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LỜI NÓI ĐẦU 


Việt Nam cũng như tất cả các nước, Thuế không chỉ là nguồn thu 
chủ yếu cho Ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ điều tiết vĩ mô 
quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế. Thông qua chính sách thuế, 
Nhà nước khuyến khích đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đối với những mặt 
hàng, ngành nghề, lãnh vực trọng điểm được ưu đãi; đồng thời hạn chế 
đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp 
trong từng giai đoạn nhất định. Chính sách thuế ảnh hưởng sâu sắc đến 
các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của các tầng lớp dân 
cư. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các 
chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội. 


Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về thuế cũng 
như đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên 
thuộc khối ngành kinh tế. Cuốn sách do NCS. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - 
giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Công Nghiệp 
TP. Hồ Chí Minh biên soạn trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu khác 
nhau trong và ngoài nước về thuế, kinh tế học... cũng như các Luật thuế, 
Nghị định, Thông tư mới nhất vừa được Nhà nước ban hành 


Bố cục cuốn sách được thiết kê gồm 6 phần với 10 chương và phần 
bài tập thực hành : 
e© Phần 1 : Phần tổng quan. 


-_ Chương 1 : Tổng quan về thuế. 


e« Phần 2 : Hệ thống các thuế gián thu. 
-_ Chương 2 : Thuế Xuất nhập khẩu. 
- Chương 3 : Thuế Tiêu thụ đặc biệt. 


- Chương 4 : Thuế Giá trị gia tăng. 
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e Phần 3 : Hệ thống các thuế trực thu. 
- Chương 5 : Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 
- Chương 6 : Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao. 


- Chương 7 : Các sắc thuế khác. 


Phần 4 : Phí và lệ phí. 


- Chương 8 : Phí và lệ phi. 


Phần 5 : Quản lý thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 
- Chương 9 : Quản lý thuế. 
-_ Chương T10 : Xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 


e Phần 6 : Bài tập thực hành. 


Sách được phát hành đính kèm đĩa dữ liệu gồm các Luật Thuế, 
Nghị định, Thông tư cùng các biểu mẫu. 


Tác giả đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, song không thể tránh 
khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của 
bạn đọc, đồng nghiệp và các nhà nghiên cứu để lần xuất bản sau sẽ 
hoàn chỉnh hơn. 


Xin chân thành cám ơn. 


ThS. NGUYÊN THỊ MỸ LINH 
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AFEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. 
- ASEAN : Hiệp hội các nước Đông Nam Á. 
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- GP : Cổ phần. 
- CQSDĐ : Chuyển quyền sử dụng đất. 
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CHƯƠNG 1 
TỐNG QUAN VẼ THUÊ 


Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một 
công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi 
chức năng, nhiệm vụ của mình. 


1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ 
1.1.1 Quá trình phát triển chung của thuế trên thế giới 

Lịch sử tiến hóa và phát triển của xã hội loài người đã chứng 
minh có 5 hình thái xã hội : xã hội cộng sản nguyên thủy, xã hội chiếm 
hữu nõ lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa. Khi mới ra đời, con người sống thành tập đoàn, với những công 
cụ lao động thô sơ, sống bằng săn bắn, hái lượm, phụ thuộc vào thiên 
nhiên, lệ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và mùa vụ. Thực tế cuộc sống 
giúp con người đã biết để dành những sản phẩm đã săn bắn, hái lượm 
để sử dụng cho những lúc trái mùa vụ hoặc gặp khi thời tiết khắc 
nghiệt. Ngay trong bối cảnh đó, trong tập đoàn đã xuất hiện sự phân 
công lao động : có một số người ở nhà coi giữ những sản phẩm dự trữ, 
để sô người khác tiếp tục đi săn bắn, hái lượm và mở rộng thêm địa 
bàn săn bắn của mình. Từ sử dụng sản phẩm dự trữ, rồi nghề trồng 
trọt và chăn nuôi ra đời, con người từng bước làm chủ thiên nhiên, với 
những công cụ lao động ngày càng hoàn thiện, tỉnh xảo hơn, năng suất 
lao động ngày càng cao, sản phẩm dự trữ ngày càng nhiều hơn. Và một 
cách tự nhiên trong tập đoàn xuất hiện một số người muốn chiếm giữ 
số sản phẩm dự trữ đó, chiếm giữ quyền phân phối sản phẩm trong 
tập đoàn có lợi cho mình hơn, muốn áp đặt quyền thống trị của mình, 
bắt những người khác phải phục tùng mình. Trong xã hội bắt đầu xuất 
Số hoa bbñÑtigiau4ãpIHà: Bgân lún giai cấp. Có gìm›cấpnắntrquyârđhống trị 
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xã hội, nắm quyển phân phối sản phẩm làm ra; có giai cấp bị cai trị. 
Số người đại diện trong giai cấp thống trị xã hội đó dân dần hình 
thành nên các tổ chức bộ máy cai trị xã hội và nó càng ngày càng được 
củng cố, hoàn thiện qua các chế độ xã hội - Đó là Nhà nước. 

Nhà nước xuất hiện trong xã hội có giai cấp nhằm gìn giữ cho sự 
xung đột giai cấp để duy trì và phát triển xã hội. Nhà nước ra đời đại 
điện cho quyền lợi của giai cấp thống trị xã hội như Ăng-ghen đã viết : 
"Nhò nước là sản phẩm của xã hội trong một giai đoạn phát triển nhất 
định" uà khi “giai cấp mốt đi thì Nhà nước cũng không tránh khỏi mất 
theo” - Đó là phạm trù lịch sử của Nhà nước. 


Mỗi Nhà nước ở mỗi giai đoạn lịch sử có bản chất, chức năng và 
nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Nhưng để duy trì sự tồn tại của mình, Nhà 
nước cần có những nguồn tài chính để chỉ tiêu, trước hết là chi tiêu để 
duy trì và cúng cố bộ máy cai trị từ Trung ương đến địa phương thuộc 
phạm vi lãnh thổ mà Nhà nước đó cai quản, chi cho các công việc thuộc 
chức năng của Nhà nước như : quốc phòng, an ninh, chỉ cho xây dựng 
và phát triển các cơ sở hạ tâng, chi cho các vấn đề về phúc lợi công 
cộng, về sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu dài. 


Để có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu, Nhà nước thường 
sử dụng ba hình thức động viên đó là : quyên góp của dân, vay của dân 
và dùng quyền lực Nhà nước bắt buộc dân phải đóng góp. Trong đó 
hình thức góp tiền và tài sản của dân và hình thức vay của dân là hình 
thức không mang tính ổn định và lâu dài, thường được Nhà nước sử 
dụng có giới hạn trong một số trường hợp đặc biệt. Để đáp ứng chỉ tiêu 
thường xuyên, Nhà nước dùng quyền lực chính trị để quy định các khoản 
đóng góp bắt buộc cho Nhà nước đối với các thể nhân và pháp nhân 
trong xã hội nhằm đảm bảo điều kiện vật chất duy trì sự tồn tại và 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Đây chính là hình 
thức cơ bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho Nhà nước - 
đó chính là thuế. 


Thuê có thể được thu bằng tiền, bằng hiện -'ật hoặc bằag ngày 

công lao động. Với sự mở rộng không ngừng chức năng, nhiệm: vụ của 

Nhà nước và sự phát triển manh mẽ của kinh tế hàng hoa - tiền tậ. 

Số honbahẩngngidônellao:ôtusolMA BÀ không ngá@)gf4U/0:Ï£6- ti dd le 
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Do đó có thể khẳng định Nhà nước và thuế khóa là hai phạm trù 
gắn bó hữu cơ với nhau. Nhà nước tổn tại tất yếu phải có thuế để đảm 
bảo điều kiện vật chất cho sự tổn tại và hoạt động của mình. Đồng 
thời, sự phát triển hệ thống thuế của các quốc gia luôn gắn liễn với sự 
ra đời, tôn tại, phát triển các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và 
sự phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ. 


Về quan hệ giữa Nhà nước và thuế, Mác đã viết : "Thuế là cơ sở 
kinh tế của bộ máy Nhà nước, lò thủ đoạn cơ bản để Kho bạc thu được 
tiên hay sản uật mò người dân phải đóng góp để dùng uàờo mọi chi tiêu 
của Nhà nước", Ăng-ghen cũng đã viết : "Để duy trì quyền lực công 
cộng cần phải có sự đóng góp của công dân cho Nhà nước, đó là thuế?) 

Như vậy, Thuế luôn gắn chặt với sự ra đời và phát triển của Nhà 
nước, bản chất của Nhà nước quy định bản chất giai cấp của thuế. 


Trong giai đoạn từ thời kỳ đầu chế độ nô lệ đến thời kỳ đầu chế 
độ tư bản, Nhà nước thu thuế và sử đụng số thuế đã thu chủ yếu cho 
mục đích phi kinh tế. Thuế sử dụng chủ yếu để nuôi bộ máy thống trị, 
chi cho việc phòng thủ và chiến tranh, Nhà nước rất ít quan tâm đến 
chỉ tiêu cho mục đích phát triển kinh tế. 


Sang hình thái xã hội tư bản, sức lao động được giải phóng, phân 
công lao động trở nên sâu sắc hơn, lực lượng sản xuất phát triển của 
cải vật chất dồi dào hơn. Bên cạnh đó bộ máy Nhà nước phát triển về 
quy mô nhu cầu vật chất đòi hỏi cao hơn hẳn thời kỳ phong kiến, Nhà 
nước mở rộng nguồn thu bằng cách đặt thêm nhiều sắc thuế mới. 


Đến ngày nay, thuế không chỉ là công cụ huy động nguồn lực tài 
chính dôi dào của ngân sách Nhà nước, điều chỉnh một bộ phận của 
cải từ các chủ thể kinh tế khác nhau tập trung thành quỹ tiền tệ nằm 
trong tay Nhà nước qua việc điều tiết một phần thu nhập dân cư, điều 
chỉnh các hành vi kinh tế của đân cư, điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô 
theo định hướng Nhà nước (định hướng mà theo đó có thể làm mờ nhạt 
những khiếm khuyết của kinh tế thị trường); thuế còn là công cụ góp 


(1) "Mác - Ăng-ghen tuyển tập". Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1961, tập 2. 


(2) Ăng-ghen, “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu uà Nhà nước". 
Số hơa bởi Kiạ§ôpbÄipei@wạt, ĐI MẬI toan, — hưp:/Aneuilrc-maedrvn 
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phần thực hiện công bằng xã hội, thu thuế từ người có thu nhập cao 
để tạo nguồn lực cung cấp phúc lợi cho người có thu nhập thấp; đồng 
thời thông qua chính sách thuế còn kích thích nền kinh tế phát triển. 


1.1.2 Quá trình phát triển của thuế tại Việt Nam 
1.1.2.1 Thời kỳ đầu dựng nước 


Từ sự phân công lao động xã hội, phân hóa giai cấp và với nhiều 
yêu cầu khác nhau, 15 bộ lạc lớn nhất lúc bấy giờ đã tập hợp nhau lại 
trong một quốc gia thống nhất : nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên 
của người Việt ra đời dưới thời Vua Hùng Vương. Nhà nước của vua 
Hùng muốn tôn tại và phát triển, tất nhiên phải thu một số vật phẩm 
của dân, bao gồm lương thực, thú vật săn bắt, sản phẩm thủ công..., 
đây là mầm mống đầu tiên của hình thức thuế. 


Cuối thế kỷ thứ II TCN (trước Công nguyên), nước Âu Lạc ra đời 
thay thế nước Văn Lang. Vua An Dương Vương được thừa hưởng những 
tài sản mà Nhà nước của vua Hùng để lại và tìm cách gia tăng thêm. 
Chế độ cống nạp, đóng góp được thực hiện đều đặn, ngày càng phong 
phú, cho phép nhà vua xây dựng quân đội hùng mạnh, có nhiều thuyền 
chiến, giáo mác, cung tên, xây dựng lâu đài ở trung tâm thành Cổ Loa. 
Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu dựng nước, các hình thức đóng góp của dân 
chỉ dừng lại ở trạng thái “mầm mống thuế”, cống phẩm là những hiện 
vật trong đó lương thực, thực phẩm, thú vật săn bắt là chủ yếu. 


1.1.2.2 Thời Bắc thuộc (từ thế kỷ thử II TCN đến thế kỷ thứ X) 


Cuộc xâm lược của Triệu Đà năm 180 - 179 TƠN đã dưa nước Âu 
Lạc vào ách đô hộ của đế chế phương Bắc qua các triểu đại : nhà Triệu, 
nhà Tây Hán, Đông Hán, nhà Ngô, nhà Tùy, nhà Đường. 


Trong thời kỳ này kinh tế tự nhiên ở nước ta gần như hoàn toàn 
bao trùm, kinh tê hàng hóa còn rất yếu. Có hai hình thức fó và thuế 
cùng tồn tại bằng hiện vật và bằng lao dịch. Tô là sản phẩm thăng dự 
của nông dân phải nộp cho chủ đất (chủ đất thời này cũng là những 
người đứng đầu trong bộ máy Nhà nước phong kiến) khi sử dụng đất 
của họ; Thuê là khoản đóng góp của mỗi người dân đối với Nhà nước 
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Tổ chức phụ trách thu các loại cống nạp, tô, thuế dưới thời Bắc 
thuộc được gọi chung là "công tào", chủ yếu là : Diêm quan, phụ trách 
thu thuế muối; Thiết quan thu thuế khoáng sản, đặc biệt là sắt; Thủy 
quan, thu thuế thủy sản; các huyện lệnh, trưởng hương, trưởng xã chịu 
trách nhiệm thu các loại sản phẩm, tô thuế trong địa bàn được phụ 
trách. Sản phẩm cống nạp phải tập trung chuyển về kho chính tại 
Trung Quốc. 


Chế độ cống nạp, tô thuế trong thời kỳ này rất nặng nề, một 
phần để nuôi dưỡng bộ máy quan lại và đội quân chiếm đóng. Nhưng 
trên thực tế, bọn quan lại đô hộ sống chủ yếu bằng vơ vét, cướp bóc 
tài sản của nhân dân ta. Người dân vừa phải chịu ách thống trị của 
phong kiến phương Bắc, vừa phải chịu sự thống trị của giai cấp phong 
kiến trong nước. Đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm bùng 
nổ hàng loạt các cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, đấu tranh quyết giành độc 
lập, tự do cho đất nước. 


1.1.2.3 Thời kỳ chế độ phong kiến (từ thế kỷ thứ X đến cuối thế kỷ 
thứ XIX) 


Sau khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, nước ta bước vào 
thời kỳ mới - thời kỳ thống trị của chế độ phong kiến. Trong thời kỳ 
này có 2 loại thuế chính được áp dụng đó là thuế thân và thuế điển. 


— Thuê thân (còn gọi là thuê định). Theo quy định thì tất cả con 
trai đều phải ghi vào số đỉnh theo lứa tuổi để được xem xét 
hưởng phần ruộng đất được chia, đặc biệt là để làm nghĩa vụ 
thuế, đi lao dịch và đi lính. Thuế định phải nộp được gắn với 
số ruộng đất của từng nhân đỉnh và thay đổi theo từng triều 
đại vua. Chẳng hạn vào thời nhà Trần quy định : Ai có một 
hoặc hai mẫu ruộng thì phải đóng một năm một quan tiền; ai 
có đến bốn mẫu thì đóng hai quan; ai có năm mẫu trở lên thì 
đóng ba quan... 


-_ Thuế điền (thuế ruộng) : Thuế đóng vào ruộng công, tư và đóng 
bằng thóc. Một mẫu ruộng tư thì chủ điển phải đóng 100 thăng 
thóc. Còn ruộng công : đối với ruộng quốc khố thì hạng nhất 
mỗi mẫu đánh thuế 6 thạch (80 thăng), hạng nhì mỗi mẫu 
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thưởng cho quan lại có công) thì hạng nhất mỗi mẫu đánh thuế 
1 thạch thóc; hạng nhì 3 mẫu lấy 1 thạch; hạng ba 4 mẫu lấy 
1 thạch. 


Việc đóng thuế kể từ lúc đó đã thành lệ và hầu như không có gì 
thay đổi đáng kể cho đến thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, ngoài việc 
duy trì các loại thuế như trước, Chúa Trịnh ở miền Bắc còn đặt ra thêm 
thuế tuần ty (đánh vào thuyền buôn), thuê muôi, thuế thổ sản. Còn ở 
miền Nam, ngoài thuế điền, thuế mỏ chúa Nguyễn đặt ra thêm thuế 
xuất cảng, nhập cảng (đánh vào các tàu buôn nước ngoài cập bến và 
rời khỏi cảng nước ta). 


Đến thời nhà Nguyễn, vua Gia Long còn đặt ra các loại thuế mới 
như thuế sản vật (đánh vào việc khai thác quế ở rừng), thuế yến (đánh 
vào việc khai thác yến sào), thuế hương liệu, thuế đánh vào các tàu bè 
ngoại quốc ra vào buôn bán, thuế mỏ,... 


Sử sách đã ghi nhận một số triều đại được coi là tiến bộ như Lý, 
Trần, Lê : Ngoài việc giữ nước, mở mang kinh tế, phát triển dân trí 
và xây dựng một nền văn hóa có bản sắc dân tộc còn có chính sách 
thuế hợp lòng dân, thuế được sử dụng chi tiêu công theo quan điểm 
phục vụ quốc kế dân sinh, ích nước lợi nhà. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 
XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đi vào con đường suy vong, tình 
trạng chiếm ruộng đất công diễn ra khá rộng, nông dân bị mất ruộng, 
trở thành tá điền cho địa chủ. Chế độ thuế khóa thời kỳ này rất nặng, 
một tầng lớp quan lại nhũng nhiễu, bòn rút hết giá trị thặng dư của 
người nông dân, chế độ phong kiến suy tàn vào cuối thế kỷ XIX, để lại 
một đât nước Việt Nam trì trệ, kém phát triển, lạc hậu và rơi vào sự 
thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp. _ 


1.1.2.4 Thời Pháp thuộc (từ năm 1958 đến năm 1945) 


Cơ chê tài chính do Pháp thiết lập ở Đông Dương đầu thể kỷ XX 
không năm ngoài mục đích bao trùm là vơ vét của cải của thuộc địa. 
Dưới thời Pháp thuộc, thuế được huy động vào hệ thống ngân sách 
thuộc địa gồm nhiều tầng nấc, nhưng chúng lại được chuyển vẻ chính 
quốc, theo đúng mục tiêu của chủ nghĩa thực dân. Hệ thống thuế thời 
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- Thuế trực thu : Chủ yếu là thuế thân và thuế điển thổ. Thuê 
thân đánh vào mọi người dân Việt Nam là nam giới tuổi từ 18 
đến 60, thời kỳ đầu đánh thuế đồng loạt ở một mức là 2,5 đồng/ 
người, đến tháng 2 năm 1938 thuế thân được chia làm 3 hạng 
từ 1 đến 2,5 đồng, nếu tính ra thóc thì mỗi suất định phải nộp 
cho sự tồn tại của mình tương đương 40 đến 100 kg thóc. Thuế 
điền thổ đánh vào sở hữu ruộng đất chia theo từng hạng ruộng 
đất khác nhau. Thuế thân và thuế điền là hai loại thuế chủ 
lực, chiếm tới 50% thu ngân sách các xứ. Ngoài hai loại thuế 
trên còn có các thuế trực thu khác như : thuế môn bài, thuế 
tàu thuyền đi lại trên sông, thuế xe, thuế tài nguyên. 


- Thuế gián thu : Gồm các thuế chủ yếu như thuế rượu, thuế 
muối, thuế thuốc phiện. Ngoài ra còn có thuế hải quan và thương 
chính, thuế tiêu thụ diêm, thuốc lưu hành thuốc lá, thuế xuất 
khẩu gạo, thuế tiêu thụ thuốc nổ, thuế sòng bạc... 


1.1.2.5 Thời kỳ từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1954 


Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương tạo điều kiện cho nhân dân 
an tâm sản xuất, giảm bớt sưu cao, thuê nặng đã bãi bỏ một sô thuế 
bất công, vô lý như thuế thân, thuê thổ trạch ở thôn quê, thuế muối, 
thuế rượu, miễn thuế điền thổ cho vùng bị lụt và giảm thuế điển 20% 
trong toàn quốc... 


Sau năm 1946, khi đã ổn định được tình hình trong nước, Nhà 
nước một mặt bắt đầu cải tiến chế độ thuế, tăng thuế suất một số loại 
thuế, mặt khác, vẫn tiếp tục dựa vào những đóng góp mới như : Quỹ 
"Tham gia kháng chiến" năm 1949, Quỹ "Công lương” năm 1950 và bắt 
đầu chuyển hướng thu một vài thứ thuế bằng hiện vật (thóc gạo) như 
Quỹ "Công lương" và thuế điền thể. 


Đến năm 1951, Chính phủ Việt Nam ban hành chính sách thuế 
mới được xây dựng trên nguyên tắc : Công bằng, thích hợp với hoàn 
cảnh kinh tế - xã hội và điều kiện chiến tranh. Chính sách thuế thống 
nhất gồm 7 thứ thuế là : thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp, 
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tem. Trong số các loại thuế này thì thuê nông nghiệp giữ vai trò quan 
trọng. Tuy vậy, các loại thuế này vẫn chưa được câu trúc thành một hệ 
thông hoàn chỉnh, còn chắp vá, vai trò của thuê chưa được phát huy, 
nguồn thu từ thuế chỉ đáp ứng một phần chỉ tiêu của Nhà nước, phân 
còn lại Chính phủ phải động viên nhân dân cho Nhà nước vay dưới các 
hình thức công phiếu và công trái, dồng thời còn đựa vào nguồn phát 
hành tiền tệ làm cho giá trị đồng tiền ngày càng giảm sút. 


1.1.2.6 Thời kỳ từ 1954 đến năm 1975 


Sau chiến thắng Điện Biến Phủ, Hiệp định Genève năm 1954 đã 
kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhưng đất nước còn 
bị chia cắt. Miền Bắc được giải phóng nhưng vẫn mang hậu quả nặng 
nề từ chiến tranh để lại. Miền Nam còn phải chịu ách đô hộ của đế 
quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 

- ỞỚỞ Miền Bắc : Chính phủ lần lượt ban hành các loại thuế mới 

trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các chế độ đã ban hành từ năm 
1951. Từ một hệ thống thuế suất tương đối ít chuyển sang một 
hệ thống với nhiều hình thức thuế khác nhau, áp dụng trên 
nhiều khâu của quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, sử dụng 
nhiều loại thuế suất (cả thuế suất tỷ lệ, thuế suất lũy tiến lẫn 
thuế suất cố định) có sự phân biệt giữa các ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh, phân biệt kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân 
và nhiều biện pháp ưu đãi thuế khác nhau. Trong thời kỳ thực 
hiện kế hoạch 5 năm lân thứ nhất, Nhà nước đã áp dụng thí 
điểm chế độ thu mới - thu quốc doanh. Mức thu quốc doanh 
được xác định riêng cho từng mặt hàng tùy theo giá cả Nhà 
nước quy định và chỉ thu ở khâu sản xuất. Năm 1962, Nhà nước 
còn ban hành chê độ trích nộp và sử dung lợi nhuận của các 
xí nghiệp. Theo đó lợi nhuận của các xí nghiệp quốc doanh cũng 
như các xí nghiệp công tư hợp doanh đều phải nộp thu quốc 
doanh và không phải thu thuế như trước. 


- Ở Miễn Nam : Tồn tại hai chế độ là chính quyền cách mạng 
và chính quyền ngụy Sài Gòn. Đối với chính quyền cách . 


guôn thu chính là sự quyên góp củ chúng ủng 
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sản xuất tự túc. Còn chính quyển ngụy Sài Gòn chủ yếu dựa 
vào nguồn viện trợ của Mỹ, thu từ thuế chiếm khoảng 20% 
ngân sách hàng năm. 


1.1.2.7 Thời kỳ từ sau ngày thống nhất đất nước năm 1975 đến năm 
1990 


Thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1980 : Miền Bắc vẫn tiếp tục thực 
hiện hệ thống thuế cũ, có sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Còn 
miền Nam thì có áp dụng một số các thuế cũ của chính quyển Sài Gòn 
trên cơ sở xóa bỏ một số sắc thuế phản tiến bộ và sửa đổi bổ sung để 
thích ứng với điều kiện cả nước thống nhất. 


Thời kỳ từ năm 1980 đến năm 1990 : Cả nước áp dụng hệ thống 
thu thuế thống nhất, nhưng chỉ áp dụng đối với kinh tế ngoài quốc 
doanh với một số sắc thuế chủ yếu như : Thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu hàng mậu dịch; Thuế Công, thương nghiệp như : Thuế Môn bài, 
thuế hàng hóa, thuế lợi tức doanh nghiệp, thuế sát sinh....; Thuế Nông 
nghiệp; Riêng đối với doanh nghiệp quốc doanh thì áp dụng Thu quốc 
doanh. Hệ thống thuế giai đoạn này ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm : 


- Sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Xí nghiệp 
quốc doanh thì thực hiện chế độ thu quốc doanh, thu trích nộp 
lợi nhuận cùng với các hình thức thu khác, trong khi các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác lại chịu sự tác động 
của thuế. 


- Thu quốc doanh đã bộc lộ nhiều nhược điểm căn bản. Về thực 
chất, đây là một loại thuế đa thuế suất, lên tới hàng trăm thuế 
suất; điều này đặc biệt gây khó khăn cho việc quản lý và hành 
thu. 


Thuế chưa đóng góp đáng kể nguồn lực tài chính cho NSNN, cần 
trở sự phát triển kinh tế thị trường, vai trò của thuế rất hạn chế, chưa 
thể hiện rõ vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 


1.1.2.8 Thời kỳ từ năm 1990 đến nay 


Từ giữa những năm 1980, cùng với công cuộc đổi mới và mở cửa 
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1990 đã hình thành bao gồm hệ thống chính sách thuế và hệ thống 
quản lý thuế. Đến nay Việt Nam đã hoàn thành cải cách thuê bước Ì1 
(1990 - 1996), cải cách thuế bước 2 (1997 - 2001), và đang thực hiện 
cải cách thuê bước 3 từ năm 2002. Sau đây là hệ thống thuê ở Việt 
Nam từ sau cải cách thuế bước 1. 


Bảng 1.1 : Hệ thống Thuế Việt Nam. 
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Hệ thống thuế ở Hệ thống thuế ở 
Việt Nam từ sau Việt Nam từ sau ở Việt Nam 


cải cách thuế bước † cải cách thuế bước 2 từ năm 2009 
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đặc biệt. 









2. Thuế tiêu thụ 2. Thuế tiêu thụ 
đặc biệt đặc biệt. 


3. Thuế doanh thu 3. Thuế giá trị gia tăng. | 3. Thuế giá trị gia tăng. 

4. Thuê lợi tức. 4. Thuê thu nhập doanh | 4. Thuế thu nhập doanh 
nghiệp. nghiệp. 

5. Thuê thu nhập đối với | 5. Thuế thu nhập đối với | 5. Thuế thu nhập 

người có thu nhập cao. |người có thu nhập cao. |cá nhân. 

6. Thuế môn bài. 6. Thuế môn bài. 6. Thuế môn bài. 

7. Thuế tài nguyên. 7. Thuế tài nguyên. 7. Thuế tài nguyên. 

8. Thuế Nông nghiệp. |8. Thuế sử dụng đất 8. Thuê sử đụng đất 
nông nghiệp. nông nghiệp. 

9. Thuê nhà đất. 9. Thuế nhà đất. 9. Thuê nhà đất. 


10. Thuế chuyển quyền | 10. Thuế chuyển quyển 
sử dụng đất. sử dụng đất. 


12. Các loại phí và 11. Các loại phí và 
lệ phí. lệ phí. 
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10. Các loại phí và 
lệ phí. 
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Bảng 1.2 : Cơ cấu thu thuế của Việt Nam qua các năm 
(Giai đoạn 2003 - 2008) 


Đơn vị tính : Tỷ đồng 


Tổng thu và viện trợ 158.057 |198.614 |238.687 |289.170 |287.900 

trong năm : (I+IV+V) 

Thu thường xuyên : (I+lll|145.823 |t80.197 263.864 |266.759 | 301.849 
126.131 |i52.972 188.928 |232.968 |248.747 | 282.175 


Thuế thu nhập doanh | 47.410 | 56.987 | 75.847 | 99.796 | 98.853 [108.121 
nghiệp 


Thuế thu nhập cá nhân| 2.951 6859| 8.135 
Thuế nhà đất  359| 438| 515| 594j 644| 698 
Thuế môn bài 778| 657] 7296 861 


4 
Thuế chuyển quyền 408 984| 1.251| 1.739| 1.974 
sử dụng đất, 
Thuế giá trị gia tăng |33.130|38.814 | 45.878 | 55.148 | 78.616 | 96.670 
(VAT) 
Thuế tiêu thụ dặc biệt | 8.851 |12.773 | 15.716 |17.195|17.041| 19.875 
hàng sản xuất trong 
nước 


Thuế tài nguyên 9.719 | 17.398 | 21.236 |26.620 19.068 | 19.559 
22.374 23.660 | 26.280 | 25.000 
11] Các loại thuế khác 


— 


L) Số liệu ước thực hiện năm 2007. 
SỐ hoajbØấ liệurÌutthánlldœ72008.ĐHI TN hfD:/2www.Írc-fnu.ed.VH 
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Thuế sử dụng đất 
nông nghiệp 





Thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu và TTĐB hàng 
nhập khẩu 
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Frr r2 
Thu phí, lệ phí và 27.225 30.896 19.674 
thu ngoài thuế 
12| Thu chênh lệch giá „ 
hàng NK 
13 | Thu phí, lệ phí (cả phí | 6483| 7.765| 8.135| 8.955 9.004 9.868 
xăng dầu, trừ lệ phí 
trước bạ) 
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14| Lệ phí trước bạ 1817| 2607| 2.797| 3.363| 4493| 5.194 
5 | Thu tiền cho thuê đất 1035| 1004| 1622| 1772| 1.742 
Thu khác ngân sách | 10.746 | 15.778 | 18.575 |16.956| 2.744| 2.870 


Thu về vốn (thu bán nhà 17.409 | 17.741| 17.551 
ở, thu tiền sử dụng đất) 
Viện trợ không hoàn lại |_2.as9) 2877| 3.789| 7.897 | 3.400. 3.600 


Nguồn : Webside của Bộ Tài chính - 
http :⁄/www.mof.gov.vn tháng 10 năm 2008. 
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Bảng 1.3 : Tỷ trọng từng sắc thuế trong tổng thu thuế 
(Giai đoạn 2003 - 2008) 








Chỉ tiêu 


1 

ðÐ  m— m 

Ll[mmmue  — — Íioogplloooo|opooltgooo|ioooohhoooo 

L2 |Thuế thu nhập có nhân | 234| 230 

028| 0289| 027| 6 

L4 |[Thuếmonbi  — j 0ø2| 046] 0358| 034 
ễn quyên — | 0 


2 
5 | Thuê chuyên quyền jZ| /B1Z| 0521 051 : 
Ơi Thgạrqttaddoc liễu — ĐH TN hf{p -//W|ww. Ìrc4tnu. edHl. vn 
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Thuế giá trị gia tăng 26,27| 25,37 
(VAT) 

7 |Thuế tiêu thụ đặc biệt ,02| 8,35 
hàng sản xuất trong nước 















u đặc bị ỉ 
Thuế tài nguyên 11,37| 11,24| 11,43| 7,67 | 6,08 
Thuế sử dụng đất NN 008| 007] 0ø5| 004 003. 
: : Š & 


t9 
_ 
= 
am 
œ 
_ 
= 
®=œ 
en 


10 | Thuế xuất khẩu, nhập „4| 14,13| 12,5 
khẩu và TTĐB hàng NK 


11 |Các løại thuế khá | -| -| -| | -| - 
Thu phí, lệ phí và thu 100,00 | 100,00 | 100,00 [100,00 | 100,00 |100,00 
ngoài thuế 

NK 


13 | Thu phí, lệ phí (cả phí 28,98| 49,99| 50,16 
trước bạ) 


xăng dầu, trừ lệ phí 
L14 | Lệ phí trước bạ | 923| 9583| 937] loss| 24,94. 
Thụ tiền cho thuê đấc | 2/61| 380| 3/9j 525] 984| 885 
L16 |Thu khác ngân sách 54,57| 57,95| 60,88| 54,88| 15,23| 14,59 


Cùng với quá trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các sắc thuế 
từ 1990 đến nay, hệ thống Thuế nước ta từng bước được hoàn thiện, 
bao quát được nhiều nguồn thu, đảm bảo nguồn thu ngày càng tăng vào 
ngân sách Nhà nước, tăng cường chế độ hạch toán kinh tế và bình 
đẳng giữa các thành phần kinh, thực hiện công bằng xã hội. Đồng thời 
đã thực hiện nhiều thỏa thuận và cam kết quốc tế về thuế như Hiệp 
định về tránh đánh thuế hai lần, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc 
tế (Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - AFTA năm 1995, Tổ chức Hợp 
tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC năm 1998, Tổ chức 
Thương mại Thế giới - WTO năm 2006). Tiến trình hội nhập kinh tế 

Số hoadzft Tế hh#ompp,Hiê] bị do hóa thượng /nạiywărcắ giản thuế 
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nhập khẩu, do đó nguồn thu Ngân sách Nhà nước chắc chắn sẽ giảm. 
Vì vậy, hệ thống thuế Việt Nam phải tiếp tục cải cách để đảm bảo tập 
trung các nguồn thu trong nền kinh tế, thực hiện cam kết từng bước 
tháo dỡ hàng rào thuế quan, tiến tới tự do hóa thương mại quốc tế. 
Theo đó, định hướng cải cách thuế nước ta từ nay đến năm 2010 được 
nêu tại Chiến lược Tài chính Việt Nam đến năm 2010 đã được Chính 
phủ phê chuẩn năm 2003 là : "Sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chính sách 
thuế, chính sách thu từ đất đai, tài nguyên uò tài sản khác; thực hiện 
thu đúng, thu đủ, thu hợp lý, thúc đẩy kinh tê tăng trưởng, đảm bảo 
mức tích lũy của Doanh nghiệp, duy trì sự ổn định uề tỷ lệ thu trên 
GDP, nhưng phải tăng được số thu của Ngân sách Nhù nước hằng năm 
trên cơ sở nguôn thu được mở rộng". Như uậy, đến năm 2010 nước ta 
có một hệ thống thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có tính hội nhập và 
có khả năng huy động đây đủ, chủ động, hớp lý, đúng mức nguồn thu 
cho Ngân sách Nhà nước để Nhà nước điều tiết vĩ mô, thúc đẩy phát 
triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện các chính sách 
xã hội. 


1.2 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ 
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế 


Thuế gắn liền với sự tồn tại. phát triển của Nhà nước và là một 
công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi 
chức năng, nhiệm vụ của mình. Tùy thuộc vào bản chất của Nhà nước 
và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm 
về thuế khác nhau. 


Adam Smith (1728 - 1790) nói về thuế là : 'Các công dân của mỗi 
nước phải đóng góp cho Chính phủ theo tỷ lệ khủ năng của mỗi người, 
nghĩa là tỷ lệ uới lợi túc mù họ được thụ hưởng do sự bảo uệ của Nhà 
nước CỦ_ Khẳng định tính chất bắt buộc các công dân phải nộp thuế 
cho Nhà nước theo tỷ lệ thu nhập của mỗi người. 


David Ricardo (1772 - 1823) cho rằng "Thuế được cấu thành từ 
phần của Chính phủ lấy frong sản phẩm đốt đai uà lao động trong 


Số hoa 8ờiDnäeHpeoRNipà BHĐPlãanskÐHLTN sử tư tưởnghiD}/AốwÌMX:xwất bản J#hoa 
học Xã hội, Hà Nội 1976. 
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nước uàè xét cho cùng thì thuế được lấy từ tư bản hay thu nhập của 
người chịu thuế"t, Xác định nguôn thu thuế phát sinh từ nền kinh tế 
quốc dân và thực chất thì thuế đã điều tiết một phần thu nhập của 
người chịu thuế. 


Karl Marx (1818 - 1888) thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy Nhà 
nước, đó là "khoản đóng góp nghĩa uụ cân thiết để nuôi dưỡng Nhà 
nước pháp quyền. Thuế là nguồn sống... đối uới Nhò nước hành pháp. 
Chính phủ mạnh uè thuế cao là hai khái niệm đông nhất '?). Thuế gắn 
hiền uới Nhà nước uà đảm bảo sự tôn tại của bộ máy Nhà nước. 


Friedrich Engels (1820 - 1895) khẳng định : "... để duy trì quyền 
lực công cộng, cần phải có sự đóng góp của công dân cho Nhà nước, 
đó lò thuế"), Mọi Nhà nước đều sử dụng quyên lực để quy định sự 
đóng góp của nhân dân cho Nhà nước. 


V. Lênin (1870 - 1924) cho rằng : "... thuế là cái Nhà nước thu 
của dân mà không bù lại"). Khẳng định tính chất của thuế là không 
hoàn lại trực tiếp cho người nộp thuế dựa trên số tiền thuế đã nộp cho 
Nhà nước. 


Hai tác giả người Anh là Chrisopher Pass và Bryan Lowes cho 
rằng : "Thuế là một biện phéớp của Chính phủ đánh trên của cải uà 
uốn nhộn được của các cá nhân hơy doanh nghiệp (thuế trực thu), trên 
uiệc chi tiêu uễ hàng hóa uò dịch uụ (thuế giún thu) uù trên tài sản”. 


Paul A. Samuelson và Nordhaus hai nhà kinh tế học người Mỹ 
cũng cho rằng, bên cạnh các loại nghĩa vụ người dân phải thực hiện 
đối với Nhà nước, cần phải hiểu rằng : "Thuế là một dạng cưỡng bức 
quan trọng: Tất cả mọi người đều phải chịu theo Luật thuế. Sự thật là 
toàn bộ công dôn tự mình đặt gúnh nặng thuế lên mình uà mỗi công 
dân cũng được hưởng phần hàng công cộng do Chính phủ cung cấp". 


(1) Dudaurop và FI.Poliauski, “Lịch sử tư tưởng kinh tế”. Nhà xuất bản Khoa 
học Xã hội, Hà Nội 1976. 
(2) Dudaurop và FI.Poliauski, “Lịch sử tư tưởng kinh tế”. Nhà xuất bản Khoa 
học Xã hội, Hà Nội 1976. 
(3) mo “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu uà Nhà nước". Nhà 
án Sự thật, Hà Nội 1962. 
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Theo Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học - 1998 thì, "Thuê 
là khoản tiền hay hiện uật mà người dân hoặc các tổ chức kinh doanh, 
tùy theo tài sản, thu nhộp, nghề nghiệp... buộc phải nộp cho Nhà nước 
theo mức quy định”. 


Từ những quan điểm nêu trên, chúng ta có thể đưa ra những đặc 
điểm cơ bản của thuế như sau : 


_— 


Thứ nhốt, thuế là một khoản thu không bôi hoàn, không mang 
tính hoàn trả trực tiếp. Nộp thuế cho Nhà nước không có nghĩa 
là cho Nhà nước mượn tiền hay gửi tiền vào ngân sách Nhà 
nước hoặc là mua một địch vụ công. Nộp thuế là một nghĩa vụ 
cơ bản nhất của công dân. 


Thứ hai, thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm 
bảo tập trung thuế trên phạm vi toàn xã hội. Chính phủ phải 
sử dụng hệ thống pháp luật để ban hành các sắc thuế, vì vậy 
thuế thường được quy định dưới dạng văn bản luật hay pháp 
lệnh. Cho nền, trốn thuế hay gian lận thuế đều bị coi là những 
hành vi phạm pháp và phải chịu xử phạt về hành chính hoặc 
hình sự. 


Thứ ba. các pháp nhân uà thể nhân chỉ phải nộp cho Nhà nước 
các khoản thuế đã được pháp luật quy định. 


Thú tư, thuê gắn chặt uới các hoạt động hình tế uà được xây 
dựng trên nên tảng giá trị thặng dư do nên kinh tế tạo ra. Do 
đó thuê đem lại khoản thu to lớn và bền vững so với các khoản 
thu khác của Nhà nước, cách duy nhất làm cho số thuế ngày 
càng tăng và ổn định chính là phát triển kinh tế, chăm lo cl:o 
sự hưng thịnh của nền kinh tế cũng là chăm lo cho nguồn thu 
tương lai của Nhà nước. 


Từ đó chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa tổng quát về thuế 
như sau : 


“Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định cho 
các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp cho Nhà nước bằng một phần 


Số hahtbahẩpodatâmnHahBâu tạj)uBW một bộ pHậppquyềmlựe;-ủacđð; vựp 
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hội vào Ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chí tiêu của Nhà nước 
thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội”. 


Ngoài khoản thu về thuế, ngân sách Nhà nước còn những khoản 
thu về phí và lệ phí. Đây là những khoản thu mà một tổ chức hay cá 
nhân phải trả khi được cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được 
Nhà nước ủy quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng. Chúng ta 
sẽ nghiên cứu khoản thu này trong Phần 4 : Hệ thống phí và lệ phí. 


1.2.2 Vai trò của thuế 


Thứ nhất, thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho 
Nhà nước. 


Đối với các nước có nên kinh tế phát triển, để huy động tập trung 
nguồn lực tài chính đáp ứng nhu câu chi tiêu của Nhà nước thì vai trò 
quan trọng này thuộc về thuế. Sử dụng công cụ thuế để huy động tiền 
thuế cho Nhà nước có ưu điểm : 


- Phạm vi thu thuế rộng, đối tượng nộp thuế bao gồm toàn bộ 
thể nhân và pháp nhân hoạt động kinh tế và phát sinh nguồn 
thu nhập phải nộp thuế. 


- Nguồn huy động tập trung thông qua thuế là tổng sản phẩm 
xã hội và thu nhập quốc dân trong nước tạo ra. Nhờ đó một bộ 
phận đáng kể thu nhập xã hội tập trung trong tay Nhà nước 
để đảm bảo các nhu cầu chỉ tiêu và các biện pháp kinh tế xã 
hội. Mặt khác nguồn thu từ thuế được đảm bảo tập trung một 
cách nhanh chóng, thường xuyên và ổn định. 


- Tính ưu thế của động viên thông qua thuế so với các công cụ 
tài chính khác là ở chỗ : Thuế kết hợp giữa phương thức cưỡng 
bức, được quy định dưới hình thức pháp luật kích thích vật 
chất, nhằm tạo ra sự quan tâm của đối tượng nộp thuế đến 
chất lượng hiệu quả kinh doanh. 


Vì những ưu nhược điểm nêu trên, thuế luôn đựoc coi là nguồn 
thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước. Nguồn thu của Ngân sách Nhà 
nước có thể gia tăng khi và chỉ khi nên kinh tế có sự tăng trưởng và 


Số hoa 33† DÚT Sư óc lều - H TN hfID:/www.Írc-fnu.ed.VH 


38 Chương + : ¡và QUAN VỀ THUẾ 
38 Chương ï: tOwves QUAN VỀ TU 


Thứ hai, thuế là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế 
thị trường. 


Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước có khả năng sử dụng 
chính sách thuế để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Điều đó xuất phát từ 
chức năng điều chỉnh của thuế. Vì lợi ích xã hội, Nhà nước có thê tăng 
thuê hoặc giảm thuê đối với thu nhập của các tầng lớp dân cư và với 
doanh nghiệp để kích thích hoặc hạn chê sự phát triển các linh vực 
các ngành nghề khác nhau của nền kinh tế. 


Trong những năm khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, Nhà nước 
có thể hạ thấp mức thuế tạo ra những điều kiện thuận lợi nhằm kích 
thích nhu cầu tiêu dùng để tăng đầu tư và mở rộng sức sản xuất. Điều 
đó có thể đưa nền kinh tê thoát khỏi tình trạng khủng hoảng nhanh 
chóng. 


Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển quá mức, có nguy cơ dẫn 
đến mất cân đối, bằng cách tăng thuế thu hẹp đầu tư, Nhà nước có thể 
giữ vững nhịp độ tăng trưởng theo mục tiêu đã đặt ra. 


Việc điều chỉnh chính sách thuế cũng góp phần hình thành cơ 
cấu ngành hợp lý theo yêu câu phát triển nền kinh tế trong từng giai 
đoạn. Trong khi áp dụng các chính sách thuế cho từng loại hàng hóa 
dịch vụ, từng ngành sản xuất kinh doanh khác nhau, Nhà nước có thể 
thúc đẩy sự phát triển các ngành quan trọng nhất, giữ vững vị trí then 
chốt trong nền kinh tế hoặc san bằng tốc độ tăng trưởng giữa các ngành 
nghề. 


Với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, Nhà nước cân phải 
khuyến khích tích lũy và tích tụ trong các doanh nghiệp để tạo ra 
nguồn vốn đầu tư. Việc thay đổi chính sách thuế có thể ảnh hưởng đến 
quy mô, tốc độ tích lũy tiền tệ đo đó tác động đến quá trình đầu tư 
phát triển kinh tế. 


Thuế được sử dụng như một công cụ có hiệu quả để góp phần thực 
hiện chính sách đối ngoại và bảo hộ nên sản xuất trong nước và thúc 
đẩy sự hòa hợp kinh tế trong khu vực và trên thế giới. 

Thông qua việc điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu kịp thời qua từng 
thời kỳ đã tạo nên điều kiện hạn chế hàng nhập khẩu, để bảo hộ những 
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Thứ ba, thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã 
hội trong phân phối. 


Sự phát triển kinh tế của một quốc gia là kết quả nỗ lực của cộng 
đồng xã hội. Mọi thành viên trong xã hội đều có những đóng góp nhất 
định, thành quả của sự phát triển kinh tế cần phải làm cho mọi thành 
viên trong xã hội được hưởng thỏa đáng, hài hòa. Để thực hiện được 
yêu cầu này, Nhà nước phải sử dụng công cụ thuế để quản lý điều hòa 
thu nhập xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, nguồn lực xã hội tham 
gia vào nên kinh tế, chủ yếu do luật thị trường huy động phân bổ và 
tham gia thực hiện việc phân phối các yếu tố đầu ra. Đó là sự phân 
phối mang tính chất kinh tế. Tuy nhiên, nếu để cho thị trường tự diều 
phối nền kinh tế thì sẽ tạo ra những khiếm khuyết và không phải lúc 
nào cũng đạt kết quả sản xuất kinh doanh và đem lại thu nhập như 
xã hội mong muốn. Do vậy, Nhà nước phải can thiệp vào sự phân phối 
để quản lý và điều chỉnh hoạt động của nền kinh tế. Nhà nước can 
thiệp bằng hệ thống Luật pháp, bằng công cụ kinh tế, tài chính trong 
đó quan trọng là công cụ thuế. Trong chính sách thuế, Nhà nước đã 
thiết kế đối tượng điều tiết khác nhau với các mức thuế suất và chế độ 
ưu đãi khác nhau. Do vậy, chính sách thuế đã tác động mạnh mẽ đến 
cung cầu các loại nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa, dịch vụ khác nhau, 
để điều chỉnh quá trình phân phối các yếu tố đầu vào của các lực lượng 
thị trường và điều chỉnh quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Thuế 
đã trực tiếp tham gia vào phân phối thu nhập xã hội từ kết quả sản 
xất kinh doanh của nền kinh tế. 


Vấn đề then chốt là quá trình thực hiện phân phối thu nhập xã 
hội của thuế phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, thực hiện công bằng 
xã hội trong phân phối. Nhà nước áp dụng chính sách thuế phải thống 
nhất giữa các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư, không phân 
biệt giữa các đơn vị, cá nhân. Khi các tổ chức, cá nhân có điều kiện 
kinh doanh và có thu nhập giống nhau đều phải nộp thuế như nhau 
(bình đẳng theo chiều ngang). Người có thu nhập quá thấp không đủ 
bảo đảm đời sống thì không phải nộp thuế (bình đẳng theo chiều dọc). 
Sự bình đẳng của chính sách thuế sẽ tạo điều kiện cho mọi thành viên 
trong xã hội làm ăn có hiệu quả, có năng suất cao phải được thu nhập 
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phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để có thu nhập cao một cách 
chính đáng. 


Đồng thời với vai trò phân phối, thuế còn thực hiện vai trò phân 
phối lại thu nhập xã hội. Vai trò phân phối lại của thuế được thực hiện 
thông qua việc Nhà nước sử dụng tiền thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà 
nước để chi tiêu cho các hoạt động chức năng của Nhà nước nhằm phục 
vụ lợi ích của nhân dân. Nhà nước sử dụng tiên thuế để sản xuất ra 
hàng hóa - dịch vụ công phục vụ tiêu dùng chung cho toàn xã hội. 
Ngoài ra Nhà nước còn sử dụng một phần tiền thuế để trợ cấp, thực 
hiện điều hòa thu nhập xã hội. 

Khi thị trường thực hiện việc phân phối thu nhập thì tổng thu 
nhập của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình hoàn toàn không giống nhau, 
do các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất khác nhau. Một nhóm 
người có thu nhập rất cao, phần lớn số người có thu nhập trung bình 
và thấp, còn một số người khác thì hầu như không có thu nhập như 
người khuyết tật, già yếu, bệnh hoạn và thất nghiệp không có bất kỳ 
tài sản nào. Do đó, việc phân phối lại thu nhập xã hội là biện pháp 
mà các chính phủ phải thực hiện, nhằm góp phần điều hòa thu nhập, 
làm giảm bớt những chẽếnh lệch do phân phối thu nhập quốc dân tạo 
ra, đồng thời cung cấp những nhu cầu rất cần thiết cho nhân dân mà 
nền kinh tế thị trường không đáp ứng được. 


Thử trẻ, ngoài những vai trò nêu trên thuế là công cụ thực hiện kiểm 
tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh 


Thông qua khai báo thuế của các doanh nghiệp, công ty và thông 
qua công tác kiểm tra kiểm soát của cơ quan thuế, có thể kiểm tra, 
kiểm soát và nấm được thực trạng các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp, từ đó có thể phát hiện ra những vấn đề gian lận 
thương mại, lậu thuê, khai báo sai với tình hình sản xuất kinh doanh 
trong thực tế, góp phần chấn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh 
và nâng cao vai trò giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong xã 
hội của cơ quan thuế. 
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1.3 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA MỘT SẮC THUẾ 


Hệ thống thuê của bất kỳ quốc gia nào cũng gồm nhiều loại thuê 
hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhằm những mục tiêu khác 
nhau và có phương pháp tính riêng biệt. Tuy nhiên chúng thống nhất 
ở những yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế như sau : 


1.3.1 Tên gọi 


Tên gọi của một sắc thuế thường phản ánh nội dung chính của 
nó và để phân biệt với những loại thuế khác. Vì vậy, các nhà làm luật 
thường chọn tên ngắn, gọn, dễ hiểu, để đặt cho một sắc thuế và sau 
khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sắc thuế đó sẽ được ban 
hành và công bố ra toàn xã hội. Đặt tến cho thuế ngoài mục đích quản 
lý còn nhằm bảo vệ dân chúng không nộp thuế trùng lắp. 


Cách đặt tên thuế được sử dụng phổ biến là : 


- Đặt tên theo đối tượng đánh thuế, 0í dụ : Thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài sản... Ở một số quốc gia, 
thuế còn được đặt ra cho từng mặt hàng. Ví dụ : thuế rượu, 
thuế thuốc lá, thuế khí đốt, thuế dầu lửa... 


—_ Đặt tên theo nội dung, 0í dụ : thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế 
tiêu dùng, thuế tiêu thụ đặc biệt... 


1.3.2 Đối tượng nộp thuế (người nộp thuế) 


Là những pháp nhân và cá nhân có đối tượng tính thuế, không 
hẳn chỉ là các đơn vị kinh doanh là người nộp thuế mà bất kỳ tổ chức 
hay cá nhân nào có đối tượng tính thuế đều thuộc diện nộp thuế. Ví 
dụ, một cá nhân không kinh doanh những hàng hóa nhận được quà 
tặng từ nước ngoài để tiêu dùng vào mục đích cá nhân, nhưng vì hàng 
hóa nhận được có giá trị cao hơn mức miễn thuê của Chính phủ thì 
cũng phải nộp thuế nhập khẩu và thuế thu nhập cá nhân. 


Cần phân biệt người nộp thuế và người chịu thuế. Người nộp thuế 
là người đem tiên thuế nộp cho Nhà nước, người chịu thuế là người có 
thu nhập bị thuế điều tiết. Sắc thuế mà người chịu thuế trực tiếp mang 

_ tiển thuế nộp cho Nhà nước được gọi là thuế trực thu. Sắc thuế mà 
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người chịu thuế không trực tiếp mang tiền thuê nộp cho Nhà nước gọi 
là thuế gián thu. Theo đó, thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ là thuế 
gián thu, thuê đánh đánh vào thu nhập, tài sản là thuê trực thu. 


1.3.3 Đôi tượng tính thuế 


Là những căn cứ để xác định số tiền thuê phải nộp. Nói cách khác 
đối tượng tính thuế là cơ sở tính thuế được thể hiện dưới dạng tiền tệ. 
Mỗi sắc thuế đều được xây dựng đựa trên một đối tượng xác định. Không 
thể một loại thuế vừa tính trên đối tượng này, vừa tính trên đối tượng 
khác và có ba đối tượng chính để tính thuế như sau : 


- Giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra bởi hoạt động kinh tế. 
- Giá trị tài sản. 
- Thu nhập của doanh nghiệp hoặc cá nhân. 


Đối với loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ hay tài sản, xác 
định đối tượng tính thuế thể hiện qua việc xác định đồng thời đối tượng 
chịu thuế và giá tính thuế. Ví dụ, đối tượng chịu thuế nhập khẩu là các 
mặt hàng được phép nhập khẩu qua biên giới quốc gia, giá tính thuế 
có thể là giá bán của hàng hóa, dịch vụ và cũng có thể là giá do Nhà 
nước quy định. 

Đối với các loại thuế đánh vào thu nhập của doanh nghiệp và cá 
nhân, việc xác định giá tính thuế không cần thiết đặt ra bởi phần lớn 
căn cứ tính thuế thể hiện dưới hình thức tiền tệ. Ở đây, xác định các 
tiêu chuẩn, các định mức chi phí giữ vai trò quan trọng. 


1.3.4 Thuế suất 


Trong một luật thuế, thuế suất là "nh hồn” của sắc thuế, thể 
hiện nhu cầu cần tập trung nguồn tài chính và biểu hiện chính sách 
kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ phát triển kinh tế. 
Đồng thời đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của người nộp thuế. Vì 
vậy, việc xác định thuê suất trong một luật thuế phải quán triệt quan 
điểm, vừa coi trọng lợi ích Quốc gia, vừa chú ý thích đáng đến lợi ích 
của người nộp thuế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích tụ và tập trung 


,trong việc sử dụng công cụ thuế. nong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc 
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tế, thuế suất của một chính sách thuế còn là tâm điểm chú ý của các 
nhà đầu tư, nhà quản lý và phải phù hợp với thông lệ Quốc tế. 


Thuế suất có hai loại cơ bản : thuế suất tuyệt đối và thuế suất tỷ 
lệ (tương đối). 


1.3.4.1. Thuế suất tuyệt đối 


Là mức thuế suất tính bằng số tuyệt đối cho đối tượng tính thuế. 
Loại thuế suất này có ưu điểm là minh bạch và cố định, nên Nhà nước 
dự toán trước số thu, còn đối tượng nộp thuế biết số thuế phải nộp hàng 
năm, từ đó họ có thể phấn đấu gia tăng doanh thu, gia tăng năng suất 
và hưởng trọn vẹn phần tăng thêm mà không bị điều tiết bởi thuế. 
Nhược điểm của thuế suất cố định tuyệt đối là không phản ánh chính 
xác diễn biến hoạt động kinh tế của đất nước và của từng đối tượng 
nộp thuế nên có thể gây thiệt cho Nhà nước khi hoạt động kinh tế gia 
tăng hoặc làm cho đối tượng nộp thuế khó khăn hơn khi hoạt động sản 
xuất - kinh doanh thu hẹp. 


Ví dụ 1.1 : Thuế suất bằng số tuyệt đối : 1.000.000 đồng; 2.000.000 
đồng; 3.000.000 đồng... như là thuế Môn bài; hoặc thuế sử dụng đất 
nông nghiệp được tính là số kg thóc/ha theo từng hạng đất... 


1.3.4.2 Thuế suất tỷ lệ (tương đối) 


Là mức thuế được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định cho 
mỗi đối tượng tính thuế. Loại thuế suất này rất linh hoạt và phù hợp 
với nền kinh tế nhiều biến động. Thuế suất tỷ lệ được sử dụng rất phổ 
biến trong nhiều sắc thuế ở các nước trên thế giới như : thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu; thuế tiêu dùng; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá 
nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt... và có hai loại thuế suất tương đối. 


Thuế suất tỷ lệ cố định : Là thuế được quy định theo một tỷ lệ 
nhất định như nhau trên cơ sở tính thuế. Dù cho cơ sở tính thuế cao 
thấp khác nhau thì người nộp thuế cũng chỉ phải nộp mức thuế theo 
tỷ lệ ổn định. 

Ví dụ 1.2 : Thuế Thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam được quy 


__ định bằng tỷ lệ ổn định 25% trên thu nhập chịu thuế. 
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Thuế suất tỷ lệ lãy tiến : Là mức thuế phải nộp tăng dần theo mức 
độ tăng của cơ sở tính thuế. Để đảm bảo mức nộp thuê lũy tiến, người 
ta phải thiết kê nhiều mức thuê suất ứng với mỗi bậc thuế của cơ sở 
tính thuế. Thông thường có 2 loại biểu thuế suất lũy tiến. Đó là : 


-_ Biểu thuế lũy tiến từng phần là loại biểu thuế chia cơ sở tính 
thuế thành nhiều bậc chịu thuế khác nhau, ứng với mỗi bậc 
thuế có quy định các mức thuế suất tăng dần tương ứng. Số 
thuế phải nộp là tổng số thuế tính theo từng bậc thuế với thuế 
suất tương ứng. Biểu thuế này thường được các quốc gia áp dụng 
trong thuế Thu nhập cá nhấn. 


-_ Biểu thuế lũy tiến toàn phần là loại biểu thuế chia cơ sở tính 
thuế thành nhiều bậc chịu thuế khác nhau, ứng với mỗi bậc 
thuê có quy định các mức thuê suất tăng dân tương ứng với 
mức tăng của cơ sở tính thuế. Số thuế phải nộp là số thuế tính 
theo cơ sở tính thuế đó với thuê suất tương ứng. 


Khi xây dựng thuế suất cần chú ý hai nguyên tắc cơ bản : 


Mức thuế phải phù hợp với khả năng nộp thuế của mọi đối tượng 
để người chịu thuế bớt cảm thấy gánh nặng của thuế. 


Mức thuế phải đem đến một nguồn thu đổi dào cho Chính phủ 
mà không hề cản trở, thậm chí còn kích thích sự phát triển kinh tế - 
xã hội nói chung, sự tăng trưởng của doanh nghiệp nói riếng. 


1.3.5 Miễn thuế, giảm thuế : 

Miễn giảm thuế là yếu tố ngoại lệ được quy định trong một số sắc 
thuê. Thực chât đó là số tiên thuế mà người nộp thuế phải nộp cho 
Nhà nước, song vì những lý do kinh tế, xã hội mà Nhà nước quy định 
cho phép không phai nộp toàn bộ (miễn thuế) hoặc chỉ một phần (gảm 
thuế) sô tiền thuế đó. 

Việc quy định miễn giảm thuế là nhằm mục đích : 

- Tạo điều kiện giúp đỡ người nộp thuê khắc phục hoàn cảnh 

khó khăn do nguyên nhân khách quan làm giảm thu nhập hoặc 
". ảnh hưở ên cá ộ Ề cỦ Ì 
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- Thực hiện một số chủ trương chính sách kinh tế - xã hội nhằm 
khuyến khích hoạt động của người nộp thuế. 


Tuy nhiên, việc miễn giảm thuế cũng có tính hai mặt. Một mặt 
nó tạo điều kiện thực hiện các chính sách điều chỉnh kinh tế - xã hội 
của Nhà nước. Mặt khác nó có thể làm méo mó tính công bằng của một 
sắc thuế. Vì vậy, để khuyến khích tuân thủ và đơn giản hóa chính sách, 
nên hạn chế việc quy định các trường hợp miễn, giảm thuế mang tính 
cá biệt. 


Ví dụ 1.3 : Có thể miễn giảm thuế trong thời gian đầu mới thành 
lập; theo vùng, miền khó khăn; theo ngành nghề ưu đãi... 


Ngoài những yếu tố cấu thành cơ bản nói trên, tùy từng sắc thuế 
cụ thể mà các sắc thuế còn có thể có những yếu tố cấu thành cần thiết 
khác như : giá tính thuế, chế độ ưu đãi,... 


1.4 PHÂN LOẠI THUÊ 

Khái niệm về phân loại thuế 

Thời kỳ đầu khi Nhà nước ra đời sản xuất hàng hóa chưa phát 
triển, thuế được thu bằng hiện vật. Cùng với sự phát triển của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội, kinh tế hàng hóa - tiền tệ ra đời 
và phát triển, thuế được thu bằng tiền là chủ yếu. Từ đó các quan hệ 
dưới hình thức giá trị được hình thành và ngày càng phát triển có tính 
hệ thống, các thứ thuế khác nhau lần lượt ra đời làm cho thuế ngày 
càng đa dạng, phong phú và linh hoạt hơn. 


Tuy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi quốc gia mà hệ thống thuê 
bao gồm nhiều hay ít các loại thuế khác nhau. Trong định hướng xây 
dựng và quản lý hệ thống thuế cho từng thời kỳ, các quốc gia thường 
tiến hành sắp xếp các sắc thuế có cùng tính chất thành những nhóm 
khác nhau, gọi là phân loại thuế. Có thể đưa ra khái niệm về phân 
loại thuế như sau : "Phân loại thuế là sự sắp xếp các sắc thuế trong 
một hệ thống chính sách thuế thành những nhóm khác nhau theo các 
tiêu thức nhất định". 
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Các tiêu thức phân loại thuế 


Để phân loại thuế người ta dựa vào nhiêu tiêu thức khác nhau. 
Thực tế sử dụng tiêu thức phân loại thuê ở nước ta và thế giới cho thây, 
các tiêu thức để phân loại thuê rất đa dạng và tùy thuộc vào mục đích 
khác nhau như : phân loại thuế dựa theo phương thức đánh thuế, phân 
loại thuế dựa theo cơ sở tính thuế, phân loại thuế dựa theo phạm vì 
điều chỉnh của sắc thuế, phân loại thuê theo tên gọi của sắc thuế, theo 
tính chất thuế suất... 


Dưới đây là một số tiêu thức phân loại thuế cơ bản thường được 
áp dụng : 


1.4.1 Căn cứ vào phương thức đánh thuế 


Cách phân loại cổ điển và thường được sử dụng nhiều là căn cứ 
vào phương thức đánh thuế trực tiếp hay gián tiếp vào thu nhập của 
các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Theo cách này thuế được phân thành 
hai loại chủ yếu, đó là thuế trực thu và thuế gián thư. 


1.4.1.1 Thuế trực thu 


Thuế trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài 
sản của các đối tượng nộp thuế. Thuế trực thu có đặc điểm là đối tượng 
nộp thuế theo luật định cũng chính là người chịu thuế. Ví dự : thuế thu 
nhập cá nhân của Việt Nam quy định những người có thu nhập tính 
thuế thu nhập cá nhân phải nộp thuế cho Nhà nước. Như vậy, những 
cá nhân này vừa là người nộp thuế vừa là người chịu thuế. Thuế trực 
thu khác với thuế gián thu ở chỗ không được cộng vào giá hàng hóa, 
dịch vụ. Việc động viên cho Ngân sách qua thuế trực thu có tính công 
bằng hơn so với thuê gián thu bởi vì phần đóng góp về thuế thường 
phù hợp với khả năng của từng đối tượng, thu nhập cao thì phải nộp 
thuê nhiều, thu nhập thấp thì nộp thuế ít, thu nhập chỉ đủ trang trải 
chi phí cần thiết hoặc không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Do 
đó, có tác dụng rất lớn trong việc điều hòa thu nhập giảm bớt sự chênh 
lệch đáng kể về mức sống giữa các tầng lớp dân cư. 
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tượng nộp thuế. Thuế trực thu có thể kể đến các thuế như : thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản... 


1.4.1.2 Thuế gián thu 


Thuế gián thu là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập hay 
tài sản của người nộp thuế mà diều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng 
hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ 
trên thị trường. Thuế gián thu có đặc điểm là người nộp thuế theo luật 
không phải là người chịu thuế. Thuế này do người sản xuất kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ nộp cho Nhà nước, nhưng người chịu thuế là người 
tiêu dùng cuối cùng những hàng hóa, dịch vụ đó. Bởi vì tiền thuế được 
cộng vào giá cả và khi mua hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng trả tiền 
trong đó có cả tiên thuế. Các doanh nghiệp ở đây chỉ giữ vai trò như 
người thu hộ tiền thuế của người tiêu dùng để nộp cho Nhà nước. 


Thuế gián thu có đối tượng chịu thuế rất rộng. Tiền thuế ẩn vào 
giá cả hàng hóa nên người chịu thuế ít chú ý đến mà có thể tự do lựa 
chọn hàng hóa, quyết định tiêu dùng theo túi tiền của mình. Nó tránh 
được quan hệ trực tiếp giữa người chịu thuế với cơ quan thuế nên dễ 
thu hơn so với thuế trực thu. Thuế gián thu dễ điều chỉnh tăng hơn 
thuế trực thu vì những người chịu thuế thường không cảm nhận được 
ngay gánh nặng của loại thuế này. Bên cạnh đó thuế gián thu còn là 
công cụ điều tiết, bảo hộ sản xuất kinh doanh trong nước, hướng dẫn 
tiêu dùng và điều tiết những người có thu nhập cao thông qua tiêu dùng 
hàng hóa. Thuế gián thu đem lại nguồn thu thường xuyên và ổn định 
cho Ngân sách Nhà nước. Đối tượng quản lý thu thuế là các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, có tính chất tập trung hơn, nghiệp vụ tính thuế và 
thu thuế đơn giản, nên chỉ phí quản lý thấp hơn thuế trực thu mà kết 
quả thu thuế lớn hơn. 


Thuế gián thu gồm các thuế như : Thuế Giá trị gia tăng, thuế 
Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu, nhập khẩu... 
1.4.2 Căn cứ vào cơ sở đánh thuế 


Cơ sở đánh thuế chỉ rõ thuế đánh trên cái gì. Căn cứ vào cơ sở 
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1.4.2.1 Thuế thu nhập 


Bao gồm các sắc thuê có cơ sở đánh thuế là thu nhập kiếm được. 
Thu nhập kiếm được hình thành từ các nguồn : từ lao động dưới dạng 
tiền lương, tiền công, thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh 
dưới dạng lợi nhuận, lợi tức, cổ phần,... Thuê thu nhập gồm : thuế thu 
nhập cá nhân, thuê thu nhập doanh nghiệp... 


1.4.2.2 Thuế tiêu dùng 


Là loại thuế có cơ sở đánh thuế trên giá trị hàng hóa được tiêu 
thụ. Thu nhập của các tô chức và cá nhân có thể được đem ra tiêu dùng 
phục vụ cho đời sống hoặc phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thuế tiêu 
dùng là các loại thuế gián tiếp thu như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 
thụ đặc biệt,... 


1.4.2.3 Thuế tài sản 

Là loại thuế có cơ sở đánh thuế là giá trị tài sản của các thể nhân, 
pháp nhân. Tuy nhiên, không phải mọi tài sản của các thể nhân và 
pháp nhân đều bị đánh thuế tài sản, mà tùy thuộc vào mục tiêu kinh 
tế - xã hội trong từng thời kỳ mà mỗi quốc gia có sự lựa chọn đánh 
thuế tài sản đối với những tài sản nhất định. Tài sản của các thể nhân, 
pháp nhân có thể biểu hiện dưới dạng là chứng khoán, thương phiếu, 
nhà cửa, đất đai, máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật, nhãn hiệu... Thuộc 
loại thuế tài sản bao gồm nhiều sắc thuế khác nhau như thuế nhà, thuế 
đất và các sắc thuế đánh vào các tài sản khác. 


1.4.3 Căn cứ theo chế độ phân cấp và điều hành ngân sách 


Dựa vào tiêu thức này, thuế thường được phân thành : Thuế Trung 
ương và thuế địa phương : 


1.4.3.1 Thuế Trung ương 


Là loại thuế được Nhà nước ban hành luật pháp và điều tiết 100% 
vào Ngân sách Nhà nước ở Trung ương. 
1.4.3.2 Thuế địa phương 


Là loại thuê được Nhà nước quy định thu trên phạm vi lãnh thổ 
Số hoa hạïjgEr R844484ogdiệu ¡y3M được điều tiết /ÑĐ#MI. cfNgd. Ước ở 
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Phân tích tương quan giữa hai loại thuế này : thuế Trung ương, 
bao gồm các nguồn thu lớn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh có 
phạm vi rộng lớn trên lãnh địa quốc gia, hoặc thu từ các tài nguyên 
lớn thuộc sở hữu Nhà nước. Thuế địa phương bao gồm các nguồn thu 
phát sinh trên địa bàn, phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, đối tượng nộp 
thuế nhiều và quản lý phức tạp, với phương thức điều tiết ngân sách 
hợp lý giữa thuế Trung ương và thuế địa phương sẽ thúc đẩy công tác 
quản lý thu thuế địa phương chặt chẽ, kịp thời hơn và làm tốc độ tăng 
của thuế địa phương vượt đáng kể so với dự toán ban đầu. Điều này 
làm tăng tính pháp chế của chính sách thuế và bảo đảm nguồn chỉ tiêu 
của chính quyền địa phương gắn liền với công tác quản lý Nhà nước 
về kinh tế trên địa bàn quản lý. 


1.4.4 Căn cứ theo mổi tương quan với thu nhập 

Căn cứ vào mối tương quan với thu nhập, có thể chia các sắc thuế 
thành ba loại : thuế lũy tiến, thuế tỉ lệ và thuế lũy thoái. 

1.4.4.1 Thuế lũy tiến 


Là loại thuế eó tỉ lê thu thuê càng cao khi cơ sở tính thuế càng 
tăng. Phần lớn các quôc gia trên thế giới sử dụng thuế lũy tiến trong 
thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo tính công bằng trong thực thi nghĩa 
vụ của công dân đôi với Nhà nước. 


Thuế suất 


Thu nhập tính thuế 
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1.4.4.2 Thuế tỉ lệ 
Là loại thuế mà thuế suất không thay đổ khi cơ sở tính thuế thay 


đổi. 
Thuế suất 
Thu nhập tính thuế 
Hình 1.2 : Đồ thị biểu diễn thuế tỉ lệ. 
1.4.4.3 Thuế lũy thoái 
Là loại thuế có tỉ lệ thu thuế giảm dần khi cơ sở tính thuế tăng 
dần. 


Thuế suất 


Thu nhập tính thuế 
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Trên thực tê có nhiều tiêu thức phân loại thuế, tùy theo yêu cầu 
quản lý thuế của mỗi nước. Tuy nhiên hiện nay, tại nhiều nước thường 
dựa vào tiêu thức phân loại thuế theo phương thức đánh thuế và đối 
tượng đánh thuế để hoạch định chính sách thuế và tổ chức quản lý 
thuế. 


1.5 CÁC TIÊU THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH 
THUÊ 


Trong nền kinh tế thị trường, quá trình tái sản xuất đã tạo ra sự 
vận động không ngừng của dòng luân chuyển thu nhập trong nền kinh 
tế. Chính dòng luân chuyển thu nhập trong nền kinh tế đòi hỏi phải 
thiết lập các sắc thuế khác nhau với đối tượng nộp thuế và cơ sở đánh 
giá thuế khác nhau, nhằm bao quát đầy đủ mọi nguồn thu và có sự điều 
tiết phù hợp với từng nguồn thu phát sinh và vận động trong nền kinh 
tế. Vì vậy, ở ®ác quốc gia đều có nhiều sắc thuế khác nhau, chúng có 
quan hệ mật thiết với nhau và hợp thành một hệ thống thuế. 


Mỗi quốc gia, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội và định hướng 
phát triển trong từng thời kỳ mà xây dựng chính sách thuế cho riêng 
mình. Trong hệ thống chính sách thuế đó, Nhà nước đã thiết kế một 
cơ chế điều tiết tác động đến kinh tế - xã hội theo định hướng của 
Nhà nước và dựa vào các tiêu thức khoa học bảo đảm xây dựng một hệ 
thống thuế tối ưu. Trong tác phẩm “Nghiên cứu uề bản chất uà nguyên 
nhân giàu có của nhân loại” của Adam Smith, ông đã đề ra nguyên tắc 
cơ bản xây dựng hệ thống thuế hợp lý thuế phải huy động phù hợp với 
khả năng và sức lực của dân cư, mức thuế và thời hạn thanh toán phải 
được xác định chính xác, thời gian thu thuế cần được quy định thuận 
lợi đối với người nộp thuế, các chi phí để tổ chức thu nộp thuế cần phải 
thấp nhất. 


Kế thừa, bổ sung và phát triển các nguyên tắc cơ bản xây dựng 
một hệ thống thuế tối ưu của Adam Smith, các nhà kinh tế học hiện 
đại đã đưa các chuẩn mực có ý nghĩa làm kim chỉ nam cho các quốc 
gia trong việc thiết lập hệ thống thuế gắn liền với yêu cầu phát triển 
chung của nền Bình tế hiện đại và đòi hỏi của một xã hội dân chủ. Sau 
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1.5.1 Tính pháp lý 


Chính sách thuế là một hệ thống pháp luật có phạm vi điều tiết 
đối tượng rất rộng lớn trong xã hội và quan hệ trực tiêp, thường xuyên 
giữa lực lượng quản lý với lực lượng bị quản lý. Tính pháp lý xuất phát 
từ nguyên tắc bắt buộc của thuế, các Nhà nước ở bất kỳ chế độ chính 
trị xã hội nào muốn tồn tại và hoạt động đều phải dùng quyền lực chính 
trị để ban hành các sắc Luật, trong đó có Luật thuế nhằm tập trung 
các nguồn thu nhập về các quỹ tiền tệ của Nhà nước, việc vận dụng 
tính pháp lý cho thấy các chủ thể là pháp nhân, thể nhân phải nhận 
thức và thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ đóng thuế của mình trước 
Nhà nước và xã hội, chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước. 


1.5.2 Tính hiệu quả 


Những khuyết tật của nền kinh tế thị trường đã khẳng định sự 
cần thiết phải kết hợp giữa “Bản tay vô hình" của thị trường và sự can 
thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế nhằm điều chỉnh và định hướng 
cho sự vận động của các nguồn lực của toàn xã hội để đảm bảo sự phát 
triển bền vững, hiệu quả và công bằng. Vì vậy hệ thống thuế phải đảm 
bảo tính hiệu quả và thể hiện trên các mặt sau : 


1.5.2.1 Hiệu quả đối với nền kinh tế 


Một chính sách thuế đúng đắn sẽ điều chỉnh tốc độ tăng trưởng 
cao, bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng chính 
sách thuế không phù hợp với thực tế và thiếu khoa học sẽ kìm hãm sự 
phát triển của nền kinh tế. 


Sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xuất phát từ hoạt động sản 
xuất của một quốc gia. Trong nền kinh tế thị trường, sự phân phối 
nguồn lực đầu vào của sản xuất qua tác động của các lực lượng thị trường 
theo xu hướng tự phát triển. Và do vậy không phải lúc nào cũng mang 
lại hiệu quả kinh tế và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Để điều chỉnh 
nên kinh tế phát triển đúng hướng và đáp ứng được yêu cầu xã hội, 
Nhà nước phải can thiệp vào nền kinh tế bằng công cụ thuế. Mức điều 
tiết của thuế làm thay đổi giá cả thị trường ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
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lực lượng thị trường và quản lý điều chỉnh xu hướng phát triển nhằm 
đạt hiệu quả chung của nền kinh tế quốc dân. 


1.5.2.2 Hiệu quả với số thu Ngân sách Nhà nước 


Chính sách thuế phải bao quát được hết các nguồn thu, có diện 
thu rộng, thuế suất điều tiết phù hợp với khả năng nộp thuế của các 
thành phần kinh tế, làm cho thuế được trang trải hợp lý trên mọi đối 
tượng chịu thuế, vừa công bằng hơn vừa tăng thu Ngân sách Nhà nước. 


Tính hiệu quả của thuế còn được thể hiện là tổng số thuế thu được 
nhiều nhất trên cơ sở chỉ phí trực tiếp của cơ quan thuế và chi phí gián 
tiếp của người nộp thuế là thấp nhất. Sự tăng, giảm các khoản chỉ phí 
này phụ thuộc vào các yếu tố : tính phức tạp hay đơn giản của chính 
sách thuế, mức điều tiết của thuế có phù hợp hay không phù hợp với 
nguồn lực của nền kinh tế, thể chế hành chính và khả năng tổ chức 
thu thuế của Nhà nước. Nhìn chung, các loại thuế có cơ sở tính thuế 
phức tạp, yêu cầu quản lý cao thường có chi phí lớn. Hệ thống chính 
sách thuế đơn giản, chứa đựng ít mục tiêu, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm 
tra thì chi phí thu thuế thấp và kết quả thu thuế càng cao. 


1.5.3 Tính công bằng 


Công bằng là một yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển 
của xã hội. Thuế có tác động đến lợi ích của mọi chủ thể trong xã hội. 
Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi của hệ thống thuế và ổn định chính 
trị - kinh tế - xã hội, tính công bằng của hệ thống được đặt ra là tất 
yếu. 

Các nhà kinh tế cho rằng tính công bằng của hệ thống thuế được 
xem xét trên hai giác độ là công bằng theo chiều ngang và công bằng 
theo chiều dọc. Công bằng theo chiều ngang là sự đối xử về thuế như 
nhau đối với các thể nhân, pháp nhân có tình trạng và khả năng nộp 
thuế giống nhau. Công bằng theo chiều dọc là sự đối xử về thuế khác 
nhau đối với các thể nhân, pháp nhân có tình trạng và khả năng nộp 
thuế khác nhau; thể nhân, pháp nhân nào có khả năng nộp thuế cao 
thì phải nộp thuế cho Nhà nước nhiều hơn. 


Tuy vậy, trong thực tiễn khó có thể tìm ra những thước đọ hay 
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của các thể nhân và pháp nhân. Vì vậy, việc đánh giá một hệ thống 
thuế được gọi là công bằng không phải là một công việc dễ dàng. Công 
bằng trong thuế khóa tùy thuộc vào nhận thức và quan điểm của mỗi 
Chính phủ. Trong thực tiễn, thước đo đánh giá tình trạng và khả năng 
nộp thuế của các thể nhân và pháp nhân thường được các quôc gia sử 
dụng là thu nhập, mức tiêu dùng và tài sản. 


Để đạt được tiêu thức này, chính sách thuế phải áp dụng thống 
nhất cho mọi đối tượng nộp thuế, sử dụng thuế suất tương đối (tỷ lệ 
%) và 01 thuế suất cho cùng 01 đối tượng tính thuế. 


1.5.4 Tính ổn định 


Tính ổn định hệ thống thuế được hiểu là hệ thống thuế với từng 
sắc thuế được ban hành và thực thi trong thực tiễn trong một khoảng 
thời gian thích hợp, hạn chế việc sửa đổi bổ sung từng sắc thuế một 
cách thường xuyên, ban hành sắc thuế mới phải thông báo trước và có 
thời gian chuẩn bị thực thi thích hợp. 


Tính ổn định của hệ thống thuê là một đòi hỏi chính đáng từ phía 
người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và yêu câu ổn định kinh tế vĩ mô. 
Sự ổn định của hệ thống thuế là điều kiện quan trọng để ổn định môi 
trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo điều kiện để các thể nhân, pháp 
nhân lựa chọn kinh doanh và quyết định đầu tư. 


Chính sách thuế luôn được đòi hỏi phải phù hợp với thực trạng 
kinh tế - xã hội. Thực trạng kinh tế - xã hội là bất định. Vì vậy, để 
đảm bảo tính ổn định của thuế khóa, đòi hỏi việc xây dựng, cải cách 
hệ thống thuê phải có cách nhìn toàn diện và dài hạn để đón trước 
được xu hướng vận động của nền kinh tế quốc dân. 


1.5.5 Tính thuận lợi 


Tính thuận tiện của chính sách thuê thể hiện sự dễ hiểu, đễ thực 
hiện, đề quản lý và tăng khả năng thu nộp thuế vào Ngân sách Nhà 
nước. 


Thuận tiện về nhận thức nội dung chính sách thuế : Tính chất rày 

,, ,có được thường thuộc vẻ kỹ thuật xây dựng các văn bản pháp luật u 
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hệ thống chặt chẽ, các từ dùng trong văn bản phải phổ thông để dễ hiểu 
và hiểu đúng từng quy định thì thực hiện mới thống nhất và dễ kiểm tra, 
kiểm soát việc chấp hành luật thuê trong thực tiễn. Bởi vì Nhà nước ban 
hành ra chính sách thuế, nhưng người thực hiện chính sách thuế là các 
tầng lớp đân dư trong xã hội. Khi chính sách thuế ban hành, đều được 
mọi người hiểu rõ nội dung và làm đúng theo luật định thì thuế mới phát 
huy được các chức năng và mới trở thành công cụ chủ yếu tạo ra nguồn 
thu và thực hiện điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế theo định hướng của Nhà 
nước. 


Thuận tiện trong việc thực hiện thu — nộp thuế : Thuận tiện này 
mang tính chất hành chính thuế, được thể hiện trong các quy định về 
thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế... và khả năng quản lý thuế của cơ 
quan thuế. Khi năng lực quản lý thuế còn hạn chế, phương tiện quản 
lý thuế chủ yếu là thủ công và phương thức quản lý thuế lạc hậu vì vừa 
gây khó khăn cho người nộp thuế, vừa cực nhọc cho cán bộ thuế mà 
kết quả thu thuế không cao. Khi khả năng thu - nộp thuế hiện đại : 
ứng dụng công nghệ tin học mạnh mẽ vào công tác quản lý thuế, giúp 
cho cán bộ thuế có khả năng quản lý bao quát, chính xác, kịp thời, 
người nộp thuế có thể nhận được thông tin đây đủ để tự khai - tự tính — 
tự nộp thuế bằng công nghệ điện tử, thì các rào cản về thủ tục hành 
chính - quan liêu được tháo dỡ... tạo nên thuận lợi tối đa cho việc thu 
thuế - nộp thuế và kết quả thu tăng cao. 

Vậy, các tiêu thức : Pháp lý, hiệu quả, công bằng, ổn định, thuận 
tiện là rất cấp thiết và quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính 
sách thuế cho một quốc gia. Và điều đó được chứng minh trong thực 
tiễn áp dụng chính sách thuế, với hiệu quả mang lại. Thực tế cho thấy 
các quốc gia trên thế giới luôn nghiên cứu cải cách hoàn thiện hệ thống 
chính sách thuế nước mình ngày càng tối ưu hơn. 


1.6 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐẾN CÁC HOẠT 
ĐỘNG KINH TẾ 


1.6.1 Thuế tác động lên giá cả hàng hóa, dịch vụ 


Trong nên kinh tế thị trường, quy luật cung - cầu chỉ phối hoạt 
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sản xuất bao giờ cũng muốn cung cấp cho thị trường nhiều hàng hóa, 
dịch vụ và người tiêu dùng bao giờ cũng có nhu cầu sử dụng nhiều hàng 
hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, vì thu nhập của dân cư trong xã hội đều có 
giới hạn nhất định nên giá cả và lượng hàng tiêu dùng phải cân đối 
với khả năng thanh toán của người tiêu dùng. Khi không có thuế, chi 
phí các yếu tố tạo thành một sản phẩm hàng hóa với giá trị đích thực 
của nó và sẽ tạo ra điểm cân bằng cung - cầu tương xứng trên thị 
trường. Khi có thuế, thì mức điều tiết thuế của thuế gián thu bao hàm 
trong giá cả hàng hóa, làm tăng chi phí đầu vào của các yếu tố sản 
xuất và tất yếu phải tăng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường, tạo 
điểm cân bằng cung - cầu mới, thu hẹp khả năng thanh toán của người 
tiêu dùng cuối cùng và cả người sản xuất. (Hình 1.4). 


S' 


Giá 1 sản phẩm X 





Q' Q Số lượng sản phẩm X 


Hình 1.4 : Thuế tác động lên giá cả hàng hóa, dịch vụ. 


Trên hình 1.4, DD là đường cầu về hàng hóa X, SS là đường cung 
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thị trường, tương ứng với số lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm X là 
Q và giá là P. 

Vì giới hạn của khả năng thanh toán nên khi Nhà nước đánh một 
khoản thuế là T thì làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ và cầu thì sẽ giảm 
đi, đồng thời cung cũng giảm theo. Đường cung SS sẽ dịch chuyển sang 
trái lên trên thành đường cung mới 9®, tạo điểm cân bằng cung cầu 
sau khi có thuê là E' và số lượng sản phẩm X tiêu dùng giảm từ Q 
xuống Q, giá tăng từ P lên P'. 


So sánh với mức cung câu cân bằng ban đầu chưa có thuế trên 
thị trường là E, việc đánh thuế tác động đến quan hệ cung cầu đã làm 
tăng giá cả hàng hóa phải trả ở mức giá P, nhưng nhà sản xuất chỉ 
thu được với mức giá là P”, Nhà nước thu được khoản thuế là T (T = 
P' - P”). Như vậy, để cạnh tranh và bán được sản phẩm X nhà sản 
xuất cũng gánh chịu một phần thuế. Ở trường hợp này, nhà sản xuất 
phải gánh chịu một mức thuế là (P - P”); người tiêu dùng phải gánh 


Giá 1 sản phẩm X 


E 

D S' 
E' 

P' `"... 66. số 6. 6n ỐC 

S' 
Thuế S 
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S 
D 
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¬ Q (Số lượng sản phẩm X) 
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chịu một mức thuê là (P' - P); và khoản (P' - P”) là khoản thuế mà 
Nhà nước thu được. Tỷ trọng chịu thuế của người tiêu dùng và nhà sản 
xuất nhiều hay ít tùy thuộc quan hệ cung cầu của hàng hóa trên thị 
trường. 


- Trường hợp độ dốc của đường cầu (DD) càng lớn (độ co dãn của 
đường cầu nhỏ) thì gánh nặng thuê càng có xu hướng nghiêng 
nhiều về phía người tiêu dùng. Trường hợp đặc biệt, nếu đường 
cầu thẳng đứng (hoàn toàn không co giãn) thì thuế đánh vào 
sản phẩm tiêu dùng sẽ do người tiêu dùng gánh chịu hoàn toàn. 
(Hình 1.5). 


- Trên hình 1.5, khi đường cầu DD thắng đứng, biểu thị đường 
cầu của người tiêu dùng cần phải có một lương hàng hóa thiết 
yếu nhất định. Do vậy thuế đánh vào giá cả làm cho giá cả 
tăng từ P lên P' (T = P' - P), người tiêu dùng phải gánh chịu 
hoàn toàn. 


- Trường hợp ngược lại, nếu độ dốc của đường cau (DD) càng nhỏ 
(độ co giãn lớn) thì gánh nặng thuế càng có xu hướng nghiêng 
về phía người sản xuất. Trường hợp đặc biệt nếu đường câu 
nằm ngang (hoàn toàn co giãn) thì gánh nặng thuế sẽ do người 
sản xuât chịu hoàn toàn. (Hình 1,6). 


Thuế làm tăng giá cả hàng hóa - dịch vụ đối với người tiêu dùng 
hoặc làm giảm thu nhập đói với người sản xuất là một tất yếu. Bởi vì 
thuế đã điều tiết bớt đi một phần thu nhập phát sinh từ hoạt động 
kinh tế. Tuy nhiên, thuế chuyển vào giá cả hàng hóa, dịch vụ được san 
sẻ nhiều hay ít giữa người sản xuất và người tiêu dùng là tùy thuộc vào 
quy luật cung - cầu của loại hàng hóa, dịch vụ đó trong thị trường. 
Hàng hóa, dịch vụ trong thị trường cạnh tranh thì tiền thuế được san 
sẻ cho cả người tiêu dùng và người sản xuất cùng chịu. Hàng hóa trong 
thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì tiền thuế do người sản xuất chịu. 
Tuy vậy, thuế không làm tăng đột biến giá cả hàng hóa dịch vụ trên 
thị trường được. Bởi vì tiền thuế là một khoản đóng góp bắt buộc theo 
một tỷ lệ trên hàng hóa, dịch vụ mà người sản xuất phải tính toán 
trước khi sản xuất và người tiêu dùng đều chấp nhận khi mua hàng 
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Q (Số lượng sản phẩm X) s' 
S 
D E D 
P' 
P 
S' 
S 
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Qa<ơ' Q (Số lượng sản phẩm X) 


Hình 1.6 : Đường cầu hoàn toàn co giãn. 


1.6.2 Thuế tác động vào tiền lương 


Lương là phần thu nhập cơ bản của người lao động, yếu tố lương 
được cấu tạo trong giá thành sản phẩm và lương thực tế của người lao 
động cũng thể hiện được tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của một 
quốc gia. 

Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa sức lao động được cấu 
thành trong giá trị hàng hóa, dịch vụ và cũng được quyết định bởi mối 
quan hệ về cung và cầu sức lao động thông qua giá cả hàng hóa, dịch 
vụ trên thị trường. Nếu hàm lượng sức lao động trong một sản phẩm 
hàng hóa không thay đổi thì mức tiền lương sẽ được trả tương ứng theo 
giá cả và số lượng hàng hóa tạo ra. Khi thuế đánh vào giá cả hàng 
hóa, làm cho thu nhập của người sản xuất giảm xuống và sẽ làm cho 
mức tiền lương của người lao động cũng bị giảm theo. Điều đó sẽ làm 
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L L Giở làm việc 
Hình 1.7 : Thuế tác động vào lương. 


Trên hình số 1.7, DD là đường cầu về sức lao động của thị trường 
và SS là đường cung về sức lao động. Khi thuế chưa tác động vào giá 
cả hàng hóa, dịch vụ làm giảm tiền lương thì thị trường lao động sẽ ở 
mức cân bằng tại điểm E tương ứng với mức lương là W và lượng giờ 
làm việc là L. 

Khi thuê đánh vào giá cả hàng hóa, dịch vụ buộc người sản xuất 
phải hạ giá thành sản xuất bằng cách giảm tiền lương thì : Trước nhất, 
đường cầu DD không đổi, vì sự so sánh tổng mức lương với giá trị và 
sô lượng sản phẩm để quyết định lượng cầu về lao động không đổi giữa 
các doanh nghiệp. Đường cung SS phải chuyển dịch lên cao để thích 
ứng với mức lương sau khi nộp thuế thành đường S8”. Bây giờ DD và 
S3S' cho thấy hành vi của các doanh nghiệp và công nhân tạo mức cân 
bằng mới là E' với mức lương mới là W'. Ở mức lương mới W' này các 
doanh nghiệp yêu cầu một lượng giờ làm việc là L. Khoảng cách giữa 
E" và E là mức thuế phải nộp về khoản thu nhập kiếm được từ giờ 

;„ ” ,làm việc cuối cùng Do đó, mức lương thực nhận sau khi nộp thuế là 
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So sánh với mức lương cần bằng ban đầu là W, việc đánh thuê 
gây tác động vào lương đã làm tăng mức lương mà các doanh nghiệp 
phải trả là W', nhưng mức lương thực lãnh của công nhân giảm xuống 
W”, Nhà nước thu được khoản thuế là (W' - W”). Thuê đánh vào lương 
đã tác động đến công nhân và các doanh nghiệp, cụ thể là người lao 
động phải chịu mức thuế là WW” và chủ doanh nghiệp phải chịu mức 
thuế là W'W. 


Trên thực tế, tiền lương đã được cấu tạo trong giá thành sản phẩm 
hàng hóa và tùy theo từng hoạt động sản xuất mà mức tiền lương bình 
quân của từng loại lao động cũng đã hình thành trên thị trường. Do 
vậy, doanh nghiệp không thể hạ thấp lương của người lao động dưới 
mức lương bình quân xã hội được mà phải hoạch định kế hoạch sản 
xuất - kinh doanh mới. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đầu 
tư mới sẽ giảm, làm thu hẹp sản xuất và mất việc làm của người lao 
động. 


Tuy nhiên, Nhà nước sẽ can thiệp vào thị trường bằng cách sử 
dụng tiền thuế thu được để thực hiện chính sách ưu dãi, miễm giảm 
thuế hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế để thu hút và khuyến khích 
đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm cho người lao động. 


1.6.3 Thuế tác động vào thu nhập cá nhân 


Thuế tác động đến thu nhập cá nhân, chính là thuế thu nhập cá 
nhân với thuế suất lũy tiến từng phần. Cơ chế thuế lũy tiến là cơ chế 
mà trong đó tỷ suất thuế bình quân (là số phần trăm của tổng thu 
nhập) tăng cùng với mức thu nhập của cá nhân. Chính phủ thu của 
người giàu theo tỷ lệ cao hơn so với người nghèo. (Hình 1.8). 


Trên hình 1.8, chúng ta biểu thị thu nhập trước khi đánh thuế 
trên trục hoành và thu nhập sau khi đánh thuế trên trục tung. Đường 
OBC với độ dốc 45° sẽ tương ứng với trường hợp không đánh thuế. Mức 
thu nhập trước khi đánh thuế OA trên trục hoành tương ứng với mức 
thu nhập như vậy trên trục tung sau khi đánh thuế OA, và đó chính 
là khoảng thu nhập dưới ngưỡng chịu thuế. 

Nếu thuế suất đối với mức thu nhập bị đánh thuế là không đổi 


„ (không lũy tiến) thì mức thu nhập cá nhân là đường OBDBRF thấp hơn 
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Thu nhập sau thuế 


C 
L 
H 
E 
G 
D 

A B 

45° 
0 

A Thu nhập trước thuế 


Hình 1.8 : Thuế tác động vào thu nhập cá nhân. 


Nếu thuế suất lũy tiến từng phần theo mức thu nhập cá nhân thì 
mức thu nhập sau thuế của cá nhân càng thấp hơn nữa khi thu nhập 
càng tăng, như đường biểu diễn OBDGH. 


Thu nhập của doanh nghiệp và thu nhập cúa hộ gia đình, cá nhân 
tạo thành thu nhập của xã hội. Thu nhập của doanh nghiệp sẽ sử dụng 
vào tiêu dùng và đầu tư. Thu nhập của hộ gia đình sẽ dùng vào hai 
việc : tiêu dùng và tiết kiệm (để đầu tư). Trong thực tế tổn tại một quy 
luật mà Keynes gọi là “Quy luật tâm lý cơ bản” : hi thụ nhập khả 
dụng tăng lên thì tiêu dùng và tiết kiệm đều tăng, nhưng tiêu dùng 
tăng chậm hơn so với thu nhập, còn tiết kiệm tăng nhanh hơn. Do vậy, 
thuê đánh vào thu nhập sẽ tác động trực tiếp đến cả khả năng tiêu 
dùng và đầu tư, làm ảnh hưởng đến cung - cầu trên thị trường, chỉ 
phối đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế quốc gia. 


1.6.4 Thuế tác động vào thương mại quốc tế 


Hình thức phổ biến về hạn chế thương mại quốc tế là thuế quan 


-„ hay thuế Nhập khẩu, Thuê điều tiết cao hay thấp sẽ tác động trực tiế 
SỐ hoa bợi T Hưng tớ ỌC liệu - TÊN long lu : W.IFC-fPI© Hi 1P 
ến hoạt độn A 


ở Sản xuất, nhấp khẩu hàng hổá và sản xuất, tiêu dùng 
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nội địa. Thuế quan yêu cầu người nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuê 
Nhập khẩu theo mức quy định cho Ngân sách Nhà nước, điều này làm 
tăng giá nội địa của hàng nhập khẩu. 


Bằng cách tăng giá nội địa của hàng nhập khẩu, sẽ hỗ trợ cho 
các nhà sản xuất trong nước nhưng lại làm ảnh hưởng đến người tiêu 
dùng. (Hình 1.9). 


Giá 1 hàng hóa X 








D S 
O 
¬ Án... -: “0 TY. F Giá quốc tế công 
thuế nhập khẩu 
T | Thuế NK : 
Ẻ C |: H: G Giá quốc tế 
Lượng nhập khẩu 
sau thuế 
S h h 
Lượng nhập khẩu trước thuế 
0 D " x l ° 
Qs Qs' Qd' Qd Lượng hảng hỏa X 


Hinh 1.9 : Thuế tác động vào hàng hóa nhập khẩu. 


Trên Biểu đô 1.9, đường DD biểu thị mức cầu tiêu dùng về hàng 
hóa X trong nước, đường SS biểu thị mức cung hàng hóa X của các nhà 
sản xuất trong nước, điểm cân bằng thị trường tại O, ta giả thuyết rằng 
hàng hóa X nội địa và hàng hóa X nhập khẩu chất lượng tương đương 
nhau, có thể hoàn toàn thay thế lần nhau, người tiêu dùng sẽ mua hàng 
nào rẻ hơn. 


Cân bằng thương mại tự do khi chưa có thuế nhập khẩu 


_ Giả sử giá hàng hóa X trên thị trường Quốc tế ở mức giá P. Tại 
Số họa hại HTuggvftallquli@trokb bfÖt muốn muảta nMg'rlös-Wrteidinvn 
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cân bằng tại G trên đường cầu, cân đối hiệu quả sản xuất, các Công ty 
nội địa chỉ muốn sản xuất Qs hàng hóa X để bán tại mức giá này, điểm 
cân bằng tại C trên đường cung. Sự chênh lệch giữa mức cung trong 
nước Qs với mức cầu trong nước Qd là lượng hàng hóa X nhập khẩu. 


Cân bằng thương mại khi có thuế nhập khẩu 


Giả sử Nhà nước đánh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa X là T. 
Người nhập hàng hóa X phải mất với giá P' để mua hàng hóa X kể cả 
tiên đóng thuế (P' = P + T). Đường biếu thị giá chuyển dịch lên cao, 
chỉ ra rằng người nhập khẩu sẵn sàng bán một lượng bất kỳ hàng hóa 
X ở thị trường trong nước với giá là P'. Như vậy ảnh hưởng của thuế 
quan làm nâng giá nội địa lên cao hơn so với giá quôc tế. 


Thuế nhập khẩu đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng hàng 
hóa X trong nước 


Về phía cung, các doanh nghiệp tăng mức sản xuất từ Qs lên Q8s. 
Vì thuế nhập khẩu đã bảo hộ cho người sản xuất nội địa bằng cách 
nâng giá nội địa lên với mức mà tại đó hàng nhập khẩu trở nên kém 
cạnh tranh hơn. Khi dịch chuyển lượng cung từ điểm C lên tới điểm 
l, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa X trong nước sẽ tăng thu nhập. 

Về phía câu, việc tăng giá cả làm cho người tiêu dùng giảm mức 
cầu. Lượng tiêu dùng hàng hóa X giảm từ Qd xuống Qd'. Người tiêu 
dùng thấy rằng thuế nhập khẩu cũng chính là thuế đánh trên nhu cầu 
tiêu dùng, làm cho họ phải trả tiền nhiều hơn để mua hàng hóa X. 


Như vậy, sự kết hợp của việc tăng cường sản xuất nội địa và giảm 
mức tiêu dùng nội địa sẽ làm giảm hàng hóa nhập khẩu (từ QsQd xuống 
còn Qs°QởdÌ)). 


Trong thực tế, các quôc gia điều chỉnh hoạt động xuất, nhập khẩu 
hàng hóa và bảo hộ sản xuât trong nước bằng nhiều giải pháp. Bên 
cạnh thuê quan còn có rất nhiều các quy định phi thuê quan (như hạn 
ngạch nhập khấu, tài trợ xuất khẩu, thu chênh lệch giá nhập khẩu, 
dùng bảng giá tôi thiểu để áp giá hàng nhập nhập khẩu...). Mức độ cẩn 
thiêt và nhiêu lý do khác dân đến việc bảo hộ sản xuất nội địa của 
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khiên cho các hàng rào phi thuế quan càng trở nên da đạng. 
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Ngày nay, thương mại quốc tế đang phát triển đem lại lợi ích cho 
tất cá các quốc gia trên thế giới. Mong muốn xây dựng một nền thương 
mại tự do toàn cầu là mục tiêu của nhiều quốc gia. Việc đầu tiên là 
thỏa thuận chính sách cắt giảm thuế quan, phi thuế quan phù hợp để 
từng quốc gia thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước 
mình. 


1.6.5 Chính sách thuế tác động đến hoạt động kinh tế 


Xã hội không ngừng phát triển và không ngừng tiêu dùng nên 
cũng không thể ngừng sản xuất. Mọi quá trình sản xuất được lập lại 
thường xuyên và liên tục. Đó là quá trình tái sản xuất, bao gồm các 
khâu : Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng, gọi chung là hoạt 
động kinh tế. Trong đó, sản xuất là gốc, là cơ sở, là tiền đề đóng vai 
trò quyết định; tiêu dùng là động lực, là mục đích của sản xuất; phân 
phối và trao đổi là những khâu trung gian tác động mạnh mẽ đến sản 
xuất và tiêu dùng. 

Như đã trình bày trên, chính sách thuế đã tác động vào giá cả 
hàng hóa, dịch vụ làm chuyển dịch quan hệ cung - cầu trên thị trường 
là tác động chính và bao hàm nhất trong hoạt động kinh tế. Giá cả 
của hàng hóa, dịch vụ đầu vào, đầu ra của hoạt động sản xuất kinh 
doanh khi có thêm tiền thuế gián thu sẽ làm giá cả thị trường tăng 
lên. Thu nhập của doanh nghiệp, của cá nhân cũng phải chịu điều tiết 
bởi các loại thuế trực thu đã làm giảm đi thu nhập và hạn chế đến khả 
năng thanh toán trong tiêu dùng và tiết kiệm đầu tư của các thành 
phần kinh tế. Thuế còn điều tiết của phần giá trị tăng thêm ở khâu 
trung gian phân phối, trao đổi. Nói chung, mọi hoạt động kinh tế phát 
sinh đều phải chịu sự điều tiết của thuế. 


Chính sách thuế đã tác động rất nhạy cảm đến hoạt động sản 
xuất - tiêu dùng, nên đã trở thành công cụ quan trọng của Nhà nước 
trong việc quản lý hoạt động kinh tế và điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế 
quốc gia. 
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1.7 KHẢ NĂNG THỤ THUẾ VÀ NỖ LỰC THU THUẾ 
1.7.1 Khả năng thụ thuế 


Như chúng ta đã biết, Thuế là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách 
Nhà nước. Tuy nhiên nếu Nhà nước dùng quyền lực và sức mạnh của 
mình để tái phân phối quá mức GDP nhằm tăng nguồn thu cho ngân 
sách thì phần thu nhập còn lại sau thuế của các tổ chức và cá nhân sẽ 
giảm xuống. Họ sẽ cảm thấy công sức bỏ vào kinh doanh và làm việc 
được đền bù không thỏa đáng và từ đó sẽ dân đến kinh doanh ngầm 
nhằm trốn thuế, hoặc lách thuế, đồng thời không thúc đẩy gia tăng 
sản xuất, phát triển nền kinh tế. Do đó, khi tái phân phối thu nhập 
xã hội thông qua thuê phải chú ý đến khả năng thụ thuế của từng tổ 
chức và cá nhân. 

Khả năng thụ thuế là tỷ lệ thu nhập tối đa mà các tổ chức và cá 
nhân sẵn lòng trích ra để nộp thuế cho Nhà nước mà không làm thay 
đổi hoạt động vốn có của họ. Khả năng thụ thuế tùy thuộc vào bản chất 
và trạng thái kinh tế, truyền thống của mỗi quốc gia, sự hiểu biết và 
thái độ của người dân, sức mạnh quyền lực của Nhà nước. 


Như vậy, khả năng thụ thuế là một khái niệm nhằm để phân 
định ranh giới phân chia hợp lý thu nhập xã hội giữa khu vực công và 
khu vực tư, tức là : 


Khả năng thụ thuế = “lo, 
GDP 


Trong đó : 
T là tổng thu thuế cả năm. 
GDP là tổng sản phẩm trong nước. 

Nếu Nhà nước động viên thuế chưa đạt giới hạn khả năng thụ 
thuê thì nguôn lực tài chính tập trung trong vào tay Nhà nước chưa 
thật đầy đủ. Nếu Nhà nước động viên vượt quá giới hạn khả năng thụ 
thuê thì sẽ làm giảm khả năng tích lũy tái sản xuất mở rộng đối với 
các thành phân kinh tê và làm giảm sút số thu trong tương lai 
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1.7.2 Nỗ lực thu thuế 


Nỗ lực thu thuế cho thấy những tác động chủ quan của Nhà nước 
nhằm khai thác khả năng thụ thuế của nên kinh tế, được xác định qua 
công thức sau : 


(T*/GDP) thực tế 
(T/GDP) ước tính 


Nỗ lực thu thuế = 


Trong đó : 
T* là tổng thu thuế cả năm (thực tế thu được). 
GDP là tổng sản phẩm trong nước. 
(T/GDP) là khả năng thụ thuế (khả năng thụ thuế ước tính). 


Thì tỷ số (T*/GDP) cho thấy tỷ lệ động viện thực tế của thuế trên 
GDP. 


Nếu nỗ lực thu thuế nhỏ hơn 1 : Chính phủ chưa đạt đến giới hạn 
khả năng thụ thuế. Từ đó Chính phủ sẽ có những chính sách nhằm 
tăng số thu thuế cho ngân sách Nhà nước như : thay đổi cơ sở tính 
thuế hoặc thuế suất hoặc cả cơ sở tính thuế và thuế suất, mà không 
làm tổn hại đến quan hệ phân phối thu nhập xã hội với các tổ chức và 
cá nhân. 

Nếu nỗ lực thu thuế lớn hơn một : Chính phủ đã thu thuế vượt 
khả năng thụ thuế của các tổ chức và cá nhân trong toàn nền kinh tế, 
điều này không có nghĩa là Nhà nước sẽ bội thu ngân sách mà ngược 
lại sẽ trở ngại cho tăng trưởng kinh tế, hay nói cách khác Chính phủ 
đang vận hành chính sách kinh tế chưa hợp lý. 


1.8 ĐỘ NỔI VÀ ĐỘ CO GIẢN CỦA THUÊ 


1.8.1 Độ nổi của thuế 


Độ nổi của thuế là tỷ số giữa phần trăm thay đổi tổng số thuế 
thu được so với phần trăm thay đổi GDP. Tức là : 


Rẻ # „3 Độ nổi của thuế = ẨTAT 
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Trong đó : 


%AT là phần trăm thay đổi của tổng thu thuế năm nay so 
với năm trước. 


%AGDP là phần trăm thay đổi GDP năm nay so với năm 
trước. 


Độ nổi của thuê đo lường mức độ tăng bao nhiêu % thuế khi GDP 
tăng 1%. Nếu độ nổi của thuế lớn hơn 1, tức khi GDP tăng 1% thì tổng 
thu thuế tăng lớn hơn 1%, có nghĩa những thay đổi về cơ sở thuế hoặc 
thuế suất hoặc cả cơ sở thuế và thuế suất khiến tổng thu thuế tăng lớn 
hơn nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế, khi đó ta nói hệ thống thuế 
mang tính nổi. Ngược lại, nếu độ nổi của thuế nhỏ lớn hơn 1, tức tổng 
thu thuế gia tăng không kịp GDP, khi đó ta nói hệ thống thuế không 
mang tính nổi. Như vậy, độ nổi của thuế phản ánh mối quan hệ gắn 
chặt của thuế vào hoạt động kinh tế, tình trạng hệ thống thuế không 
nổi hoặc nổi quá mức sẽ phản ánh tình trạng thuế thoát ly khỏi hoạt 
động kinh tế và không thể nói đến vai trò kích thích kinh tế của thuế. 


1.8.2 Độ co giản của thuế 


Độ co giãn của thuế là tỷ số giữa phần trăm thay đổi tổng số thuế 
thu được so với phần trăm thay đổi GDP, nhưng tổng thu thuế dùng 
để tính độ co giãn không bao gồm các khoản thu do thay đổi cơ sở tính 
thuế, thuế suất hoặc cả cơ sở tính thuế và thuế suất. 

Độ co giãn của thuế là số đo độ nhạy cảm của thuế trước những 
thay đổi của nên kính tế và được tính theo công thức sau : 

, GŒ 
Độ co giãn của thuế = _2ATt 
%AGDP 


Trong đó : 
%AT* là phân trăm thay đổi của tổng thu thuế năm nay so 


với nam trước (không kể đến thay đổi cơ sở tính thuế 
hoặc thuê suất hoặc cả cơ sở tính thuế và thuế suất). 


¬" %AGŒDP là phân trăm thay đổi GDP năm nay so với năm 
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Độ co giản của thuế thường nhỏ dưới độ nổi của thuế (vì AT” đã 
được loại trừ số thuế thay đổi do thay đổi cơ sở tính thuế hoặc thuế 
suất hoặc cả hai), nên ý nghĩa của chúng cũng khác nhau. Nếu độ co 
giản của thuế nhỏ hơn 1, Chính phủ nên điều chỉnh cơ cấu thuế, mở 
rộng cơ sở tính thuế để tổng thu thuế tăng kịp và nhanh hơn tốc độ 
tăng GDP. 
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CHƯNG 2 


THUẾ XUẤT KHẨU - 


NHẬP KHẨU 
(Import —- Export duty] 


Tự do hóa thương mại là vấn đề cần thiết đối với mỗi quốc gia 
trên thế giới ngày nay, hệ quả của nó là vấn đề khu vực hóa và toàn 
cầu hóa nên kinh tế. Hội nhập kinh tế được xem là một tất yếu khách 
quan và trở thành vấn đề thời sự quốc tế. Quá trình hội nhập kinh tế 
của một quốc gia đạt hiệu quả cao thì các vấn đề về cơ chế, chính sách 
cân phải được xem xét, đánh giá và hoàn thiện cho phù hợp với trình 
độ phát triển kinh tế của quốc gia đó và thông lệ quốc tế. Trong các 
vấn đề nêu trên, chính sách thuế xuất nhập khẩu được xem là câu nối 
rất quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc 
ga. 

Ở Việt Nam, từ khi thực hiện chính sách mở cửa và chủ động hội 
nhập kinh tế thế giới thì hệ thống chính sách thuế đã trải qua các hai 
giai đoạn cải cách. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu cũng được cải thiện 
một cách rõ rệt. Chính quá trình cải cách đó đã đem lại những đóng 
góp tích cực vào việc phát triển kinh tế Việt Nam, hội nhập với khu 
vực và thế giới. Thực tế ngày nay cho thấy, Việt Nam là thành viên 
của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tham gia vào Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), gia nhập Diễn đàn kinh tế Châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC), ký kết Hiệp định Thương mại với Hoa 
Kỳ, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, WTO 
cũng như các tổ chức kinh tế khu vực, các nước thành viên tạo điều 
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qua việc giảm cơ bản mặt bằng thuế quan, nhất là giảm mức thuế suất 
cao đối với hàng hóa nhập khẩu là yếu tố quan trọng mang tính chất 
nên tảng trong thương mại quốc tế. Các khối mậu dịch khu vực, vấn 
để cắt giảm thuế thể hiện ở những ràng buộc cao hơn (có thể loại bỏ 
hoàn toàn thuế quan) với những quy định cụ thể về mức thuế phải được 
cắt giảm theo những mốc thời gian quy định. 


Thuế xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong chính sách 
ngoại thương của mỗi quốc gia. Đây là công cụ quan trọng trong việc 
hộ sản xuất trong nước. Về mặt lý luận có nhiều phương pháp tính thuế 
xuất nhập khẩu, mỗi quốc gia có thể lựa chọn cho mình những phương 
pháp tính thuế thích hợp. Ngoài công cụ thuế quan, còn có thể sử dụng 
hàng rào phi thuế quan (như hạn ngạch nhập khẩu, tài trợ xuất khẩu, 
thu chênh lệch giá nhập khẩu, dùng bảng giá tối thiểu để áp giá hàng 
nhập nhập khẩu...) để bảo hộ nên sản xuất trong nước. Tuy nhiên, một 
khi đã tham gia hội nhập kinh tê quốc tế thì về nguyên tắc các rào 
cản phi thuế quan phải được loại bỏ. Trong tiến trình hội nhập, đòi 
hỏi các quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc ràng buộc về thuế nhập 
khẩu và phải xác lập lộ trình để thực hiện các cam kết đó. 


Thuế xuất nhập khẩu xuất hiện rất sớm tại một số quốc gia trên 

thế giới, từ thế kỷ 17, 18 đã được sử dụng rộng rãi ở Anh, Pháp. Ở 
Việt Nam, thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã được Chính phủ ban hành 
năm 1951 và qua nhiều lần sửa đổi. Đến cuối thập niên 80, sau Đại 
hội Đảng lần thứ VỊ (1986), Việt Nam phát triển kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa thay cho cơ chế quản lý kinh tế kê 
hoạch hóa tập trung, hoạt động ngoại thương ngày càng mở rộng. Trước 
tình hình đó, năm 1987 Luật thuê xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu 
dịch được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/12/1987. Tuy nhiên, 
Luật này chỉ điều chỉnh quan hệ thu nộp thuế từ hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng mậu dịch. Do đó có sự phân biệt trong áp dụng chế 
độ thu thuế giữa hàng hóa mậu dịch và hàng hóa phi mậu dịch. Đồng 
thời cùng với sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh của nền kinh tế 
và chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại, Luật thuế xuất nhập khẩu 
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— Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành ngày 26/12/1991, có 
hiệu lực từ ngày 01/03/1992 thay thế cho Luật thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng mậu dịch ngày 29/12/1987. 


- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05/07/1993. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế *uất khẩu, 
nhập khẩu được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29/05/1998. 


- Luật số 45/2005/QHI1 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
14/06/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 thay thế 
cho Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu năm 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1998. 


2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC 
THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH THUÊ XUẤT KHẨU, NHẬP 
KHẨU 
2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
Khái niệm 
Trước hết chúng ta tìm hiểu thuế quan là gì ? Thuế quan được 

quan niệm ban đầu với mục tiêu kinh tế duy nhất là bảo hộ thị trường 

trong nước, là khoản thu bắt buộc của Nhà nước. Thuế quan là thuế đối 
với hàng hóa khi qua cửa khẩu của mỗi quốc gia. 

Theo quan niệm của các nhà xuất nhập khẩu thì thuế quan được 
xem như là một loại chi phí vận chuyển. Nếu việc đánh thuế quan bằng 
hoặc lớn hơn chênh lệch giá giữa hai thị trường của hai nước thì sẽ 
không có việc vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập 
khẩu. Xét trong quá trình vận động của hàng hóa qua cửa khẩu thì 
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- Thuế xuất khẩu : Thuế đánh trên hàng hóa XK qua biên giới 
quốc gia. 

- Thuế nhập khẩu : Thuế đánh trên hàng hóa NK từ thị trường 
nước ngoài vào thị trường trong nước. 


Trong điều kiện nên kinh tế mở, các khái niệm : cửa khẩu, biên 
giới quốc gia, thị trường trong nước, thị trường nước ngoài,... cần được 
hiểu theo nghĩa rộng bởi xuất hiện các hình thức kinh tế như khu chế 
xuất, khu kinh tế mở,... được hình thành và hoạt động với các qui chế 
đặc thù, được hưởng các quyền lợi ưu đãi riêng. 


Như vậy : Thuê XK, NK là loại thuế gián thu đánh vào những mặt 
hàng được phép XK, NK qua biên giới Việt Nam kể cả thị trường trong 
nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trưởng trong 
nước. 


Đặc điểm 


Một là, thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một yếu tố cấu thành trong 
giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Người nộp thuế là người thực 
hiện hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; người chịu thuế là người 
tiêu dùng cuối cùng. Việc tăng, giảm thuế suất thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu sẽ tác động trực tiếp tới giá cả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu và lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng, 
buộc các nhà sản xuất và nhập khẩu hàng hóa phải điều chỉnh sản 
xuất kinh doanh của mình cho phù hợp. 


Hai là, thuê xuất khẩu, nhập khẩu là một công cụ quan trọng của 
Nhà nước nhằm kiểm soát hoạt động ngoại thương thông qua việc kê 
khai, kiểm tra, tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc 
đánh thuê xuất khẩu, nhập khẩu thường căn cứ vào giá trị và chủng 
loại hàng hóa xuât khẩu, nhập khẩu. Giá trị của hàng hóa được xác 
định làm căn cứ tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là giá trị cuối cùng 
của hàng hóa tại cửa khẩu xuất (đối với thuế xuất khẩu) và giá trị của 
hàng hóa tại cửa khẩu nhập đầu tiên (đối với thuế nhập khẩu). Giá trị 
tính thuê xuất khẩu, nhập khẩu phải phản ánh khách quan, trung thực 
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Ba là, thuế xuất khẩu, nhập khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp của 
các yếu tố quốc tế, sự biến động kinh tế thế giới, xu hướng thương mại 
quốc tê sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
các quốc gia. Do đó đòi hỏi chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải 
có tính linh hoạt cao, phải có sự thay đổi phù hợp tùy theo sự biến 
động của kinh tế thế giới và thương mại quốc tế, ngoài ra chính sách 
thuế xuất khẩu, nhập khẩu còn phải đám bảo phù hợp với hiệp định, 
cam kết quốc tế mà mỗi quốc gia ký kết, tham gia. 


2.1.2 Vai trò của thuế xuất khẩu, nhập khẩu 


Huy động nguồn lực tài chính cho NSNN. Đối với thuế NK ở mức 
cao vừa bảo hộ sản xuất trong nước, vừa đóng góp nguồn thu đáng kể 
cho NSNN. Tuy nhiên, thuế NK ở mức thấp, số thu cho NSNN sẽ thấp 
hoặc không đáng kể, nhưng thuế NK thấp có nghĩa là khuyến khích 
NK, thu NSNN sẽ tăng lên ở khâu tiêu thụ sản phẩm bằng các loại 
thuế nội địa; Đối với thuế XK nếu ở mức cao thì tạo nguồn thu lớn cho 
NSNN, nhưng lại không khuyến khích XK. Ngược lại, nếu thuế XK nếu 
ở mức thấp sẽ khuyến khích XK và nguồn của NSNN sẽ tăng bằng các 
loại thuế nội địa khác. 

Thuế XK đánh vào giá trị của hàng hóa XK nhằm hạn chế XK 
các mặt hàng cần thiết và những loại vật tư, nguyên liệu quý hiếm để 
phát triển nền kinh tế trong nước, thỏa mãn nhu cầu thị trường hoặc 
bảo vệ môi trường sinh thái. 

Thuế NK đánh vào giá trị của hàng hóa NK từ thị trường nước 
ngoài vào thị trường trong nước, thông qua việc tác động vào giá cả 
của hàng hóa NK trên thị trường, thuế NK đã bảo hộ sự xâm nhập của 
hàng hóa ngoại vào thị trường trong nước, thúc đẩy sự phát triển của 
sản xuất nội địa. 

Quản lý hoạt động XNK : thông qua thuế XNK Nhà nước kiểm 
soát được số lượng hàng hóa XNK ra vào thị trường trong nước, từ đó 
kết hợp với các chính sách ngoại thương thích hợp để có biện pháp xử 
lý kịp thời nhằm tăng cường hoặc hạn chế hàng hóa ra vào thị trường 
trong nước, nâng cao hiệu quả hoạt động XNK. 


Thuế XNK góp phần điều tiết lượng hàng hóa XNK và hướng dẫn 
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thiết yếu cần thiết cho đời sống của dân cư; hàng xa xỉ, cao cấp, chưa 
cần thiết cho đời sống của đại bộ phận dân cư), thuế XNK có tác dụng 
điều tiết lượng hàng hóa XNK, đồng thời có tác dụng hướng dẫn người 
tiêu dùng, người dân phải chi tiêu sao cho phù hợp với mức thu nhập 
của mình, với năng suất lao động chung của đất nước. 


Thuế XNK được xem như là chiếc cầu nối quan trọng để mở rộng 
hoạt động ngoại thương. Các quốc gia tham gia vào quá trình tự do hóa 
thương mại khu vực và quốc tế, thông qua việc cắt giảm thuế quan sẽ 
làm tăng lượng hàng hóa XK, NK đối với các nước thành viên thuộc 
các tổ chức mà họ tham gia. 


2.1.3 Nguyên tắc thiết lập chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu 


Khi thiết lập chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu cần tuân thú 
các nguyên tắc sau : 


Thứ nhất, thuế xuất khẩu, nhập khẩu chỉ đánh vào hàng hóa thực 
sự xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu thực sự là hàng hóa 
được sản xuất trong nước và tiêu dùng ở nước ngoài. Hàng hóa nhập 
khẩu thực sự là hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và tiêu dùng ở 
nội địa. Vì vậy, các nước thường không đánh thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
vào hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới quốc gia. Hàng 
hóa đưa từ nước ngoài vào khu chế xuất, từ đó ra nước ngoài; hàng hóa 
từ nước ngoài vào kho bảo thuế; hoặc quy định các trường hợp miễn 
thuế, hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho hàng hóa không thực sự 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu như hàng tạm - nhập tái xuất, hàng tạm 
xuât - tái nhập. 


Thứ hai, phải phân biệt theo khu vực thị trường và các cam kết 
song phương, đa phương. Các quốc gia khi thiết lập chính sách thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo sự phù hợp giữa chính sách thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu với các thông lệ thương mại và cam kết quốc tế 
mà mỗi quốc gia đã ký kết, tham gia. Theo đó, với hàng hóa nhập khẩu 
có xuất xứ từ khu vực thị trường phổ thông (không có cam kết) thì áp 
dụng mức thuế suất phổ thông: đối với khu vực thị trường có cam kết 
đối xử tối huệ quốc thì áp dụng thuế suất ưu đãi; đối với thị trường ưu 
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Thứ ba, phải căn cứ vào lợi thế so sánh thương mại của các mặt 
hàng sản xuất trong nước và yêu cầu bảo hộ của từng loại hàng hóa, 
khu vực thị trường để thiết lập biểu thuế phù hợp. Thông thường những 
mặt hàng có lợi thế so sánh tương đối thấp, tính cạnh tranh kém, Nhà 
nước sẽ xây đựng biểu thuế nhập khẩu cao nhằm bảo hộ sản xuất trong 
nước và ngược lai. Biểu thuế nhập khẩu phải chỉ tiết, cụ thể với từng 
nhóm mặt hàng cũng như tính năng và công dụng của nó. Bên cạnh 
đó, chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có tỉnh linh hoạt cao. 
Tùy theo sự biến động của thị trường trong nước và quốc tế, thuế xuất 
thuế, nhập khẩu thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp với mục 
tiêu phát triển kinh tế và điều kiện kinh tế - xã hội trong nước và 
quốc tế. 


Thứ tư tuân thủ theo các quy định và thông lệ quốc tế về phân 
loại mã hàng hóa và giá tính thuế nhập khẩu để đảm bảo sự hài hòa 
trong chính sách thuế giữa các quốc gia. 


2.2 ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ XNK 

2.2.1 Đối tượng chịu thuế XNK 

Đối tượng chịu thuế XK, NK 

Hàng hóa XK, NK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao gồm 
hàng hóa XK, NK qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng 
hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm 
làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế 
quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 

Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa XK, NK. 

Đối tượng không chịu thuế XK, NK 


Những hàng hóa trong các trường hợp sau đây không thuộc diện 
chịu thuế XNK sau khi làm đầy đủ thủ tục Hải quan : 
Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, 
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Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại. 


Hàng hóa từ khu phi thuế quan XK ra nước ngoài; hàng hóa NK 
từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế 
quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan 
khác. 


Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước 
khi XK. 

2.2.2 Đối tượng nộp thuế XNK 

Đối tượng nộp thuế XNK bao gồm : 


Chú hàng hóa XK, NK ; Tổ chức nhận úy thác XK, NK; Cá nhân 
có hàng hóa XK, NK khi xuất cảnh, nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng 
hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 


Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm : 


Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp 
thuế ủy quyền nộp thuế XK, thuế NK. 


Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát 
nhanh quôc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế. 


Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của 
Luật Các Tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế 
cho đối tượng nộp thuế theo quy định. 


2.3 CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 
XNK 


2.3.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm 
Công thức tính thuế : 


Sốuế  SỐk9nEÔEmơl Tra, = 
XK từng mặt hàng tính thuế Thuế suất 
HC NK thực tê XK, NK x tính trên X của từng 
7... ghi trong một đơn vị mặt hàng 
phải nộp 


Số hoa bơi Trung tâm Haðpith Bh yến hàn ..Đóâu, lrc-tnu.edU. vn 
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2.3.1.1 Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XK, NK ghi trong Tờ 
khai hải quan 


Số lượng hàng hóa XK, NK làm căn cứ tính thuế là số lượng từng 
mặt hàng thực tế XK, NK. 


Trường hợp số lượng hàng hóa XK, NK thực tế có chênh lệch so 
với hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với điều 
kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng 
hóa thì số thuế XK, thuế NK phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá 
thực thanh toán cho hàng hóa XK, NK và thuế suất từng mặt hàng. 


Ví dụ 2.1 : Doanh nghiệp A NK mặt hàng xăng, trong hóa đơn 
thương mại có ghi trị giá thực thanh toán cho lô hàng NK tương ứng 
với số lượng là 100 lít xăng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan thì 
số lượng hàng hóa thực tế NK là 95 lít xăng phù hợp với điều kiện 
giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp dồng mua bán hàng hóa 
thì trong trường hợp này số thuế NK phải nộp được xác định trên cơ 
sở trị giá thực thanh toán cho lô hàng hóa NK tương ứng với số lượng 
là 100 lít xăng và thuế suất thuế NK của mặt hàng xăng. 


2.3.1.2 Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa 

Tỷ giá xác định trị giá tính thuế 

Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác 
định trị giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường 
ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm tính thuế, được đăng trên các Báo hàng ngày, đưa tin 
trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
trường hợp vào các ngày không phát hành Báo, không đưa tin lên trang 
điện tử thì lấy tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ 
giá tính thuế của ngày liên kề trước đó. 


Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên 

Ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá 

đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ 

với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bô tại thời 
Số lhđrhoïñdhuwhnfôm Học liêu - ĐH TN hfID://www.Ìrc-tfnu.ed.V" 
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a) Đối với hàng hóa XK 

Trị giá tính thuê là giá bán tại cửa khẩu xuất : giá FOB (Free on 
Board), giá DAF (Delivered at Frontier), không bao gồm phí bảo hiểm 
I (nsurance) và phí vận tải F (Freight). Trường hợp không có hợp đồng 
mua bán hàng hóa, trị giá tính thuế xuất khẩu là trị giá khai báo của 
người khai hải quan. 

b) Đối với hàng hóa NK 

Đối với hàng hóa NK, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả 
tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng 


tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế dưới đây và dừng 
ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế. 


b1) Xác định trị quá tính thuế theo trị giá giao dịch 


Trị giá giao dịch là tổng số tiền người mua đã thực trả hay sẽ 
phải trả, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa NK, 
sau khi đã cộng thêm, trừ ra một số khoản điều chỉnh (trình bày ở 
Phần c Mục này). 


Điều kiện áp dụng trị giá giao dịch 


Người mua không bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử dụng hàng 
hóa sau khi NK, trừ các hạn chế : Hạn chế do pháp luật Việt Nam quy 
định như : Các quy định về việc hàng hóa NK phải dán nhãn mác bằng 
tiếng Việt, hàng hóa NK có điều kiện, hoặc hàng hóa phải chịu một 
hình thức kiểm tra trước khi được thông quan, v.v... Hạn chế về nơi 
tiêu thụ hàng hóa; Hạn chế khác không ảnh hưởng đến trị giá của hàng 
hóa. 

Ví dụ 2.2 : Người bán yêu cầu người mua không được bán hoặc 
trưng bày hàng hóa NK trước khi giới thiệu hàng hóa này ra thị trường. 

Giá cả hoặc việc bán hàng không phụ thuộc vào những điều kiện 
hay các khoản thanh toán dẫn đến việc không xác định được trị giá 
tính thuế của hàng hóa cần xác định trị giá tính thuế. 


_—____ Sau khi bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng hàng hóa NK, người 
SỐ hoa bwulrkhôd@nphlicthểitheÐlbfNky khoản hiền đà từlsô tiềrcđwñđược 
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do việc định đoạt hàng hóa NK mang lại, không kể khoản phải cộng 
quy định tại Phần c Mục này. 


Người mua và người bán không có mối quan hệ đặc biệt hoặc nếu 
có thì mối quan hệ đặc biệt đó không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch. 


Trị giá giao dịch bao gồm các khoản sau 


Giá mua ghi trên hóa đơn : Trường hợp giá mua ghi trên hóa đơn 
có bao gồm các khoản giảm giá cho lô hàng NK thì các khoản này được 
trừ ra để xác định trị giá tính thuế, với điều kiện việc giảm giá được 
lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện vận chuyển và 
có số liệu, chứng từ hợp pháp, hợp lệ để tách khoản giảm giá này ra 
khỏi giá hóa đơn và các chứng từ đó phải nộp cùng với tờ khai hải 
quan. 

Các loại giảm giá bao gồm : Giảm giá theo cấp độ thương mại của 
giao dịch mua bán hàng hóa; Giảm giá theo số lượng hàng hóa mua 
bán; Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán; Các loại giảm 
giá khác phù hợp với tập quán và thông lệ thương mại quốc tế. 

Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua 
ghi trên hóa đơn, bao gồm : Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc 
cho việc sản xuất, mua bán, vận tải, bảo hiểm hàng hóa; các khoản 
thanh toán gián tiếp cho người bán như khoản tiền mà người mua trả 
cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh 
toán bằng cách cấn trừ nợ. 


Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Phần c Mục này. 


Đối với hàng hóa NK phương tiện trung gian (đĩa mềm, đĩa CD, băng 
từ, thẻ) có chứa phần mềm (dữ liệu, chương trình hoặc hướng dẫn) dùng 
cho các thiết bị xử lý dứữ liệu : Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã 
thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phương tiện trung gian đó, 
không bao gồm trị giá của phần mềm mà nó chứa đựng, với điều kiện 
trên hóa đơn trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của 
phương tiện trung gian. 


Ví dụ 2.3 : Một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa X được xác 
, định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch có số liệu liê đến lâ 
SỐ ngg;bptiprgiât dit liêu = ĐĨ '§ Ý hffD-/7WWM. Tom cu NA 
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- Giá mua trên hóa đơn : 3.000 triệu đồng. 
- Giảm giá hàng nhập khẩu : 50 triệu đồng. 


- Chi phí không có trong hóa đơn mua hàng khi nhập khẩu : 
Chi phí vận chuyển, bảo hiểm đến cửa khẩu nhập 100 triệu 
đồng: Chi phí vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho của doanh 
nghiệp 20 triệu đồng. 


- Hoa hồng bán hàng : 70 triệu đồng. 
Doanh nghiệp có đây đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 


Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu (Trị giá tính thuế) là : 
(3.000 - 50) + 100 = 3.050 (triệu đồng) 


b2) Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa 
NK giống hệt 


"Hàng hóa NK giống hệt” là những hàng hóa NK giống nhau về 
mọi phương diện, bao gồm : Đặc điểm vật chất như bề mặt sản phẩm, 
vật liệu cấu thành, phương pháp chế tạo, chức năng, mục đích sử dụng, 
tính chất cơ, lý, hóa...; chất lượng sản phẩm; đanh tiếng của nhãn hiệu 
sản phẩm; được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất 
hoặc nhà sản xuất được ủy quyền. 


Những hàng hóa NK về cơ bản đáp ứng các điều kiện là hàng hóa 
NK giống hệt nhưng có những khác biệt không đáng kể về bề ngoài 
như màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng mà không làm ảnh hưởng đến giá trị 
của hàng hóa thì vẫn được coi là hàng hóa NK giống hệt. 


Những hàng hóa NK không được coi là giống hệt nếu như trong 
quá trình sản xuất ra một trong những hàng hóa đó có sử dụng các 
thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, kế hoạch triển khai, thiết kế mỹ 
thuật, bản vẽ thiết kế, các sơ đồ, phác đồ hay các sản phẩm dịch vụ 
tương tự được làm ra ở Việt Nam do người mua cung cấp miễn phí cho 
người bán. 


Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị 


Số hoa b #i71//01// tờ ÚC HE hö? NHI lống hệt IUUNN PUỰNG B170) 6ình 
ch của óa 


c trị giá tính uê theo trị giá giao đị ang 
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Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của 
hàng hóa NK giống hệt được thực hiện như phương pháp xác định trị 
giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự trình 
bày ở phần bạ dưới đây. 


b3) Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa 
NK tương tự 


"Hàng hóa NK tương tự” là những hàng hóa mặc dù không giống 
nhau về mọi phương diện nhưng có các đặc trưng cơ bản giống nhau, 
bao gồm : Được làm từ các nguyên liệu, vật liệu tương đương, có cùng 
phương pháp chế tạo; có cùng chức năng, mục đích sử dụng; chất lượng 
sản phẩm tương đương nhau; có thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch 
thương mại, tức là người mua chấp nhận thay thế hàng hóa này cho 
hàng hóa kia; được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản 
xuất hoặc nhà sản xuất khác được ủy quyền, được NK vào Việt Nam. 


Những hàng hóa NK không được coi là tương tự nếu như trong 
quá trình sản xuất ra một trong những hàng hóa đó có sử dụng các 
thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế mỹ thuật, kế hoạch triển 
khai, bản vẽ thiết kế, các sơ đồ, phác đồ hay các sản phẩm dịch vụ 
tương tự được làm ra ở Việt Nam do người mua cung cấp miễn phí cho 
người bán. 

Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị 
giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự : Nếu không xác định được trị 
giá tính thuế theo hai phương pháp bị, bạ nêu trên thì trị giá tính thuế 
của hàng hóa NK được xác định theo trị giá giao dịch của hàng hóa 
NK tương tự, với điều kiện hàng hóa NK tương tự đã được cơ quan hải 
quan chấp nhận xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch, và có 
cùng các điều kiện mua bán, điều kiện về thời gian XK với hàng hóa 
NK đang xác định trị giá tính thuế. 

Trường hợp không tìm được lô hàng NK tương tự có cùng điều 
kiện mua bán với lô hàng NK đang được xác định trị giá tính thuế thì 
lựa chọn lô hàng NK tương tự khác về điều kiện mua bán, nhưng phải 
được điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán. 


Xác định trị giá tinh thuế : Điều kiện lựa chọn lô hàng NK tương 
Số họa há BaiasrcldodaiBâricreBRabiN htip:/Awww.lrc-tnu.edu.vn 
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Điều kiện về thời gian XK : Lô hàng NK tương tự phải được XK 
đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày 
trước và 60 ngày sau ngày XK với hàng hóa NK đang được xác định 
tri giá tính thuế. 


Điều kiện mua bán : 
+ Điều kiện về cấp độ thương mại và số lượng : 


* Lô hàng NK tương tự phải có cùng điều kiện về cấp độ thương 
mại và số lượng với lô hàng NK đang được xác định trị giá tính thuế. 


** Nếu không tìm được lô hàng NK như (*) thì lựa chọn lô hàng 
NK có cùng cấp độ thương mại nhưng khác nhau về số lượng, sau đó 
điều chỉnh trị giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự về cùng số lượng 
với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế. 


*** Nếu không tìm được lô hàng NK như (*), (**) thì lựa chọn lô 
hàng NK khác nhau về cấp độ thương mại nhưng cùng số lượng, sau 
đó điều chỉnh trị giá giao dịch của lô hàng NK tương tự về cùng cấp 
độ thương mại với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế. 


**+* Nếu không tìm được lô hàng NK như (*), (**), (***) thì lựa 
chọn lô hàng NK khác nhau cả về cấp độ thương mại và số lượng, sau 
đó điều chỉnh trị giá giao dịch của lô hàng NK tương tự về cùng cấp 
độ thương mại và số lượng với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế. 


+ Điều kiện về quãng đường và phương thức vận tải, bảo hiểm : 
Lô hàng NK tương tự có cùng quãng đường và phương thức vận tải, 
hoặc đã được điều chỉnh về cùng quãng đường và phương thức vận tải 
với lô hàng đang xác định trị giá. Nếu có sự chênh lệch đáng kể về 
phí bảo hiểm thì điều chỉnh về cùng điều kiện bảo hiểm với lô hàng 
đang xác định trị giá tính thuế. 


+ Khi áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị 
giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự, nếu không tìm được hàng hóa 
NK tương tự được sản xuất bởi cùng một người sản xuất hoặc người sản 
xuất khác được ủy quyền thì mới xét đến hàng hóa được sản xuất Đởi 


người sản xuất khác và bản có cùng xuất xứ. 
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+ Khi xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này mà xác 
định được từ hai trị giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự trở lên 
thì sau khi đã điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán với lô hàng đang 
xác định trị giá tính thuế, trị giá tính thuế áp dụng sẽ là trị giá giao 
dịch thấp nhất. 


b4) Xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ : 


Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị 
giá khấu trừ : Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương 
pháp bị, bạ, bạ nêu trên thì trị giá tính thuế của hàng hóa NK được 
xác định theo trị giá khấu trừ, căn cứ vào đơn giá bán hàng hóa NK, 
hàng hóa NK giống hệt hoặc hàng hóa NK tương tự trên thị trường 
nội địa Việt Nam và trừ (—) các chi phí hợp lý, lợi nhuận thu được sau 
khi bán hàng NE. 


Phương pháp này không áp dụng đối với người mua hàng trong 
nước là người cung cấp các khoản trợ giúp (đó là trị giá của hàng hóa, 
dịch vụ do người mua cung cấp cung cấp miễn phí hoặc giảm giá, được 
chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản xuất hoặc người bán 
hàng, để sản xuất và bán hàng hóa XK đến Việt Nam) có liên quan 
đến hàng hóa được lựa chọn để xác định đơn giá bán. 


Xác định trị giá tính thuê 

- Điều kiện lựa chọn đơn giá bán trên thị trường Việt Nam : 

+ Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam phải là đơn giá bán của 
chính hàng hóa NK đang được xác định trị giá tính thuế, hàng hóa NK 
giống hệt hoặc hàng hóa NK tương tự, được bán nguyên trạng như khi 
NK. 

+ Đơn giá bán được lựa chọn là đơn giá tương ứng với lượng hàng 
hóa được bán ra với số lượng lũy kế lớn nhất ở mức đủ để hình thành 
đơn giá; hàng hóa được bán ra ngay sau khi NK, nhưng không quá 
90 ngày theo lịch sau ngày NEK của hàng hóa đang được xác định trị 
giá tính thuế; người mua hàng trong nước và người bán không có mối 
quan hệ đặc biệt. 

Ví dụ 2.4 : Lô hàng A gồm nhiều mặt hàng trong đó mặt hàng 

Số nBøbäi *áq đành đr†Riá kính thuế thạo phương pháp khấu Wrb:cLôrhàng; An 
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được NK vào ngày 1/1/2006. Một lô hàng khác trong đó có mặt hàng 
giống hệt với mặt hàng B NK trước đó và được bán cho nhiều người 
mua trong nước theo các mức giá và thời điểm khác nhau như sau : 


Số lượng/lần bán | Thời gian bán Số lũy kế 











900.000 đồng/chiếc 100 chiếc 


Tổng cộng : '... 550 chiếc 


Theo ví dụ trên, đơn giá bán được lựa chọn để khấu trừ là 800.000 
đồng/chiếc, tương ứng với số lượng bán ra lớn nhất (450 chiếc), ở mức 
đú để hình thành đơn giá. Đơn giá này thỏa mãn các điều kiện về lựa 
chọn đơn giá bán, đó là : Có số lượng lũy kê lớn nhất (450 chiếc), thời 
gian bán là trong vòng 90 ngày kể từ ngày NK. 





800.000 đồng/chiếc 





- Các khoản được khấu trừ khỏi đơn giá bán hàng : Là những chỉ 
phí hợp lý và lợi nhuận thu được sau l:h: bán hàng trên thị trường Việt 
Nam, việc xác định các khoản khấu trừ phải dựa trên cơ sở các số liệu 
kế toán, chứng từ hợp pháp, hợp lệ có sẵn và được ghi chép, phản ánh 
theo các quy định, Chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Các khoản được 
khấu trừ phải là những khoản nằm trong phạm vi được phép hạch toán 
vào giá vốn, gồm các khoản sau : 

+ Chi phí vận chuyển, phí bảo hiểm và chi phí cho các hoạt động 
khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa sau khi NHK. 

+ Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp tại Việt Nam khi NK 
và bán hàng hóa NK trên thị trường nội địa Việt Nam. 

+ Hoa hồng (trong trường hợp người NK là đại lý bán hàng cho 
thương nhân nước ngoài); hoặc chi phí chung và lợi nhuận (trong trường 
hợp NK theo phương thức mua đứt bán đoạn) liên quan đến các hoạt 
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Chi phí chung bao gồm các chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp 
phục vụ cho việc NK và bán hàng hóa trên thị trường nội địa, như : 
chi phí về tiếp thị hàng hóa, chi phí về lưu giữ và bảo quản hàng hóa 
trước khi bán hàng, chi phí về các hoạt động quản lý phục vụ cho việc 
NK và bán hàng, v.v... Việc phân bổ chỉ phí chung phải cho lô hàng 
NK phải được thực hiện theo các quy định và Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam. 


Lợi nhuận thu được sau khi bán hàng NK được xác định căn cứ 
vào doanh thu bán hàng trừ chi phí chung và các chi phí vận chuyển, 
phí bảo hiểm và chi phí cho các hoạt động khác liên quan đến việc vận 
chuyển hàng hóa sau khi NK; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp 
tại Việt Nam khi NK và bán hàng hóa NK trên thị trường nội địa Việt 
Nam như đã nâu trên. 


Đôi với hàng hóa được bán không còn nguyên trạng như khi NK 


Trường hợp không tìm được đơn giá bán của hàng hóa được bán 
nguyên trạng như khi NK thì lấy đơn giá bán hàng hóa NK đã qua 
quá trình gia công, chế biến thêm ở trong nước và trừ đi các chi phí 
gia công, chế biến làm tăng thêm giá trị của hàng hóa, với điều kiện 
có thể định lượng được các chi phí gia tăng do quá trình gia công, chế 
biến thêm ở trong nước và các khoản được khấu trừ khỏi đơn giá bán 
hàng như nêu trên. 


Trường hợp sau khi gia công, chế biến mà hàng hóa NK vẫn giữ 
nguyên được đặc điểm, tính chất, công dụng như khi NK, nhưng chỉ 
còn là một bộ phận của hàng hóa được bán ra trên thị trường trong 
nước thì không được áp dụng trị giá khấu trừ để xác định trị giá tính 
thuế cho hàng hóa NK. 


Nếu sau khi gia công, chế biến mà hàng hóa NK bị thay đối đặc 
điêm, tính chât, công dụng và không còn nhận biết được hàng hóa NK 
ban đầu thì không được áp dụng phương pháp này. 

b5) Xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán : 


Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị 
Số Múa tínñ †oálls (lô bhộng, xáortinh được trị giá, tínhukhuế-kheohácn 
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phương pháp bị, bạ, bạ, bạ nêu trên thì trị giá tính thuế của hàng hóa 
NK được xác định theo trị giá tính toán. 


Trị giá tính toán của hàng hóa NK bao gồm các khoản sau : 


Chi phí trực tiếp để sản xuất ra hàng hóa NK : Giá thành hoặc 
trị giá của nguyên vật liệu, chỉ phí của quá trình sản xuât hoặc quá 
trình gia công khác được sử dụng vào sản xuất hàng NK. 


Chi phí chung và lợi nhuận phát sinh trong hoạt động bán hàng 
hóa cùng phẩm cấp hoặc cùng chúng loại với hàng hóa NK đang xác 
định trị giá, được sản xuất ở nước XK để bán hàng đến Việt Nam. 


Các chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chỉ phí có liên quan đến 
việc vận chuyển hàng hóa NE. 


Căn cứ để xác định trị giá tính toán là số liệu được ghi chép và 
phản ánh trên chứng từ, sổ sách kế toán của người sản xuất, phù hợp 
với quy định, chuẩn mực kế toán của nước sản xuất. Số liệu này phải 
tương ứng với những số liệu thu được từ những hoạt động sản xuất, 
mua bán hàng hóa NK cùng phẩm cấp hoặc cùng chủng loại do người 
sản xuất tại nước XK sản xuất ra để XK đến Việt Nam. 


Trường hợp người khai hải quan có đề nghị bằng văn bản thì trình 
tự áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp 
b4 và b5 có thể thay đổi cho nhau. 


b6) Xác định trị giá tính thuế theo phương pháp suụ luận 


Điều kiện áp dụng xác định trị giá tính thuế theo phương pháp suy 
luận : Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp 
bạ, ba, bạ, bạ, bsz nêu trên thì trị giá tính thuế của hàng hóa NK được 
xác định theo phương pháp suy luận, căn cứ vào các tài liệu, số liệu 
khách quan, có sẵn tại thời điểm xác định trị giá tính thuế. 


Xác định trị giá tính thuế : Trị giá tính thuế theo phương pháp suy 
luận được xác định bằng cách áp dụng tuần tự và linh hoạt các phương 
pháp xác định trị giá tính thuê từ bị đến b;z nêu trên và dừng ngay tại 
phương pháp xác định được trị giá tính thuế, với điều kiện người khai 
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để xác định trị giá tính thuế : Giá bán trên thị trường nội địa của mặt 
hàng cùng loại được sản xuất tại Việt Nam; giá bán hàng hóa ở thị 
trường nội địa nước XK; giá bán hàng hóa để XK đến nước khác; chi 
phí sản xuất hàng hóa, trừ các chỉ phí sản xuất hàng hóa được sử dụng 
trong phương pháp tính toán; giá tính thuế tối thiểu; các loại giá áp 
đặt hoặc giả định; sử dụng trị giá cao hơn trong hai trị giá thay thế 
để làm trị giá tính thuế. 


Một số trường hợp vận dụng linh hoạt các phương pháp xác định 
trị giá tính thuế 


Vận dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao 
dịch của hàng hóa NK giống hệt hoặc hàng hóa NK tương tự. 


+ Nếu không có hàng hóa NK giống hệt hoặc hàng hóa NK tương 
tự được XK đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong khoảng thời gian 
60 ngày trước và 60 ngày sau ngày XK của lô hàng NK đang được xác 
định trị giá tính thuế thì lựa chọn những hàng hóa NK giống hệt hoặc 
hàng hóa NK tương tự được XE trong khoảng thời gian dài hơn, nhưng 
không quá 90 ngày trước và 90 ngày sau ngày xuất khẩu XK của lô 
hàng đang được xác định trị giá tính thuế. 


+ Nếu không có hàng hóa NK giống hệt hoặc hàng hóa NK tương 
tự có cùng xuất xứ thì lựa chọn hàng hóa NK không cùng xuất xứ nhưng 
vẫn thỏa mãn các điều kiện khác về hàng hóa NK giống hệt, hàng hóa 
NK tương tự. 


Vận dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá 
khấu trừ bằng một trong các cách sau đây : 


+ Trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày NK mà không xác 
định được đơn giá dùng để khấu trừ thì lựa chọn đơn giá được bán ra 
với số lượng lũy kế lớn nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày NK của 
lô hàng được lựa chọn để khấu trừ. 


+ Nếu không có đơn giá bán lại của chính hàng hóa NK hoặc 
hàng hóa NK giống hệt hay hàng hóa NK tương tự cho người không 
có quan hệ đặc biệt với người NE thì lựa chọn đơn giá bán lại hàng 
hóa cho người mua có quan hệ đặc biệt, với điều kiện mối quan hệ đặc 
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Trị giá tính thuế của hàng hóa NK được xác định bằng trị giá 
tính thuế của hàng hóa NK giống hệt đã được xác định theo trị giá 
khấu trừ hoặc trị giá tính toán. 


Trị giá tính thuế của hàng hóa NK được xác định bằng trị giá 
tính thuế của hàng hóa NK tương tự đã được xác định theo trị giá khấu 
trừ hoặc trị giá tính toán. 


Ngoài các trường hợp nêu trên, người NK có thể dựa vào các thông 
tin có sẵn, các tài liệu khách quan hợp pháp hợp lệ để vận dụng linh 
hoạt các phương pháp khác. 


c) Các khoản điều chỉnh 
c1) Các khoản phải cộng 


Tiền hoa hồng và phí môi giới (trừ hoa hồng mua hàng). Trường 
hợp các chi phí này bao gồm các khoản thuế phải nộp ở Việt Nam thì 
không phải cộng các khoản thuế đó vào trị giá tính thuế của hàng hóa 
NK. 


Chi phí bao bì được coi là đồng nhất với hàng hóa NK, bao gôm 
giá mua bao bì, các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận 
tải bao bì đến nơi đóng gói, bảo quản hàng hóa. 

Chi phí đóng gói hàng hóa, bao gồm : Chi phí về vật liệu đóng 
gói, chi phí về nhân công đóng gói, các chi phí về ăn ở, đi lai cho công 
nhân trong thời gian thực hiện việc đóng gói. 

Trị giá của hàng hóa, dịch vụ do người cung cấp miễn phí hoặc 
giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản xuất hoặc 
người bán hàng, để sản xuất và bán hàng hóa XK đến Việt Nam (trị 
giá của khoản trợ g1úp). 


Tiền bản quyền, phí giấy phép : Tiền bản quyển hoặc phí giấy 
phép phải được trả cho việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ, liên quan 
trực tiếp đến hàng hóa NK đang được xác định trị giá; việc trả tiền 
bản quyền và phí giấy phép phải là một điểu kiện của việc mua bán 
hàng hóa NEK. Người mua hàng đồng ý trả tiền bản quyền, phí giấy 
phép như một phần trong hoạt động mua bán nhằm mục đích mua được 


`... óa NK;, và khoản này chưa được t ¡nh trong giá bán của hàng 
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Các khoản tiền mà người NK phải trả từ số tiền thu được sau khi 
định đoạt, sử dụng hàng hóa NK được chuyển cho người bán dưới mọi 
hình thức. 


Ví dụ 2.5 : Người NK phải trả khoản tiền theo một tỷ lệ nhất 
định tính trên doanh thu bán hàng, tiền cho thuê hàng hóa sau khi 
NE. 


Trường hợp tại thời điểm NK chưa xác định được khoản phải cộng 
này, do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau NK hay lý do khác được 
quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa 
thuận riêng, thì người khai hải quan phải khai báo và cam kết bằng 
văn bản về việc khai báo bổ sung về các chi phí này, để xác định trị 
giá tính thuế đầy đủ của lô hàng và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 


Chi phí vận chuyển và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp 
đến vận chuyển hàng NK đến dịa điểm NK, như : chi phí bốc, đỡ, xếp 
và chuyển hàng, phụ phí tàu già, chi phí thuê các loại container, thùng 
chứa, giá đỡ... Trị giá của khoản điều chỉnh này được xác định trên cơ 
sở hợp đồng vận chuyển hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận 
chuyển hàng hóa. 


Chi phí bảo hiểm hàng hóa đến địa điểm NK : Trường hợp người 
NK không mua bảo hiểm cho hàng hóa thì không phải cộng thêm chỉ 
phí này vào trị giá tính thuế. Phí bảo hiểm mua cho cả lô hàng gồm 
nhiều loại hàng hóa khác nhau, nhưng chưa được ghi chi tiết cho từng 
loại hàng hóa, thì phân bổ theo trị giá của từng loại hàng hóa. 


c2) Các khoản được trừ 


Nếu các khoản sau đây đã nằm trong trị giá giao dịch và có các 
số liệu khách quan dựa trên các tài liệu, chứng từ hợp pháp, hợp lệ có 
sẵn tại thời điểm xác định trị giá tính thuê thì được trừ ra khi xác 
định trị giá tính thuế : 


Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi NK hàng hóa, 
bao gồm các chi phí về xây dựng, kiến trúc, lắp đặt, bảo dưỡng hoặc 
trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chỉ phí giám sát và các chi phí 
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Chi phí vận chuyển, bảo hiểm trong nội địa Việt Nam. Trường 
hợp các chi phí này liên quan đến nhiều loại hàng hóa khác nhau thì 
phải phân bổ cho hàng hóa cần xác định trị giá tính thuế. 


Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam đã nằm trong 
giá mua hàng NK. Trường hợp các khoản phí, lệ phí liên quan đến 
nhiều loại hàng hóa khác nhau mà không xác định trực tiếp được cho 
từng loại hàng hóa thì phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại 
hàng hóa trên tổng trị giá lô hàng. 


Các chi phí do người mua chịu, liên quan đến tiếp thị hàng hóa 
nhập khẩu, bao gồm : Chi phí nghiên cứu, điều tra thị trường; quảng 
cáo thương hiệu; chỉ phí liên quan đến việc trưng bày, giới thiệu sản 
phẩm mới; chi phí tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về sản phẩm 
mới; chi phí kiểm tra số lượng, chất lượng hàng trước khi nhập khẩu; 
chi phí mở L/C dể thanh toán cho lô hàng nhập khẩu (nếu chi phí này 
do người mua trả cho ngân hàng đại diện cho người mua thực hiện việc 
thanh toán tiền hàng). 

Tiền lãi phải trả liên quan đến việc trả tiền mua hàng NK, với 
điều kiện lãi suất phải trả phải được thể hiện dưới dạng văn bản và 
phù hợp với lãi suất tín dụng thông thường do các tổ chức tín dụng của 
nước XK áp dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng. 


Ví dụ 2.6 : Người mua A ký hợp đồng với người bán B để mua 
một lô hàng tủ lạnh. 


Các điều khoản của hợp đồng như sau : 


+ Nếu người mua thanh toán tiền hàng trong thời hạn 2 tuần kế 
từ ngày phát hành hóa đơn thương mại thì trị giá hàng hóa là 9.700 USD. 


+ Nếu người mua thanh toán tiền hàng sau hai tuân kể từ ngày 
phát hành hóa đơn thương mại thì trị giá hàng hóa phải thanh toán 
là 10.000 USD. 


Hóa đơn thương mại do người mua xuất trình khi làm thủ tục hải 

quan thể hiện trị giá lô hàng là 9.700 USD. Tuy nhiên qua kiểm tra 

——__ hồ sơ nhập khẩu, cơ quan hải quan thấy rằng người mua đã thanh toán 

SỐ hoa bgáư iadigtiần hd đ@igày ðhãt hành hóa #p vãuuậw trế-giá. cuo/wế đã 
thanh toán hay sẽ phải thanh toán là 10.000 USD. 


Chương 2 : THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU 95 


Như vậy trong trường hợp này mặc dù hóa đơn thương mại thể 
hiện trị giá lô hàng là 9.700 USD nhưng trị giá mà người mua thực tế 
đã thanh toán cho người bán là 10.000 USD. 

Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải 
thanh toán : 10.000 USD. 


d) Xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa NK trong một số trường 
hợp đặc biệt 


(1) Đối với hàng hóa NK đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng 
sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét 
miễn thuế thì phải kê khai nộp thuế. Trong đó, trị giá tính thuế NK 
được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính 
theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (tính từ thời điểm NK 
theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính lại thuế) và được xác định 
cụ thể như sau : 





Trị giá tính thuế NK = (%) trị giá 
và lưu lại khai báo tại thời điểm đăng ký 
tại Việt Nam Tờ khai hải quan 


Từ 6 tháng trở xuống (được tính tròn 
là 183 ngày) 
(được tính tròn là 365 ngày) 
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Ví dụ 2.7 : Một đơn vị X nhập khẩu xe ô tô chuyên dùng phục vụ 
công tác an ninh, được cơ quan có thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu 
khi NK. Trị giá xe tô tô đến cửa khẩu nhập đầu tiên khi đăng ký tò 
khai Hải quan là 500 triệu đồng. Sau 3 năm 2 tháng sử dụng, đơn vị 
sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán chiếc xe này cho cơ 
quan khác. 


Vậy, khi bán chiếc xe này cho cơ quan khác, đơn vị X phải nộp 
thuế NK. Trị giá tính thuế NK của xe tại thời điểm bán ra là : 


500 triệu đồng x 50% = 250 triệu đồng 


(Nếu mức giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu được miễn thuê 
thấp hơn mức giá của hàng nhập khẩu giống hệt hoặc tương tự trong 
hệ thống cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm chuyển nhượng, thì lấy mức 
giá trong hệ thống cơ sở đữ liệu giá tại thời điểm chuyển nhượng). 


(2) Đối với phê liệu thu được trong quá trình sản xuất hàng gia 
công cho phía nước ngoài mà bên thuê gia công bán lại cho phía Việt 
Nam, thì trị giá tính thuế được xác định như sau : Trường hợp có hợp 
đồng mua bán hàng hóa thì áp dụng các nguyên tắc và phương pháp 
xác định trị giá tính thuế theo quy nếu trường hợp không có hợp đồng 
mua bán thì trị giá tính thuế được xác định trị giá tính thuế như mục 
(7) dưới đây. 


(3) Đối với hàng hóa NK là hàng đi thuê mượn thì trị giá tính 
thuê là giá thực trả theo hợp đồng đã ký với nước ngoài, phù hợp với 
các chứng từ hợp pháp hợp lệ có liên quan đến việc đi thuê mượn hàng 
hóa. 


Ví dụ 2.8 : Doanh nghiệp Z đi thuê một dây chuyển sản xuất của 
nước ngoài, trị giá tiên thuê hợp đồng ký với nước ngoài là 400 triệu 
đồng, chi phí vận chuyển và bảo hiểm dây chuyển sản xuất trên tới 
Việt Nam là 50 triệu đồng. 


Vậy : 
Trị giá tính thuế NK của dây chuyền sản xuất là : 
Số hoa bơi Ti rung tâm Hoc4fĐ + #H-TABO (triệu đồng)-//www.lrc-tnu.edu.vn 
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(4) Đối với hàng hóa NK là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa thì 
trị giá tính thuế là chi phí thực trả theo hợp đồng ký kết với phía nước 
ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc 
sửa chữa hàng hóa. 


Ví dụ 2.9 : Doanh nghiệp K, trong kỳ tính thuế nhập khẩu trở 
lại Việt Nam một thiết bị sản xuất đã đưa ra nước ngoài sửa chữa. Chi 
phí sửa chữa thanh toán cho bên nước ngoài theo hợp đồng là 300 triệu 
đồng, chỉ phí vận chuyển và bảo hiểm thiết bị về tới Việt Nam là 
30 triệu đồng. 


Vậy : 
Trị giá tính thuế NK của thiết bị sản xuất trên là : 
300 + 30 = 330 (triệu đồng) 


(5) Hàng bảo hành : Trường hợp hàng hóa NK có bao gồm hàng 
hóa bảo hành, theo hợp đồng mua bán (kể cả trường hợp hàng gửi sau), 
thì trị giá tính thuế là trị giá thực trả cho hàng hóa NK bao gồm cả 
trị giá của hàng hóa bảo hành. Trị giá, số lượng của hàng hóa bảo 
hành, điều kiện và thời hạn bảo hành phải được quy định cụ thể trên 
hợp đồng. 


(6) Hàng khuyến mại : Trường hợp hàng hóa NK có bao gồm hàng 
hóa khuyến mại theo hợp đồng mua bán hàng hóa (kể cả trường hợp 
gửi sau), thì trị giá tính thuế được xác định như sau : 


- Trường hợp trị giá hàng khuyến mại được quy đinh cụ thể trên 
hợp đồng mua bán, nhưng không quá 10% trị giá hàng NK(, thì 
trị giá tính thuế của hàng hóa NK (bao gồm cả hàng khuyến 
mại) là trị giá thực trả cho toàn bộ lô hàng NK, 


- Trường hợp trị giá hàng khuyến mại không tách được khỏi trị 
giá hàng hóa NK hoặc vượt quá 10% trị giá hàng NK, thì trị 
giá tính thuế cho toàn bộ lô hàng NK (trị giá tính thuế của 
hàng hóa NK và trị giá tính thuế của hàng hóa khuyến mại) 
không được xác định theo trị giá giao dịch và phải chuyển sang 


ÝỶ 
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(7) Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa 
như : Hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới; hàng hóa nhập 
khẩu của hành khách nhập cảnh, trong và ngoài tiêu chuẩn miễn thuế; 
hàng hóa là quà biếu, quà tặng, trong và ngoài định mức miễn thuế; 
hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch 
vụ phát chuyển nhanh; và các loại hình khác không có hợp đồng mua 
bán hàng hóa, thì trị giá tính thuế được xác định như sau : 


- Trường hợp hàng hóa đơn lẻ : Đối với mặt hàng ô tô, xe gắn 
máy hoặc hàng hóa đơn lẻ là máy móc, thiết bị có trị giá từ 
50 triệu đồng trở lên theo cơ sở dữ liệu giá thì trị giá tính thuế 
do cơ quan hải quan xác định theo các nguyên tắc và phương 
pháp xác định trị giá tính thuế theo quy định; đối với hàng 
hóa đơn lẻ khác thì trị giá tính thuế là trị giá khai báo. 

- Trường hợp không phải là hàng đơn lẻ : Nếu tổng trị giá lô 
hàng theo khai báo từ 5 triệu đồng trở xuống, thì trị giá tính 
thuế là trị giá khai báo; nếu tổng trị giá lô hàng theo khai báo 
trên 5 triệu đồng thì trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác 
định theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính 
thuế theo quy định. 


(8) Các trường hợp đặc thù khác : 


- Hàng hóa NK thừa so với hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký 
với phía nước ngoài : 
se Hàng NK thừa là hàng giống hệt hoặc tương tự với hàng 
hóa NK ghi trên hợp đồng : Trị giá tính thuế của hàng NK 
thừa được xác định theo phương pháp xác định trị giá tính 
thuế của số hàng hóa NK ghi trên hợp đồng. 


e Hàng NK thừa là hàng hóa khác với hàng hóa NK ghi trên 
hợp đồng, nếu được phép NK thì trị giá tính thuế được xác 
định trên nguyên tắc áp dụng tuân tự các phương pháp xác 
định trị giá tính thuê nhưng không được xác định theo 
phương pháp trị giá giao dịch. 


g hóa JMF chưa phù hợp so với đồng mua bán hàng 
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e«e Hàng hóa NK chưa phù hợp về qui cách, nếu được phép NK, 
thì trị giá tính thuế là trị giá thực thanh toán cho hàng hóa 
NK. 


se Hàng hóa NK không đúng với hợp đồng mua bán, nếu được 
phép NK, thì trị giá tính thuế được xác định trên nguyên 
tắc áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá tính 
thuế nhưng không được xác định theo phương pháp trị giá 
giao địch. 


- Hàng hóa NK bị hư hỏng, tổn thất hoặc mất mát có lý do xác 
đáng trong quá trình vận chuyển, bốc xếp : Đối với phần hàng 
hóa bị hư hỏng, tổn thất thì trị giá tính thuế được tính theo 
trị giá tính thuế của số hàng NK còn nguyên vẹn và được giảm 
phù hợp với mức độ tổn thất, hư hỏng hoặc mất mát, phù hợp 
với kết quả giám định và hồ sơ có liên quan. 


Ví dụ 2.10 : Doanh nghiệp M nhập khẩu lô hàng Y, trị giá lô 
hàng NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên là 1.500 triệu đồng. Trong quá 
trình vận chuyển bị hư hại và được cơ quan giám định chất lượng xác 
định hàng thiệt hại 20% (hàng còn nằm trong khu vực Hải quan quản 
lý). 

Vậy, trị giá tính thuế làm căn cứ tính thuế NK là : 

1.500 triệu đồng x 80% = 1.200 triệu đồng 


- Hàng nhập khẩu thực tế có sự chênh lệch về số lượng so với 
hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với 
điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng 
mua bán thì số tiên thuế nhập khẩu được xác định như sau : 
e« Về xác định số lượng hàng thực xuất, thực nhập : Khi đã 
thực hiện giám định thì căn cứ kết quả giám định để xác 
định lượng hàng thực xuất, thực nhập. 

« Xác định trị giá tính thuế căn cứ vào hóa đơn thương mại 
và hợp đồng mua bán. Trị giá tính thuế không được thấp 
s = giá thực thanh toán ghi trên hóa đơn thương mại và 
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Ví dụ 2.11 : Doanh nghiệp nhập khẩu sợi thuốc lá theo hợp đồng, 
số lượng 1000 tấn, đơn giá 100 USD/tấn, thủy phần +2%. Hóa đơn 
thương mại ghi = 1.000 tấn x 100 USD, trị giá thanh toán là 100.000 
USD. 


- Lượng hàng thực nhập trong phạm vi đung sai theo hợp đồng : 
Khi nhập khẩu cơ quan hải quan kiểm tra qua cân lượng là 1020 tấn 
hoặc 980 tấn thì trị giá thanh toán để tính thuế là 100.000 USD. 


- Lượng hàng thực nhập ngoài phạm vi dung sai theo hợp đồng : 
Giả sử lượng kiểm tra là 1.200 tấn thì xác định lượng hàng hóa thực 
nhập là 1.200 tấn và trị giá tính thuê được xác định như sau : 1.000 
tấn x 100 USD + 176 tấn x 100 USD (lượng hàng hóa để xác định trị 
giá tính thuế là 1200 tấn - (1200 tấn x 2%) = 1.176 tấn). 


Trường hợp lượng thực nhập (900 tấn) ít hơn lượng hàng hóa ghi 
trên hóa đơn thương mại, hóa đơn thương mại được phát hành theo 
hàng thực giao thì trị giá tính thuế là trị giá thanh toán ghi trên hóa 
đơn thương mại. 


2.3.1.3 Thuế suất của từng mặt hàng 

a) Đối với hàng hóa XK : 

Thuế suất đối với hàng hóa XK được quy định cụ thể cho từng 
mặt hàng tại Biểu thuế XK do Bộ Tài chính ban hành. 


b) Đối với hàng hóa NK : 


Thuế suất đối với hàng hóa NK được quy định cụ thể cho từng 
mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất 
thông thường. 


Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, 
nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan 
hệ thương mại với Việt Nam (do Bộ Thương mại thông báo). Thuế suất 
ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế NK ưu 
đãi do Bộ Tài chính ban hành. Đối tượng nộp thuế tự khai và tự chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hóa. 
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về thuế NK với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên 
minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên 
giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác. 


Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ 
từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ 
quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuê NK với Việt Nam. 
Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế 
suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế NK 
ưu đãi. 


Thuế suất Thuế suất 
thông thường ưu đãi Bu—I 


Ngoài việc chịu thuế NK theo thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi 
đặc biệt và thuế suất thông thường nêu trên, nếu hàng hóa NK quá 
mức vào Việt Nam, có sự trợ cấp, được bán phá giá hoặc có sự phân 
biệt đối xử đối với hàng hóa XK của Việt Nam thì bị áp dụng thuế 
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, 
thuế để tự vệ và được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn riêng. 


Ví dụ 2.12 : Công ty H XK một lô hàng gồm 1.000 sản phẩm (sp), 
giá bán theo điều kiện FOB quy ra dồng Việt Nam là 200.000 đồng/sản 
phẩm (đ/sp), thuế suất thuế XK là 2%. Xác định thuế XK phải nộp của 
lô hàng đối với Công ty H. 


Vậy : 
Số thuế Số lượng đơn Trị giá tính thuế Thuế suất 
XK = vị mặt hàng X tính trên một X của 
phải nộp thực tế XK đơn vị hàng hóa mặt hàng 


Số thuế XK phải nộp : 

1.000 sp x 200.000 đ/sp x 2% = 4.000.000 đồng. 

Ví dụ 2.13 : Công ty K NK một lô hàng 2.000 kg nguyên liệu A, 
giá mua theo điều kiện CIF (Cảng TP. Hồ Chí Minh) quy ra đồng Việt 
Nam là 50.000 đồng/kg, thuế suất thuế NK là 10%. Xác định thuế NK 
phải nộp của lô hàng đối với Công ty K. (Giả sử trị giá tính thuế được 
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Ta có : 
Số thuế Số lượng đơn Trị giá tính thuế Thuế suất 
NK = vị mặt hàng X tính trên một X của 
phải nộp thực tế NK đơn vị hàng hóa mặt hàng 


Số thuế NK phải nộp : 

2.000 kg x 50.000 đông/kg x 10% = 10.000.000 đồng. 
2.3.2 Đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối 
Công thức tính thuế : 


Số thuế XK, Số lượng đơn vị từng mặt Mức thuế tuyệt đối 
thuếNK_ = hàng thực tế XK, NK ghi x quy định trên một 
phải nộp trong Tờ khai hải quan đơn vị hàng hóa 


2.3.2.1 Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XK, NK ghi trong Tờ 
khai hải quan : 


Là số lượng từng mặt hàng thực tế XK, NK trong Danh mục hàng 
hóa áp dụng thuế tuyệt đối. 


2.3.2.2 Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa : theo 
quy định của Bộ Tài chính. 


Ví dụ 2.14 : Công ty L nhập khẩu một lô hàng gồm 200 đơn vị 
sản phẩm (sp) (đây là hàng hóa trong Danh mục hàng hóa áp dụng 
thuế tuyệt đối), giá mua theo điều kiện CIF (Cảng TP. Hồ Chí Minh) 
quy ra đồng Việt Nam là 100.000.000 đồng/sản phẩm (đ⁄sp), thuế suất 
thuế NK theo mức thuế tuyệt đối là 45.000.000 đồng/sản phẩm. Xác 
định thuế NK phải nộp của lô hàng đối với Công ty L. 


Vậy : 
Sô thuê NK > Sô lượng đơn vị Mức thuê tuyệt đôi quy định 
phải nộp hàng thực tế NK trên một đơn vị hàng hóa 


Số thuế NK phải nộp : 


` __ 900 sp x 45.000.000 đ/⁄sp = 9.000.000.000 đồng. 
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2.4 KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ XNK 
2.4.1 Kê khai thuế : 


Đối tượng nộp thuế XK, thuế NK có trách nhiệm kê khai thuế 
ngay trên Tờ khai hải quan, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là thời hạn 
nộp tờ khai hải quan. 


Đối với hàng hóa NK thì hồ sơ khai thuế được nộp trước ngày 
hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày 
hàng hóa đến cửa khẩu. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về 
thuế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký. 


Đối với hàng hóa XK thì hồ sơ khai thuế được nộp chậm nhất là 
8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Tờ khai hải quan có giá 
trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký. 


Đối với hành lý mang theo của người nhập cảnh, xuất cảnh, thuộc 
diện chịu thuế XK, NK, tờ khai hải quan được nộp ngay khi phương 
tiện vận tải đến cửa khẩu nhập hoặc trước khi tổ chức vận tải chấm 
dứt việc làm thủ tục nhận hành khách lên phương tiện vận tải xuất 
cảnh. 


2.4.2 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế : 
Được thực hiện trong các trường hợp sau đây : 


Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc 
quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phát 
hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót. 

Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế 
phải nộp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan 
nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra 
thuế tại trụ sở của người nộp thuế. 


2.4.3 Nộp thuế XNK 


2.4.3.1 Thời hạn nộp thuế XK 


Đối với hàng hóa XK thì thời hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày, 
kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. 
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2.4.3.2 Thời hạn nộp thuế NK 


Đối với hàng hóa NK là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hóa 
do Bộ Thương mại công bố thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. 
Trừ các trường hợp đổi tượng nộp thuế có bảo lãnh về số tiên thuê phải 
nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 
ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuê đăng ký Tờ khai hải quan. Hoặc 
hàng hóa tiêu dùng NK phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, 
nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo thuộc đối tượng được xét miễn 
thuế NK thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp 
thuế đăng ký Tờ khai hải quan. 


Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về Hải quan : 
Đó là chú hàng đáp ứng các điều kiện; (¡) Có hoạt động XK, NK trong 
thời gian 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng 
XK, NK được cơ quan hải quan xác định là : không bị xử lý về hành 
vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không bị xử 
lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế; không bị xử lý về các hành vị 
vi phạm khác; (¡¡) Không còn nợ thuê quá hạn quá 90 ngày; (iii) Thực 
hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì : 


- Hàng hóa NK là vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng 
hóa XK (bao gồm cả hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng 
do Bộ Công thương công bô nhưng là vật tư, nguyên liệu để 
trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu) thì thời hạn nộp thuế 
là 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai 
hải quan. Đối tượng nộp thuế phải có bản đăng ký vật tư, 
nguyên liệu NK để trực tiếp sản xuất hàng hóa XK. Đối với 
một số trường hợp đặc biệt đo chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, 
nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế 
có thể dài hơn 275 ngày. Đôi tượng nộp thuê có văn bản để 
nghị gửi Cục Hải quan địa phương để báo cáo Tổng cục Hải 
quan xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. 


- Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái 
xuất hoặc tạm xuất, tái nhập thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày, 
kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái 
nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn). 

ĐHTN di n0) vụ 
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- Đối với các trường hợp hàng hóa NK khác (bao gồm cả hàng 
hóa là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hóa do Bộ Thương 
mại công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu NK để trực tiếp dùng 
cho sản xuất) thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đối 
tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. 


Đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về Hải 
quan : 


- Nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo 
quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền 
thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn 
bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn theo quy định đối với từng 
trường hợp cụ thể. 


- Nấu không được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động 
theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng bảo lãnh về số 
tiên thuế phải nộp thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. 


Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc 
phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo thuộc đối tượng được 
xét miễn thuế nhập khẩu thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày 
người nộp thuê đăng ký Tờ khai hải quan. 


2.4.3.3 Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa XK, NK trong các trường 
hợp khác 


Hàng hóa XK, NK không có hợp đồng mua bán hàng hóa; hàng 
nóa XK, NK của cư dân biên giới thì phải nộp xong thuế trước khi XK 
xàng hóa ra nước ngoài hoặc NK hàng hóa vào Việt Nam. 


Hàng hóa XK, NK còn trong sự giám sát của cơ quan hải quan, 
nhưng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm giữ để điều tra, chờ xử 
ý thì thời hạn nộp thuế đối với từng loại hàng hóa thực hiện theo quy 
lịnh và tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho 
›hép giải tỏa hàng hóa đã tạm giữ. 


Hàng hóa XK, NK đăng ký Tờ khai hải quan một lần để XK, NK 
thiểu lần thì thời hạn nộp thuế theo từng ngày hàng hóa thực tế XE, 
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Đối với trường hợp phải có giám định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất 
lượng, số lượng, chủng loại để đảm bảo chính xác cho việc tính thuê 
(như xác định tên mặt hàng, mã số hàng hóa theo danh mục Biểu thuế, 
chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng cũ, mới của hàng 
hóa NK...) thì đối tượng nộp thuế vẫn phải nộp thuế theo như khai báo 
tại thời điểm dăng ký Tờ khai hải quan với cơ quan hải quan; đồng 
thời cơ quan hải quan phải thông báo cho đối tượng nộp thuế biết lý 
do phải giám định và nếu kết quả giám định khác so với khai báo của 
đối tượng nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số thuế phải nộp thì đối 
tượng nộp thuế phải nộp thuế theo kết quả giám định. Các chỉ phí liên 
quan đến việc giám định sẽ do cơ quan hải quan chỉ trả trong trường 
hợp kết quả giám định khác với kết luận của cơ quan hải quan hoặc 
sẽ do đối tượng nộp thuế chi trả trong trường hợp kết quả giám định 
đúng với kết luận của cơ quan hải quan. 


Trường hợp cơ quan hải quan ấn định thuế : đối với phần chênh 
lệch giữa số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định với số tiền thuế do 
người nộp thuế tự tính, tự khai khi làm thú tục hải quan, thì thời hạn 
nộp thuế là 10 ngày (nếu hàng hóa đã được thông quan) hoặc theo thời 
hạn nộp thuế XK, NK của lô hàng (nếu hàng hóa chưa được thông quan) 
kể từ ngày cơ quan hải quan ký văn bản ấn định thuế. 


2.5 MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ 
XNK 


2.5.1 Miễn thuế : 


Hàng hóa XK, NK trong các trường hợp sau đây được miễn thuê 
XK, thuế NE. 


Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham 
dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ 
nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ 
công việc như hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao 
biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh... trong thời 
hạn tối đa không quá 90 ngày (trừ máy móc, thiết bị tạm nhập, tái 
xuất thuộc đối tượng được xét hoàn thuế). 


Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam 
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ô tô, xe máy đang sử dụng của gia đình, cá nhân mang vào Việt Nam 
khi được phép định cư tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhập khẩu mỗi 
thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình. 


Hàng hóa XK, NK của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam thực hiện theo quy 
định tại Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại 
diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc 
tế. 

Hàng hóa NK để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia 
công đã ký được miễn thuế NK và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước 
ngoài được miễn thuế XK. Hàng hóa XK ra nước ngoài để gia công cho 
phía Việt Nam theo hợp đồng gia công đã ký được miễn thuế XK, khi 
NK trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế NK đối với sản phẩm sau gia 
công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã 
đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; thuế suất thuế NK tính 
theo sản phẩm sau gia công NK; xuất xứ của sản phẩm là xuất xứ của 
nước nhận gia công). 


Hàng hóa XK, NK trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người 
xuất cảnh, nhập cảnh. Định mức miễn thuế được quy định cụ thể như 
sau : 

- Đối với người xuất cảnh : Trừ các vật phẩm trong Danh mục 
hàng hóa cấm XK hoặc XKE có điều kiện, các mặt hàng khác là 
hành lý của người xuất cảnh thì không hạn chế định mức. 

- Đối với người nhập cảnh (áp dụng cho từng người và cho từng 
lần nhập cảnh) : 


Đồ dùng, vật dụng | Đihmức | Ghiehi — 


Rượu, đồ uống có cồn : Người đưới 18 tuổi 
- Rượu từ 22 độ trở lên không được hưởng 
- Rượu đưới 22 độ tiêu chuẩn này 
- Đồ uống có côn, bia 


Thuốc lá : 





























Người dưới 18 tuổi 







- Thuốc lá điếu 400 điếu không được hưởng 
100 điếu tiêu chuẩn này. 


50 gram 
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Người dưới 18 tuổi 
không được hưởng 
tiêu chuẩn này. 


Đổ dùng, vật dụng 


l Chè, cà phê : 

















- Chè 

- Cà phê 
Quần áo, đô dùng cá nhân | Số lượng phù hợp 
phục vụ cho mục 
đích chuyến đi. 



















Các vật phẩm khác ngoài 
Danh mục 1, 2, 3, 4 nêu 
trên (không nằm trong 
Danh mục hàng cấm NK 
hoặc NK có điều kiện). 


Tổng trị giá không 
quá 5.000.000 
đồng Việt Nam 






Trường hợp hàng hóa NK vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì đối 
tượng có hàng hóa NK phải nộp thuế đối với phần vượt. Nếu tổng số 
thuế phải nộp đốt với phần vượt dưới 50.000 đồng thì được miễn thuế. 
Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp 
hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm. 


Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu 
tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II - Nghị 
định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư; dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA. 


Giống cây trồng, vật nuôi được phép NK để thực hiện dự án đầu 
tư, mở rộng quy mô dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. 


Hàng hóa NK của Doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực 
hiện dự án, mở rộng quy mô dự án BOT, BTO, BT. 


Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị NK theo 
danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ để tạo tài sản cố định 
của dự án khuyên khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA đầu 
tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương 
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vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 


_ Miễn thuế đối với hàng hóa NK để phục vụ hoạt động dâu khí. 


Đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế XK đối với các sản phẩm 
tàu biển XK và miễn thuế NK đối với các loại máy móc, trang thiết bị 
để tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công 
nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận để tạo tài sản cố định; 
nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà 
trong nước chưa sản xuất được. 


Miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho 
hoạt động sắn xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất 
được. 


Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để sử dụng trực tiếp vào hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm : Máy 
móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa 
sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, 
báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công 
nghệ. 

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất của các dự án thuộc 
Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Danh 
mục A Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục LÍ ban hành kèm theo 
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; hoặc 
thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được 
miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. 


Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất 
được NK để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực 
khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B Phụ lục I; bán thành 
phẩm trong nước chưa sản xuất được NK để phục vụ sản xuất của dự 
án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại 
Danh mục A Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

1.7 an. 


miễn thuê rong kể từ ngà ầu sản xuất. 
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Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế 
quan không sử dụng nguyễn liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài 
khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK. Trường hợp có 
sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị 
trường trong nước phải nộp thuế NK : Thuế suất thuê NK tính theo 
mặt hàng sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan 
thực tế NK theo quy định tại Biểu thuế thuế NK ưu đãi hiện hành. Trị 
giá tính thuế được xác định theo trị giá phần nguyên liệu, linh kiện 
nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hóa. 


Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các nhà thâu nước ngoài 
NK vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi 
công công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA được miễn thuế NK và 
thuế XK khi tái xuất. 

Riêng đối với xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi và xe ô tô có thiết kế vừa 
chở người, vừa chở hàng tương đương xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi không 
áp dụng hình thức tạm nhập, tái xuất. Các nhà thầu nước ngoài có nhu 
cầu NK vào Việt Nam để sử dụng phải nộp thuế NK theo quy định. 
Khi hoàn thành việc thi công công trình các nhà thâu nước ngoài tái 
xuất ra nước ngoài số xe đã nhập sẽ dược hoàn lại thuế NK theo quy 
định. 


Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế NK để tạo tài 
sản cố định nhưng không NK hàng hóa từ nước ngoài mà mua lại hàng 
hóa đã được miễn thuế NK của doanh nghiệp khác được phép chuyến 
nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp được phép tiếp nhận hàng hóa 
đó để tạo tài sản cố định được miễn thuế NK, đồng thời không truy 
thu thuế NK đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu NK hàng hóa (giá trúng 
thầu không bao gồm thuế NK) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng 
ưu đãi miễn thuê NK thì cũng được miễn thuế NK đôi với hàng hóa 
trúng thầu. 


2.5.2 Xét miễn thuế 


".-< Hàng hóa XK, NK trong các trường hợp sau đây được xét miễn 
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Hàng hóa NK là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an nỉnh, 
quốc phòng; cho nghiên cứu khoa học; cho giáo dục, đào tạo. 


Hàng hóa là quà biếu, quà tặng : Đó là hàng hóa dược phép XE, 
NK, bao gồm các trường hợp và định mức xét miễn thuế cụ thể sau 
đây : 
- Đối với hàng hóa XK : 
se Hàng hóa được phép XK của các tổ chức, cá nhân từ Việt 
Nam để biếu tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; 
Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được các tổ 
chức, cá nhân ở Việt Nam biếu, tặng khi vào làm việc, du 
lịch, thăm thân nhân tại Việt Nam được phép XE ra nước 
ngoài; Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam được 
phép XK ra nước ngoài tham gia hội chợ, triển lãm, quảng 
cáo; sau đó sử dụng để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân 
ở nước ngoài. 
se Đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cử đi công tác, 
học tập ở nước ngoài hoặc người Việt Nam đi du lịch ở nước 
ngoài thì ngoài tiêu chuẩn hành lý cá nhân xuất cảnh nếu 
có mang theo hàng hóa làm quà biếu, tặng cho các tổ chức, 
cá nhân ở nước ngoài cũng được hưởng theo tiêu chuẩn định 
mức xét miễn thuế XK hàng hóa quà biếu, quà tặng. 


e© Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của các tổ chức, 
cá nhân ở Việt Nam gửi cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài 
được miễn thuế XK như sau : tổ chức nhận có trị giá không 
vượt quá 30 triệu đồng; cá nhân nhận có trị giá không vượt 
quá 1 triệu đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng 
nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng được miễn 
thuế XK (không phải làm thủ tục xét miễn thuế xuất khẩu). 


- Đối với hàng hóa NK : 
« Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ 


nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam (là các cơ quan 
Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
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nhân dân) có trị giá hàng hóa không vượt quá 30 triệu đồng 
thì được xét miễn thuế. 


« Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân tì 
nước ngoài tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng 
hóa không vượt quá 1 triệu đồng thì được miễn thuế hoặc 
trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số thuê 
phải nộp dưới 50.000 đồng thì được miễn thuế (không phải: 
làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu). 


« Đối với hàng hóa của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài 
được phép tạm nhập khẩu vào Việt Nam để dự hội chợ, triếr 
lãm hoặc được nhập vào Việt Nam để làm hàng mẫu, quảng 
cáo nhưng sau đó không tái xuất mà làm quà biếu, quà tặng 
quà lưu niệm cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì được 
xét miễn thuế đối với hàng hóa dùng làm tặng phẩm, quà 
lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm có trị gi 
thấp dưới 50.000 đồng / 1 vật phẩm và tổng trị giá lô hàng 
NK dùng để biếu, tặng không quá 10 triệu đồng. 


« Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài được phé 
NK vào Việt Nam với mục đích để làm giải thưởng trong 
các cuộc thi về thể thao, văn hóa, nghệ thuật,... được xé: 
miễn thuế đối với hàng hóa dùng làm giải thưởng có trị gi 
không quá 2 triệu đồng / 1 giải (đối với cá nhân) và 30 triệt 
đồng / 1 giải (đối với tổ chức) và tổng trị giá lô hàng NF 
dùng làm giải thưởng không quá tổng trị giá của các giả 
thưởng bằng hiện vật. 

« Đối với cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩi 
hành lý cá nhân còn được miễn thuế số hàng hóa mang the: 
có trị giá không quá 1 triệu đồng hoặc trị giá hàng hóa vượ 
quá 1 triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.00 
đồng để làm quà biếu, tặng, vật lưu niệm (không phải làn 
thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu). 


« _ Hàng hóa của các đối tượng được tạm miễn thuế nhưng khôn. 
tái xuất mà tạm nhập tại chỗ để làm quà tặng, quà biếu ch 
các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì hàng hóa quà biếu, qu 
tặng được xét miễn thuế là không vượt quá 30 triệu đồn 
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thuế là không vượt quá 1 triệu đồng đối với cá nhân hoặc 
trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số thuế 
phải nộp dưới 50.000 đồng (không phải làm thủ tục xét miễn 
thuế nhập khẩu). 


se Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, 
từ thiện, nghiên cứu khoa học. 


se Người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi thuốc chữa bệnh 
về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách 
mạng, thương binh, liệt sĩ, người già yếu không nơi nương 
tựa có xác nhận của chính quyền địa phương. 


- Đối với hàng hóa NK để bán tại cửa hàng miễn thuế : Cơ quan 
hải quan quản lý theo chế độ quản lý giám sát hàng hóa NK 
để bán miễn thuế theo quy định tại Quy chế về cửa hàng kinh 
doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định hiện 
hành của Thủ tướng Chính phủ. 


Trường hợp nếu có hàng hóa khuyến mãi, hàng hóa dùng thử được 
phía nước ngoài cung cấp miễn phí cho cửa hàng miễn thuế để bán 
kèm cùng với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế thì số hàng hóa 
khuyến mãi, hàng hóa dùng thử nêu trên không phải tính thuế NH. 
Hàng hóa khuyến mãi và hàng hóa dùng thử đều chịu sự giám sát và 
quản lý của cơ quan hải quan (Cục Hải quan địa phương) như hàng hóa 
NK để bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế. 


2.5.3 Xét giảm thuế 


Hàng hóa XK, NK đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải 
quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyển 
giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn 
thất thực tế của hàng hóa. 


2.5.4 Hoàn thuế 


2.5.4.1 Các trường hợp được xét hoàn thuế 


Hàng hóa NK đã nộp thuế NK nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa 
khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra 
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Hàng hóa XK, NK đã nộp thuế XK, thuế NK nhưng không XK, 
NK 


Hàng hóa đã nộp thuế XK, thuê NK nhưng thực tê XE hoặc NK 
ít hơn. 


Hàng hóa NK để giao. bán hàng cho nước ngoài thông qua các 
đại lý tại Việt Nam; Hàng hóa NK để bán cho các phương tiện của các 
hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cang Việt Nam và 
các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy 
đình Kòa GlifihBÐU: 


Hàng hóa NK đã nộp thuế NK để sản xuất hàng hóa XK được 
hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK trong các trường 
hợp sau : 


- Doanh nghiệp NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa 
XK: hoặc tô chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công 
tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài, hoặc trường hợp 
liên kết sản xuất hàng hóa XK và nhận sản phẩm vẻ để XK. 

- Doanh nghiệp NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa 
tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường XK (thời gian 
tôi đa cho phép là 2 năm kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan 
nguyên liệu. vật tư NK) và đưa số nguyên liệu, vật tr này vào 
san xuất hàng hóa XK. đã thực XK sản phẩm ra nước ngoài. 


- Đôi với nguyên liệu. vật tư (trừ san phẩm hoàn chỉnh! NK để 
thực hiện hợp đồng gia công (không do bên nước ngoài đặt gia 
công cung cấp mà do doanh nghiệp nhận gia công tự NK để 
thực hiện hợp đồng gia công đã ký với khách hàng nước ngoài), 
khi thực XR san phẩm sẽ được xét hoàn thuế NK như đối với 
nguyên liệu. vật tế NK để sản xuất hàng hóa XK. 

- Doanh nghiệp NK nguyên liệu. vật tư để san xuất san phẩm, 
sau đó sử dụng sản phảm này để gia công hàng hóa XK theo 
hợp đồng gia công với nước ngoài. 

- Doanh nghiệp NK nguyên liệu. vật tư sản xuất sản phẩm bán 
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đã XK sản phẩm ra nước ngoài, doanh nghiệp NK nguyên liệu, 
vật tư được hoàn thuế NK tương ứng với phần doanh nghiệp 
khác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực XK với điều kiện thời 
hạn tối đa 365 ngày kể từ khi NK nguyên liệu, vật tư được 
đăng ký Tờ khai hải quan hàng hóa NK đến khi thực XK sản 
phẩm. 


- Doanh nghiệp NK nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm bán 
cho doanh nghiệp khác để trực tiếp XK sản phẩm ra nước ngoài. 
Sau khi doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp sản 
xuất đã XK sản phẩm ra nước ngoài thì doanh nghiệp NK 
nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế NK tương ứng với số lượng 
sản phẩm thực XK với điều kiện thời hạn tối đa 365 ngày kể 
từ khi NK nguyên liệu, vật tư được đăng ký Tờ khai hải quan 
hàng hóa NK đến khi thực XK sản phẩm. 


- Doanh nghiệp NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa 
bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hóa cho 
doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân 
nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng 
hóa XE. 


Doanh nghiệp phải tự xây dựng, kê khai, đăng ký định mức tiêu 
hao nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK với cơ quan hải 
quan nơi NK nguyên liệu, vật tư trước khi XK sản phẩm và Giám đốc 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác đúng 
đắn của định mức. 


Đối với trường hợp một loại nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất 
nhưng thu được hai hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau và chỉ XK 
một loại sản phẩm sản xuất ra thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm 
khai báo với cơ quan hải quan. Số thuế NK được hoàn được xác định 
bằng phương pháp phân bổ : 


Số thuế NK được Trị giá Tổng số 
hoàn (tương ứng _ sản phẩm XK Ỷ thuê NK của 
với sản phẩm Tổng trị giá nguyên liệu, 
_ thực tê XK) TT CỬ ¿n phẩm thu được vật tư NK 
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Trong đó : 


Trị giá sản phẩm XK được xác định là số lượng sản phẩm thực 
XK nhân (x) với giá tính thuế đối với hàng hóa XK (Giá FOB), Tổng 
trị giá của các sản phẩm thu được, được xác định là tổng trị giá sản 
phẩm XK và doanh số bán của các sản phẩm (kể cả phế liệu, phế phẩm 
thu hồi và không bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra) để tiêu thụ nội 
địa. 


Hàng hóa tạm NK để tái XK hoặc hàng hóa tạm XK để tái NK 
theo phương thức kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất; hàng hóa 
tạm xuất, tái nhập và hàng hóa NK ủy thác cho phía nước ngoài sau 
đó tái xuất được xét hoàn thuế NK, thuế XK và không phải nộp thuế 
NK khi tái nhập, thuế XK khi tái xuất. 


Hàng hóa đã XK nhưng phải NK trở lại Việt Nam được xét hoàn 
thuế XK đã nộp và không phải nộp thuế NK với điều kiện hàng hóa 
được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ 
ngày thực tế XK. 


Hàng hóa NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài 
hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế NK đã nộp 
tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế 
XK với điều kiện hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn 
tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế NK hàng hóa. 


Máy móc, thiết bị, đụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ 
chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) 
để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, 
phục vụ sản xuất, khi NK phải kê khai nộp thuế NK theo quy định, 
khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế NK. Số thuế NK 
hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, 
thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển khi tái XK tính theo thời 
gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam, trường hợp thực tế đã hết giá trị 
sử dụng thì không được hoàn lại thuế. Cụ thể như sau : 


- Trường hợp khi NK là hàng hóa mới (chưa qua sử dụng) : 
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tại Việt Nam 
90% số thuế NK đã nộp 

















Số thuế NK 
được hoàn lại 



























- Trường hợp khi NK là loại hàng hóa đã qua sử dụng : 


tại Việt Nam được hoàn lại 


Hàng hóa XK, NK gửi từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho tổ 
chức, cá nhân ở Việt Nam thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ 
chuyển phát nhanh quốc tế và ngược lại; doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ đã nộp thuế nhưng không giao được cho người nhận hàng hóa phải 
tái xuất, tái nhập hoặc bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp 


,luật thì được hoàn lại số tiên thuế đã nộp theo quy định. 
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Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuẻ 
(bao gồm cả người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan) thì được hoàn trả 
số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày 
kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. 


Các tổ chức, cá nhân có hàng hóa XK, NK có vi phạm các quy 
định trong lĩnh vực hải quan (hàng hóa vi phạm) đã nộp thuế XK hoặc 
thuế NK và thuế khác (nếu có), đang trong sự giám sát, quản lý của cơ 
quan hải quan bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra Quyết định tịch 
thu hàng hóa thì được hoàn lại số tiền thuế XK hoặc thuế NK và thuê 
khác (nếu có) đã nộp. 


Hàng hóa XK, NK đã nộp thuế nhưng sau đó được miễn thuế theo 
quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì được hoàn thuế. 


Các trường hợp thuộc đối tượng được hoàn thuế nêu trên có số tiên 
thuế được hoàn dưới 50.000 đồng thì cơ quan hải quan không hoàn trả sô 
tiền đó. 

Hồ sơ xét hoàn thuế tham khảo thêm tại Thông tư số 59/2007/TT- 
BTC ngày 14/06/2007 và Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 


2.5.4.2 Thời hạn xét hoàn thuế 


Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau : Thời hạn cơ quan 
hải quan phải ban hành quyết định hoàn thuế hoặc thông báo cho người 
nộp thuế biết về việc chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau 
hoặc thông báo lý do không hoàn thuế cho người nộp thuế là trong 
vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 


Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau : Thời hạr 
cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn thuế là 60 ngày, kể tì 
ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 
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CHƯƠNG 3 
THUÊ: TTĐB 


(Excise Tax] 


Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế gián thu, tiền thuế 
được cấu thành vào giá bán hàng hóa, dịch vụ. Đặc điểm của thuế TTĐB 
là có thuế suất rất cao nhằm điều tiết nhu nhập đối với tầng lớp người 
có thu nhập cao, tiêu dùng những hàng hóa, dịch vụ cao cấp, xa xỉ hoặc 
có hại cho con người, cho xã hội mà Nhà nước cần hạn chế sản xuất 
và định hướng tiêu dùng thông qua việc tác động lên giá cả. Thuế TTĐB 
đã được nghiên cứu ngày càng hoàn thiện hơn và trở thành một sắc 
thuế có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh nền kinh tế thị trường, 
tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, góp phần điều hòa thu 
nhập và thực hiện công bằng xã hội. 


Tiền thân của thuế TTĐB ở Việt Nam là thuế hàng hóa được áp 
dụng từ năm 1951, lúc này Nhà nước đánh thuế hàng hóa với nhiều 
mức khác nhau, những hàng hóa là tư liệu sản xuất và hàng hóa phục 
vụ cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân, Nhà nước không 
đánh thuế hoặc đánh thuế thấp. Ngược lại, Nhà nước lại đánh thuế rất 
cao đến các mặt hàng xa xỉ, cao cấp, chưa cần thiết như : mỹ phẩm, 
vàng mã, thuốc lá, rượu, bia... 


Từ cải cách chính sách thuế bước I năm 1990, Bộ Tài chính tiến 
hành tách và đổi tên một bộ phận của thuế hàng hóa đánh vào các 
mặt hàng xa xỉ, cao cấp, chưa cần thiết thành Luật thuế mới - Thuế 
TTĐB, được Quốc hội thông qua ngày 30/06/1990. Sau đó Luật thuế 
TTĐB lại tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật mới để phù hợp 
hơn với tình hình kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với xu hướng 
chụng của thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế như sau : 
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- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB ngày 
05/07/1993. 


- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB ngày 
28/10/1995. 


- Luật số 05/1998/QH10 - Luật thuế TTĐB được Quốc hội nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X%, kỳ họp thứ 3 
thông qua ngày 20/05/1998, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/1999 thay thế cho Luật thuê TTĐB ngày 30/06/1990, Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB ngày 
05/07/1993, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 
TTĐB ngày 28/10/1995. 


- Luật số 08/2003/QHI11 được Quốc hội nước Cống hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 
17/06/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2004 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thuế TTĐB ngày 20/05/1998. 


— Luật số 57/2005/QH11 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 
29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Luật này 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB ngày 
20/05/1998, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật thuế TTĐB ngày 17/06/2003 và Luật thuế 
Giá trị gia tăng ngày 10/05/199 đã được sửa đổi, bổ sung theo 
Luật Sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật thuế Giá trị gia 
tăng ngày 17/06/2003. 


Nhìn chung qua các lần sửa đổi Luật thuê những năm gần đây, 
đối tượng thuộc diện chịu thuế TTĐB tại Việt Nam hầu như không thay 
đổi, chỉ thay đổi về mặt thuế suất của một số đối tượng và không phân 
biệt hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB được nhập khẩu hay được 
sản xuất trong nước. 


tư *+*+**k+*#kt&£ 
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3.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC 
THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH THUẾ TTĐB 


3.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế TTĐB 


Thuế TTĐB là loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu dùng một số 
loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (là hàng hóa, dịch vu không thiết yếu, 
thậm chí là xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư hiện nay) theo danh mục 
do Nhà đ9ịnh. 


Thuế TTĐB được cộng gộp vào giá bán chưa thuế GTGT, người 
tiêu dùng phải nộp tiền thuế cho Nhà nước thông qua các cơ sở sản 
xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế 
TTĐB khi mua hàng hóa hoặc sử dụng các dịch vụ "đặc biệt". Thuế 
được đánh duy nhất một lân ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa 
hoặc kinh doanh dịch vu, không phải chịu thuế TTĐB lần thứ hai khi 
lưu thông trên thị trường. 


Thuế TTĐB có đặc điểm là mức thuế suất cao, đặc điểm này thể 
hiện quan điểm của Nhà nước là thông qua thuế TTĐB để điều chỉnh 
sản xuất và tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt này theo định 
nướng Nhà nước. Xét ở khía cạnh phân phối thu nhập, đối tượng tiêu 
dùng các hàng hóa này phần lớn là người có thu nhập cao. Vì vậy thuế 
TTĐB cần xây dựng mức động viên nhằm điều tiết thu nhập của những 
agười có thu nhập cao, đảm bảo công bằng xã hội. 


Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB không nhiều và 
:hay đổi tùy thuộc điều kiện kinh tế xã hội và mức sống dân cư. 


3.1.2 Vai trò của thuế TTĐB 


Động viên một phần thu nhập đáng kể của người tiêu dùngg cho 
NSNN. Đồng thời thực hiện quản lý Nhà nước đối với một số hàng hóa 
yà dịch vụ đặc biệt. 


Hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ được coi là đặc 
siệt này thông qua hệ thống thuế suất cho phù hợp với bối cảnh kinh 
ấ xã hội của đất nước. Thuế suất cao buộc các nhà sản xuất kinh doanh 
›hải cân nhắc trước khi sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ 
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Điều tiết thu nhập của người tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đặc 
biệt một cách hợp lý. Những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB thường 
là chưa thật cần thiết cho nhu câu hàng ngày của người tiêu dùng, có 
thể ảnh hưởng xấu cho toàn xã hội nếu tiêu dùng quá mức. Vì vậy, 
người tiêu dùng càng nhiều hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB thì nộp 
thuế càng nhiều cho Nhà nước, và ngược lại người không tiêu dùng 
những hàng hóa, dịch vụ này thì không phải nộp thuế cho Nhà nước. 


thực hiện sự tăng cường quản lý, kiểm soát của Nhà nước một 
cách tập trung, chặc chẽ đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt 
này. 


3.1.3 Nguyên tắc thiết lập chính sách thuế TTĐB 


Đối tượng chịu thuế TTĐB được xác định trong phạm vi các hàng 
hóa, dịch vụ đặt biệt cần điều tiết cao, đó là các hàng hóa, dịch vụ cao 
cấp, xa xỉ, ít có lợi đối với nền kinh tế hoặc có tác hại đối với sức khỏe 
và môi trường. Trong thực tế, việc xác định các loại hàng hóa, dịch vụ 
này là không dễ do tính “đợc biêf” của nó thường biến động theo nhu 
cầu và mức sống của các tầng lớp dân cư qua từng giai đoạn lịch sử. 
Do đó, việc xác định các hàng hóa, dịch vụ “đặc biệf” phải căn cứ vào 
mối tương quan giữa nhu cầu tiêu dùng phổ biến hay nhu cầu có tính 
chất đặt biệt, nhu cầu của Nhà nước hay nhu cầu tiêu dùng của người 
dân. 

Thuế TTĐB được thiết lập theo nguyên tắc bình đẳng, không phân 
biệt, đối xử giữa các hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, đây 
là nguyên tắc "đối xử quốc gia” một nguyên tắc thiết yếu cơ bản đối 
với các thành viên WTO. 

Thuế suất. thuế TTĐB được thiết kế cao hơn mức thuế tiêu dùng 
thông thường và phân biệt chỉ tiết theo từng đối tượng hàng hóa, dịch 
vụ cần điều chỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu điều tiết cao vào những 
người có thu nhập cao khi tiêu dùng các hàng hóa, địch vụ cao cấp và 
hạn chế tiêu dùng một số loại hàng hóa, địch vụ nhất định. Tuy nhiên 
nếu đánh thuế TTĐB quá cao thì số thu từ thuế sẽ giảm đi vì lượng 
tiêu thụ giảm. Vì vậy, cần xác định tầm quan trọng tương đối giữa mục 
tiêu tăng thu hoặc hạn chế tiêu dùng để xác lập mức thuế suất thích 


Số loa Ấc ) tp hú điệu dHộn, số thu từ thuế nhập khẩu nộ giảm,do quá 
trinh tự ấu 


o hóa thương mại và hội nhập quốc tê ngày nay. 
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Thuế TTĐB phải đảm bảo tính đồng bộ, liên hoàn với các sắc 
thuế tiêu dùng khác trong hệ thống thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập 
kinh tế quốc tế. Nếu thuế TTĐB không đồng bộ, liên hoàn với các sắc 
thuế tiêu dùng khác sẽ dẫn đến hệ thống các sắc thuế tiêu dùng rơi 
vào tình trạng chồng chéo, không bao quát hết đối tượng, hoặc triệt 
tiêu tác dụng của nhau. 


3.2 ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TTĐB 
3.2.1 Đối tượng chịu thuế TTĐB 
Đối tượng chịu thuế TTĐB 
Đối tượng chịu thuế TTĐB gồm 8 hàng hóa và 5ð dịch vụ sau đây : 


Hàng hóa 

1) Thuốc lá điếu, xì gà; 
2) Rượu; 

3) Bìa; 


4) Ô tô dưới 24 chỗ ngôi; 

5) Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade 
component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng; 

6) Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống; 


7) Bài lá; 


— 


8) Vàng mã, hàng mã. 
Dịch vụ 
1) Kinh doanh vũ trường, mát-xa (Massage), ka-ra-ô-kê (Karaoke); 


2) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy giắc-pót 
(jackpot); 


3) Kinh doanh giải trí có đặt cược; 
4) Kinh doanh gôn (golÐ : bán thẻ hội viên, vé chơi gôn; 
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Đối tượng không chịu thuế TTĐB 


(1). Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu 
ra nước ngoài bao gồm cả hàng hóa bán, gia công cho doanh nghiệp 
chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất. 
Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nếu 
tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu theo giấy phép tạm xuất khẩu, tái nhập 
khẩu, trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu theo chế độ quy 
định thì khi tái nhập khẩu không phải nộp thuế TTĐB, nhưng khi cơ 
sở sản xuất bán hàng hóa này phải nộp thuế TTĐB 


(2). Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh 
doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đong kinh tế đã ký. Nếu cơ sở 
xuất khẩu mua, nhận ủy thác xuất khẩu để xuất khẩu nhưng không 
xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải 
kê khai, nộp thuế TTĐB đối với các hàng hóa này khi bán cho cơ sở 
kinh doanh trong nước. 


(3). Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm 
ở nước ngoài. 


(4). Hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau : 
- Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. 


- Quà tặng (trong mức quy định của Chính phủ hoặc của Bộ 
Tài chính) của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho các cơ 
quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang 
nhân dân. 

- Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng tiêu 
chuẩn miễn trừ ngoại giao do Chính phủ Việt Nam quy định 


phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 
hoặc tham gia. 


- Hàng hóa mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn 
thuê nhập khẩu của cá nhân người Việt Nam và người nước 
ngoài khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam. 
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(6). Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu, nếu thực tái xuất 
chấu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy 
lịnh thì không phải nộp thuế TTĐB tương ứng với số hàng thực tái 
cuất khẩu. 


(7). Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm nếu thực tái 
quất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ 
uy định. Nếu hết thời gian hội chợ, triển lãm mà tổ chức, cá nhân 
chông tái xuất hàng tạm nhập khẩu thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB. 


(8). Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, doanh 
ậghiệp chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi. 


(9). Hàng hóa nhập khẩu để bán tại các cửa hàng kinh doanh 
xàng miễn thuế ở các cảng biển, sân bay quốc tế, bán cho các đối tượng 
lược hưởng chế độ mua hàng miễn thuế theo quy định của Chính phủ. 


(10) Xe chở người chuyên dùng trong các khu vui chơi, giải trí, 
;hể thao không tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông 
lường bộ. 


3.2.2 Đối tượng nộp thuế TTĐB 
Đối tượng nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) 


:ó sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng 
'hịu thuế TTĐB. 


Tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ bao 
rồm : 

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh 
theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật 
Hợp tác xã; 

- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ 
trang nhân dân, to chức sự nghiệp và các tổ chức khác; 


- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài 


Số hoa bo†g 1100 2070 Si 8P ĐIDD HH” Đằu.ĐW,nw69,pgpài đãt, vn 
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Việt Nam; các Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt 
động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam; 


Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối 
tượng kinh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu. 


3.3 CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TTĐB 


3.3.1 Đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch 
vụ chịu thuế TTĐB 


Thuế TTĐB Giá tính ` Thuế suất 
phải nộp thuế TTĐB thuế TTĐB 


3.3.1.1 Giá tính thuế TTĐB 

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể 
như sau : 

a) Đối với hàng sản xuất trong nước 


Giá tính thuế TTĐB là giá bán cúa cơ sở sản xuất chưa có thuế 
GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định cụ thể như sau : 


Giá tính Giá bán chưa có thuế GTGŒT 
thuế TTĐB 1 + Thuế suất thuế TTĐB 


Ví dụ 3.1 : Cơ sở sản xuất X sản xuất sản phẩm A (A là hàng hóa 
chịu thuế TTĐB), giá bán 1 sản phẩm A chưa thuế GTGT là 130.000 
đồng/sản phẩm, thuế suất thuế TTĐB là 30%, thì : 


Giá tính thuế TTĐB = +1Ẻ0:000 _ 100 00o (đồng) 
1+ 30% 


Thuế TTĐB phải nộp = 100.000 x 30% = 30.000 (đồng) 


Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bán hàng 
qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính 


Số hoa bơi Hộ.) 1À)P Hà ø1etlo qópchà nhánh, của, bàn f1,5cÐÐn, Vhuộe,bán ra 
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chưa có thuế GTGT. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán 
đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác 
định giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản 
xuất quy định chưa trừ hoa hồng. 


Đối với bia hộp (bia lon), giá tính thuế TTĐB được xác định như 


sau : 
Giátnh  _ Giá bán chưa có thuế GTGT - Giá trị vỏ hộp 
thuế TTĐH _. 1 + Thuế suất thuế TTĐB 
Trong đó : Giá trị vỏ hộp được ấn định theo mức 3.800đ/1 lít bia 
hộp. 


Ví dụ 3.2 : Cơ sở sản xuất Y sản xuất bia lon, giá bán của 1 lít 
bia lon chưa có thuế GTGT là 21.300 đồng, giá trị vỏ hộp cho 1 lít bia 
được trừ là 3.800 đồng, thuế suất thuế TTĐB của bia hộp là 75% thì : 


_ 21.300 - 3.800 
1 + 75% 
10.000 (đồng) 


Thuế TTĐB phải nộp = 10.000 x 75% = 75.000 (đồng) 


Giá tính thuế TTĐB 1 lít bia hộp 


Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB được tiêu thụ qua các cơ sở 
tinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuê TTĐB là giá bán 
hưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 
L0% so với giá bán bình quân do cơ sở kinh đoanh thương mại bán ra. 
[rường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở 
danh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ 
luan thuế ấn định theo quy định. 


b) Đối với hàng nhập khẩu 


Giátínhh  _ Giá tính thuê s Thuế 
thuế TTĐB _ nhập khẩu nhập khẩu 


Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của 
uật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu 
Số gqinhin(Toäo giảm thuế ahâwkhiÄf#thì thuế nhập kkiẩuyâưd£œ:áetâpdw. vn 
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trong giá tính thuế TTĐB theo số thuế nhập khẩu còn phải nộp (theo 
số đã miễn, giảm). 

Đối với bia hộp (lon) nhập khẩu : Giá tính thuế TTĐB được trừ 
giá trị vỏ hộp (lon) theo mức ấn định 3.800 đồng/1 lít bia hộp (lon), 
Giá tính thuê TTĐB của 1 lít bia hộp (lon) nhập khẩu được tính như 


5au : 
Giá tính Giá tính thuế Thuế : 
=- : „  —= 3.800 (đồ 
thuê T"FĐB nhập khẩu ⁄ nhập khâu ðng) 


Ví dụ 3.3 : Cơ sở kinh doanh Z nhập khẩu 1 lô hàng gồm 10.000 
lít bia lon, giá tính thuế nhập khẩu là 12.000 đồng/lít, thuế suất thuế 
nhập khẩu là 65%, thuê suất thuế TTĐB là 75%, thì : 


Thuế nhập khẩu phải nộp/1 lít bia : 
12.000 x 65% = 7.800 (đồng) 
Thuế nhập khẩu phải nộp/1 lô hàng : 
10.000 x 7.800 = 78.000.000 (đồng) 
Giá tính thuế TTĐB (cho 1 lít bia) : 
12.000 + 7.800 - 3.800 = 16.000 (đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp cho cả lô hàng : 
10.000 x 16.000 x 75% = 120.000.000 (đồng) 


c) Đổi với rượu chai, bia chai khi tính thuế TTĐB không được trừ giá trị 
võ chai 


Ví dụ 3.4 : Cơ sở sản xuất rượu bia K bán bia chai với giá bán cả 
vỏ chai chưa thuê GTGT là 21.000 đồng(lít, giá trị vỏ chai là 2.000 
đồng/lít, thuế suất thuế TTĐB là 75%, thì : 


Giá tính thuế TTĐB = -2L000_ _ 12.000 (đồng/It) 


+ 75% 
Thuê TTĐB phải nộp (cho 1 lít bia) = 12.000 x 75% 
Mu siuấ ˆ . .⁄2,8;000 (động) 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfID:/2WwWW.lrc-Im. tu. VH 
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d) Đối với hàng hóa gia công : 
Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có 
thuế TTĐB của cơ sở đưa gia công, được xác định cụ thể như sau : 
Giá tính thuế TTĐB Giá bán chưa có thuế GTGT 
đối với hàng hóa _ của cơ sở đưa gia công 


gia công 1 + Thuế suất thuế TTĐB 


e) Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp : 

Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có 
thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không 
bao gồm khoản lãi trả góp. 

f) Giá tính thuế đối với địch vụ chịu thuế TTĐB : 


Là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT 
và chưa có thuế TTĐB, được xác định như sau : 


Giá tính Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT 
thuế TTĐB 1 + Thuế suất thuế TTĐB 


Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế 
TTĐB đối với một số dịch vụ quy định như sau : 

Đối với kinh doanh vũ trường là giá chưa có thuế GTGŒT của các 
hoạt động kinh doanh trong vũ trường. 


Ví dụ 3.5 : Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh vũ trường 
của cơ sở trong kỳ là 390.000.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB là 30%, 
thì : 


Giả tính thuếTTÐB = “CC “CÓ ~800:000/000 (đồng) 


1 + 30% 


Thuế TTĐB phải nộp = 300.000.000 x 30% 
= 90.000.000 (đồng) 


Đối với địch vụ mát-xa là doanh thu mát-xa chưa có thuế GTGT 
Số 0W? Tài đÌmh Thoế th — ĐHTN hfp:/www. Írc-fnu.ed. VN 
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Đối với kinh doanh gôn là doanh thu thực thu chưa có thuê GTG1 
về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền phí chơi gôn đc 
hội viên trả và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp khoản ký quỹ được 
trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuê đã nộp bằng 
cách khâu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không khấu trì 
được thì cơ sở sẽ được hoàn thuế theo quy định. Cơ sở kinh doanh gôr 
có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc danh mục 
chịu thuế TTĐB thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuê 
TTĐB. 


Ví dụ 3.6 : Cơ sở kinh doanh gôn có tổ chức các hoạt động kinh 
doanh khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các 
hàng hóa, dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. 


Đối với dịch vụ ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót là doanh sô 
bán chưa có thuế GTGT đã trừ trả thưởng tức là bằng số tiền thu được 
(chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quây đổi tiển 
hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại cho khách. 


Đối với kinh doanh giải trí có đặt cược là doanh số bán vé số đặt 
cược trừ số tiền trả thưởng cho khách thắng cuộc (giá chưa có thuê 
GTGT), không bao gồm doanh sô bán vé xem các trò giải trí có đặt 
cược. 


Đối với dịch vụ xổ số là giá vé số chưa có thuế GTGT. 


Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐE 
dùng để khuyến mại, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính 
thuê TTĐB của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời 
điểm phát sinh các hoạt động này. 


Giá tính thuê TTĐB đổi uới hàng hóa sản xuất trong nước, dịch 
Đụ chịu thuê TTĐB bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bún 
hùng hóa, dịch uụ (nếu có) mà cơ sở được hưởng. 


Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh thu bán hàng hóo, dịch 
Uụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo Ð 
giá bình quân liên ngân hùng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bồ tạt thời điểm phát sinh doanh thu để xúc định giá tính thuế. 
Số hoa bơi Trung tâm Học liêu —- ĐH TN hfD://www.Írc-fnu.edu.VH 


Chương 3 : THUẾ TTĐB 131 


3.3.7.2 Thuế suất thuế TTĐB 
Thuế suất thuế TTĐB được áp dụng cụ thể như sau : 


Bảng 3.1 : BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TTĐB 
(Ban hành theo Thông tư số 115/2005-TT-BTC 
ngảy 16 tháng 12 năm 2005) 


Hàng hóa, dịch vụ 


(%) 
Lì |Hangha CC 
L1 |Thuốcledigu me ĐC |  — 
 |mm | 8, 
 |bThuốelde | ——- 
[ | -Nam2006-20p | 55 —- 
| | -Twnăm2E | 6 — 
 (|aRuợutr40duởln | 6 — 
_ |bRượuatừ20 độ đến dưới 40L | ao — 

15 

30 


















"N 





b) Bia hơi, bia tươi = =>. 
- Năm 2006 - 2007 ao - 









SIỀ 


Số høa 
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Thuế suất 
Hàng hóa, dịch vụ (%) 


Xăng các loại, nap-ta (naptha), con-den-sát (condensate), 
chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế 
phẩm khác dùng để pha chế xăng 


Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuông 
7 |Bài lá 
















_— 


(ackpot) 


Kinh doanh số xố 


10 
Vàng mã, hàng mã 70 
10 











Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB, thuế suất thuế TTĐB 
không phân biệt hàng hóa nhập khẩu hay hàng hóa sản xuất trong 
nước. Việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch 
vụ trong Biểu thuế được quy định cụ thể như sau : 


5 





Rượu thuốc là thuốc ở dạng lỏng dùng cho người nhằm mục đích 
phòng bệnh, chữa bệnh, giảm triệu chứng bệnh; được cơ quan y tế có 
thẩm quyền cấp số đăng ký lưu hành. 


- Cơ sở sản xuất rượu thuốc phải có giấy phép sản xuất rượu 
thuốc và giấy chứng nhận đăng ký tên, nhãn mác, chất lượng 
sản phẩm rượu thuốc do cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm 
quyền cấp. Đối với rượu thuốc nhập khẩu phải được cơ quan y 
tê hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định là rượu thuốc, cấp giấy 
phép nhập khẩu. 

- Nếu không có đủ những điều kiện trên đây thì cơ sở sản xuất, 


Am. nhập khẩu phải nộp thuế TTĐB theo thuế suất của loại rượu 
SỐ hoa bơi Trung é&"ãđleền/1Ñung)úhg N hfID:/www.Írc-fnu.ed. VN 


Chương 3 : THUẾ TTĐB 133 


Hàng mã thuộc diện chịu thuế TTĐB không bao gồm loại hàng 
mã là đồ chơi trẻ em và các loại hàng mã dùng để trang trí. 


3.3.2 Đối với cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng 
nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB 


Thuế TTĐB phải nộp được xác định là thuế TTĐB ở khâu sản 
xuất trừ cho số thuế TTĐB đã nộp đối với phần nguyên liệu (nếu có 
chứng từ hợp pháp). Số thuế TTĐB được khấu trừ dối với nguyên liệu 
tối đa không quá số thuế TTĐB tương ứng với số nguyên liệu dùng sản 
xuất ra hàng hóa đã tiêu thụ. Việc khấu trừ tiên thuế TTĐB được thực 
hiện cùng với việc kê khai nộp thuế và được xác định theo công thức 


sau : 
tý ` Số thuế TTĐB Số thuế TTĐB đã nộp ở 
Số thuế Lệ ˆ 2 ——— ^ ^ .ˆ^ 
TTĐB phải nộp của x khâu nguyên liệu mua vào 
nh#jRnØ8 hàng xuất kho tương ứng với số hàng 


tiêu thụ trong kỳ xuất kho tiêu thụ trong kỳ 


Ví dụ 3.7 : Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở sản xuất rươu bia A phát 
sinh các nghiệp vụ sau : 


+ Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập 
khẩu 250 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu). 


+ Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu. 

+ Xuất bán 9.000 chai rượu, sô thuê TTĐB phải nộp của 9.000 
chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng. 

Vậy - 


+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 
8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu là : 


(250 tr.đ / 10.000 lít) x 8.000 lít = 200 (triệu đồng). 


+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 
9.000 chai rượu tiêu thụ là : 


——__ (200 tr.đ/ 12.000 chai rượu) x 9.000 chai rượu = 150 (tr.đ). 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu — ĐH TN hfID:/2www.Írc-fnu.ed.VH 
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+ Số thuế TTĐB cơ sở ÀA phải nộp trong kỳ là : 
350 triệu đồng —- 150 triệu đồng = 200 triệu đồng. 


Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp 
cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 
thì có thể căn cứ vào sô liệu của kỳ trước để tạm tính sô thuê TTĐB 
được khấu trừ và sẽ quyết toán theo số thực tế vào cuối tháng, cuối quý. 
Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không 
vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định 
mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định 
mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
cơ SỞ. 


3.4 GIẢM THUẾ, MIỄN THUẾ 


Cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó 
khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ được xét giảm thuế 
TTPB. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở số bị lỗ do nguyên nhân 
bị thiên tai, định họa, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không vượt quá 
giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi đã được bồi thường (nếu có) và không 
quá 30% số thuế phải nộp theo Luật định của năm bị thiệt hại. Trong 
khi chưa có quyết định giảm thuế của cơ quan thuế, cơ sở vẫn phải kê 
khai và nộp đủ thuế theo quy định. Khi có quyết định giảm thuế, số 
thuế được giảm sẽ bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. 


Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB 
gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ bị thiệt hại nặng, 
không còn khả năng sản xuất kinh doanh và nộp thuế thì được xét 
miễn thuê TTĐB đối với số thuê TTĐB còn phải nộp không có khả 
năng nộp. Việc giải quyết miễn thuê đo Bộ Tài chính xem xét và quyết 
định từng trường hợp cụ thể. 


3.5 HOÀN THUẾ 
3.5.1 Đối với hàng hóa nhập khẩu 
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Trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB mà còn lưu kho, lưu 
bãi ở cửa khẩu nhập nhưng được phép tái xuất khẩu cũng được xét hoàn 
thuế đối với số hàng tái xuất khẩu. 


Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực 
tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình 
nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng, đã nộp thuế TTĐB. 


Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại 
theo hợp đong, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi 
sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận 
của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan Hải 
quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp, nếu có số thuế 
đã nộp thừa thì được hoàn lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải 
nộp. 

Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm đã nộp thuế TTĐB, 
khi tái xuất khẩu được hoàn thuế. 


Đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất 
khẩu thì tổng số thuế số TTĐB được hoàn lại tối đa không quá số thuế 
TTĐB đã nộp của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. 


Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam được phép nhập 
khẩu để làm đại lý giao, bán hàng cho nước ngoài có đăng ký trước với 
cơ quan thu thuê ở khâu nhập khẩu thì được hoàn thuế đối với số hàng 
thực bán xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. 


3.5.2 Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, 
chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, 
khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, 
cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuê hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa. 


Thẩm quyển quyết định hoàn thuế trong trường hợp này do Cục 
trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở sản 
xuất kinh doanh đã đăng ký, kê khai nộp thuế xét, quyết định. 


3.5.3 Cơ sở sản xuất, kinh doanh được hoàn thuế TTĐB trong 
trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu hoàn 
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CHƯƠNG 4 


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(Value Added Tax — VAT) 


Trong những năm trước đây, Nhà nước ta áp dụng Luật thuế doanh 
thu để tiến hành thu thuế đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. Qua thời gian dài thực hiện, thuế doanh thu 
đã dân dần bộc lộ những điểm hạn chế, gây không ít khó khăn cho các 
doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế trong việc kiểm soát thu và nộp 
thuế. 


Nhược điểm điển hình có thể nhận thấy ở thuế doanh thu đó là 
tình trạng thuế đánh chồng lên thuế. Điều này là do giá tính thuế 
loanh thu của hàng hóa, dịch vụ là giá bán ra đã có thuế doanh thu ở 
khâu đầu vào trước đó. Do vậy hàng hóa và dịch vụ càng qua nhiều 
châu thì càng chịu nhiều thuế, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng, gây khó 
chăn cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Hơn nữa, Thuế doanh 
shu đòi hỏi quy định chỉ tiết cho từng mặt hàng, từng ngành nghề, từng 
ĩnh vực cụ thể làm cho hệ thống thuế suất trở nên hết sức phức tạp, 
chó kiểm soát, gây trở ngại lớn cho công tác thu và nộp thuế. 


Nhận rõ những nhược điểm của thuế doanh thu, Nhà nước đã chủ 
rương xây dựng luật thuế mới ưu việt hơn đó là Luật thuế Giá trị gia 
ăng, nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa, 
lịch vụ, tạo môi trường tốt để phát triển nền kinh tế đất nước, tạo 
liều kiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta và các nước 
rên thế giới. 

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu đánh trên 
;hoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ khâu sản 
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doanh thu. Năm 1918 người đầu tiên nghĩ ra thuế này là một người 
Đức tên là Carl Friedrich Von Siemens. Mặc dù vậy, ông không thuyết 
phục được Chính phủ Đức áp dụng vào thời bấy giờ. Nước đầu tiên trên 
Thế giới áp dụng thuế GTGT là Pháp, bắt đầu áp dụng thí điểm trong 
một số ngành cá biệt từ 01/07/1954 và đến 01/01/1968 đưa vào áp dụng 
chính thức. Ngay từ đầu thuế GTGT đưa vào áp dụng ở Pháp đã đáp 
ứng được hai mục tiêu cơ bản là đảm bảo số thu kịp thời vào NSNN 
và khắc phục tình trạng trùng lắp của thuế doanh thu trước đây. Do 
có những ưu việt nổi trội của thuế GTGT nên thuế này nhanh chóng 
được áp dụng rộng rãi tại các nước trên thế giới. Đên năm 2005 đã có 
trên 130 quốc gia áp dụng loại thuế này. Tại Châu Á, thuế GTGT đã 
trơ thành một sắc thuế phổ biến trong khu vực, khởi đầu là Hàn Quế: 
(1977), Nhật Bản (1988), Thái Lan (1992)... 


Ở nước ta, Luật thuế GTGT đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chú nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua vào ngày 
10/05/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. 


Sau hơn 4 năm thực hiện, nhằm khắc phục những tôn tại của 
Luật thuế GTGT 1997, đảm bảo Luật thuế GTGŒT thực sự là công cụ 
điều tiết vĩ mô của Nhà nước, tại kỳ họp thứ 3 khóa XĨ ngày 17/06/2003 
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật 
số 07/2003/QHI1 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 
GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. 


Gần 2 năm sau Luật Thuế GTGT được tiếp tục sửa đổi, bổ sung 
theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt 
và Luật thuế Giá trị gia tăng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua số 57/2005/QHI1 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. 


Luật thuế GTGT ở nước ta đã thật sự đi vào cuộc sống, tác động 
tích cực đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của đất nước và đạt được mục 
tiêu đề ra, đồng thời cũng đang phát sinh một số nội dung chưa phù 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của nước ta trong quá trình hội nhập 
như : 28 nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuê GTGT hiện nay 
không còn phù hợp; điều kiện khấu trừ, hoàn thuế chỉ quy định có hóa 


Số hoa bơi tidtte:#trlttgdl6angPHáa Nịch vụ mà #@z(@qý: Hrfruredle*tb chứng 


Chương 4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 139 


minh hàng hóa, dịch vụ mua bán đã thực tế thanh toán; còn vướng mắc 
đo tiêu chí phân định một số hàng hóa, dịch vụ chưa rõ ràng trong việc 
áp dụng các mức thuế suất 5%, 10%... Do vậy, tại kỳ họp thứ 3 Quốc 
hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, ngày 03 tháng 
6 năm 2008 đã thông qua Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Sau khi Luật số 13/2008/QH12 được 
ban hành thì Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành các Nghị định, 
Thông tư hướng dẫn cụ thể thi hành. 


++‡+x++‡x++‡++‡* 


4.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC THIẾT 

LẬP THUÊ GTGT 

4.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT 

Khái niệm 

Thuế GTGT là loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng 
thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ khâu sản 
xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Thuế GTGT tính trên giá bán chưa có thuê GTGT. Người sản xuất, 
sung ứng hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm thu và nộp hộ người tiêu 
lùng. Người tiêu đùng mua sản phẩm với giá đã có thuế GTGT, vì vậy 
'gười tiêu dùng chính là người chịu khoản thuế này. 

So với thuế doanh thu và một số thuế gián thu khác, thuế GTGT 
›òn có một số ưu điểm như sau : 


Ưu điểm của thuế GTGT 


Thuế GTGŒT có ưu điểm hơn thuế doanh thu là không thu trùng 
ắp cho nên nó đã góp phần khuyến khích chuyên môn hóa sản xuất, 
vợp tác hóa để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 


Thuế GTGT chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm, không tính vào 
ốn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nước ta trong thời gian 
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Thuế GTGT góp phần khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu hàng 
hóa, vì hàng xuất khẩu không phải chịu thuê GTGT ở khâu xuất khẩu 
mà còn được thoái trả toàn bộ số thuê GTGT đã thu ở khâu trước. 


Thuế GTGŒT được tập trung thu ngay từ khâu đầu tiên là khâu 
sản xuất hoặc khâu nhập khẩu, ở khâu sau còn kiểm tra được việc thu 
nộp thuế ở khâu trước nên hạn chế được thất thu thuế so với thuế 
doanh thu. 


Thuế GTGT được thực hiện chặt chẽ theo nguyên tắc căn cứ vào 
hóa đơn mua hàng để khấu trừ số thuế đã nộp ở khâu trước. Nếu không 
có hóa đơn mua hàng ghi rõ số thuế GTGT đã nộp ở khâu trước thì 
không được khấu trừ thuế. Vì vậy thuế GTGŒT khuyến khích các cơ sở 
kinh doanh khi mua hàng phải nhận hóa đơn và khi bán hàng cũng 
phải xuất hóa đơn theo quy định. Thuế GTGŒT hạn chế sai sót, gian lận 
trong việc ghi chép hóa đơn. 

Thuế GTGT góp phần giúp Việt Nam hội nhập với thế giới. Hiện 
nay Việt Nam là thành viên của ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam 
Á) và APEC (Diễn đàn hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương), Tổ chức 
Thương mại Quốc tế (WTO). Một trong những yêu cầu đầu tiên và quan 
trọng nhất trong việc hội nhập với các tổ chức này là việc hạ thấp hàng 
rào thuê quan trong đó có thuế GTGT áp đụng ở khâu nhập khẩu. 

Đặc điểm 

Một là, Thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không 
trùng lắp. Thuế GTGT đánh vào tất cả các giai đoạn của quá trình sản 
xuất kinh doanh nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của mỗi 
giai đoạn. Tổng số thuê thu được của tất cả các giai đoạn đúng bằng 
số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. 


Hai là, Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao. Thuế GTGT 
không phải là yếu tố chi phí mà đơn thuần là yếu tố cộng thêm ngoài 
giá bán của người cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Thuế GTGT khống bị 
ảnh hưởng trực tiếp kết quả kinh doanh của người nộp thuế, bởi quá 
trình tổ chức và phân chia các quy trình kinh tế; sản phẩm được luân 
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Ba là, Thuế GTGT là một sắc thuế thuộc loại thuế gián thu. Đối 
ượng nộp thuế GTGT là người cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người chịu 
huế là người tiêu dùng cuối cùng. Thuế GTGT là một khoản tiền được 
:ộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ mà người mua phải trả khi mua 
áàng. 


Bốn là, Thuế GTGT có tính chất lũy thoái so với thu nhập. Thuế 
TTGT đánh vào hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ 
à người phải trả khoản thuế đó, không phân biệt thu nhập cao hay 
hấp đều phải trả số thuế như nhau. Như vậy, nếu so sánh giữa số thuế 
›hải trả so với thu nhập thì người nào có thu nhập cao hơn thì tỷ lệ 
\ày thấp hơn và ngược lại. 


Năm là, Thuế GTGT có tính lãnh thổ, đối tượng chịu thuế là người 
lêu dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. 


4.1.2 Vai trò của thuế GTGT 


Từ những ưu điểm của thuế GTGT nêu trên, chúng ta thấy việc 
¡p dụng thuế GTGT có những vai trò sau : 


- Động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân 
sách Nhà nước thông qua quá trình chi tiêu mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ. Do vậy, thuế GTGT có khả năng huy động được số thu 
lớn và tương đối ổn định cho Ngân sách Nhà nước. 


- Thuế GTGŒT được tập trung thu ngay từ khâu đầu, ở khâu sau 
còn kiểm tra được việc tính thuế, nộp thuế ở khâu trước nên 
hạn chế được thất thu thuế. 


- Tăng cường công tác hạch toán kế toán và thúc đẩy việc mua 
bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ. Việc tính thuế đầu ra được 
khấu trừ số thuế đầu vào là biện pháp kinh tế thúc đẩy cả 
người bán và người mua hàng cùng thực hiện tốt chế độ hóa 
đơn, chứng từ. 

- Góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông 
hàng hóa, đẩy mạnh được xuất khẩu do thuế GTGT khắc phục 
được việc thu trùng lắp của thuế doanh thu. Đối với hàng xuất 
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trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào, tạo điều kiện đề hạ giá bán, 
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 


- Góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở nước ta, phù 
hợp với sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường. 
tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế với các nước khác. 


4.1.3 Nguyên tắc thiết lập thuế GTGT 


Ở các nước khác nhau thì việc xây dựng các quy định vẻ thuế 
GTGT là không hoàn toàn giống nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 
của mỗi quốc gia. Tuy nhiên có những nguyên tắc cơ bản cần cân nhắc 
thiết lập sắc thuế này. Đó là : 


Thứ nhất, đối tượng chịu thuê GTGT phải bao quát hầu hết các 
hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế 
GTGT là một khoản cộng thêm vào giá bán, không phải là một yếu tế 
chi phí, số thu từ thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi sự phân chia 
các chu trình kinh tế, nên mục tiêu sử dụng thuế GTGT chủ yếu là 
nhằm động viên một phần thu nhập của đại bộ phận người tiêu dùng 
trong xã hội vào NSNN. Do đó, đối tượng chịu thuế GTGT phải bao 
quát hầu hết các hàng hóa, địch vụ. Có nghĩa là, việc quy định đếi 
tượng không chịu thuê GTGT chỉ nên giới hạn trong một số hàng hóa 
có số thu không lớn, là sản phẩm của những ngành rất khó khăn, khó 
tổ chức quản lý thu nộp. 


Thủ hai, cơ sở tính thuế GTGT chỉ là phần giá trị tăng thêm của 
hàng hóa, dịch vụ qua mỗi khâu luân chuyển. 
Về mặt lý thuyết có 4 phương pháp tính thuế GTGT như sau : 
(1) Phương pháp cộng trực tiếp 
Thuế GTGT phải nộp = (Lợi nhuận + Tiển công) x Thuế suất 
(2) Phương pháp cộng gián tiếp 


Thuê GTGT phải nộp = (Lợi nhuận x Thuế suất) + 
+ (Tiền công x Thuế suất) 
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(3) Phương pháp trừ trực tiếp (phương pháp trực tiếp) 


Thuế GTGT phải nộp = (Doanh số bán ra - Doanh số mua vào) 
x Thuế suất 


(4) Phương pháp trừ gián tiếp (phương pháp khấu trừ) 


Thuế GTGT phải nộp = (Doanh số bán ra x Thuế suất đầu ra) - 
(Doanh số mua vào x Thuế suất đầu vào) 


Từ công thức trên, có thể viết lại một cách đơn giản là : 


Thuế GTGT ` Thuế GTGT ` Thuế GTGT 
phải nộp s đầu ra đầu vào 
Thuế GTGT — — Giá bán hàng hóa, b Thuế suất 
đầu ra B dịch vụ thuế GTGT 


Hai phương pháp đầu phản ánh chính xác nhất giá trị gia tăng 
›ủa hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, chúng đều đòi hỏi phải xác định được 
ợi nhuận ở mỗi khâu luân chuyển. Lợi nhuận chỉ có thể xác định khi 
tết thúc một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp mà không thể xác 
linh ngay sau khi bán hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, hai phương pháp đầu 
:hỉ tồn tại ở mặt lý thuyết. Phương pháp khấu trừ thực chất tính trên 
riá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ nếu thuế suất đầu ra bằng với 
huế suất đầu vào. Phương pháp trực tiếp thực chất cũng tính trên phần 
qá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ cho dù nó có những sai số nhất 
linh, nhưng có thể chấp nhận được. 


Thứ ba, đảm bảo tính liên hoàn và cơ chế tự kiểm soát giữa các 
:hâu của quá trình sản xuất - lưu thông - tiêu dùng. Trong hai phương 
háp tính thuế GTGT thông dụng thì phương pháp khấu trừ có nhiều 
u điểm và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, phương pháp khấu trừ 
lồi hỏi ở mỗi khâu tính thuế đều phải có hóa đơn, chứng từ để xác 
ảnh số thuế phải nộp ở các khâu trước làm cơ sở khâu trừ thuế đầu 
ào. Điều này có nghĩa là, khi thiết kế thuế GTGT phải đảm bảo tính 
ên hoàn và cơ chế tự kiểm soát giữa các khâu của quá trình tự sản 
uất, lưu thông đến tiêu dùng. Tức là, phải đảm bảo để khâu trước là 
ơ sở khấu trừ của khâu sau và việc khấu trừ ở khâu sau là cơ sở kiểm 
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Thứ tư, hạn chế tối đa số lượng mức thuế suất GTGT. Việc áp 
dụng nhiều mức thuế suất có thể góp phần đảm bảo công bằng trong 
việc điều tiết thu nhập. Tuy nhiên việc có nhiều mức thuế suất thuế 
GTGT trước hết làm cho việc hoạch định chính sách thêm phức tạp vì 
phải thực hiện xác định cơ cấu thuế suất và phân loại các nhóm hàng 
hóa, dịch vụ thuộc các mức thuế khác nhau, trong nhiều trường hợp 
việc lựa chọn cơ cấu thuế suất thường mang tính tùy tiện và có thể làm 
nảy sinh tranh cãi về công bằng thuế. Ngoài ra, với nhiều mức thuế 
khác nhau dẫn đến khối lượng thuế hoàn và truy thu cũng tăng lên, 
Đa số các nước áp dụng cơ chế một mức thuế suất (không kể mức thuế 
suất đặc biệt 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu). 


Thứ năm, cần tuân thủ nguyên tắc điểm đến trong việc thiết kế 
thuế GTGT. Thuế GTGT là sắc thuế thuộc loại thuế tiêu dùng, do đó 
quyền đánh thuế thuộc về quốc gia nơi hàng hóa, dịch vụ được tiêu 
dùng, bất kể nó được sản xuất ở dấu. Điều này có nghĩa là phải hoàn 
thuế GTGT cho hàng xuất khẩu, kể cả hàng không chịu thuế GTGT 
xuất khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán vào khu chế xuất, đồng thời cũng 
không phân biệt hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa được sản xuất trong 
nước khi xác định đối tượng chịu thuế và phương pháp tính thuế. 


4.2 ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT 
4.2.1 Đối tượng nộp thuế GTGT 


Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuê GTGŒT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, 
hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ 
chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài 
chịu thuê GTGT (gọi chung là người nhập khẩu) đều là đối tượng nộp 
thuế GTGT. 


Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, địch vụ bao 
gồm : 


- Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh 
theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật 
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- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ 
trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác; 

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài 
tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam; các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh 
doanh ở Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 


- Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các 
đối tượng kinh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu. 


4.2.2 Đối tượng chịu thuế GTGT 
Đối tượng chịu thuế GTGT 


Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch 
vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài). Trừ các hàng hóa, dịch vụ 
không thuộc diện chịu thuế GTGT sau đây : 


Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT 


Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện nộp thuế GTGT thì 
các cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khi tiêu thụ hàng 
hóa hoặc cung cấp dịch vụ đó, nhưng không được Nhà nước cho khấu 
trừ hoặc hoàn lại số thuế GTGT đầu vào ởã tính trong giá hàng hóa, 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, lao vụ, dịch vụ mua vào để sản xuất 
kinh doanh. 


Nói chung các hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện nộp thuế GTGT 
chủ yếu là các đối tượng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho xã hội : sản 
phẩm trồng trọt, chăn nuôi do nông dân tự sản xuất ra và tự bán ra, 
sản phẩm muối và các dịch vụ không mang tính chất vì lợi nhuận, các 
địch vụ công cộng, dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, thông tin 
đại chúng... Cụ thể là các hàng hóa và dịch vụ sau đây : 


(1) Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn 
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sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân 
tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. 


Ví dụ 4.1 : Sơ chế thông thường là phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt 
các sản phẩm nông nghiệp; ướp đá, ướp muối, phơi khô cá, tôm và các 
sản phẩm thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt khác. 


(2) Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, như : trứng 
giống, con giống, cây giống, hạt giống, tỉnh dịch, phôi, vật liệu di truyền 
ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. 


(3) Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng 
phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 


(4) Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, 
muối tỉnh, muối i-ốt, mà thành phần chính có công thức hóa học là 
NaC]. 


(S) Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho người 
đang thuê. 


(6) Chuyển quyền sử dụng đất. 


(7) Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh và các dịch vụ bảo 
hiểm con người như bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên, bảo hiểm 
tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp 
nằm viện); bảo hiểm vật nuôi, cây trồng, bảo hiểm nông nghiệp khác; 
tái báo hiểm. 


(8) Dịch vụ tài chính : 


Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức : Cho vay; chiết khấu và 
tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bắc 
lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy 
định của pháp luật do các tô chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam 
cung ứng. 


K¡nh doanh chứng khoán bao gồm : Môi giới chứng khoán, tr 
doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tr 
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quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, địch vụ tổ chức thị trường của 
các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, các hoạt động kinh doanh 
khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 


Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc 
toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển 
nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo 
quy định của pháp luật. 


Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng 
kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch 
vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật. 


(9) Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, dịch vụ sinh 
đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho 
người bệnh và dịch vụ thú y. 


(10) Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập 
theo chương trình của Chính phủ; dịch vụ bưu chính, viễn thông từ 
nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến). 


(11) Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố 
và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường 
phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ không phân biệt nguồn kinh 
phí chi trả. 


(12) Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của 
nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ 
thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối 
tượng chính sách xã hội, kể cả trường hợp các nguồn vốn khác (ngoài 
vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo) tham gia không 
vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình. 


(13) Dạy học, đạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả 
dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, 
thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp. Kể cả 
trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ 


Số hthôbai dÕthờ tiền HpodthiguiÊnDm rũng thuộc đốity9ñgnkhôlng-thyucthuến 


148 Chương 4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 


(14) Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước. 


(15) Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên 
ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp 
luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và 
tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc 
đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; ¡in tiền. 


(16) Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện 
theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại 
tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. 


(17) Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập 
khẩu trong các trường hợp sau : 


Máy móc, thiết bị, vật tư (theo danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư ban hành) nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ. 


Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên 
dùng và vật tư (theo danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành) 
cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển 
mỏ dầu, khí đốt. 


Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy nhập khẩu 
tạo TSCĐ của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, 
kinh doanh và để cho thuê. 


(18) Vũ khí, khí tài (theo danh mục vũ khí, khí tài do Bộ Tài 
chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành) chuyên dùng phục vụ 
quốc phòng, an ninh. 


(19) Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, 
cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường 
hợp sau : 


Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện 


, trợ không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính xác nhận; 
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Quà tặng cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Quà biếu, quà 
tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật 
về quà biếu, quà tặng; 


Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn 
trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về miễn trừ ngoại giao; hàng 
là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang 
theo; 


Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; 


Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức 
quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 


(20) Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh; hàng tạm nhập khẩu, tái 
xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu 
để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia 
công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua 
bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế 
quan với nhau. 


Khu phi thuế quan bao gồm : Khu chế xuất, doanh nghiệp chế 
xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương 
mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế 
khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi 
thuế quan. 


(21) Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao 
công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật 
sở hữu trí tuệ. 


(22) Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa được 
chế tác (xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh 
vàng), thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác. 


(23) Sản _phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác 


.chưa chế biến thành sản phẩm khác; bao gồm cả khoáng sản đã qua 
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sàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công 
đoạn cắt, xẻ. 


(24) Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể 
của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài 
trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng 
cho người tàn tật. 


(25) Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập 
bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với 
tổ chức, doanh nghiệp trong nước theo quy định của Chính phủ về mức 
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các 
tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 


(26) Các hàng hóa, dịch vụ sau : Hàng hóa bán miễn thuế ở các 
cửa hàng bán hàng miễn thuế; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ 
quốc gia bán ra; các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước; rà phá 
bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công 
trình được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN. 


Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT bháu nhập bhổu, 
nếu thay đổi mục đích sử dụng phải bê khơi, nộp thuế GTGT khâu 
nhập khẩu uới cơ quan hỏi quan nơi đăng hý tờ khơi hồn quan. Thời 
điểm tính thuê GTGT từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng. Tổ chức, 
cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế 
GTGŒT uới cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định. 


4.3 CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 
4.3.1 Căn cứ tính thuế GTGT 
Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất 
Thời điểm xác định thuế GTGT là : 


- Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giac quyển :ơ hữu 
„. . „ hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt 
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- Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung 
ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không 
phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 


- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số 
điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền. 


— Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là 
thời điểm thu tiên theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ 
thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở 
kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong 
kỳ. 

- Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao 
công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt 
hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 
được tiền. 


- Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hái 
quan. 


4.3.1.1 Giá tính thuế GTGT 
Giá tính thuế GTGT được xác định cụ thể như sau : 


(1) Đối vơi hàng nóa, địch vụ du cư sẽ sản xuất, kín": Toàn oaa 
?a HØ@ặäc cũng ứng :elnosdö1 uượäip hiỚớc là @0' "úu “HA CỔ !Ì@ẽ (711: 
Đối với hàng hóa. dịch vụ chịu thuế tiểu thụ đc biệt CTƯEOO: là gia 
bán đã có thuế TTĐB nhưrøg chưa có thuế CT7 

Giá tính thuê đôi với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả khoản 
phụ thu và phí thu thèm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh 
doanh được hương, trừ cac khoan phụ thu và phí cơ sơ kinh doanh phải 
nộp ngản sách Nhà nươc. 

Trường hợp cơ sơ kinh doanh áp dụng hình thức giam giá bán thì 
gia tính thuế GTGT là giá bán đã giam ghi trên hóa đơn. 


Ví dụ 42 : Công ty A bán cho Công ty B 1 lô hàng X với giá bán 
chưa thuế GTGT là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10% là 200.000 đồng. 
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- Giá tính thuê GTGT của lô hàng này là 2.000.000 đồng. 

- Giá thanh toán của lô hàng này là 2.200.000 đồng. 

Ví dụ 4.3 : Cơ sở 2 sản xuất vàng mã, hàng mã (vàng mà, hàng 
mã là hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB), giá bán chưa thuê TTĐB, chưa 


thuế GTGŒT của lô hàng mã là 1.000.000 đồng, thuế TTĐB hàng mã là 
70%. Giá tính thuê GTGT của lô hàng được xác định là : 


- Giá chưa thuê TTĐB : 1.000.000 đồng. 

- Thuế TTĐB phải nộp là : 1.000.000 x 70% = 700.000 đồng. 

- Giá tính thuế GTGT là : 1.000.000 + 700.000 = 1.700.000 đồng. 

(2) Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu 
cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) thuế TTĐB (nếu có). Giá 


nhập khẩu tại cửa khẩu làm căn cứ tính thuế GTGT được xác định theo 
các quy định về giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. 


Ví dụ 4.4: Cơ sở nhập khẩu xe ô tô 4 chỗ ngồi nguyên chiếc, trị 
giá tính thuế nhập khẩu là 300.000.000 đ/chiếc. Thuế suất thuế nhập 
khẩu là 90%, thuế suất thuế TTĐB là 50%, thuế suất thuế GTGT nhập 
khẩu là 10%. 


- Thuê nhập khẩu phải nộp : 
300.000.000 x 90% = 270.000.000 đồng 
- Thuế TTĐB phải nộp : 
(300.000.000 + 270.000.000) x 50% = 285.000.000 đồng 
- Giá tính thuế GTGT là : 
(300.000.000 + 270.000.000 + 285.000.000) = 855.000.000 đ 
- Thuê GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu là : 
855.000.000 x 10% = 85.500.000 đồng 


Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhâp khẩu 
thì giá tính thuê GTGT là giá hàng hóa nhập khâu cộng với t+) thuê 
nhập khâu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, 
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(3) Đôi với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đối, tiêu dùng nội bộ, 
biêu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT 
của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điêm phát 
sinh các hoạt động này. 


Hàng hóa luàn chuyên nội bộ như xuât hàng hóa đê chuyên kho 
nội bộ, xuất vật tư, bán thành phâm đề tiếp tục quá trình sản xuất 
trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính. nộp thuế GTGT. 


Ví dụ 4.5 : Đơn vị A sản xuất quạt điện, dụng 50 sản phẩm quạt 
đê trao đôi với cơ sơ B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuê) của quạt 
cùng thời điềm phát sinh hoạt động trao đổi trên là 100.000 đ/chiêc. 
Giá tính thuê GTGT tính trên sô quạt xuất trao đôi là : 


400.000 đông/chiêc x 50 chiếc = 20.000.000 đồng. 


(4) Đối với hoạt động cho thuê tài san như cho thuê nhà, văn 
phòng, xưởng, kho tàng. bên. bãi, phương tiện vận chuyên, máy móc, 
thiết bị là sô tiền cho thuê chưa có thuê GTGT. Trường hợp cho thuê 
theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiên thuê cho một 
thời hạn thuê thì giá tính thuê là tiên cho thuê trả từng kỳ hoặc trả 
trước cho thời han thuê chưa có thuế GTGT. 


Nếu thuê may mọc, thiêt bị, phương tiện vận tai của nước ngoài 
thuộc loại trong nước chưa san xuất được để cho thuê lại, giá tính thuê 
được trừ giá thuê phai tra cho nước ngoài. 


(5) Đối với hàng hóa bán theo phương thức tra góp. giá tính thuế 
là giá bán tra một lần chưa có thuế GTŒT cua hàng hóa đó tkhông bao 
gồm lài tra góp). không tính theo số tiền trả góp từng kỳ. 


Ví dụ 4.6 ; Công ty kinh doanh xe máy bán xe Honda loại 100cc, 
giá bán trả tiền ngay chưa có thuê GTGT là 25 triệu đồng, giá bán trả 
góp trong vòng 31 thang la 30 triệu đồng (trong đó lãi tra góp là 5 triệu 
động) thì giá tính thuẻ GTGT tính theo giá 25 triệu đồng/chiếc. 


(6) Đôi vơi gia công hàng hóa, giá tính thuê là giá gia công chưa 
có thuê GTGT, bao gỏm : tiên công, tiên nhiên liệu, động lực, vật liêu 


phụ và các chỉ phí khác dẻ gia công do bên nhận gia công j chịu. 
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(7) Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công 
trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuê GTGT. 


Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vât liệu thì giá 
tính thuế ban gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuê GTGT. 


Ví dụ 4.7 : Công ty xây dựng A nhận thầu xây dựng công trình 
bao gồm cả giá trị vật tư xây dựng, tổng giá trị thanh toán chưa có 
thuế CTGT là 1.500 triệu đồng trong đó giá trị vật tư xây dựng là 1.100 
triệu đồng thì giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng, giá thanh toán 
của công trình bao gồm thuế GTGT là : 


1.500 triệu đồng + (1.500 triệu đồng x 10%) = 1.650 tr đồng. 
Đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thâu nguyên vật 


liệu thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lăp đặt không bao gồm giá 
trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT. 


Ví dụ 4.8 : Công tv xây dựng X nhận thầu xây dựng công trình, 
vật tư do bên chủ công trình cấp, giá trị xây dựng chưa có thuế GTGT 
không bao gồm vật tư xây dựng là 600 triệu đồng, thì giá tính thuế 
GTGT trong trường hợp này là 600 triệu đồng, giá thanh toán của công 
trình bao gồm thuế GTGT' là : 

600 triệu đồng + (600 triệu đồng x 10%) = 660 triệu đồng. 


Trường hợp xây dựng. lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng 
mục công trình hoặc giá trị khêi lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành 
bàn giao thì giá tính thuế tính theo giá trị hang mục công trình hoặc 
giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT. 


Ví dụ 4.9 : Công ty X (gọi là bên A) thuê Công ty Xây dựng Ÿ (gọi 
là bên B) thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởng sản xuất. Tổng 
giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ, trong đó : 


- Giá trị xây lắp : 80 tỷ. 
- Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt : 120 ty. 


Vậy : 
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- Bên B sẽ tính thêm phần thuế GTGT' 10% : 20 tỷ 
(200 tỷ x 10% = 20 tỷ) 
- Tổng số tiền bên A phải thanh toán cho bên B là : 220 tỷ. 


(8) Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là 
giá chuyển nhượng bất động sản trừ (—) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực 
tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đất tại thời điểm 
chuyển nhượng đo người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định 
giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật thì tính trừ theo giá 
đất (hoặc giá thuê đất) do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính 
trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của 
khách hàng. 


Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây đựng nhà 
để bán, chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc 
tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, giá dất được trừ (—) là giá đất thực 
tế tại thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ. Giá đất được trừ tính 
theo tỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến 
độ thu tiền ghi trong hợp đồng với giá đất thực tế tại thời điểm chuyển 
nhượng (thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ). 


Ví dụ 4.10 : Công ty Đầu tư và phát triển nhà A được Nhà nước 
giao 10.000 m đất để xây dựng nhà bán. Công ty bán 01 căn nhà có 
điện tích đất là 100 m', giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất chưa 
có thuế GTGŒT là 2 tỷ đồng (trong đó giá nhà bao gồm cả cơ sở hạ tầng 
1,2 tỷ, giá chuyển quyền sử dụng đất do Công ty kê khai là 8 triệu/m'”). 


Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định giá Công ty kê khai chưa 
đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp 
luật. Tại thời điểm chuyển nhượng, giá đất do UBND quy định là 6 triệu 
đồng/m” thì giá tính thuế GTGT đối với căn nhà trên là : 


2 tỷ - (6 triệu đồng x 100 m') = 1,4 tỷ đồng. 
Thuế GTGŒT đầu ra là : 
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Giá có thuế GTGT (giá thanh toán) đối với căn nhà trên là : 
2 tỷ + 0,14 tỷ = 2,14 tỷ đồng. 

Ví dụ 4.11 : Công ty kinh doanh bất động sản C bán một căn biệt 
thự, giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng là 8 tỷ đồng, trong đó giá 
bán nhà là 5 tỷ đồng, giá đất là 3 tỷ đồng. Công ty C thu tiền theo 
tiến độ thực hiện dự án. Khách mua phải trả tiền làm 3 lần, lần thứ 
nhất là 30% hợp đồng (2,4 tỷ đồng), lần thứ hai là 50% hợp đồng (4 tỷ 
đồng), lần thứ ba thanh toán số còn lại là 1,6 tỷ đồng thì giá tính thuế 
GTGT từng lần như sau : 


Giá tính thuế GTGT : 
Lần đầu là  : 2,4 tỷ - (30% x 3 tỷ) = 1,5 tỷ đồng 
Lần thứ hai là: 4 tỷ - (50% x 3 tỷ) = 2,5 tỷ đồng 
Lần thứ ba là : 1,6 tỷ - (20% x 3 tỷ) = 1 tỷ đồng 
Thuế GTGT đầu ra : 
Lần đầu là : 1,5 tỷ đồng x 10% = 0,15 tỷ đồng 
Lần thứ hai là: 2,5 tỷ đồng x 10% = 0,25 tỷ đồng 
Lần thứ ba là : 1 tỷ đồng x 10% = 0,1 tỷ đồng. 
Giá có thuế GTGT (giá thanh toán) : 
Lần đầu là : 2,4 tỷ + 0,15 tỷ = 2,55 tỷ đồng 
Lần thứ hai là: 4 tỷ + 0,25 = 4,25 tỷ đồng 
Lần thứ ba là : 1,6 tỷ + 0,1 = 1,7 tỷ đồng 
Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư 


cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuê là giá cho thuê cơ sở hạ tầng 
chưa bao gồm thuế GTGT trừ (-) tiền thuê đất phải nộp NSNN. 


Ví dụ 4.12 : Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 
Y được Nhà nước cho thuê 500.000 m^ đất trong thời gian 50 năm để 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thuê. Giá cho thuê đất là 300.000 
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5.000 m^ trong 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê đất 
chưa có thuế GTGŒT (chưa kể phí tiện ích công cộng) là 800.000 
đông/m2/năm. Công ty Z trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần. 


Giá tính thuế GTGT đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng một 
năm đối với Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ÿ 
cho Công ty Z thuê là : 


(5.000 mˆ x 800.000 đ) - (5.000 mể x 300.000 đ) x 01 năm = 
= 2.500.000.000 đồng. 


Thuế GTGT là : 2.500.000.000 đ x 10% = 250.000.000 đồng. 


Giá thuê cơ sở hạ tầng có thuế GTGT (giá thanh toán) của một 
năm là : 


(5.000 m2 x 800.000 đ) + 250.000.000 đ = 4.250.000 đồng 
(9) Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch 
vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá 


tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này 
chưa có thuế GTGT. 


Ví dụ 4.13 : Công ty Xuất nhập khẩu A nhận xuất khẩu ủy thác 
lô hàng có trị giá 500 triệu đồng, hoa hồng ủy thác 1% trên giá trị 
hàng hóa, thuế suất thuế GTGT đối với hoa hồng ủy thác là 10%. 

Vậy : 

Giá tính thuế của khoản hoa hồng ủy thác là : 

500 triệu đồng x 1% = 5 triệu đồng 

Thuế GTGT là : 

ð triệu đồng x 10% = 0,5 triệu đồng 

Giá thanh toán của khoản hoa hồng ủy thác là : 


5 triệu đồng + 0, triệu đồng = 5, triệu đồng 


(10) Đối với hàng hóa, dịch vụ có tính đặc thù dùng các chứng từ 
‹phuutobfushinhuyfiet9gyên kỳ y4 cổ số kiến thiết, ghị giá 4bephu vụ 
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toán là giá đã có thuế GTGT thì giá chưa có thuế được xác định như 
sau : 


Giá chưa có Giá thanh toán (tiên bán vé, bán tem...) 


thuê GTGT _ 1 +(%) thuế suất của HH, DV đó 


Ví dụ 4.14 : Giá bán của mỗi con tem bưu chính là 800 đồng/eon, 
thì giá không có thuế và thuế GTGT của con tem này được tính như 
Sau : 

Giá bán có thuế GTGT (giá ghi trên tem) là 800 đồng/con. 
800 


1 + 10% 


Thuế GTŒT = 727 đồng x 10 % = 73 đồng/con 


Giá chưa có thuế GTGT = = 727 đồng/con 


(11) Đôi với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGŒT để xác định số thuế 
GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán 
điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế GTGT. 
Trường hợp chưa xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân 
năm trước thì theo giá tạm tính của Tập đoàn thông báo nhưng không 
thấp hơn giá bán điện thương phẩm bình quân của năm trước liền kể. 
Khi xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước thì 
kê khai điều chỉnh chênh lệch vào kỳ kê khai cúa tháng đã có giá chính 
thức. Việc xác định giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước 
chậm nhất không quá ngày 31/3 của năm sau. 


(12) Đôi với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh 
giải trí có đặt cược, là sô tiên thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế 
TTĐE trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. 


Giá tính thuế được tính theo công thức sau : 


: Số tiên thu được 
Giáđ@đN§ỹ - ===———==- 
1 + Thuê suất 
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Ví dụ 4.15 : Cơ sở kính doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế 
có sô liệu sau : 


~ Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy 
đổi tiền là : 43 tỷ đồng. 


- Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là : 10 tỷ đồng. 
- Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu : 
43 tỷ đồng - 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng 


- Số tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao 
gồm thuế GTGT và thuế TTĐB. 


Giá tính thuế GTGT được tính như sau : 


33 tỷ đồng . 
Giá tính thuế = = 30 tỷ đồng 
1 + 10% 


(13) Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có 
thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuế 
lại. 


(14) Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký 
với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá tron gói được 
xác định là giá đã có thuế GTGT. 

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay 
vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi 
nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở 
nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của 
khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá 
(doanh thu) tính thuế GTGT. 


Ví dụ 4.16 : Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
hợp đồng du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du 
lịch trong 05 ngày tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 
32.000 USD. Phía Việt Nam phải lo chi phí toàn bộ vé máy bay, ăn, 
ở, thăm quan theo chương trình thỏa thuận; trong đó riêng tiền vé ke 4 

4 bay, „ đi từ Thái Lan vữm hệ Mi: NIÊN và ngược lại hết. 10.000 USD. 
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Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này được xác định như sau : 
+ Doanh thu chịu thuế GTGT là : 


(32.000 USD - 10.000 USD) x 17.000 đồng = 374.000.000 đ 
+ Giá tính thuê GTGT là : 


S74:000.000 động ø.340.000;000 đồng 
l1 + 10% 


Ví dụ 4.17 : Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách 
du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 410 USD/người 


đi 5 ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch 
Trung Quốc 300 USD/người thì 


+ Doanh thu tính thuế GTGT của Công ty du lịch Hà Nội là 


(410 USD - 300 USD) = 110 USD/ngưui 
+ Giá tính thuế GTGŒT là : 


110 USD/người _ 100 1SD/người 
1 + 10% 


(15) Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế là tiền phải thu từ dịch 


vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác 
phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có). 


Khoản thu từ dịch vụ này được xác định là giá đã có thuế GTGT. 


Ví dụ 4.18 : Công ty kinh doanh cầm đồ trong kỳ tính thuế có 
doanh thu cầm đồ là 110 triệu đồng. 


+ Giá tính thuế GTGT được xác định bằng : 


100 triệu đồng _ 100 triệu đồng 
l1 + 10% 


(16) Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành 
(giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định 
là giá đã có thuê GTGT đê tính thuế GTGŒT và doanh thu cua cơ sở. 

, Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuê GTGT tính trê 

SỐ họa bơi VỆ rững tin TP E ĐH 7N 
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Ví dụ 419 : Nhà xuất bản Văn học bán sách văn học cho Công 
ty phát hành sách. Giá ¡in trên bìa (giá có thuế GTGT) với giá 6.300 
đồng/quyển, phí phát hành (25%) là : 1.575 đồng/quyển. 


Giá tính thuế GTGT xác định như sau : 


- Trường hợp Nhà xuất bản xuất bản phẩm trực tiếp cho người 
sử dụng (bán trực tiếp cho người sử dụng không qua cơ sở phát hành), 
giá tính thuế GTGT của hoạt động xuất bản được xác định như sau : 


Giá tính thuế Giá ghi trên bìa 


ở khâu xuất bản 1 + % thuế suất 


Giá tính thuế GTGT ở khâu xuất bản là : 


6.300 đ 
l+ 5% 


Thuế GTGT là : 6.000 đồng/quyển x 5% = 300 đồng/quyển. 


= 6.000 đồng/quyển 


- Trường hợp Nhà xuất bản phát hành xuất bản phẩm qua cơ sở 
phát hành thì giá tính thuế của xuất bản phẩm được xác định như sau : 


Giá tính thuế Giá ghi trên bìa —- Phí phát hành 
ở khâu xuất bản 1 + % thuế suất 


Giá tính thuế GTGT ở khâu xuất bản (NXB Văn học) là : 


6.300 đ - 1.575 đ 
l+ 5% 


= 4.500 đông/quyển 


Thuế GTGT đầu ra ở khâu xuất bản là : 
4.500 đông/quyển x 5% = 225 đồng/quyến. 
Tổng số tiền thanh toán là : 
4.500 đồng/quyển + 225 đồng/quyển = 4.725 đ/quyển 
Giá tính thuế ở khâu phát hành (Công ty phát hành sách) là : 
= = 6.000 đồng/quyển 
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Thuế GTGŒT dầu ra : 
6.000 đ/quyển x 5% = 300 đ/quyển 
Thuế GTGŒT phải nộp ở khâu phát hành sách là : 
300 đ/quyển - 225 đ/quyến = 75 đ/quyển 
(Giả định không có thuế GTGT đầu vào khác). 


(17) Đối với hoạt động ïn, giá tính thuế là tiền công ¡n. Trường 
hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền 
công ¡n và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy. 


(18) Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại 
lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng 
tiền công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc 
tiên hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh 
nghiệp bảo hiểm thu được, chưa có thuế GTGT. 


Giá tính thuế được xác định bằng đông Việt Nam. Trường hợp 
người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ hiên 
ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh 
doanh thu để xác định giá tính thuế. 


4.3.1.2 Thuế suất thuế GTGT 


Thuê suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng như 
sau : 


a) Thuế suất 0% : 

Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, 
lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng 
bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện 
không chịu thuê GTGŒT' khi xuất khấu. 

Hàng hóa xuất khẩu bao gồm : 


Hàng đc, xuất khẩu ra nước ĐH tà kể cả ủy thác xuất khẩu; hàng 
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trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương 
mại như : 


Hàng hóa gia công chuyển tiếp, gia công xuất khẩu tại chỗ theo 
quy định của pháp luật thương mại về hoạt dộng mua, bán hàng 
hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng 
hóa với nước ngoài. 


Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. 


Dịch vụ xuất khẩu bao gồm : 


Dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài 
hoặc ở trong khu phi thuế quan. 


Các hàng hóa, dịch vụ khác : 


Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế 
xuất. 


Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng 
hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước 
ngoài đến Việt Nam. Trường hợp hợp đồng vận tải quốc tế bao 
gồm cả chặng nội địa thì vận tải quốc tế gồm cả chặng nội địa. 


Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất 
khẩu. 

Dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài. 


Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm : 


Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng 
quyển sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, 
đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch 
vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài; sản phẩm xuất khẩu 
là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm 
khác; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh 
doanh trong khu phi thuế quan. 


Xăng, dầu bán cho xe ôtô của cơ sở kinh doanh trong khu phi 
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Xe ôtô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. 


Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá 
nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng 
dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như : cho thuê nhà, hội trường, văn 
phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động. 


b) Thuế suất 5% : 


Áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống xã hội, 
nguyên liệu và các phương tiện phục vụ trực tiếp cho sản xuất trong 
các lãnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật nhằm thực 
hiện chính sách xã hội, khuyến khích đầu tư sản xuất, được quy định 
cụ thể như sau : 


(1) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các 
loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác 
thuộc điện áp dụng mức thuế suất. 10%. 


(2) Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu 
bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. 


(3) Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao 
gồm các loại đã qua chê biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô đầu 
các loại, bột cá, bột xương và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, 
gia cầm và vật nuôi. 


(4) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản 
xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây 
trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trù trường họp khòng 
chịu thuế GTGT trình bày ở Điểm 3, Mục 4.2.2 : Đối tượng chịu thuế 
GTGT). 


(5) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua 
chê biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, 
cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông 
thường khác ở khâu kinh doanh thương mại. 


(6) Mlủ cao su sơ chế như mú cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mu cốm; 
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các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giêng loại chuyên dùng để đan 
lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất. 


(7) Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh 
doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm không chịu thuế 
GTGT trình bày ở Điểm 1, Mục 4.2.2 : Đối tượng chịu thuế GTGT. 


Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín 
hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, 
bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực 
phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm 
thủy sản, hải sản khác. 


Lâm sản chưa qua chế biến bao gồm các sản phẩm từ rừng tự 
nhiên khai thác thuộc nhóm : Song, mây, tre, nứa, luồng, nấm, mộc 
nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và các loại lâm sản khác. 


(8) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, 
bã mía, bã bùn. 


(9) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, 
sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên 
liệu tận dụng từ nông nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế 
biến từ nguyên liệu chính là đay, cói, tre, song, mây, nứa, lá. 


(10) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt 
lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông 
nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu. 


(11) Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng 
cho y tế như : Các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; 
các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu 
thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim 
tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng 
cho y tế khác; 


(12) Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô 
hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng 
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(13) Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao: biêu diễn 
nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim (trừ 
trường hợp không chịu thuế GTGT trình bày ở Điểm 15, Mục 4.22 : 
Đối tượng chịu thuế GTGŒT). 


—_— 


(14) Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại (trừ sách không chịu thuế 
GTGT trình bày ớ Điểm 15, Mục 4.2.2 : Đối tượng chịu thuế GTGT). 


(15) Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan 
đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, 
phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm 
thực tiễn, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên 
[nternet. 


c) Thuê suất 10% : 


Mức thuế suất 10% áp dụng cho tất cả hàng hóa, địch vụ thông 
thường và các hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, không năm trong 
điện chịu các mức thuế suất 0% hoặc 5%. 


Múc thuế suất thuế GTGT được úp dụng thống nhất cho từng loại 
hàng hóa, dịch 0uụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuốt, gia công hay kinh 
doanh thương mại. 


Cơ sở hinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch 0uụ có mức thuế suất 
GTGT hhúc nhau phải khat thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy 
định đôi uới từng loạt hàng hóa, dịch uụ; nếu cơ sở binh doanh không 
xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính uà nộp thuế theo mức 
thuê suất cao nhất của hàng hóa, dịch 0uụ mà cơ sở sản xuốt, binh 
doanh. 


Ví dụ 4.20 : Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt 
hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương 
mại đều áp dụng thuế suất 10%. 


4.3.2 Phương pháp tính thuế GTGT 
Số họa nữ di Ant989 huh- d9ạph phải nộp được 210 tR€P-cn0uteaDn 


hai phương pháp : Phương pháp khấu trừ thuế số phương pháp tính 


Chương 4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 167 


trực tiếp trên GTGT. Đối tượng áp dụng và việc xác định thuế phải 
nộp theo từng phương pháp cụ thể như sau : 

4.3.2.1 Phương pháp khấu trừ thuế 

a) Đối tượng áp dụng : 


Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa 
đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. 


b) Xác định thuế GTGT phải nộp : 


Số thuế GTGT - Thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào 
phải nộp x đầu ra được khấu trừ 
Trong đó : 


b1) Thuế GTGT đầu ra : 


Thuế GTGT của c thuê của Thuế lễ s4 thuế THỂ: 
đã Ä hàng hóa, dịch vụ X của hàng hóa, 
- chịu thuê bán ra dịch vụ đó 


Ví dụ 4.21 : Giá bán chưa thuế (giá tính thuế) của hàng hóa X là 
100.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGŒT cúa hàng hóa X là 10%. 
Thuế GTGT đầu ra của 1 sản phẩm X là : 100.000 đồng x 10% = 10.000 
đồng. 

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp 
khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT 
của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, 
cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng 
số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá 
thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không 
ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch 
vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ. 


Ví dụ 4.22 : Doanh nghiệp bán sắt, thép, giá bán chưa có thuế 
GTGT đối với sắt F6 là : 11.000.000 đồng/tấn; thuế GTGT 10% bằng 
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1.100.000 đồng/tấn, nhưng khi bán có một số hóa đơn doanh nghiệp 
chỉ ghi giá bán là 12.100.000 đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên doanh 
số bán được xác định bằng : 12.100.000 đồng/tấn x 10% = 1.210.000 
đồng/tấn thay vì tính trên giá chưa có thuế là 11.000.000 dồng/tấn. 


Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà cơ sở 
kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì 
xử lý như sau : Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn 
thuế suất quy định thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã 
ghi trên hóa; nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế 
suất quy định thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế 
GTGT quy định. 


b2) Thuế GTGT đầu 0ào : 


Thuế GTGT đầu vào bằng = tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn 
GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả TSCĐ) dùng cho sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGŒT ghi trên 
chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế 
GTGT thay cho phía nước ngoài. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua 
vào là loại dược dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có 
thuế GTGT thì cơ sở tính xác định giá không có thuế và thuế GTGŒT 
đầu vào. 


Ví dụ 4.23 : Trong kỳ, Công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được 
tính khấu trừ là loại đặc thù, tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá 
có thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế là 10%, số thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ tính như sau : 


110 triệu 


x 10% = 10 triệu đồng 
l1 + 10% 


Giá chưa có thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. 


Ví dụ 4.24 : Tại Công ty thương mai Z2, trong kỳ tính thuế có các 
số liệu như sau : 


- Mua 12.000 sản phẩm (sp) X của một cơ sở sản xuất với giá 


, „ „chưa thuế GTGT là 40.000 đồng/sản phẩm. 
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- Bán 10.000 sản phẩm X cho cửa hàng bách hóa với giá chưa 
thuế GTGT là 50.000 đồng/sản phẩm. 


- Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 1.000 sản phẩm X với giá 
là 55.000 đồng/sản phẩm. 


- Tính thuế GTGŒT phải nộp vào cuối kỳ của Công ty thương mại 
Z, biết rằng thuế suất thuế GTGT là 10%. 
Bài giải : 
- Mua 12.000 sản phẩm X, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
là : 
12.000 sp x 40.000 đồng/sp x 10% = 48 (triệu đồng) 


- Bán 10.000 sản phẩm X cho cửa hàng bách hóa, thuế GTGT 
đầu ra là : 


10.000 sp x 50.000 đồng/sp x 10% = 50 (triệu đồng) 


- Bán 1.000 sản phẩm cho doanh nghiệp khu chế xuất, thuế 
GTGT đầu ra là : 


1.000 sp x 55.000 đồng/sp x 0% = 0 (triệu đồng) 


Vậy : 
Số thuế GTGT ThuếGTGT Thuế GTGT đầu vào 
phải nộp ~ dầu ra được khấu trừ 


Thuế GTGT phải nộp = 50 - 48 = 2 (triệu đồng) 


Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà các cơ 
sở kinh đoanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện 
thì xử lý như sau : Nếu thuê suất thuê GTGT ghi trên hóa đơn mua 
vào cao hơn thuế suất quy định thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế 
suất quy định; trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế 
theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào 
theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý người bán; nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên 
hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định thì khấu trừ thuế đầu vào theo 
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b3) Xác định thuế GTGT đầu uào được khẩu trừ : 


(1) Thuế GTGT' đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khâu trừ toàn bộ. 


(2) Thuế GTGŒT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời 
cho san xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu 
thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ sô thuế GTGT đâu vào của hàng hóa, 
dịch vụ dùng cho sản xuât, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuê 
GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuê GTGT đầu vào 
được khấu trừ và không được khâu trừ; trường hợp không hạch toán 
riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số 
chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 


Ví dụ 4.25 : Trong kỳ tính thuế tại một doanh nghiệp sản xuất 
mặt hàng đạn súng đề cung cấp cho Quốc phòng (mặt hàng không chịu 
thuế GTGŒT) và pháo hoa (mặt hàng chịu thuế GTGT) có chi phí mua 
một số loại nguyên vật liệu, nhiên liệu dùng chung cho sản xuất hai 
loại sản phẩm này với tông giá trị vật tư mua vào chưa thuê GTGT là 
2.000 triệu đồng, thuê GTGT 10% là 200 triệu đồng. 


Doanh số bán chưa có thuê GTGŒT hàng hóa chịu thuế GTGT (pháo 
hoa) là 800 triệu đồng; doanh số bán của hàng hóa không chịu thuế 
GTGT (đạn súng) là 3.200 triệu đồng. 


+ Trường hợp I1 : Doanh nghiệp không hạch toán riêng được vật 
tư dùng cho sản xuất từng loại sản phẩm là bao nhiêu thì thuế đầu vào 
của các vật tư này được tính khấu trừ như sau : 


Xác định tỷ lệ doanh số hàng hóa chịu thuế GTGŒT trên tổng 
doanh số hàng bán ra : 


800 triệu đồng / 4.000 triệu đồng = 20% 
Thuế đầu vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ (%) này là : 
200 triệu đồng x 20 % = 40 triệu đồng 


+ Trường hợp 2 : Doanh nghiệp hạch toán riêng được vật tư đùng 
, cho sản xuất mặt hàng chịu thuê GTGT (pháo hoa) là 500 triệu đồng, 
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là 1.500 triệu đồng, thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 500 triệu 
đồng x 10% = 50 triệu đồng. 


(3) Đối với thuế GTGT đầu vào của TSCP : 


Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế 
GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. NGẬM 


Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ trong các trường hợp sau đây 
không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của TSCĐ : TSCĐ chuyên 
dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; 
TSCĐ là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục 
vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh 
doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các 
bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho 
mục đích kinh doanh vận CHHẾP hàng hóa, hành khách, kinh doanh 
du lịch, khách sạn. 


Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành TSCĐ cúa 
doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng 
thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao 
dộng làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế 
cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ 
toàn bộ. 

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô 
tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh 
doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế 
GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không 
được khấu trừ. 


(4) Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt 
thuỷ, hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất 
kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làm nguyên 
liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT được 
kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh 
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hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa 
qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được 
tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 
so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 


(5) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, TSCĐ mua vào bị tổn thất, 
bị hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ. 


(6) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mà doanh nghiệp sử dụng 
để khuyên mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. 


(7) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sứ dụng cho sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT được tính 
vào nguyên giá TSCĐ, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh. 
Trừ các trường hợp : 


- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua 
vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, 
viện trợ không hoàn lại. 


- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt 
động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ 
toàn bộ. 


(8) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nao được kê khai, 
khấu trừ khi xác định sô thuê phải nộp của tháng đó, không phân biệt 
đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát 
hiện sô thuê GTGT đầu vào khi kê khai, khẩu trừ còn sót hóa đơn hoặc 
chứng từ nộp thuê chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai. khấu trừ 
bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng, kế 
từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót. 


Ví dụ 4.26 : Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào 
lập ngày 10/2/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 2/2009, kế toán của 
cơ sơ kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh 


Số lộa Tội TN Thị k2 liêu ÔN HP ĐH E THAI To Ông TIẾT 


Chương 4 : THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1173 


(9) Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh đoanh 
được hạch toán vào chỉ phí để tính thuế TNDN hoặc vào tính vào 
nguyên giá TSCĐ. 


(10) Văn phòng Tổng công ty, tập đoàn không trực tiếp hoạt động 
kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc như : Bệnh 
viện, Trạm xá, Nhà nghỉ điều dưỡng, Viện, Trường đào tạo... không 
thuộc đối tượng nộp thuế GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuế 
GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động 
của các đơn vị này. Nếu các đơn vị này có hoạt động kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT 
riêng cho các hoạt động này. 


Ví dụ 4.27 : Văn phòng Tổng công ty A không trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh, sử đụng kinh phí đo các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt 
động nhưng Văn phòng Tổng công ty có cho thuê nhà (văn phòng) phần 
không sử dụng hết thì Văn phòng Tổng công ty phải hạch toán, kê 
khai nộp thuế riêng cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT 
đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Văn phòng 
Tổng công ty không được khấu trừ hay hoàn thuế. Văn phòng Tổng 
công ty phải sử dụng kinh phí nộp cấp trên để thanh toán. 


b4) Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu uào 


b4.1) Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào 
hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế 
GTGT thay cho phía nước ngoài (đối với các tổ chức nước ngoài không 
có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh 
hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam). 


b4.2) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, 
dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua 
vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT. 
Nếu hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên 20 triệu 
đồng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được 
khấu trừ và cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê 
hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. 
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Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng 
hóa, dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp 
đồng mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán 
qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê 
khai, khấu trừ thuế GTGŒT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh 
toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch 
vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh 
vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGŒT đầu vào. Đến thời điểm thanh 
toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải 
kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá 
trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 


Ví dụ 428 : Tháng 1/2009, Công ty A mua một lô hàng của Công 
ty B để phục vụ sản xuất kinh đoanh, tổng giá trị hợp đồng là 330 
triệu đồng (bao gồm cả thuế GTGT theo thuế suất 10%), theo thỏa thuận 
trong hợp đồng đến tháng 5/2009 Công ty A mới thanh toán tiền hàng 
cho Công ty B. 


Trong trường hợp này Công ty A được tạm kê khai thuế GTGT 
đầu vào vào kỳ kê khai của tháng 1/2009 là 30 triệu đồng. Đến thời 
hạn thanh toán tháng là 5/2009 Công ty A phải cung cấp chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng có giá trị là 330 triệu đồng, nếu Công ty AÁ 
không cung cấp được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì số thuế 
GTGT đã tạm khấu trừ (30 triệu đồng) của tháng 1/2009 phải bị kê 
khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ vào kỳ kê khai 
tháng 5/2009. 


Trường hợp đến thời điểm thanh toán là tháng 5/2009, Công ty 
A cung cấp được chứng từ thanh toán quan ngân hàng nhưng số tiển 
ghi trên chứng từ thanh toán này có giá trị 275 triệu đồng thì Công 
ty A chỉ được chấp nhận khấu trừ thuế GTGT 2ö triệu đồng, đồng thời 
Công ty A phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ vào của 
kỳ kê khai tháng 5/2009 là 5 triệu đồng. 


Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ 
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trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân 
hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong 
hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hóa 
đơn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh 
toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng 
kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. 


Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá 
trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có 
tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường 
hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 


b4.3) Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn 
thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện sau : 


Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài. 


Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất 
khẩu của cơ quan hải quan. Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản 
phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng 
gói cứng dể được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh 
phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông 
thường. Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan : xuất 
khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử; hoạt động xây dựng, 
lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; Cơ sở kinh doanh cung 
cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng 
ngày của doanh nghiệp chế xuất. 

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán được xem 
như thanh toán qua ngân hàng theo quy định. 

Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn đối với tiền 
công gia công của hàng hóa gia công. 

b4.4) Hàng hóa được coi như xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn 
thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện sau : 

Đối với hàng hóa gia công chuyển tiếp và các hoạt động đại lý 


mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài : Hợp đồng gia công xuất 
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khẩu, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam; Hóa đơn GTGT 
ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước ngoài (theo giá 
quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng 
theo chỉ định của phía nước ngoài; Phiếu chuyển giao sản phẩm gia 
công chuyển tiếp có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận và Hải quan 
quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận; Chứng từ thanh 
toán qua Ngân hàng. 


Ví dụ 4.29 : Công ty A ký hợp đồng gia công với nước ngoài 200.000 
đôi đế giầy xuất khẩu. Giá gia công là 800 triệu đồng. Hợp đồng ghi 
rõ giao đế giầy cho Công ty B tại Việt Nam đề sản xuất ra giầy hoàn 
chỉnh. Trường hợp này Công ty A thuộc đối tượng gia công hàng xuất 
khẩu chuyển tiếp. Khi lập chứng từ chuyển giao sản phẩm đế giầy cho 
Công ty B, Công ty A ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách sản phẩm 
đã giao, toàn bộ doanh thu gia công đế giầy 800 triệu đồng nhận được 
tính thuế GTGT là 0%. 


Đối với hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ và các hoạt động đại 
lý mua, bán. gia công hàng hóa với nước ngoài : Hợp đồng bán hàng 
hóa ký với nước ngoài, trong đó tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận 
hàng tại Việt Nam; Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
tại chỗ có xác nhận của cơ quan Hải quan. 


Đối với hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 
để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài : Tờ khai hải quan hàng 
hóa xuất khẩu; Hơp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất 
khẩu). 


Đối với hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho 
doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài 
và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo Hợp đồng ký kết : Tờ 
khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan 
hải quan; Hợp đồng mua bán ký giữa cơ sở kinh doanh trong nước và 
doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài; 
Hợp đồng ủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu); Chứng từ thanh toán 
qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa. 


___`_ Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu tào 
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pháp luật như : hóa đơn GTGŒT' không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp 
đạc thù được dùng hóa đơn GTGT' ghi giá thanh toán là giá đã có thuế 
GTGT); không ghi hoặc ghỉ không đúng một trong các chỉ tiêu như 
tôn, địa chỉ, mũ số thuế của người bán nên không xúc định được người 
bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT' giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa 
đơn khống (không có hàng hóo, dịch uụ bèm theo); hóa đơn ghi giá trị 
bhông đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch uụ mua, bán hoặc trao 
đổi. 


4.3.2.2 Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT 
a) Đối tượng áp dụng 


Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không 
đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 


Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư 
và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế 
độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 


Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. 


Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương 
pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán uùòng, bạc, đá 
quý uà hoạt động chế tác sản phẩm uàng, bạc, đá quý thì phải hạch 
toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán uàng, bạc, đá quý để 
úp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. 


b) Xác định thuế GTGT phải nộp : 


b„ si 6S, Giá trị gia tăng Thuế suất thuế 
KP ĐÒN CN CA: de HANEAMGA. XÃ GCHGlã/HARBVHGRI 
th ng nHHỊP địch vụ chịu thuế địch vụ đó 
Trong đó - 
GTGT của Giá thanh toán Giá thanh toán của 
hàng hóa, = của hàng hóa, - hàng hóa, dịch vụ 
dịch vụ dịch vụ bán ra mua vào tương ứng 
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b1) Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá thực tế 
bán ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT 
và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hương, không 
phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền. 


b2) Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào được xác định 
bằng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế 
GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
GTGŒT bán ra tương ứng. 


b3) Giá trị gia tăng xác định đối với một số ngành nghề kinh doanh 
như sau : 


Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa 
doanh số bán với doanh sô vật tư, hàng hóa, địch vụ mua vào dùng cho 
sản xuất, kinh doanh. 


Ví dụ 4.30 : Một cơ sở A sản xuất đồ gỗ, trong tháng bán được 
150 sản phẩm, tổng doanh số bán là 25 triệu đồng. Giá trị vật tư, 
nguyên liệu mua ngoài để sản xuất 150 sản phẩm là 19 triệu đồng, 
trong đó : Nguyên liệu chính (gỗ) : 14 triệu; Vật liệu và dịch vụ mua 
ngoài khác : 5 triệu. Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế GTGT cơ sở 
A phải nộp được tính như sau : 


+ GTGT của sản phẩm bán ra : 
25 triệu đồng - 19 triệu đồng = 6 triệu đồng 
+ Thuê GTGT phải nộp : 
6 triệu đồng x 10% = 0,6 triệu đồng 
Đối với xây dựng, lắp đặt là số chênh lệch giữa tiền thu về xây 
dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình trừ (—) chi phí vật tư 
nguyên liệu, chi phí động lực, vần tải, dịch vụ và chi phí khác mua 


ngoài đê phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình, hạng 
mục công trình. 


Đối với hoạt động vận tải là số chênh lệch giữa tiền thu cước vận 
tải, bốc xêp trừ (-) chi phí xăng dâu, phụ tùng thay thế và chi phí khác 
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Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống là số chênh lệch giữa tiền 
thu về bán hàng ăn uống, tiền phục vụ và các khoản thu khác trừ (-—) 
giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng cho kinh doanh ăn uống. 


Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, GTGT 
là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ 
(—) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra. 


Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ thuế có kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, 
ngoại tệ áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, cơ sở phải 
hạch toán riêng thuế GTGŒT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp 
của hàng hóa, dịch vụ theo từng hoạt động kinh doanh và phương pháp 
tính thuế riêng. Trường hợp không hạch toán được riêng thì được xác 
định phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ 
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp khấu trừ thuế trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ. 


Đối với các hoạt động kinh doanh khác là số chênh lệch giữa tiền 
thu về hoạt động kinh doanh trừ (—) giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua 
ngoài để thực hiện hoạt động kinh doanh đó. 


c) Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có đây đủ hóa đơn của 
hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh 
thu bán hàng hóa, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng 
không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được 
xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh 
thu như sau : Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hoá) là 10%; Dịch 
vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu) là 50%; Sản 
xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thâu nguyên 
vật liệu là 30%. 


d) Đổi với các hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chê độ kê toán, hóa đơn, 
chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT 
do Bộ Tài chính quy định. 
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4.4 HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ MUA BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 


Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện 
chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Pháp luật. 


(1) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 
khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi 
lập hóa đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tô quy 
định trên hóa đơn. Đối với hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có 
thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, 
tổng giá thanh toán đã có thuế; nếu không ghi tách riêng giá bán chưa 
có thuế và thuê GTGT, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuê GTGT 
đầu ra phải tính trên giá thanh toán, trừ trường hợp sử dụng chứng từ 
đặc thù. 


Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên 
GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán 
hàng. 


(2) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT; bán 
vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn 
GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế 
suất, sô thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Trường hợp bán hàng hóa, 
dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn 
thuế GTGT, hóa đơn ghi rõ là hàng hóa không chịu thuế GTGT hoặc 
hàng hóa bán cho đối tượng được miễn thuế GTGŒT. 


(3) Cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác 
cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lập chứng từ như 
sau : 


- Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế GTGT 
ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác 
nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
` đối với hàng hóa ủy thác nhập khẩu. 
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- Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác chưa nộp thuế GTGT 


ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu úy thác, cơ 
sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính 
(Tống cục Thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ 
làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi đã 
nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu 
ủy thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên. 


Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi : 


e« Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm : giá trị hàng hóa thực 
tế nhập khẩu theo giá tính thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu, 
thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ 
quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có). 

se Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGŒT ghi theo Thông 
báo nộp thuế của cơ quan Hải quan. 


e«Ổ Tổng cộng tiền thanh toán. 


Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn GTGT riêng để 
thanh toán tiền hoa hồng ủy thác nhập khẩu. 


(4) Cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu 
trừ thuế có hàng hóa xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất 
khẩu), thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khi xuất khẩu hàng hóa sử 
dụng hóa đơn GTGT. 


- Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi 


SỐ hoa bơi 


làm thủ tục xuất khẩu, nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơn GTGT 
cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ 
Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động 
nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau 
khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa 
đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu. 


Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa (kể cả trường hợp ủy 
thác xuất khẩu hàng hóa gia công cho các cơ sở khác), khi xuất 
hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở đi ủy thác sử dụng 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng 
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cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi 
hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, 
căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá 
trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất 
khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT 
đề kê khai nộp thuế, hoàn thuê GTGT. Trường hợp này cơ sở 
kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp. Trường 
hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đăng ký với cơ quan Thuế tự 
in và phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu để 
xuất cho khách hàng nước ngoài, thì cơ sở kinh doanh xuất 
khẩu sử dụng hóa đơn tự in để kê khai nộp thuế hoàn thuế. 


(5) Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến 
mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ : 


Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng 
mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (san phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ dùng đề khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy 
định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì 
phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, 
ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiên; dòng 
thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. 


Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đôi, trả 
thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn 
GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu 
và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách 
hàng. 


Đối với cơ sở có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ không 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, 
bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra. cơ sở phải 
có quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng 
nội bộ, được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận bằng văn bản. 


(6) Hàng hóa, dịch vụ có giảm giá thì trên hua đơn ghìị giá bán 
đã giảm, thuê GTGŒT, tông giá thanh toán đã có thuê GTGT. N»u việc 
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được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua 
cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn được 
giảm giá và số tiền được giảm giá. 


(7) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa 
cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác 
địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất 
điều chuyển giữa các chỉ nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng 
hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ 
vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có 
thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau : 


- Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai 
nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau. 


- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo 
Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán 
đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại 
lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ. 


Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chỉ nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm 
đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho 
người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có 
hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chưng là cơ 
sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực 
tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chỉ nhánh, cửa hàng, 
cổ sở nhận làm đại lý bán hàng. 


Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, 
Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần và theo từng 
nhóm thuế suất. 


Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chỉ nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm 
đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất 
bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo 
hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho. 


(8) Cơ sở kinh doanh làm đại lý thu mua hàng hóa theo các hình 
—_ thức khi trả hàng hóa cho cơ sở ủy thác thu mua phải lập hóa đơn cho 
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(9) Cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, 
người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa 
không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần 
hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sơ phải lập hóa đơn, 
trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy 
cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ đê bên bán 
điều chỉnh doanh số bán, sô thuê GTGŒT đầu ra; bên mua điều chỉnh 
doanh sô mua, sô thuê GTGT đầu vào. 


Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại 
hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng 
văn bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị chưa có thuê GTGT, tiền 
thuế GTGT, lý do trả hàng kèm theo hóa đơn gửi cho bên bán. Biên 
bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn bán hàng để làm căn cứ điều 
chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán. 


Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hóa đơn, người mua 
chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất 
lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hóa, hoặc một phần hàng hóa, 
khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại 
hàng hóa, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý do 
tra hàng kèm theo hóa đơn để gửi tra bên bán đê bên bán lập lại hóa 
đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều 
chỉnh doanh sô bán và thuế GTGT đầu ra. 


(10) Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ 
và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy 
cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giam) giá 
bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập 
biên bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá tăng (giam) theo 
hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý 
do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập 
hóa đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chình 
(tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng 
hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chinh, 
bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua. bán, thuế đầu 
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thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được 
lập hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT. 


(11) Cơ sở kinh doanh xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu 
xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ, khi 
bán hàng cơ sở lập hóa dơn theo quy định. 


(12) Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch 
vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hóa đơn, nếu người 
mua yêu cầu cung cấp hóa đơn thì phải lập hóa đơn theo quy định, 
trường hợp không lập hóa đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ. Cuối ngày 
cơ sở kinh doanh căn cứ Bảng kê bán lẻ để lập hóa đơn làm căn cứ 
tính thuế. 


(13) Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian 
thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo 
khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán 
khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu 
chưa có thuế và thuế GTGT. Khi duyệt quyết toán giá trị công trình 
XDCPB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì 
lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán. 


(14) Cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để 
đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cơ sở hạ tầng để bán, 
cho thuê; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế thì lập hóa 
đơn như sau : 


- Dòng giá bán ghi giá bán nhà, cơ sở hạ tầng (trên hóa đơn ghi 
tách riêng giá bán nhà và giá đất hoặc giá thuê đất, giá cho 
thuê cơ sở hạ tầng); doanh thu về vận tải; doanh thu du lịch 
lữ hành trọn gói chưa có thuế GTGT. 

- Dòng giá tính thuế GTGT đối với bán nhà, cơ sở hạ tầng không 
bao gồm giá đất hoặc giá thuê đất; doanh thu vận tải; doanh 
thu du lịch đã trừ các chi phí phát sinh ở nước ngoài như ăn, 
ở, cước vận chuyển. 


- Dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy 
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Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo 
tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì 
khi thu tiền, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn 
ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế 
GTGT, thuế suất thuê GTGT, sõ thuê GTGT. Giá đất được trừ tính theo 
tỷ lệ (%) của sô tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiên độ thu 
tiền ch: trong hợp đồng với giá đất được tính trừ tại thời điểm chuyển 
nhượng (thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ) theo quy định. 


(15) Cơ sở cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng 
chịu thuê GTGT phải lập hóa đơn theo quy định như sau : 


Cơ sở hoạt động cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT phải có hóa đơn GTGT (đôi với tài sản mua 
trong nước) hoặc chứng từ nộp thuê GTGT ở khâu nhập khẩu (dối với 
tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn cho thuê 
tài chính phai khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT 
(hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu). 


Các trường hợp tài sản mua để cho thuê không thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT, không có hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT 
ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuế GTGŒT trên hóa đơn. 


Khh thuê GTGT cua tài sản thuê mua tài chính đã được khấu trừ 
hết và chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho cơ sở đi thuê, bên cho 
thuê thực hiện chuyển cho cơ sở thuê toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc tài 
san theo quy định của pháp luật. 


Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải kê 
khai, nộp thuê GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính. Cơ sở phải 
kê khai, tính thuê đối với các tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài 
chính thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hóa đơn được lập. 


Cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp Tờ 
khai thuê GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính, mà chỉ nộp Bảng 
kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra và Bảng kê hóa đơn hàng hóa, 
dịch vụ mua vào, trong đó chỉ tiêu thuế GTGT mua vào chỉ ghi tiền 
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lập cho doanh thu của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ kê khai. Cơ 
sở nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các tài sản cho đơn vị 
khác thuê mua tài chính. 


Trường hợp bên thuê không thực hiện hợp đồng dẫn đến bên cho 
thuê phải thu hồi tài sản, bên cho thuê phải thông báo cho bên đi thuê 
và xác định rõ số thuế GTGŒT đã trả, số thuế GTGŒT chưa trả. Khi bên 
cho thuê tiếp tục cho đơn vị khác thuê thì số thuế GTGT chưa thu đủ, 
cơ sở cho thuê tính để thu tiếp theo hợp đồng mới. 


Trường hợp tài sản cho thuê một thời gian, cơ sở cho thuê bán 
lại cho cơ sở đi thuê hoặc cơ sở khác thì cơ sở cho thuê phải tính thuế 
GTGT cho tài sản bán, lập hóa đơn GTGT, cơ sở chỉ được khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào của tài sản chưa thu đủ. 


Trường hợp bên cho thuê và bên đi thuê cùng bỏ vốn mua tài sản, 
bên cho thuê chỉ thu tiền thuê (vốn và lãi) tương ứng với số vốn bỏ ra 
thì hóa đơn mua tài sản cho thuê do cơ sở cho thuê quản lý đến khi 
chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Số thuế GTGŒT tương ứng 
với số vốn bên cho thuê bỏ ra được tính vào hóa đơn thu tiền lần đầu. 


Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính đã thực hiện xong, số 
thuế GTGT đã được bên đi thuê trả hết, hai bên thỏa thuận thuê tiếp 
thì hóa đơn lập cho doanh thu lần sau không tính thuê GTGT. 


(16) Cơ sở kinh doanh ngoại tệ có hoạt động mua, bán ngoại tệ 
phát sinh ở nước ngoài, cơ sở lập Bảng kê chi tiết doanh số mua bán 
theo từng loại ngoại tệ. Cơ sở phải lưu giữ các chứng từ giao dịch với 
bên mua, bán ở nước ngoài theo đúng pháp luật về kế toán. Các hoạt 
động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở trong nước phải lập hóa đơn theo 
quy định. 


(17) Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý nếu mua của 
cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn thì lập Bảng kê hàng 
hóa mua vào. 


(18) Các doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa, dịch vụ sử 


„ dụng hóa đơn bán TH (hoặc hóa đơn tự phát hành) theo quy định. 
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(19) Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển 
được thực hiện như sau : 
Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh : 


- Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn 
bằng tài sản vào công ty TNHH, công ty CP thì chứng từ 
đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, 
biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là 
tài sản mới mua, chưa sứ dụng, có hóa đơn hợp pháp được 
hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp 
được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế 
GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT 
ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn. 


- Trường hợp cá nhân dùng tài san thuộc sở hữu của mình, 
giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư 
nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển 
quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh 
nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp 
chứng minh giá vôn của tài sản thì phải có văn bản định 
giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật 
để làm cơ sơ hạch toán giá trị TSCĐ. 


Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyên là cơ sở kinh 
doanh : 

- Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có : biên bản góp 
vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; 
biên ban định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp 
của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tố chức có 
chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo 
bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. 


- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán 
phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyên khi 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyên phải có 
lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài 
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- Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán 
độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp 
nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở 
kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT 
và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 


(20) Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh 
doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và 
xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy 
định. Đối với cơ sở kinh doanh chỉ tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗ trợ 
đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chỉ tiên. 


(21) Đối với cơ sở kinh doanh xuất hàng hóa dưới các hình thức 
cho, vay, mượn hoặc hoàn trả hàng hóa thì phải viết hóa đơn GTGT 
theo quy định như trường hợp mua, bán hàng hóa thông thường. 


© 


4.5 HOÀN THUẾ GTGT 


Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT được quy định 
như sau : 


(1) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 
được hoàn thuế GTGŒT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế 
GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. 


Ví dụ 4.31 : Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT 
đầu vào, đầu ra như sau : 


(Đơn vị tính : Triệu đồng) 


Thuế đầu xhửg90Ming Luỹ kế số 
Tháng vào được Thuế phải thuế đầu 


: : hát sinh 
kê khai thuê khâu trừ P : nộp vào chưa 
: trong tháng j 
trong tháng khẩu trừ 


Tháng 12/2008 

Tháng 1/2009 

"Tháng 2/2009 
Ơ 


Oq D 
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Như uậy : Doanh nghiệp A lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu 
vào lớn hơn thuế đầu ra. Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hoàn 
thuế GTGT với số thuế là 150 triệu đồng. 


(2) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký 
kinh doanh, đăng ký nộp thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc 
dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn 
đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên 
thì được hoàn thuế GTGŒT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư 
theo từng năm. Trường hợp, nếu sô thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, 
dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được 
hoàn thuê GTGT. 


(3) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuê 
GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai 
đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT 
của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với 
việc kê khai thuê GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực 
hiện. Sau khi bù trừ nêu có số thuế GTGT của hàng hóa. dịch vụ mua 
vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng 
trở lên thì được hoàn thuê GTGT cho dự án đầu tư. 


(4) Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 
nếu thuế GTGT' đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng 
chưa được khâu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế 
theo tháng. Cơ sơ kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa. dịch vụ 
xuât khâu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, có số thuế GTGT 
đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa 
được khâu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số 
thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế 
GTGT đầu vào chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở 
kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng. 


(4) Cơ sơ kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giai thể, phá 
sản. chuyên đôi sở hữu: giao. bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà 
nước có sô thuê GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuê 
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(6) Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc 
viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo : 


- Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại : chủ chương 
trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ 
nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn 
lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt 
Nam để sử dụng cho chương trình, dự án. 


- Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ 
cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân 
đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGŒT đã trả của hàng 
hóa, dịch vụ đó. 


Ví dụ 4.32 : Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền 
để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 
200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế 
GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy 
định là 20 triệu đồng. 


(7) Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy 
định của Pháp lệnh về Ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch 
vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hóa 
đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có 
thuế GTGT. 


(8) Cơ sở kinh doanh có quyết định xứ lý hoàn thuế của cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 


Các cơ sở kinh doanh, tổ chúc thuộc đối tượng được hoàn thuế 
GTGŒT phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương phúp khấu trừ, 
cơ sở kinh doanh đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì không được kết 
chuyển số thuế đầu uàèo đã đề nghị hoàn thuế uào số thuế được khếu 
trừ của tháng tiếp sau thời gian đã lập hồ sơ hoàn thuế. 


Phần đăng ký thuế; nộp thuế; khai thuế, quyết toán thuế được trình 
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Pbtw hực - 


CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN (Một số Hóa đơn mẫu) 


Ví dụ 4.33 : Cách ghi Hóa đơn GTGT. 
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Ví dụ 4.34 : Cách ghi Hóa đơn bán hàng. 
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-Ý 


: _ 
% tiến viết bảng chữ — Một triệu đồng chắn m 


bai 
Mệ Người mua hàng Người ban hàng Thủ trường đơn vị 
tv iu rủ họ tên) (ẤY, thả rở họ ten) tẤy, dòng du. vhỉ rõ ho tẻn| 


ll: 
M. 
W 
H* 
- ủng lột ‹ h lì là, Uụ, nhựi Nai : CÀI 
'1lBgrbri:Tinie traintHộc li DJ/ES220001885075915.77,1 
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Ví dụ 4.35 : Cách ghi Hóa đơn hàng hóa không thuộc diện chịu 





Công ty TNHH ABC 
6/17 Quang Trung. P10. Gò Vấp 
CK 03 0141375 4 


thuê GTGT. 

ị ĐH}A TMƯYN/(GTGT]A : ` 

18 02 20xx KyheL AA98 
S$c sv0001 

| Cy TNHH Rang Đóng 

| † -Ngo Quyên Ha Nội 

| IIST : 1100900000 

ng Nguyễn Văn A 


Sản phẩm A Kg 100 10.000 1.000.000. 
(Hàng hóa không thuộc 
điện chịu thuế GTGT) 





1 009.000 


2 sa NV 
1.000.000 
Một triệu đồng chăn 
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Ví dụ 4.36 : Cách ghi Hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. 


_ “HÓA ĐƠN (GTGT) 


Lu£n 2: ## hàng \ 
⁄„o. 18 _. 20xx 






Hụ tên người mua hang ........ - - 
Đàm) vì:, ¬ 
Địa chỉ: “1 WEuõ Tưön PI0, Gà Vấp Số tài khoan: 

Tình thức thanh tán: _ Tiền mặt 







Đa, vị 


ST( Tên hãng nóa, (ch vụ tú) ®%: lưng: 
h P 
Vàng SJC 9999 lượng 








— —_—ẻ 





Thné suất GTGT: xZ” + TiẻnthuếŒ1GT. _—...+. 
“Tổng càng hén thanh toan 18.000.000... 
$8 rrản cử bàng chœ:. Mưỡi tám triệu đồng chẳn........... 
Ngươi mua hAng Rế toan trương ă Thủ trưởng đơn vị 
tK. ghi rò hạ, tên) tRy, ghì rẻ họ, ten¡ Ky, đồng dấu, gu rò họ, tên) 


Ƒ r ? 
^ S° ^ š ..k~^ 
SỐ hơa ĐO Pƒ7TTĐˆ“f0 ƠC"TT1EN 


_. mướn @ 


—# LUTTTTTTTF NET” 


“¬—————~—-——--—- -——- - — ——. 


(ông tiền tiền hang: 





MẪ: sử: (MỊ Gì: ˆ 


Ký hiệu : AA/88 
Số : 000001 


Em 2z f"ønh tiên 


+». 


18.000.000. 185.000.000 


.. 18.000.000 


Lị 
: : 
-.. iÊnỶ7- B 2n —c-m. sy 


“9 9t5t“1†“cc.r 


.. 
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Ví dụ s„/ 


.; 
tVIC¡I 


LÍ ' SÊ }zí N 


tạ À ti : 


I8 02 


Cty TNHH Bạng Đóng 


_ 1 - Ngô Quyên Ha Nội 
( MST. 0100000000 
LIẾ Phân xương may 





6/17 Quang Trung. P10, Gò Vấp 
CK 


Sản phẩm C Mét 
(Hàng hóa xuất tiêu dùng 

nội bộ phục vụ cho 

sản xuất kinh doanh 


không thu tiền) 


Tả 


Một triệu đồng chấn 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN _ 
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sˆ +, 


1n Hóa đơn xuất hàng hóa tiêu dùng nọi bộ. 


Š 
¿0xx Ky hieu: ÀAÄ 93 


| 


0071000616353 


0 3 0141375 4 


100 10.000 1.000.000 


I ,0/M.000 


I 000.000 


| 
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Ví dụ 4.38 : Cách ghi Hóa đơn xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ. 


”””” HÓA ĐƠN (GTGT! HH2 ba 


- ¡(>Ayklă@x hị lon 
l§ .-«„ 02...- 20xx Ký hiệu : AA/98 









!y TNHH Rang Đông 
1 - Ngô Quyền Hà Nội 
MST : 0100000000 








Vải Mét 
| (Dùng để may màng 
hội trường) 
e 
10 
" = Một triệu một trăm ngàn đồng 
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Ví dụ 4.39 : Cách ghi Hóa đơn hàng hóa khuyến mãi. quảng cáo. 




















HH) (\ ĐỢN((;1C) t: : .:- s | 

;.+k-<n lui | 

18 .02.- 20xx Kyn+. A96 

Sơ v©0201 | 

| 

: | 

CtyTNMH Rang Đông = 

1 -Ngô Quyen Ha Nọi . | 
MST.01W0000 

Cìng Nguyễn Văn A 

Công ty TNHH ABC | 

| 6/17 Quang Trung, P10, Gò Vấp (071000616 353 ị 

 u= -luy <4 CK- : 083 916 1.5a ¿8 4 ' 

| 

Í 

. n 

Sản phẩm D Cái 100 10000 1.000.000 - 

| (Hàng khuyến mãi 

không thu tiển) | 

| 

| 

|: 

| 

1.000.000 ; 

I0 100.000 ¡| 

1.100.000 j 

- Một triệu một trăm ngàn đồng | 

` \ 
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Ví dụ 4.40 : Cách ghi Hóa đơn hàng giảm giá. 
HÓA ĐƠN (GTGT) viảu «« 0{ CTKT - XE 


| uèn 2' (fidgHAch biune ) 
Vua T8 rước đỗ «san: 20xx Ký hiệu : AA/98 
_ Số : 000001 















| @TNHf Rang Đồng" 
Í - Ngô Quyên. Hà Nội ..|.... :...... 
MST.0100000 ~‡ 
Hụ tên n„ưØ mua hàn;;: Ông Nguyễn VănA - 
Đơn ví:... Công ty TNHH ABC 

Đà có: 17 Quang Trung, P10, Gò Vấn ——. 0071000616353 
Hạnh thức danh co CK. vẽ 0301413754 





tha chi 









Đen thuant:..... 


























Tên hàng: 1á de và kênh %ó a@ñii, Lần ma nhanh tiên 
Sản phẩm D „Cái 1000 50.000 50.000.000 
Giảm giá 2% 1.000.000 





"¬ 49.000.000 
Thue suật TGT 10 4.900.000 
¬-- 53.900.000 





% tao lui házzrco — Năm ba triệu chín trăm ngàn đồng 


Xưươi mua hànng lở {O2 Prưởngg “Mẹ. iá£ cay VỊ 


hv ahirolhhe, tan 
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Ví dụ 4.41 : Cách ghi Hóa đơn hàng giam giá (áp dụng căn cứ vào 
sô lượng, doanh số HH. DV thực tế mua đạt ở mức nhât định). 


tl*ị. d1 





| HÓA BƠN (GTGT: 
@ k2: h lun 
I8 .. 02. 20xx Kỷ hiệu. AA/⁄@8 
So 0ÿ0C01 
| Cty TNHH Rang Đong § 
{ -NÑøö Quyen Ha Nội 
MST ; 0100009900 
| }ng Nguyễn Văn A ` 
Công ty ỨNHH ABC 
17 Quang Trung, P10. Gò Vấp 0071000616353 
CK 03535 0141357 4 
Sản phẩm D Cái 1.000 50.000 9.000.000. 
(Giảm giá hàng hóa bán cho I.000.000 - 
các hóa đơn số”... ký hiệu ị 
ngày .... tháng... nìm.....) 
49.000.000 
10 4.900.000 
Š3.900.000 


Năm ba triệu chín trăm ngàn đồng 
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Ví dụ 4.42 : Cách ghi Hóa đơn đối với hàng trả lại người bán. 


” “HÒA ĐƠN (GTGT) Mi cc 9(-TNH -ðU 


LiệnG,: (Của lun; › 
V„.y 18 mi, 2n: 2xx Kỹ hiệu : AA/98 
Số : 000001 










Đm vị bản han T>h———— 


{ - Ngô Quyết Hà Nội BỂ tài khoán: 
MST:0100000000 >: 


Họ tên ngàn mua hân? Ũ ng guyền Văn A ~ 

1 -— Công ty TNHH ABC 

Đa chỉ. 6/17 ông Trung, P10,Gò Vấp. ..... 0071000616353 | 
Hunh thức huunh toan: CK. —xv> 03 0141375 4 





Địên thụa:..... 










————. 











th ví 


len hit nạa lrch su X“N 8ó iteay PM má 











—-—- 








Sản phẩm D „ Cái, 100 10.000 1.000.000 | 
(Hàng hóa trả lại cho 
| người bán do không 
đảm bảo quy cách, 
chất lượng) 
| 
| 


1.000.000 
œằ(! 10 ' | 100,000 
=. 1.100.000 
` cac. — Một triệu một trăm ngàn đồng = 


Ñ uvơn ( ta( hàn h~v 1í li :9208& lif(((vá tÍivt 
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1ƒ dụ 4.43: Cách ghi Hóa đơn đối với trường hợp điêu chình giảm 


giá. 
| : ` x"” .^* “- “Sa 
EU) X\ 0) 7 (|| ¡*`i .A4 
18 .. 02 20xx Kỳy t:êu - AA.9B 
So - 320001 


Ệty TNHH Rang Đòng 


{- Ñgỏ Quyên Hà Nội . 
I$T : 0109000090 





| 
nø Nguyễn Văn A | 
Công ty TNHH ABC 
| 
| 
| 
| 


6/17 Quang Trung. P10. Gò Vấp 0071000616353 
CK_ 03 0141375 4 
Sản phẩm D Cái 100 10.000 I.000.000 :- 


(Điều chỉnh giảm giá tại 
hóa đơn số... ký hiệu... 
ngày ... thang ... năm...) 


I.000.000 
10 100.000 
1.100.000 , 
Một triệu một trăm ngàn đồng 
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Ví dụ 4.44 : Cách gh: Hóa đơn bán nhà. 


Công ty TNHH Rạng Đông bán 01 căn nhà có diện tích đất là 
50 mể, giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT 
là 1.400 triệu đồng (trong đó giá nhà 1.000 triệu, giá chuyển quyền sử 
dụng đất là 400 triệu), Tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách Nhà nước 
theo giá 4.000.000 đồng/mZ. Hóa đơn được viết như sau : 


HÓA ĐỚN (GTXGT: HH 





lae#-b„..:H 
18 - „02... 20xv Ky hiệu - AÄ/98 h 
So- 000001 1 
| 
œại..s.„ | v TRHH Bạn Động - | 
li: { - Ngo Quyên Hà Nội | 
Điện D MST : 0100000 Ị 
Hy tao s2 Ủng Nguyễn Văn A | 
Mụn Công ty TNHH ABC | 
: 617 Quang Trung, PI0, Gò Vấn 0071000616353 

NA c0: CK ð U53 0í (7 nổ | 
1 *‡vú dỈ 
— "..., 

- Giá bán nhà Cái | 1.000.000.000 
- Giá chuyển quyền sử đụng đất 100.000.000 : 
Trong đó: Tiền sử dụng đất m2 50 200.000.000. 
- Giá tính thuê 1.200.000.000 ' 
| 
1.2(10.000,.(J00 Ị 
10 120.000.000 ; 


1.350.000.000 
Một tỷ năm trăm hai mưới triệu đồng chăn | 


, 


_ 
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Ví dụ 4.45 : Cách ghì Hóa đơn dịch vụ đu lịch quốc tế. 


Công ty TNHH Rạng Đông thực hiện hợp đồng đưa 5O khách du 
lịch 5 ngày từ Việt Nam đi Thái Lan theo giá trọn gói là 32.000 USD. 
Công ty TNHH Rang Đông phải chi trả cho công ty du lịch Thái Lan 
10.000 USD (bao gồm tiên vé máy bay, ăn ở, tham quan). Hóa đơn được 
viết như sau : 


TC (\ ĐƠỚN¡(HGTGPT: 


18 02 20xx Kyhiệu AAS8 
So 2900' 


Cty TNHH Rạng Đóng 


1-0 Quyen Ha Nội 
MST : 0100000000 
Ủng Nguyễn Văn A 
Công ty [LNHH ABC 
(17 Quang Trung, P10, Gò Vấn 0071000616353 
Ck 03 0141375 4 





_— _———————_—— ——— — \Ê“S— DƯ mm 


Dịch vụ dư lịch 30.000 USD = 450.000.000 đ. 
Trong đó: | 
Doanh thu không chịu thuế 10.000 USD = 150.000.0M) đ 
Doanh thu chịu thuế 20.000 USD = 34.000.000 đ ¿| 
Ty giá 


1 USD = 15.000d 


300.000.000 ˆ 
10 30.0M.009 - 


480.000.000 
lốn trăm tám mươi triệu đồng chấn 
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PHÂN 3 


HỆ THỐNG 
CÁC THUÊ TRỰC THU 
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CHƯƠNG 5 


THUẾ THU NHẬP 
DOANH NGHIỆP 


(Corporate Income Tax) 


Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (ở một sô nước còn gọi là 
thuê thu nhập công ty, thuê công ty hoặc thuê lợi tức) được áp dụng từ 
lâu ở nhiều nước trên thế giới. Các nước áp dụng thuế TNDN sớm như : 
Anh, Nhật vào khoảng giữa thế kỷ 19; và một số nước khác như : Pháp, 
Thụy Sï, Liên Xô, Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20. Mỗi nước áp dụng 
đều có những hoàn cảnh xuất phát khác nhau, nhưng chu yếu từ các lý 
do sau : do nhu cầu tăng chỉ NSNN, do xu hướng đòi hỏi sự bình đẳng, 
dân chủ của mỗi công dân trong thực hiện nghĩa vụ thuê đối với Nhà 
nước... Thuế TNDN ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng trong 
NSNN và chiếm tỷ trọng ngày càng cao (khoảng 20% đến 25% tổng 
thu từ thuê đối với các nước phát triển như Pháp, Canada, Thụy Điền, 
Mỹ,...). 


Ở Việt Nam, hình thức sơ khai ban đầu của thuế TNDN là thuế 
tính trên lợi tức kinh doanh theo biểu thuế lùy tiến 'ưng phần với thuế 
suất từ 5% đến 7% phân biệt theo từng ngành nghề từ năm 1951. Đến 
năm 1956, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Luật thuê Lợi tức doanh 
nghiệp áp dụng cho mọi cơ sở kinh doanh. Căn cứ tính thuế Lợi tức 
doanh nghiệp là sô chênh lệch giữa doanh thu với giá thành sản xuất, 
biểu thuế chia theo nhóm ngành với thuế suất lũy tiến từng phần, thấp 
nhất là 8%, cao nhất là 50%. Đây là loại thuế quy định trong sắc thuế 
công thương nghiệp. 


Từ năm 1965 đến năm 1990, chính sách thuế Lợi tức được tách 
Số nlÊ®g¡chpubbifibinhzlÊ quộ danh và kinh, 19/pg9à1quft,dopnbn 
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trong đó : Khu vực kinh tế quốc doanh nộp ”Thu quốc doanh”: khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh nộp “Thuê Lợi tức doanh nghiệp”. 


- Thu quốc doanh thực chất là một dạng của thuế Lợi tức. Từ năm 
1961 đã bắt đầu áp dụng thí điểm chế độ thu quốc doanh đối với một 
số xí nghiệp quôc doanh. Thu quốc doanh được ấn định bằng một mức 
thu cố định, chỉ để lại cho các doanh nghiệp công nghiệp giá thành 
hợp lý và lợi nhuận định mức, đôi với ngành thương nghiệp chỉ để lại 
chị phí lưu thông và chiết khấu thương nghiệp. Thời kỳ năm 1976 đến 
1980 chế độ thu quốc doanh được xác định căn cứ vào mức chênh lệch 
giữa giá bán buôn công nghiệp và giá bán buôn xí nghiệp (trong đó : 
giá bán buôn công nghiệp được Hội đồng Chính phủ quy định, là giá 
bán lẻ hệ thông trừ (-) chiết khấu thương nghiệp toàn ngành theo nhóm 
hàng; giá bán buôn xí nghiệp bằng (=) giá thành hợp lý cộng (+) lợi 
nhuận định mức (bằng 3% đến 8% giá thành hợp lý hoặc giá thành kê 
họach). Trong những năm 1981 - 1986 chê độ thu quôc doanh được cải 
tiến theo hướng trích nộp theo tỷ lệ (%). Số thu quốc doanh được xác 
định trên cơ sở giá bán buôn công nghiệp và giá bán buôn xí nghiệp 
cá biệt của từng xí nghiệp, nên mức thu quốc doanh phụ thuộc vào giá 
thành cá biệt, xí nghiệp tích lũy nhiều thì nộp nhiều, tích lũy ít thì 
nộp ít, không có thì không nộp. Do đó, không thúc đấy hạch toán kinh 
tế, xí nghiệp làm ăn yếu kém vẫn tồn tại và vẫn đảm bảo có lợi nhuận 
để trích lập các quỹ. Chê độ thu này mang nặng tính bao cấp nên chưa 
đam bảo tăng thu NSNN. Đến năm 1986 thu quốc doanh được tính theo 
tỷ lệ (%) trên giá bán buôn công nghiệp (cao thấp tùy theo từng ngành 
nghề khác nhau). Sau khi thu quốc doanh mà Lợi nhuận của xí nghiệp 
còn lớn hơn lợi nhuận định mức thì phải nộp thêm thu quốc doanh bổ 
sung. Năm 1988 thu quốc doanh lại tiếp tục được cải tiến và được tính 
theo ty lệ (%) trên doanh thu thực hiện. Sau khi bù đắp chi phí sản 
xuất và thu nộp quốc doanh, lợi nhuận thực hiện được để lại đơn vị từ 
40% đên 60% tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, còn bao nhiêu phải 
nộp về NSNN, do vậy không khuyến khích các doanh nghiệp phấn đấu 
đạt kết qua kinh doanh tốt nhất. 


- Thuê Lợi tức doanh nghiệp được áp dụng đổi với khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh, ngoài ra những ngành, những cơ sở kinh doanh 


Số ho6Hổi T889 đànHấp: tiếng thữmrRuế lợi tức bêye»ng,vhỳ pàm,j 981), đến 
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năm 1986 Thuế Lợi tức doanh nghiệp được điều chình thành biêu thuê 
lũy tiến toàn phần để tăng mức động viên vào NSNN. Và từ năm 1986 
đến năm 1990 được cải tiến thành biêu thuê lũy tiến từng phần. 


Cho dù có rất nhiều cải tiến trong quá trình thực hiện, tuy nhiên 
"Thu quốc doanh” và cả "Thuế Lợi tức doanh nghiệp” đều chưa kích 
thích các doanh nghiệp hạch toán kinh tế, mặt khác việc đánh thuế 
phân biệt theo thành phần kinh tế chưa đảm bảo tính công bằng. 


Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ VI năm 1986, 
Đảng và Nhà nước ta tập trung lãnh đạo xóa bo cơ chế quản lý hành 
chính tập trung, quan liêu, bao cấp, từng bước hình thành và hoàn 
thiện cơ chẽ quản lý mới, xây dựng nền kinh tê thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chu nghĩa, phát triển nền kinh 
tế nhiều thành phần. Đông thời thực hiện quyết định 05/CT ngày 
12/01/1989 của Chu tịch Hội đồng bộ trưởng về việc thành lập "Tô chì 
đạo soạn thảo dự án Luật mới về các loại thuế” thực hiện cải cách thuế 
bước I. Các chính sách thuế mới được Quốc hội xem xét, lần lượt thông 
qua, trong đó có Luật thuê Lợi tức (được thông qua ngày 30/06/1990, 
có hiệu lực từ ngày 01/10/1990) và sửa đổi, bổ sung vào năm 1993 theo 
Luật Sửa đôi, bô sung một số điều của Luật thuế Lợi tức. Thuê được áp 
dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt thành 
phần kính tế. Mọi tô chức cá nhân có sản xuất, kinh doanh trên lãnh 
thô Việt Nam có lợi tức đều phải nộp thuế lợi tức, trừ cơ sở nộp thuế 
lợi tức theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cơ sơ sản xuất 
nông nghiệp thuộc diện nộp thuê nông nghiệp. Căn cứ tính thuê là 
tông lợi tức tính thuê cả năm (Lợi tức tính thuê bằng (=) Tông doanh 
thu trừ (-) chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ); Biêu thuế được phân 
theo 3 nhóm ngành sản xuất, kinh doanh : Công nghiệp nặng (25%), 
công nghiệp nhẹ (35%), thương nghiệp, ăn uống và dịch vụ (45%). Ngoài 
ra, đối với hộ tư nhân kinh doanh, tô chức kinh tế ngoài quốc doanh, 
doanh nghiệp Nhà nước nếu có lợi thế khách quan mang lại phải nộp 
thuế lợi tức bổ sung. 

Tuy nhiên, khái niệm "lợi tức" chi biểu hiện là lợi tức kinh doanh. 
Trong nền kinh tế thị trường, các khoản thu của doanh nghiệp rất đa 
dạng, phong phú, có lợi tức từ kinh doanh, có khoản thu không phải 

Số 8# Mi doanb nhu f46đhpản tbưYỆ ghuyên như 2ØpylàiJpantnehsdônn 


SỐ hoa 


210 Chương 5 : THUẾ THU NHẬÂP DOANH NGHIỆP 





giao công nghệ, bản quyền, các khoản nợ khó đòi đã xử lý nay đòi 
được,... Do vậy khái niệm lợi tức” không bao quát hêt các khoan thu 
nhập của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Mặc dù trong Luật thuế 
Lợi tức có quy định lợi tức chịu thuế bao gồm : lợi tức kinh doanh cùng 
các khoản lợi tức khác nhưng chưa có tính thuyết phục cao, nhất là đối 
với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Hơn nữa chính sách thuê Lợi 
tức có sự phân biệt về thuê suất giữa các ngành nghề kinh doanh, giữa 
các thành phần kinh tê khác nhau là không còn phù hợp với tình hình 
thực tê kinh tê xã hội của đất nước, mức thuế suất lại quá cao (cao nhất 
45% cộng với thuê bô sung 20% đánh vào phần lợi tức bình quân vượt 
trên mức quy định) sẽ tạo động cơ cho hành vì trốn thuế, chính sách 
thuê lại thường xuyên thay đổi, bố sung đê phù hợp với thực tế nên 
không ôn định gây khó khăn cho đối tượng nộp thuê trong việc xây 
dựng phương án đầu tư, kinh doanh. Nhận thức được những bất cập 
trên, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ 
họp thứ 11 ngày 10/05/1997 đã thông qua Luật thuê TNDN, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật thuê Lợi tức. 


Có thê nói Thuê TNDN là tên gọi mới thay thê cho Thuê lợi tức 
áp dụng trước đây đối vói các tô chức, cá nhân san xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có phát sinh thu nhập chịu thuế. Sự 
ra đời cua Luật thuê TNDN là một yêu tô khách quan trong quá trình 
phát triên, góp phân phục vụ mục tiêu phát triển kinh tê trong giai 
đoạn mới và từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực cũng như nền 
kinh tế thế giới. 


Qua 4 năm thực hiện, Luật thuế TNDN ngày 10/05/1997 được thay 
thê bơi Luật 09/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chu 
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 06/2003, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Luật thuế TNDN ban hành năm 
2003 đã điều chình mức thuế suất từ 32% xuống còn 28¿. áp dung cho 
tất ca các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đảu tư nước 
ngoài; quy định thuê thu nhập từ CQSDĐ và CQTĐ: bãi bo thuế TNDN 
bô sung: bỏ thuê chuyển thu nhập ra nước ngoài: thực hiện cai cách 
hành chính; đơn gian hóa thủ tục kê khai và tăng cường quyền hạn 


của cơ quan thuế trọng việc thanh tra, kiêm tra, xư lý vị phạm. 
bơi Trung tâm Học liêu — ĐH TN htftp:/www.lrc-u.edu.vn 
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Nhìn chung, Luật thuế TNDN năm 2003 đã đạt được mục tiêu đề 
ra, đánh dấu bước phát triển quan trọng góp phần cải thiện môi trường 
đầu tư - kinh doanh, góp phần bảo đảm nguồn thu quan trọng của 
NSNN, thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý thuế và ưu đãi đầu 
tư. Tuy nhiên, Luật thuế TNDN đã bộc lộ những nhược điểm, hạn chế 
như sau : 


- Mức thuế suất 28% còn quá cao so với các nước trong khu vực 
(Singapo hạ từ 20% xuống còn 19%; Philippin giảm từ 35% 
xuống 30%; Trung Quốc giảm từ 33% xuống còn 25%...), nên 
không bảo đảm được tính cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài 
trong bối cảnh hiện nay. 


- Về ưu đãi thuế sửa đổi theo hướng đảm bảo tránh phức tạp và 
dàn trải, cụ thể : Có cơ chế ưu đãi minh bạch, thiết thực, phù 
hợp với xu thế chung về cải cách thuế của các nước trên thế 
giới; chuyển từ ưu đãi theo diện hẹp (miễn, giảm thuế) sang cơ 
chế hạ mức thuế suất phổ thông xuống thấp hơn mức 28% hiện 
hành) đê khuyến khích cả nền kinh tế, đồng thời sắp xếp lại 
ưu đãi (miễn, giảm thuế) tập trung vào một số lĩnh vực mũi 
nhọn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn. 

- Về căn cứ tính thuế, Luật thuế TNDN năm 2003 quy định cả 
chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế. Cách quy định này là phù hợp với thực tiễn 
khi ban hành vì có thể giúp cho doanh nghiệp đối chiếu để tự 
kê khai. Tuy nhiên, qua thực hiện ngày càng phát sinh nhiều 
vướng mắc, gây khó khăn, làm hạn chê quyền chủ động của 
doanh nghiệp trong kinh doanh. Để khắc phục hạn chế này, 
bảo đảm rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế tự 
khai, tự nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuê một 
cách có hiệu quả, nên cần thiết sửa đổi theo hướng : quy định 
điều kiện để xác định khoản chi được trừ, liệt kê cụ thể các 
khoản không được trừ; những khoản không được liệt kê thì 
đương nhiên doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập. Mặt khác, Luật thuế TNDN năm 2003 còn 


Số hơa bơi TRMWsSHh) Rộu thuế bồ nung đối với thựynhậpa từ ghuyển auyên 


Số hoa bơi Ti TH tán tin hệ cHSẾ II hfÍD://WwWW.Írc-Íu.© 


212 Chương 5 : THUẾ THU NHÂP DOANH NGHIỆP 





sử dụng đất. Tuy nhiên do thay đổi về cơ chê xác định giá đất 
theo giá thị trường, chính sách thu đối với đất đai đã điều tiết 
được các khoản lợi nhuận tăng do chênh lệch giá đât và giảm 
bớt lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, không cần thiết phải 
duy trì việc thu bô sung đối với lợi nhuận từ hoạt động chuyền 
quyền sứ dụng đất của doanh nghiệp. 


Như trình bày ở trên, xuất phát từ những tôn tại, hạn chế của 
Luật thuế TNDN năm 2003 cũng như những nội dung của Luật đã được 
sửa đối, thay thế tại một số văn bản luật, Bộ Tài chính đã xây dựng 
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật này đã được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. 


“ˆ.*ệˆ *«¿#44¿ 4ˆ 4ˆ ¿` 434,44 


5.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC 
THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH THUÊ TNDN 


5.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế TNDN 
Khái niệm 
Thuê TNDN là loại thuê trực thu đánh trên phần thu nhập sat 


khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhật 
của đối tượng nộp thuế trong kỳ tính thuế. 


Thuê TNDN được tồn tại như một thực tế khách quan bởi các Ì› 
do sau : 


Thuế TNDN có thể được xem là loại thuế bổ sung hay loại thu 
thu trước hoặc thu gộp của thuế Thu nhập cá nhân đê trán 
tình trạng thất thu và giảm bớt đầu mối thu. Đối với cơ qua 
thuế việc kiếm soát và thu thuế TNDN thuận lơi hơn so vé 
việc kiểm soát và thu thuế của từng cá nhân. Vì -.... việc đán 
thuế TNDN trước khi các thu nhập này được oh.:n phối cho cá 
cá nhân góp vốn vừa giảm thiểu đầu mối quản lý thu thuế, vù 
có thê hạn chế thất thụ thuế Thu nhập cá nhân do thiếu kh 


tí. VH 
em soa 
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- Thuế TNDN có thế quan niệm là một sắc thuế độc lập đánh 
vào một đối tượng chịu thuế độc lập với các cổ đông. Các đơn 
vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giống như một đối tượng chịu 
thuế độc lập. 


Có thê xem thuê TNDN là một hình thức bồi hoàn những ưu đãi, 
lợi thế mà Nhà nước đã dành cho các doanh nghiệp như : cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, sự bảo vệ về mặt pháp lý, chính sách hỗ trợ phát triển của 
Nhà nước về vốn, kỹ thuật, công nghệ, sự bảo hộ của Nhà nước trong 
điều kiện cạnh tranh... Có thể nói thu nhập do các công ty tạo ra có 
một phần đóng góp của toàn xã hội. 


Đặc điểm 


Thứ nhất, thuế TNDN là thuế trực thu, đối tượng nộp thuế TNDN 
là các doanh nghiệp, đồng thời cũng là "người" chịu thuế. 


Thứ hai, thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp. Thuế GTGT, thuế TTĐB là một số tiền tăng 
thêm vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ, người bán hàng hoặc người 
cung cấp dịch vụ là người tập hợp thuế và nộp vào NSNN, do đó nó 
chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tiêu dùng hàng hóa, địch vụ. Thuế TNDN 
được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế, nên chỉ khi các doanh 
nghiệp kinh doanh có lợi nhuận mới nộp thuế TNDN. 


Thứ ba, thuế TNDN là thuế khấu trừ trước thuê TNCN, thu nhập 
mà các cá nhân nhận được từ hoạt động đầu tư như : lợi tức cổ phần, 
lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận do góp vốn liên doanh, liên kết,... là 
phần thu nhập được chia sau khi nộp thuế TNDN. Do vậy, thuế TNDN 
cũng có thể được coi là một biện pháp quản lý thu nhập cá nhân. 


Š.1.2 Vai trò của thuế TNDN 


Tạo cho Nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp nói riêng và của toàn nên kinh tế nói chung. Theo 
qui luật khi trình độ kinh tế càng phát triên thì thuế TNDN càng 
chiếm ví trí quan trọng trong tông thu NSNN. 


Số hoa bơi TÂn,Phỗi,Ie thụanhâp,gifaycác tổ chức bình tế,yà.Chính,phủi 
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sự phân hóa giàu nghèo là không thể tránh khỏi, thuế TNDN là một 
biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. 


Điều tiết, kích thích tiết kiệm và đầu tư theo hướng nâng cao 
năng lực, hiệu quả xã hội. 


Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 
doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần 
và trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay. 


5.1.3 Nguyên tắc thiết lập chính sách thuế TNDN 


Thứ nhất, phải bao quát mọi khoản thu nhập phát sinh trong quá 
trình hoạt động của các doanh nghiệp : 


Nguyên tắc bao quát mọi khoản thu nhập phát sinh trong quá 
trình hoạt động của các doanh nghiệp cũng chính là thực hiện nguyên 
tắc công bằng khi đánh thuế. Tuy nhiên, tùy vào mục đích điều tiết 
hoặc các mục đích khác trong quản lý Nhà nước của từng thời kỳ nhất 
định mà luật pháp quy định có những khoản thu nhập không nằm trong 
phạm vi điều tiết của thuê TNDN hoặc tạm thời chưa điều tiết thuế. 


Thứ hai, phải thống nhất cách xác định thu nhập tính thuế : 


Thu nhập phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp phải là 
thu nhập bằng tiền hoặc tính ra được bằng tiền và ghi nhận trong kỳ 
tính thuế. 


Thu nhập chịu thuế TNDN được xác định trên cơ sở doanh thu 
của doanh nghiệp và các khoản chi phí gắn liền với quá khứ tạo ra 
doanh thu. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước trong 
từng thời kỳ nhất định mà các khoản chi phí miễn trừ được pháp luật 
quy định khác nhau. 


Thu nhập chịu thuê được xác định tùy thuộc vào nguyên tắc đánh 
thuế : 


-_ Đánh thuế theo nguyên tắc cơ sở thường trú : nột doanh r.ghiệp 
được coi là cơ sở thường trú ở nước nào thì bị đánh thuc trên 


Số hoa bơi Ti TH nh lấP 3f›4Dpp j)hập;bêk Bội l nhập Su trề !0),S\T90E 


nước hay ở nước ngoài. 


Chương 5 : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 215 





- Đánh thuế theo nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập : một 
doanh nghiệp bị đánh thuế vào các khoản thu nhập nếu khoản 
thu nhập đó phát sinh tại nước đánh thuế, bất kể doanh nghiệp 
đó có phải là cơ sở thường trú của nước đó hay không. 


Thứ ba, nguyên tắc khấu trừ chi phí khi xác định thu nhập tính thuế : 


Thực chât thuê TNDN điều tiết vào lợi nhuận của doanh nghiệp, 
lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh thu từ các hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản chi phí. Pháp luật của mỗi 
nước quy định các khoản chi phí được khấu trừ để xác định thu nhập 
chịu thuế có khác nhau, nhưng thông thường phải là chi phí hợp lý và 
khi khấu trừ phải quán triệt các nguyên tắc sau : 


- Các khoản chi phí được khấu trừ phải là các khoản chi phí có 
liên quan tới việc tạo ra thu nhập của doanh nghiệp. 


- Đó là các khoản chi phí thực sự có chi ra và có căn cứ hợp 
pháp. 


- Là khoản chi phí có mức trả hợp lý : phù hợp với giá cả thị 
trường hoặc các định mức kinh tế, kỹ thuật. 


- Khoản chi đó phải có tính thu nhập hơn là tính vốn. 


Thứ tư, xác định thuế suất thuế TNDN hợp lý. 


Thuê TNDN bị chỉ phối trực tiếp bởi các chính sách kinh tế, xã 
hội của Nhà nước, do đó, trong khi thiết kế nên có thuế suất phô thông, 
có các mức thuế suất ưu đãi và các trường hợp miễn, giảm thuế. Quy 
định như vậy là cần thiết để khuyến khích các nhà đầu tư trong các 
ngành nghề kinh doanh hoặc các lĩnh vực nhất định, nhưng không nên 
quá phức tạp, vừa làm giảm cơ sở tính thuế, vừa tạo điều kiện đê đối 
tượng nộp thuế có thể tránh thuế và chi phí quản lý tốn kém. 


Thứ năm, quy định thời gian để xác định thu nhập chịu thuế. 


Do tính chất phức tạp của các khoản thu nhập phát sinh và thời 
gian nhận các khoản thu nhập, có những khoản thu nhập doanh nghiệp 
nhận được trong một năm, nhưng cũng có những khoản thu nhập nhận 
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thu và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có tính ước định để sao 
cho cách tính toán đơn giản, đảm bảo công bằng giữa đôi tượng nộp 
thuế, đảm bảo nguồn thu cho NSNN và đảm bảo tính khả thi của việc 
đánh thuế. Trong thực tiễn các nước có quy định khác nhau về thời 
gian xác định doanh thu làm cơ sở tính thuế, nhưng thông thường là 
năm tài chính. 


5.2 ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TNDN 


Đối tượng nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động san xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuê (sau đây gọi là doanh 
nghiệp), bao gồm : 


- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Đầu tư, Luật Các Tổ chức tín 
dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dâu 
khí, Luật Thương mại và các văn bản pháp luật khác dưới các 
hình thức : Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; 
Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp Nhà 
nước; Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng tư; Các bên 
trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng 
phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, 
Công ty điều hành chung. 


-_ Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập trong tất cả các lĩnh vực. 

- Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác 
xã. 

~_ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước 


ngoài (doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam. 


Doanh nghiệp nước ngoài, tô chức nước ngoài sản xuât kinh doanh 
tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu 
nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế TNDN theo hướng dẫn riêng 
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5.3 PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI 
ĐÔI TƯỢNG NỘP THUÊ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH 
DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 


5.3.1 Phương pháp tính thuế TNDN 
5.3.1.1 Công thức tính thuế 


Thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức sau : 


Thuế TNDN Thu nhập ồ Thuế suất 
phải nộp _—— tính thuế thuế TNDN 


Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ thì thuê TNDN phải nộp được xác định như sau : 
Thuê TNDN Thu nhập Phần trích lập Thuế suất 


phải nộp 7 | tính thuế quỹ KH&CN j thuế TNDN 


Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc loại thuế tương 
tự thuế TNDN ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được trừ số thuế 
TNDN đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế TNDN phải nộp theo 
quy định cúa Luật thuế TNDN. 


Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN (tương ứng với mức thuê suất 
25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế TNDN (nếu có) mà 
các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và 
xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai 
nộp thuê TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch 
vụ, cụ thể : Đối với dịch vụ là 5%; đối với kinh doanh hàng hóa là 1%; 
đối với hoạt động khác là 2%. 


Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu 
nhập tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đối ngoại tệ ra đồng Việt 
Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bô tại thời điểm phát 
sinh doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuê và thu nhập tính thuê bằng 
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5.3.1.2 Kỳ tính thuế 


Kỳ tính thuê được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh 
nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính 
thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. 


Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới 
thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
kỳ tính thuê năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp, chuyên đối hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng 
với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) 
hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, 
chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. 


5.3.2 Căn cứ tính thuế TNDN 


Thuế TNDN _ ( Thunhập Phản tríchlập Thuế suất 
phả nộp ' tính thuế quỹ KH&CN ; thuế TNDN 
Trong đó : 


Các khoản lỗ 
+ được kêt chuyên 
theo quy định 


Thu nhập _ Thu nhập Thu nhập được 
tính thuế chiu thuế miên thuê 


5.3.2.1 Thu nhập chịu thuế 


Thunhập _ Doanh Chi phí Các khoản 


chuthuế — | thu được trừ _ ” thu nhập khác 


Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh áp dụng nhiều mức 
thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của 
từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng. 


Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) phải 
hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN, không được bù trừ với thu 
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a) Doanh thu 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiên bán hàng 
hóa, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội 
mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay 
chưa thu được tiền. 


Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với 
hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng hàng hóa cho người mua; đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm 
hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập 
hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hóa đơn xảy ra 
trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu 
được tính theo thời điểm lập hóa đơn. 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp 
xác định như sau : 


(1) Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Ví dụ 5.1: Cơ sở kinh doanh A là đối tượng nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Hóa đơn giá trị gia tăng gồm 
các chỉ tiêu như sau: 


Giá bán : 100.000 đồng. 
Thuế GTGT (105) : 10.000 đồng. 
Giá thanh toán : 110.000 đồng. 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng. 


(2) Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá 
trị gia tăng. 


Ví dụ 5.2: Cơ sở kinh đoanh B là đối tượng nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Hóa đơn bán 
hàng chỉ ghi giá bán là 110.000 đồng. 
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(3) Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả 
chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm 
tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm. 


(4) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đối; biếu, tặng, cho; 
tiêu dùng nội bộ (sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm hàng hóa, dịch 
vụ sử dụng đê tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh) được xác định 
theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương 
đương trên thị trường tại thời điểm trao đối; biếu, tặng, cho; tiêu dùng 
nội bộ. 


(5) Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động 
gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu 
phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. 


(6) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận 
đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa 
hồng được xác định như sau : đối với Doanh nghiệp giao hàng hóa là 
tổng số tiền bán hàng hóa; đối với Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký 
gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng. 


(7) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là sô tiền bên thuê trả 
từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước 
cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ 
cho số năm trả tiền trước. 


(8) Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính là 
tiên lãi cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phai thu phát sinh 
trong kỳ tính thuế. 


(9) Đôi với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển 
hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế. 


(10) Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung 

cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thời điểm xác 

_ định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số 
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Ví dụ 5.3 : Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến 
ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1. 


(11) Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội 
viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế. 


(12) Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là 
số tiền phải thu về thu phí bảo hiểm gốc, thu phí về dịch vụ đại lý 
(giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba 
bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%); thu phí nhận tái bao hiểm; thu 
hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về kinh doanh 
bảo hiểm sau khi đã trừ các khoản hoàn hoặc giảm phí bảo hiểm, phí 
nhận tái bảo hiểm; các khoản hoàn hoặc giảm hoa hồng nhượng tái 
bảo hiểm. 


(13) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá 
trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, 
lắp đặt nghiệm thu. 


(14) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp 
tác kinh doanh : 


- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 
thì doanh thu tính thuê là doanh thu của từng bên được chia theo hợp 
đồng. 


- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế 
là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng. 


- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế TNDN thì 
doanh thu đê xác định thu nhập trước thuê là số tiền bán hàng hóa, 
dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuât hóa đơn, ghi 
nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuê TNDN chia cho 
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hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN của 
mình theo quy định hiện hành. 


- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế TNDN thì doanh 
thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiên bán hàng hóa, dịch vụ 
theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải 
cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận 
doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế TNDN thay cho các bên còn 
lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. 


(15) Đôi với hoạt động kinh doanh trò chơi có thương (casino, trò 
chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược) là số tiền thu 
từ hoạt động này bao gồm cả thuê tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả 
thương cho khách. 


(16) Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu 
từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng 
khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng 
khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức 
thị trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp 
luật. 


(17) Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc 
cung ứng các dịch vụ tài chính phái sinh thực hiện trong kỳ tính thuế. 


b) Chi phí được trừ 
b1) Các chỉ phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 


Các chi phí được trừ là các chi phí thực tế phát sinh liên quan 
đên hoạt động sản xuât, kinh doanh của doanh nghiệp; có đủ hóa đơn, 
chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 


b2) Các khoản chỉ phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuê 


(1) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại mục 
(b1) nêu trên, trừ phần giá trị tốn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường 
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(2) Chi khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thuộc một trong các 
trường hợp sau : 


Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Riêng TSCĐ phục vụ cho người 
lao động làm việc tại doanh nghiệp như : nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn 
giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, xe đưa đón người lao động, cơ 
sở đào tạo,.. do doanh nghiệp đầu tư xây dựng được trích khấu hao tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 


Chi khấu hao đối với TSCĐ không có giấy tờ chứng minh được 
thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê mua tài chính). 


Chi khấu hao đôi với TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch 
toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ 
và hạch toán kế toán hiện hành. 


Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài 
chính về chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cô định. 
Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có nhu cầu về khấu hao nhanh đang 
áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phần trích khấu 
hao vượt quá mức khấu hao nhanh theo quy định. 


Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 
tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký 
sử dụng và hạch toán trích khấu hao TSCP từ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô 
chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần 
trích khấu hao đối với TSCPĐ là tàu bay dân dụng và du thuyền không 
sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, 
khách du lịch. 


Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị. 


Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất 
kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu 
hao vào chi phí hợp lý đối với giá trị công trình trên đất tương ứng 
phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 


(3) Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa 
phân vượt mức tiêu hao hợp lý do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu 
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hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm 
và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng 
kê từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. 
Đối với trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh 
có điều chỉnh bồ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 
năng lượng, hàng hóa thì cũng phải thông báo cho cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp chậm nhất là trước thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế 
TNDN. Trường hợp một sô nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa 
Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức 
của Nhà nước đã ban hành. 


(4) Chị phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có 
hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào 
(theo mẫu sô 01/TNDN, Thông tư 130 ngày 26/12/2008 - đia đính kèm), 
nhưng không lập Bang kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, 
người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp : Mua hàng hóa 
là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp 
bán ra; mua sản phâm thu công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, 
mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông 
nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán 
ra; mua đất, đá, cát, soi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; 
mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của 
hộ gia đình, cá nhân đả qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch 
vụ mua cua cá nhân không kinh doanh. 

Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá 
thị trường tại thời điêm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị 
trường tại thời điêm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên 
thị trường. 


(5) Chi tiền lương, tiền công thuộc một trong các trường hợp sau : 


Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho 
người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, 
chứng từ theo quy đình của pháp luật. 


Các khoản tiền thương cho người lao động không mang tính chất 


Số hogiiDi TH) #ếu Hệ" gi" DỊ ĐR chồng cu9 09/88jaI I/050Millm, SP 


: .⁄/Yêw 
ương troïig hợp đông lao động hoặc thoa ước lao động tập thê. 


Chương 5 : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 225 





Chỉ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người 
lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế 
chưa chi, trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ 
sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả 
lương không bị gián đoạn (mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp 
quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện). 


Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty 
trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao 
trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội 
đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ. 


(6) Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không 
có hóa đơn; phần chỉ trang phục bằng hiện vật cho người lao động vượt 
quá 1.500.000 đồng/ngườ/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người 
lao động vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm. 


(7) Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy 
chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có 
hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến. 


(8) Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. 


(9) Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định 
của Bộ Luật Lao động; phần chi phụ cấp cho người lao động đi công 
tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt 
quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán 
bộ công chức, viên chức Nhà nước. 


(10) Các khoản chi sau không đúng đối tượng, không đúng mục 
đích hoặc mức chỉ vượt quá quy định. 


Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chí phí được 
trừ bao gồm : Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong 
trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề 
khác; chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà 

, trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý; chi phí tổ chức khám 
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sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc 
phụ khoa cho nữ công nhân viên; chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau 
khi sinh con lân thứ nhất hoặc lần thứ hai; phụ cấp làm thêm giờ cho 
lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ 
không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ơ lại làm việc cho 
doanh nghiệp được trá theo chế độ hiện hành. 


Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiêu số được tính vào chỉ 
phí được trừ bao gồm : học phí đi học (nếu có); tiền hồ trợ về nhà ở, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiêm v tế cho người dân tộc thiêu số trong trường 
hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chê độ quy định. 


(11) Phần trích nộp quỳ bảo hiểm xã hội, bảo hiêm y tế, kinh phí 
công đoàn vượt mức quy định. Phần chi đóng góp hình thành nguồn 
chi phí quản lý cho cấp trên, chi đóng góp vào các quỳ của hiệp hội 
vượt quá mức quy định của hiệp hội. 


(12) Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện 
nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực 
tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một 
trong các trường hợp : 


- Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp 
thanh toán tiền điện. nước cho nhà cung cấp điện. nước không 
có bang kê (theo mẫu số 02/TNDN, Thông tư 130 ngày 
26/12/2008 - đĩa đính kèm) kèm theo các hóa đơn thanh toán 
tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 


—_ Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán 
tiên điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh 
không có bang kê (theo mẫu số 01/TNDN, Thông tư 130 ngày 
26/12/2008 - đĩa đính kèm) kèm theo chứng từ thanh toán tiên 
điện, nước đôi với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh 
phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng 
thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 


(13) Phần chi phí thuê TSCĐ vượt quá mức phân bô theo số năm 
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Ví dụ 5.4: Doanh nghiệp A thuê TSCĐ trong 4 năm với số tiền 
thuê là : 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê TSCĐ 
được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê 
TSCĐ hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu 
đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu 
thuế. 


(14) Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của 
đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 
150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm vay. 


(15) Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền 
vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ 
góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh 
nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. 


(16) Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải 
thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình 
xây lắp không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự 
phòng. 


(17) Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và 
chi trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện 
hành. 


(18) Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn 
chưa chi hoặc chi không hết. 


(19) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyên mại, hoa hồng môi giới; 
chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chỉ hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi 
phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí 
liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% 
tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi 
vượt quá 15% trong ba năm dầu, kể từ khi được thành lập (chỉ áp dụng 
đối với doanh nghiệp mới thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng 
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ký kinh doanh kể từ ngày 01/01/2009). Tổng số chi được trừ không bao 
gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động 
thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa 
bán ra. 


Ví dụ 5.5 : Công ty A thành lập năm 2008, trong năm 2009 lập 
báo cáo quyết toán thuế TNDN có số liệu về chi phí được ghi nhận như 
sau : 


- Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; 
chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi 
phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí 
liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp : 250 triệu đồng. 


- Tổng các khoản chi phí được trừ vào chi phí (không bao gồm : 
phần chi quảng cáo, tiếp thị... nêu trên) : 2 tỷ đồng. 
Vậy phần chi quảng cáo, tiếp thị..., được trừ tính vào chi phí bị 
khống chế tối đa là : 
2 tỷ đồng x 10% = 200 triệu đồng 
Do đó : 
Tổng chi phí được trừ tính vào chi phí trong năm 2009 là : 


2 tỷ đồng + 200 triệu đồng = 2,2 tỷ đồng 


(20) Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; lỗ chênh lệch tỷ giá 
phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt 
động sản xuất kinh doanh). 


(21) Chi tài trợ cho giáo dục không đúng các đối tượng quy định 
sau : Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà 
khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cô phần trong các 
trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt 
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Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ 
thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được 
quy định tại Luật Giáo dục trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông 
qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của 
pháp luật; Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong 
trường học mà đối tượng tham gia đự thi là người học; tài trợ để thành 
lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo 
dục đào tạo. 


(22) Chi tài trợ cho y tế không đúng các đối tượng quy định sau : 
Tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về 
y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần 
trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ 
y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh 
viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua 
một cơ quan, tô chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của 
pháp luật. 


(23) Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng 
các đối tượng sau : Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu 
quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo 
quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua 
một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của 
pháp luật. 


(24) Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng 
các đối tượng sau : Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định 
của Thủ tướng Chính phú. Hình thức tài trợ : Tài trợ bằng tiền hoặc 
hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc 
thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy 
định của pháp luật. 


(25) Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài 
phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí tính theo 
công thức sau : 
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Doanh thu tính thuế 


Chỉ phí quản lý của cơ sở thường trú Tổng số 
kinh doanh do tại Việt Nam chỉ phí 
công ty ở nước trong kỳ tính thuế quản lý 
#001 pHAn€BO (2 ——————- 7Ÿ} kinh doanh 
cho cơ sở — Tông doanh thu của công ty của công ty 
thường trú tại ở nước ngoài, bao gồm cả ở nước ngoài 
Việt Nam trong doanh thu của các cơ sở trong kỳ 
kỳ tính thuế thường trú ở các nước khác tíah tHuế 


trong kỳ tính thuế 


Căn cứ để xác định chi phí và doanh thu của công ty ở nước ngoài 
là báo cáo tài chính của công ty ở nước ngoài đã được kiểm toán bởi 
một công ty kiểm toán độc lập trong đó thể hiện rõ doanh thu của công 
ty ở nước ngoài, chi phí quản lý của công ty ở nước ngoài, phần chi phí 
quản lý công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt 
Nam. 


Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam chưa thực 
hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; chưa thực hiện nộp thuê theo 
phương pháp kê khai thì không được tính vào chị phí hợp lý khoản chi 
phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ. 


(26) Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; Các 
khoản đã được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 
nghiệp. 


(27) Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế. 


(28) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh 
doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh 
đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của 
Bộ Tài chính. 


(29) Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm : vì 
phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh. vị phạm 
chê độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuê và các khoản phạt 


b 
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(30) Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầy tư để 
hình thành TSCĐ; chi úng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ 
chức xã hội ngoài doanh nghiệp; chi từ thiện trừ khoản chỉ tài trợ cho 
giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho 
người nghèo nêu trên; chị phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi 
golf. 


(31) Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn; thuế TNDN; 
thuế TNCN. 


c) Thu nhập khác 


Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuê trong kỳ tính 
thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực 
kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm 
các khoản sau : 


(1) Thu nhập từ chuyên nhượng vốn, chuyên nhượng chứng khoán. 
(2) Thu nhập từ chuyên nhượng bất động sản. 


(3) Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả 
tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền 
sử dụng tài sản; thu về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao 
công nghệ theo quy định của pháp luật. Cho thuê tài sản dưới mọi hình 
thức. 


(4) Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ 
BĐS), các loại giấy tờ có giá khác. 


(5) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm : lãi tiền 
gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo 
quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác 
trong hợp đồng cho vay vốn. 


(6) Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ; Lãi về chênh lệch tỷ giá 
hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh 
(không bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản 
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phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt 
động sản xuất kinh doanh). 


(7) Hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự 
phòng tốn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi và 
hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình 
xây lắp đã trích nhưng hết thời gian trích lập không sử dụng hoặc sử 
dụng không hết. 


(8) Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được. 
(9) Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ. 


(10) Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm 
trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra. 


(11) Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối 
tác vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ khoản bị phạt, bị trả bi 
thường do vi phạm hợp đồng theo quy định cúa pháp luật. 


(12) Chânh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp 
luật đề góp vôn, để điều chuyền tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đôi loại hình doanh nghiệp, trừ trường hợp đánh giá tài 
sản cố định khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. 


(13) Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận 
được bằng tiên, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, 
chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. 


(14) Tiên đến bù về TSCP trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi 
trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di đời (chi phí vận chuyển, 
lắp đặt), giá trị còn lại của TSCĐ và các chi phí khác (nếu có). Riêng 
tiền đền bù về TSCĐ trên đất và tiền hỗ trợ di đời của các doanh 
nghiệp di chuyên địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyển mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các 
chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo 
quy định của pháp luật có liên quan. 
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(15) Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu như : thưởng giải phóng 
tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau 
khi đã trừ các khoản chỉ phí để tạo ra khoản thu nhập đó. 


(16) Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phê phẩm sau khi đã trừ chi 
phí thu hồi và chỉ phí tiêu thụ. 


(17) Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên 
doanh, liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp 
thuế TNDN. 


(18) Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ ở nước ngoài. 


Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp 
thuê TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành của Việt 
nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hướng ưu đãi miễn, 
giảm thuê thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức 
thuế suất thuế TNDN để tính và kê khai thuê đối với các khoản thu 
nhập từ nước ngoài là 25%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu 
có) mà doanh nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng 
theo Luật thuế TNDN hiện hành. 


Cơ quan thuê có quyền ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đầu 
tư ra nước ngoài đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai, 
nộp thuế. 


Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã 
chịu thuế TNDN (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuê 
TNDN) ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp 
ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể 
cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt 
quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt 
Nam. Sô thuê TNDN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm 
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luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định sô 
thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam. 


Ví dụ 5.6 : Doanh nghiệp Việt Nam A có một khoản thu nhập 800 
triệu đồng từ dự án đầu tư tại nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu 
nhập sau khi đã nộp thuê thu nhập theo Luật của nước doanh nghiệp 
đầu tư. Số thuê thu nhập phải nộp tính theo quy định cua Luật thuê 
TNDN của nước doanh nghiệp đầu tư là 200 triệu đồng. Số thuế TNDN 
sau khi được giảm 50% theo quy định của Luật thuê TNDN của nước 
doanh nghiệp đầu tư là 100 triệu đồng. 


Vậy : 


Phần thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài phải tính thuế thu 
nhập theo quy định của Luật thuê TNDN của Việt Nam như sau : 


[(800 triệu đồng + 200 triệu đồng) x 25%] = 250 triệu đồng 


Số thuế TNDN còn phải nộp (sau khi đã trừ số thuế đã nộp tại 
nước doanh nghiệp đầu tư) là : 


250 triệu đồng - 200 triệu đồng = 50 triệu đồng 


Ví dụ 5.7 : Doanh nghiệp Việt Nam A có khoản thu nhập 660 
triệu đồng từ dự án đầu tư tại nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu 
nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập tại nước doanh nghiệp đầu 
tư. Số thuế TNDN đã nộp theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư 
là 340 triệu đồng. 


Vú: 


Phần thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài của doanh nghiệp 
phải kê khai và nộp thuế thu nhập theo quy định của Luật thuế TNDN 
của Việt Nam như sau : 


((660 triệu đồng + 340 triệu đồng) x 25%] = 250 triệu đồng 


Doanh nghiệp Việt Nam A chỉ được trừ sô thuê đã nộp ở nước 
doanh nghiệp đầu tư tương đương với số thuế tính theo Luật thuê TNDN 
của Việt Nam là 250 triệu đồng. Số thuế đã nộp tại nước doanh nghiệp 
_ tư vượt quá số thuế tính theo Luật thuê TNDN cua Việt Nam là 


0 triệu đồng (340 - 250 = 90) không được trừ vào sô thuê phải nộp 
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Trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài chưa phát sinh thu nhập 
chịu thuế (hoặc đang phát sinh lỗ), khi kê khai quyết toán thuế TNDN 
hàng năm, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chỉ phải nộp 
Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập hoặc của 
cơ quan có thẩm quyển của nước doanh nghiệp đầu tư và Tờ khai thuế 
thu nhập của dự án đầu tư tại nước ngoài (bản sao có xác nhận của đại 
diện có thẩm quyền của dự án đầu tư tại nước ngoài). Số lỗ phát sinh 
từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số thu nhập phát sinh 
của doanh nghiệp trong nước khi tính thuế TNDN. 


Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào 
quyết toán thuế TNDN của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh khoản 
thu nhập tại nước ngoài hoặc kê khai vào quyết toán thuê TNDN của 
năm tài chính cùng với năm phát sinh khoản thu nhập tại nước ngoài 
nếu doanh nghiệp có đủ cơ sở và chứng từ xác định được sô thu nhập 
và số thuế thu nhập đã nộp của dự án đầu tư tại nước ngoài. 


Ví dụ 5.8 : Doanh nghiệp Việt Nam A có thu nhập từ dự án đầu 
tư tại nước ngoài trong năm tài chính 2009. Doanh nghiệp Việt Nam 
A phải kê khai khoản thu nhập nói trên vào Tờ khai quyết toán thuế 
thu nhập của năm tài chính 2009 hoặc năm 2010 theo quy định của 
Luật thuế TNDN của Việt Nam. 


(19) Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc hiện vật từ 
các nguồn tài trợ (trừ khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt 
động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, 
nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam). 


(20) Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 


5.3.2.2 Thu nhập được miễn thuế 


(1) Thu nhâp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tô 


chức ‹ đươc thành lập theo Luật Hợp tác xã. 


(2) Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục 
vụ nông nghiệp gồm : Thu nhập từ địch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; 
nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây 
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(3) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ; Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm trong thời 
kỳ sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm 
ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Thời gian 
miễn thuế tối đa không quá một (01) năm. 


(4) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai 
nghiện ma tuý, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 51% 
trở lên trong tông số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp. 


Ví dụ 5.9 : Doanh nghiệp A có số lao động trên danh sách trả 
lương, trả công tháng 1 năm 2009 là 290 lao động; tháng 4 năm 2009 
tuyên thêm 12 lao động; tháng 10 có 2 lao động nghỉ việc; tháng 12 có 
3 lao động nghỉ việc. Như vậy số lao động bình quân trong năm 2009 
được xác định bằng : 

øg6 (12 người x 9 tháng) - (2 người x 3 tháng) - (3 người x 1 tháng) 
N SeÝ--a du... .NhOG.....cH.. 7. II NÀ......... ,...... 
12 


= 290 lao động + 8 lao động = 298 lao động 


Như vậy số lao động bình quân trong năm 2009 của doanh nghiệp 
A là 298 lao động, trường hợp doanh nghiệp A có số lao động là người 
tàn tật từ (298 x 51% = 151) lao động trở lên thì thu nhập từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp A sẽ 
được miễn thuế. 


(S5) Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân 
tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
đối tượng tệ nạn xã hội. 


(6) Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cô phần, liên 
doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận 
góp vốn, phát hành cô phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuê TNDN 
theo quy định của Luật thuế TNDN, kể cả trường hợp bên nhận góp 
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Ví dụ 5.10 : Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. 
Thu nhập trước thuế tương ứng với phần vốn góp của doanh nghiệp A 
trong doanh nghiệp B là 100 triệu đồng. 


- Trường hợp 1 : Doanh nghiệp B không được ưu đãi thuế TNDN 
và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế TNDN bao gồm cả khoản thu nhập 
của doanh nghiệp A nhận được thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận 
được từ hoạt động góp vốn là 75 triệu đồng [(100 triệu - (100 triệu x 
25%)], doanh nghiệp A được miễn thuê TNDN đối với 75 triệu đồng 
này. 


- Trường hợp 2 : Doanh nghiệp B được giảm 50% số thuế TNDN 
phải nộp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế TNDN bao gồm cả khoản 
thu nhập của doanh nghiệp A nhận được theo số thuế thu nhập được 
giảm thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp 
vốn là 87,5 triệu đồng [100 triệu - (100 triệu x 25% x 50%)], doanh 
nghiệp A được miễn thuế TNDN đối với 87,5 triệu đồng này. 


- Trường hợp 3 : Doanh nghiệp B được miễn thuế TNDN thì thu 
nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 100 triệu 
đồng, doanh nghiệp A được miễn thuế TNDN đối với 100 triệu đồng 
này. 


(7) Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, 
nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt 
động xã hội khác tại Việt Nam. 


8.3.2.3 Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định 


Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là sô chênh lệch âm về thu nhập 
chịu thuế. 


Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển 
lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm 
sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kế từ năm 
tiếp sau năm phát sinh lỗ. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có 
phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của 
kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, 
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Doanh nghiệp chuyền đồi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình 
thức sở hữu (kể cả giao, bán doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với 
cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyến đổi loại hình doanh 
nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu,... Số lỗ của doanh nghiệp phát 
sinh trước khi chuyển đổi sở hữu,... phải được theo đôi chỉ tiết theo 
năm phát sinh và được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của 
doanh nghiệp sau khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, 
kê từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 


Doanh nghiệp là liên doanh của nhiều doanh nghiệp khác, khi có 
quyết định giải thể mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh 
nghiệp tham gia liên doanh. Doanh nghiệp tham gia liên doanh được 
tổng hợp số lỗ phân bổ từ cơ sở liên doanh vào kết quả kinh doanh của 
mình khi quyết toán thuế nhưng đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính 
liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ của 
doanh nghiệp liên doanh. 


5.3.2.4 Trích lập quỹ KH&CN 


(I) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của 
pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng 
năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ 
phát triển khoa học cỏng nghệ theo quy định trước khi tính thuế TNDN. 
Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập Quỹ phát triển khoa học công 
nghệ thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển 
khoa học công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ 
khai quyết toán thuê TNDN. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa 
học công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN. 


(2) Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 
70% hoặc sư dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp 
NSNN phần thuê TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ 


mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát 
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(2.1) Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ 
không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn một năm 
áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm. 


Ví dụ 5.IĨI : Công ty A năm 2009 xác định mức trích lập quy phát 
triển khoa học và công nghệ là 10% trên thu nhập tính thuê và công 
ty có trích lập quỹ khoa học công nghệ từ năm 2009 đến năm 2013. 
Đầu năm 2014 khi lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013, Công 
ty lập báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học 
công nghệ sau 5 năm căn cứ theo báo cáo trích, sử dụng Quy hàng năm 
như sau : 

Mức trích lập quy năm 2009 là 2 tỷ đồng. Đến hết năm 2013 Công 
ty mới sử dụng cho nghiên cứu khoa học là 1,2 tỷ đồng. Trường hợp 
này Công ty chỉ sử dụng 60% quỹ đã trích (1,2/2 x 100), Công ty bị 
truy thu thuế và xử phạt như sau : 


+ Thuế TNDN bị truy thu do sử dụng không hết 70% quỹ (giả sử 
thuế suất thuế TNDN trong thời gian trích lập Quỹ là 25%) : 


(2 tỷ - 1,2 tỷ) x 25% = 200 triệu đồng 


+ Lãi phát sinh từ số thuế TNDN bị truy thu do sử dụng không 
hết 70% quỹ (giả sử lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm là 12%) : 


200 triệu x 12% x 2 năm = 48 triệu đồng 


Các năm sau năm 2009 mức trích lập và sử dụng quỹ KHCN được 
tính theo nguyên tắc sô tiền trích quỹ trước thì sử dụng trước 


(2.2) Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ 
sử dụng sai mục đích là mức lãi tính theo tỷ lệ phạt chậm nộp theo 
quy định cúa Luật Quản lý thuế (0,05%/ngày) và thời gian tính lãi là 
khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi. Ngày thu hồi 
là ngày hành vi vi phạm được phát hiện và lập biên ban (trừ trường 
hợp không phải lập biên bản). 


Ví dụ 5.12 : Công ty B trích lập Quỹ phát triển khoa học công 
nghệ như sau : kỳ tính thuế năm 2009 trích 200 triệu, năm 2010 trích 
J00 triệu, năm 2011 trích 300 triệu, năm 2012 trích 500 triệu, năm 

Số I80ABotrftyntOBinriffpc Năm 2080170ồng ty sửdụn#v000:.triệtrwìcđàugn 
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KHCN, trong đó có 40 triệu sử dụng sai mục đích. Hàng năm, Công ty 
lập Báo cáo trích, sử dụng Quy KHCN. Đến ngày 05/5/2011, qua kiểm 
tra, cơ quan thuế phát hiện năm 2010 Công ty sử dụng 40 triệu từ Quỹ 
KHCN sai mục đích và lập biên bản xử phạt. Lãi phạt nộp chậm theo 
quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế là 0,05%/ngày. 

Trường hợp 1 : 

Năm 2009, Công ty sử dụng 150 triệu cho đề án KHCN thì : 


- Số tiền 40 triệu sử dụng sai được xác định là từ tiền trích Quỹ 
của kỳ tính thuế năm 2008. 


- Số thuế TNDN bị truy thu do sử dụng không đúng mục đích : 
40 triệu đồng x 25% = 10 triệu đồng 


- Số ngày tính phạt chậm nộp : từ ngày 01/4/2010 đến hết ngày 
05/5/2011 : 400 ngày. 


Lãi phạt nộp chậm : 
10 triệu x 0,05% /ngày x 400 ngày = 2 triệu đồng 


Trường hợp 2 : 
Năm 2009, Công ty sử dụng 200 triệu cho đề án KHCN thì : 


~ Số tiền 40 triệu sử dụng sai được xác định là từ tiền trích Quỹ 
của kỳ tính thuế năm 2010. 


- Số thuế TNDN bị truy thu do sử dụng không đúng mục đích : 
40 triệu đồng x 25% = 10 triệu đồng 


- Sõ ngày tính phạt chậm nộp : từ ngày 01/4/2011 đến hết ngày 
05/5/2011 : 35 ngày. 


Lãi phạt nộp chậm : 
10 triệu đồng x 0,05%/ngày x 35 ngày = 175.000 đồng 
(3) Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ 


được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam và phải có 


Số hoaửằyi đề,hóaräøn1pbứng, từ bEpTpháp theo quy;01nhap02Inhứn, luân:vn 
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(4) Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. 


(5) Doanh nghiệp đang hoạt động mà có sự thay đối về hình thức 
sở hữu, hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc 
thay đối hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập được kê thừa và chịu 
trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập. 


5.3.2.5 Thuế suất 


Thuế suất thuê TNDN là 25%, Riêng thuê suất thuế TNDN đối 
với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý 
hiếm khác (bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất 
hiếm) tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều 
kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiêm, 
thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác gửi hồ sơ dự 
án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. 


5.4 ƯU ĐÃI THUÊ TNDN ĐỐI VỚI ĐỔI TƯỢNG NỘP THUẾ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, 
DỊCH VỤ 


5.4.1 Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN 
5.4.1.1 Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN 
Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực 


hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp 
thuế TNDN theo kê khai. 


5.4.1.2 Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN 


Trong thời gian đang ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực 
hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch 
toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu 


„ đãi thuê TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế!. 
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Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp không hạch toán riêng 
được thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế 
xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh 
doanh (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm 
(%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với 
tổng doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. 


Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư (Dự án đầu tư là 
tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt 
động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ 
các trường hợp sau : 


- Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật; 


~_ Doanh nghiệp thành lập do chuyển đối hình thức doanh nghiệp, 
chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh 
nghiệp Nhà nước; 

—_ Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu han một thành 
viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh 
cá thê và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước 
đây. 

-_ Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm 
hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo 
pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không 
phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người 
có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với 
vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh 
hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang 
hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ 
thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điêm thành lập 
doanh nghiệp mới. 

Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoan thu nhập thuộc 

diện áp dụng thuế suât thuê TNDN ưu đãi và thời gian miễn thuê, giam 


.. thuê lẻ ờ ác nhau thì d hiệp t: 
SỐ Tu đi HH 1117) họp r DẠ Suêt ." "Áp li ĐP iu-6 Ti ö 
những uê T C nhất. 
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Trong thời gian được ưu đãi thuế TNDN, nếu trong năm tính thuế 
mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi 
thuế theo quy định này thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi 
trong năm tính thuế đó mà phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 
25%. 


Trường hợp hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, 
hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế (trừ hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh 
nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có 
thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi 
bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt 
động kinh doanh còn thu nhập. 


Việc ưu đãi thuế TNDN không áp dụng đối với : Các khoản thu 
nhập khác trình bày ở Phần "c - Mục 5.3.2.1 Thu nhập chịu thuế”; thu 
nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên 
quí hiểm khác; yhu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược 
theo quy định của pháp luật; thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng 
sản. 


Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, 
chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm 
trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của doanh nghiệp 
bị chuyển đôi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu 
đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều 
kiện ưu đãi thuế TNDN. 


5.4.2 Uu đãi về thuế suất thuế TNDN 
Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười 15 năm áp dụng đối với : 


- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 
11/12/2008 cua Chính phú (Đĩa đính kèm). 


-_ Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, 
khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ 
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- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh 
vực : Công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thông 
cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, 
cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ 
tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định; sản xuất sản phẩm phần mềm. Nếu Doanh nghiệp thành 
lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực này là loại dự án 
có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút 
đầu tư thì thời gian áp dụng thuê suất ưu đãi 10% có thê kéo 
đài thêm không quá 30 năm theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 


Thuế suất 10% trong suối thời gian hoạt động đối với phần thu 
nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (lĩnh vực xã 
hội hoá). 


Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian 10 năm áp dụng đôi với doanh 
nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ (Đĩa đính 
kèm). 


Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng 
đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân. 
Đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân thành 
lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
(Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008) sau khi hết thời hạn 
áp dụng thuế suất 10% thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%. 


Thời gian úp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm 
đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hướng ưu đãi 
thuế, hết thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đâu doanh nghiệp chuyển 
sang áp dụng mức thuế suốt 25%. 
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5.4.3 Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thuế TNDN 


Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo 
đối với : 
- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định 
số 124/2008/ NĐ-_CP ngày 11/12/2008). 


- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, 
khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ:. 


- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh 
vực : Công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy thủy điện, hệ 
thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng 
không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ 
sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm. 


- Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực 
hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc 
đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 
11/12/2008). 


Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo 
đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực 
hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 124/2008/NĐ- 
CP ngày 11/12/2008). 


Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp 
theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Nghị định số 124/2008/ 
NĐ-CP ngày 11/12/2008). 


Ví dụ 5.!3 : Năm 2009, doanh nghiệp A thành lập mới từ dự án 
đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2009 doanh nghiệp A 


._ đã có,thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phẩm mềm thì 
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thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2009. Trường 
hợp dự án sản xuất sản phẩm phẩm mềm của doanh nghiệp A phát 
sinh doanh thu từ năm 2009, đến năm 2012 doanh nghiệp A ván chưa 
có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục 
kể từ năm 2012. 


5.4.4 Các trường hợp giảm thuế khác 


Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuât, xây dựng, vận 
tải được giảm số thuê TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chỉ 
thêm cho lao động nữ nếu hạch toán riêng được. Các đơn vị sự nghiệp, 
cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp sản xuất 
kinh doanh thì không giảm thuế. 


Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiêu sô được 
giảm thuê TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao 
động là người dân tộc thiểu sõ nếu hạch toán riêng được. 


5.5 NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI ĐÓI TƯỢNG 
NỘP THUẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 


5.5.1 Nộp thuế 


Nguyên tắc xác định : Doanh nghiệp nộp thuê tại nơi có trụ sở 
chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở 
gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và 
ở nơi có cơ sở sản xuất (không áp dụng đối với công trình. hạng mục 
công trình hay cơ sở xây dựng xây dựng hạch toán phụ thuộc). 


Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế 


Số thuế TNDN tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế 
TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) ty lệ chi phí của co sở san xuất hạch 
toán phụ thuộc với tông chi phí cúa doanh nghiệp, xác định theo công 
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Tý lệ chi phí của Tổng chi phí của cơ sở sản xuât 
cơ sở sản xuất = hạch toán phụ thuộc 
hạch toán phụ thuộc Tổng chi phí của doanh nghiệp 
Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết 
toán thuế TNDN năm trước liền kể năm tính thuế do doanh nghiệp tự 
xác định để làm căn cứ xác định số thuê phải nộp và được sử dụng để 
kê khai, nộp thuế TNDN cho các năm sau. Nếu doanh nghiệp đang 
hoạt động : căn cứ theo số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2008 và tỷ 
lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi; nếu doanh nghiệp 
mới thành lập : thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho 
kỳ tính thuế đầu tiên. 


Doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, 
nộp thuế TNDN đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính 
và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo mẫu số 07/TNDN, Thông 
tư 130 ngày 26/12/2008 (đĩa đính kèm). Căn cứ vào số thuế TNDN tính 
nộp theo quý, tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc, 
doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quở tại trụ sở 
chính và tại các cơ sở sản xuất phụ thuộc. 


Ví dụ 5.14 : Doanh nghiệp A có trụ sở chính tại thành phố Hà 
Nội và có các cơ sở sản xuất phụ thuộc tại Hải Dương, Hải Phòng, Bắc 
Ninh. Tỷ lệ chi phí dựa theo tổng chi phí của doanh nghiệp năm 2008 
như sau : Hà Nội : 0,2; Hải Dương 0,3; Hải Phòng : 0,3; Bắc Ninh : 
0,2. Tổng số thuê TNDN phải nộp quý 1 của doanh nghiệp A là 1 tỷ 
đồng. Từ năm 2009, tỷ lệ phân bổ chi phí nêu trên được sử dụng ổn 
định nếu doanh nghiệp không thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở 
sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương. Số thuê TNDN phải 
nộp của các đơn vị trong quý 1 như sau : Hà Nội : 200 triệu đồng 
(1.000 x 0,2); Hải Dương : 300 triệu đồng; Hải Phòng : 300 triệu đồng: 
Bắc Ninh : 200 triệu đồng. 


5.5.2 Quyết toán thuế 


Doanh nghiệp khai quyết toán thuế TNDN tại nơi có trụ sở chính, 


„ số thuế TNDN còn phải nộp được xác định bằng số thuế TNDN p 
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nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi có trụ sơ chính và 
tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuê TNDN còn 
phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bố theo đúng tỷ lệ 
tại nơi có trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. 


5.6 THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỀN 
NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN 


5.6.1 Thu nhập thuộc diện nộp thuế 


Thu nhập từ chuyển nhượng vốn : là thu nhập có được từ chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho 
một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn 
bộ doanh nghiệp). 


Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (chuyển nhượng cổ phiếu, 
trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định) : 
là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số chứng 
khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặc 
nhiều tổ chức cá nhân. 


5.6.2 Căn cứ tính thuế 


Thuế TNDN Thu nhập š Thuế suất 
phải nộp _—— tính thuế thuế TNDN 


5.6.2.1 Thu nhập tính thuế 

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn 
Thu nhập _ Giá § k<# X0 Chi phí 
tính thuế — chuyển nhượng ph chuyển nhượng 

chuyên nhượng 
Giá chuyển nhượng : Là tổng giá trị thực tế mà bên chuyền nhượng 
thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển 
nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuê có cơ sở để 
xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan 
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giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn 
cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, 
cùng tố chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự. 


Giá mua của phần vốn chuyển nhượng : 


- Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá 
trị phần vốn tại thời điểm góp vốn. 

- Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị phần vốn 
tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng 
mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán. 


Chi phi chuyển nhượng : 


Là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyến 
nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí chuyển 
nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một 
cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước có chi phí phát 
sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận 
của đại diện có thẩm quyển). 


Ví dụ 5.15 : Doanh nghiệp A góp 400 tỷ đồng gồm 320 tỷ là giá 
trị nhà xưởng và 80 tỷ tiền mặt để thành lập doanh nghiệp liên doanh 
sản xuất giấy vệ sinh sau đó doanh nghiệp A chuyển nhượng phần vốn 
góp nêu trên cho doanh nghiệp B với giá là 550 tỷ. Vốn góp của doanh 
nghiệp A tại thời điểm chuyển nhượng trên số sách kế toán là 400 tỷ 
đồng, chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn là 70 tỷ đồng. Thu 
nhập để tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong trường hợp 
này là (550 - 400 - 70 = 80 tỷ dồng). 


b) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán 
b —~ Giá mua của " 
Thu nhập _ Giá bán Chi phí 


: = ' h - Chứng khoán - 
tính thuê chứng khoán bx chuyên nhượng 
chuyển nhượng 


Giá bán chứng khoán : 


- Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại 
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trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là 
giá thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa 
thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm 
giao dịch chứng khoán. 


- Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường 
hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng 
ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. 


Giá mua của chứng khoán : 


-_ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại 
chúng chưa niêm yêt nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại 
trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là 
giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa 
thuận) theo thông báo cua Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm 
gìao dịch chứng khoán. 


-_ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng 
khoán là mức giả ghìị trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ 
phần của tô chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền. 

- Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên : 
giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng 
chuyển nhượng. 

Chi phi chuyển nhượng : 


Là các khoản chi thực tê liên quan trực tiếp đến việc chuyển 
nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. 
5.6.2.2 Thuế suất : 25%. 


5.6.3 Kê khai, nộp thuế 


Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài 
chuyên nhượng vốn, chuyên nhượng chứng khoán : thì khoản thu nhập 
này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập 
chịu thuê khi tính thuê TNDN. 


Đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất 
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chuyển nhượng vốn thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có 
trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài 
số thuế TNDN phải nộp. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vôn, hoặc kể từ ngày các 
bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn 
đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. 


Hồ sơ khai thuế đôi với thu nhập từ chuyển nhượng vốn gồm : 

- Tờ khai thuê TNDN về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu số 
08/TNDN, Thông tư 130 ngày 26/12/2008 - Đĩa đính kèm). 

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng. 

- Bản sao quyết định chuẩn y việc chuyên nhượng vốn của cơ 
quan có thẩm quyên (nếu có). 

- Bản sao chứng nhận vốn góp. 

- Chứng từ gốc của các khoản chỉ phí. 

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế : Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp 

của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế. 


Thời hạn nộp thuế : Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 


5.7 THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 
5.7.1 Thu nhập thuộc diện nộp thuế TNDN 


Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS : bao gồm thu nhập từ CQSDĐ, 
CNQTĐ, cho thuê lại đất cúa doanh nghiệp kinh doanh BĐS theo quy 
định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay chưa có kết cấu 
hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất. 


Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS bao gồm các hình thức sau : 
Thu nhập từ CQSDĐ; CNQTĐ; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh 
doanh BĐS; thu nhập từ CQSDĐ; CNQTĐ; cho thuê lại đất của doanh 
nghiệp kinh doanh BĐS gắn với tài sản trên đất như (Nhà ở; cơ sở hạ 
tầng; công trình kiến trúc trên đất; các tài sản khác gắn liễn với đất); 
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5.7.2 Căn cứ tính thuế TNDN 


Thuế TNDN Thu nhập ` Thuế suất 
phải nộp _—— tính thuế thuê TNDN 
Thunhập Thunhập Lỗ của hoạt động chuyển nhượng 
tính thuế chịu thuế BĐS cúa các năm trước 


5.7.2.1 Thu nhập chịu thuế 


Doanh thu thu được Giá vốn Chi phí liên quan 
từ hoạt đông — Của - đên hoạt động 
chuyển nhượng BĐS BĐS chuyển nhượng BĐS 


Thu nhập _ 
chịu thuế 


a) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS : 


a1) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được xác định 
theo giá thực tê chuyển nhượng BĐS (bao gồm cả các khoản phụ thu 
và phí thu thêm nếu có) tại thời điểm chuyển nhượng BĐS. Trường hợp 
giá CQSDĐ thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương quy định thì tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng 
BĐS. 


Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán 
bàn giao BĐS cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký 
quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất 
tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 


Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 
để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc 
cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ đưới mọi 
hình thức thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN tạm nộp 
là thời điểm thu tiền của khách hàng. 


Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác 
định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai 
nộp thuê TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí. 
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Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa 
xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê 
khai tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên doanh thu thu được tiền 
và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuê TNDN trong 


năm. 


Các doanh nghiệp trước năm 2009 đã thu tiền của khách hàng 
theo tiến độ công trình nhưng chưa kê khai nộp thuế TNDN thì số tiền 
đã thu được của khách hàng phải kê khai vào năm 2009 để xác định 
số thuế TNDN tạm nộp theo nguyên tắc nêu trên. 


Khi bàn giao BĐS, doanh nghiệp quyết toán lại số thuế TNDN 
phải nộp, xác định số thuê nộp thiếu nộp bổ sung hoặc thừa được hoàn 
lại. 


a2) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuê trong một số trường 
hợp được xác định như sau : 


-_ Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 
thuê đất hàng năm sau đó doanh nghiệp này cho thuê lại đất 
có hay chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất 
thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền bên thuê 
trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền 
thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước. 

- Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị quyền sử dụng đất 
bảo đảm tiền vay để thay thê cho việc thực hiện nghĩa vụ được 
bảo đảm nếu có CQSDĐ là tài sản thế chấp bảo đảm tiền vay 
thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá chuyên nhượng 
quyền sử dụng đất do các bên thỏa thuận. 

- Trường hợp CQSDĐ là tài sản kê biên bảo đảm thi hành án 
thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất do các bên đương sự thỏa thuận hoặc giá do 
Hội đồng định giá xác định. 

b) Giá vôn của BĐS : 


Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn 
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Đối với đất Nhà nước giao có thu tiên sử dụng đất. thu tiên cho 
thuê đất thì giá vốn là số tiền sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực 
nộp Ngân sách Nhà nước. 


Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì 
căn cứ vào hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp khi nhận quyền sử 
dụng đất, quyền thuê đất; trường hợp không có hợp đồng và chứng từ 
trả tiền hợp pháp thì giá vốn được tính theo giá do Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm doanh 
nghiệp nhận chuyển nhượng BĐS. 

Đối với đất có nguồn gốc do góp vốn thì giá vốn là giá trị quyển 
sử dụng đất, quyền thuê đất theo biên bản định giá tài sản khi góp 
vốn; trường hợp giá vốn của đất theo biên bản góp vốn cao hơn giá thị 
trường tại thời điểm góp vốn thì cơ quan thuế căn cứ vào giá đất của 
thị trường tại thời điểm góp vốn đê xác định lại mức giá đất khi xác 
định thu nhập chịu thuê. 


Trường hợp doanh nghiệp đôi công trình lấy đất cua Nhà nước 
thì giá vốn được xác định theo giá trị công trình đã đôi. 


Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, 
quyền thuê đất. 


Đối với đất của doanh nghiệp có nguồn gốc do thừa kế theo pháp 
luật dân sự; do được cho, biếu, tặng mà không xác định được giá vốn 
thì xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quyết định căn cứ vào Bảng khung giá các loại 
đất do Chính phủ quy định tại thời điểm thừa kế, cho, biếu, tặng. 


c) Chỉ phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng BĐS 


Nguyên tắc xác định chỉ phí : Các khoản chỉ được trừ đê xác định 
thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ tính 
thuế phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. 


Chi phí chuyển nhượng BĐS được trừ bao gồm : Chi phí đền bù 
thiệt hại về đất; chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu; chi phí bồi thường, 
hô trợ, tái định cư và chi phí tô chức thực hiện bồi thường. hỗ trợ, tái 
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của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, 
san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đường 
giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, bưu chính viễn thông...; giá trị 
kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất; các khoản chi phí 
khác liên quan đến BĐS được chuyển nhượng. 


Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác 
nhau thì phải hạch toán riêng các khoản chi phí. Nếu không hạch toán 
riêng được chi phí của từng hoạt động thì chi phí chung được phân bố 
theo tỷ lệ giữa doanh thu từ chuyển nhượng BĐS so với tổng doanh 
thu của doanh nghiệp. 


5.7.2.2 Thuế suất : 25%. 


Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để bê khơi 
nộp thuế. Không úp dụng múc thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, 
giảm thuế. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng BĐS bị lỗ thì bhoản 
lỗ này bhông được bù trừ uới thu nhập từ hoạt động sản xuốt bình 
doanh uà thu nhập hhác mà được chuyển lỗ uào thu nhập chịu thuê từ 
hoạt động chuyển nhượng BĐS của các năm sau (nếu có). Thời gian 
chuyển lỗ tối đa bhông quú 5 năm liên tục, kể từ năm tiếp sau năm 
phát sinh lỗ. 


5.7.3 Kê khai, nộp thuế, toán toán thuế 


Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuê TNDN đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng BĐS cho cơ quan thuế địa phương nơi có BĐS 
chuyển nhượng. 


Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động 
chuyển nhượng BĐS : thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng 
lần phát sinh chuyển nhượng BĐS theo Tờ khai thuế số 09/TNDN, 
(Thông tư 130 ngày 26/12/2008 - Đĩa đính kèm). Kết thúc năm tính 
thuê phải quyết toán riêng phần thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, xác 
định số thuế nộp thiếu phải nộp bổ sung, nộp thừa được hoàn trả hoặc 
bị lỗ phải theo đõi riêng và chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt 
động chuyển nhượng BĐS của các năm sau theo quy định. 


Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển 
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hướng dẫn của Luật Quản lý thuế (tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC 
ngày 14/6/2007 - Đĩa đính kèm). Nếu doanh nghiệp phát sinh thường 
xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS đề nghị nộp thuế theo từng lần 
phát sinh thì khai thuê như doanh nghiệp không phát sinh thường 
xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS. Kết thúc năm tính thuê doanh 
nghiệp phải quyết toán riêng phần thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 
theo quy định. 


Phần đăng ký thuế; nộp thuế; khai thuế, quyết toán thuế được trình 
bày ở chương 9 : Quản lý thuế và xử lý vị phạm pháp luật về thuế. 
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CHƯƠNG 6 


THUẾ THU NHÂẬP 
CÁ NHÂN 


(Persional Income Tax) 


Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VĨ năm 1986 được xem 
là một mốc son trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc gia, đây 
chính là bước ngoặt phát triển nền kinh tế Việt Nam : “Phát triển theo 
cơ chế thị trường, đưới sự quản lý uà điều tiết 0ï mô của Nhà nước theo 


~ _ 


định hướng Xã hột chủ nghĩa". 


Sự lựa chọn sáng suốt đường lối phát triển kinh tế mà Đại hội 
Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986) để ra là không thể phủ 
nhận được. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy rằng bản thân nền kinh tế 
thị trường cũng không phải là một nền kinh tế hoàn hảo, mà bản thân 
nó cũng có những khuyết tật võn có của nó. Một trong những khuyết 
tật vốn có lớn nhất của nền kinh tế thị trường là phân cách giữa giàu 
nghèo trong xã hội. Einh tế thị trường ở Việt Nam cho dù đang ở giai 
đoạn đầu, nhưng vấn đề phân cấp giàu nghèo trong xã hội cũng là vấn 
đề cần quan tâm. 


Như chúng ta đã biết Nhà nước dùng thuế làm công cụ điều tiết 
vĩ mô nền kinh tế, điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội và 
là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước. Cho dù 
trong điều kiện kinh tế Việt Nam, thuế gián thu có những vai trò rất 
to lớn của nó. Nhưng với mục đích điều hòa thu nhập, thực hiện công 
bằng xã hội bằng thuế trong nền kinh tế thì thuế trực thu lại thể hiện 
tính ưu việt hơn, đồng thời tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước 
một cách hợp lý, hợp pháp. Vì vậy, hướng đến một chính sách thuế thu 
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từ các tầng lớp giàu có trong xã hội, hình thành các quỷ tiền tệ tập 
trung giúp Nhà nước ngày càng thực hiện tốt hơn các chính sách xã 
hội của mình. 

Như phân tích ở trên, đó cũng chính là lý do mà Quốc hội nước 
Cộng hòa Xã hội Chú nghĩa Việt Nam ban hành chính sách thuế thu 
nhập, bước đầu chỉ thu thuế đối với các đối tượng có thu nhập cao, cụ 
thể là ban hành Pháp lệnh thuế Thu nhập đối với người có thu nhập 
cao. Đây là loại thuế được áp dụng từ rất lâu tại hầu hêt các Quốc gia 
trên thế giới, nước áp dụng chính sách thuế này đầu tiên đó là Anh 
(1798), sau đó lan rộng ra các nước công nghiệp như Nhật Bản (1887), 
Mỹ (1913), Pháp (1914), Trung Quốc (1936), Hàn Quốc (1974)... cho dù 
tên gọi ở một số nước có khác nhau nhưng bản chất thì đôi tượng tính 
thuế vẫn là TNCN. Đối với Việt Nam thì Pháp lệnh thuế Thu nhập đối 
với người có thu nhập cao đầu tiên được ban hành vào ngay 27/12/1990, 
và có hiệu lực thi hành từ 01/04/1991. Qua hơn 17 năm thực thị, tính 
đến hết năm 2008, Quốc hội nước ta đã trải qua 5 lần sửa đôi, thay 
thế Pháp lệnh năm 1990 bằng những pháp lệnh mới phù hợp hơn với 
điều kiện và hoàn cảnh xã hội. Cụ thể là các lần thay đôi như sau : 


- Pháp lệnh sửa đôi về Thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao ngày ban hành ngày 19/05/1994, có hiệu lực từ ngày 
01/06/1994. 


~ Pháp lệnh số 01/1997/PL-UBTVQH9 ngày 06/02/1997, có hiệu 
lực từ ngày 06/02/1997 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1994. 


-_ Pháp lệnh số 14/1999/PL-UBTVQHI10 ngày 30:06 1999, sửa đổi 
một sô điêu của Pháp lệnh Thuế thu nhập đôi với người có thu 
nhập cao, Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 06/02:199/. 


-_ Pháp lệnh sô 35/2001/PL-UBTVQHI10 ngày 19/05 2001, có hiệu 
lực ngày 01/07/2001, thay thế Pháp lệnh Thuế thu nhập đối 
với người có thu nhập cao ngày 19/05/1994, đã được sửa đổi 
theo Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao ngày 06/02 1997 và Pháp 
lệnh sửa đổi một sô điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với 
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- Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQHII ngày 24/03/2004, có hiệu 
lực ngày 01/07/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thông qua ngày 
19/05/2001. 


Việc áp dụng Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao từ năm 1991 đến nay, nhìn chung phù hợp với điều kiện kinh tế, 
xã hội đất nước, đã góp phần quan trọng trong việc đầm bảo nguồn thu 
cho ngân sách (cụ thể số thu thuế tăng dần qua các năm, thể hiện ở 
Bảng 1.2 - chương 1), kiểm soát thu nhập của cá nhân, phân phối lại 
thu nhập, thực hiện công bằng xã hội cũng như bước đầu tạo thói quen 
và góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng nộp thuế về trách 
nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN. 


Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, trước yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thuế Thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao ở nước ta còn có một số mặt 
tổn tại cả về cơ chế chính sách và quản lý hành thu, cụ thể như : Còn 
xa rời với thông lệ quốc tế; phạm vi điều chỉnh chưa bao quát và áp 
dụng chưa đồng bộ, thống nhất đối với các nguồn thu nhập; còn phân 
biệt thu nhập của cá nhân kinh doanh và cá nhân không kinh doanh; 
nghĩa vụ nộp thuế còn khá cao, chưa công bằng giữa các loại thu nhập 
và đối tượng nộp thuế; cấu trúc bậc thuế còn có sự phân biệt giữa người 
Việt Nam và người nước ngoài, cá nhân khác định cư tại Việt Nam và 
công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài; tính lũy tiến trong 
biểu thuế chưa hợp lý nên đã hạn chế vai trò điều tiết kinh tế của thuế 
TNCN; chính sách thuế hiện hành chưa quy định các khoản chiết giảm 
gia cảnh một cách hợp lý và có hệ thống để đảm bảo tính công bằng 
về nghĩa vụ nộp thuế giữa các cá nhân có hoàn cảnh gia đình khác 
nhau; cơ chế quản lý thuế còn một số bất cập, hiệu quả quản lý thuế 
còn yếu, cơ quan thuế chưa thực hiện quyết toán thuế cho từng đối 
tượng nộp thuế, còn rất nhiều trường hợp trốn thuế, lách thuế;... Chính 
vì vậy, việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống thuế thu nhập đối với người 
có thu nhập cao là một đòi hỏi tất yếu khách quan. 

Mặc khác, theo tỉnh thần của Nghị quyết Đại Hội Đảng IX và X 
cũng đã xác định “Áp dụng thuế TNCN thống nhất uà thuận lợi cho 
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phát triển" uò "Hoàn thiện hệ thống pháp luật uê thuê theo nguyên tắc 
công bằng, thống nhất uà đông bộ... Điều chỉnh chính sách thuế theo 
hướng giảm uà ổn định thuế suất, mở rộng đối tượng thu, điều tiết hợp 
lý thu nhập”. Thực hiện các Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã thông 
qua chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, trong đó đặt ra yêu cầu : 
“Cân sớm xác định các bước đi thích hợp để tăng tỷ trọng các nguồn 
thu trong nước phù hợp uới tiến trình hội nhập, mở rộng diện thuê trực 
thu uà tăng tỷ lệ thu từ thuế trực thu”. 


Đáp ứng các yêu cầu nêu trên, Bộ Tài chính đã xây dựng chính 
sách thuế TNCN (số 04/2007) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chú 
nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 
năm 2007, có hiệu lực tử ngày 01/01/2009 nhằm : 

- Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

lãnh vực tài chính. 

- Thực hiện công bằng xã hội, tăng cường kiêm tra, kiểm soát 
thu nhập và điều tiết, phân phối lại thu nhập, thu hẹp hợp lý 
sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đảm bảo 
sự phát triển ổn định cúa nền kinh tế. 

- Góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. 


.-.>****x***xx* 


6.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC VÀ 
PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN 


6.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế TNCN 


Thuế TNCN (TNCN) là loại thuế trực thu, thu trực tiếp trên thu 
nhập nhận được từ nhiều nguồn khác nhau của cá nhân trong một 
khoảng thời gian nhất định, thường là một năm hoặc từng lần phát 
sinh. 


Bất cứ một quốc gia nào có nền kinh tế vận động theo cơ chê thị 
trường đều coi thuế TNCN là một sắc thuế có tầm quan trọng lớn trong 
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Thuế TNCN trên thế giới thông thường đánh vào cả cá nhân kinh 
doanh và cá nhân không kinh doanh. Thuế này thường được coi là loại 
thuê đặc biệt vì có lưu ý đến hoàn cảnh của các cá nhân có thu nhập 
phải nộp thuế thông qua việc xác định miễn, giảm thuế hoặc khoản 
miễn trừ đặc biệt. 


Thuế TNCN có những đặc điểm sau : 


—_ Một là, thuế TNCN là thuế trực thu, do đó người chịu thuế cũng 
là người nộp thuế và không thể chuyển gánh nặng thuế sang 
cho chủ thể khác. 


-_ Hai là, thuế TNCN là loại thuế có độ nhạy cảm cao vì nó liên 
quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuê và liên quan đến 
hầu hết mọi cá nhân trong xã hội. 


- Ba là, thuế TNCN thường mang tính chất lũy tiến cao vì nó 
được thiết lập theo nguyên tắc khả năng trả thuế, thuế suất 
thường được thiết kế theo kiểu lũy tiến từng phần nhằm đảm 
bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. 


- Bốn là, thuế TNCN không bóp méo giá cả hàng hóa, dịch vụ, 
vì nó không cấu thành trong giá bán của hàng hóa, dịch vụ 
nên nó không tạo ra sự sa! lệch giá cả hàng hóa, dịch vụ. 


6.1.2 Vai trò của thuế TNCN 


Sự ra đời của thuế TNCN bắt nguồn từ ba yêu cầu chính là thực 
hiện công bằng xã hội, tăng nguồn thu cho NSNN phục vụ cho nhu cầu 
chỉ tiêu ngày càng tăng của Chính phủ và đồng thời góp phần điều 
chỉnh vi mô nền kinh tế. Chính vì vậy mà vai trò của thuê TNCN 
không nằm ngoài ba yêu cầu trên. 


6.1.2.1 Thuế TNCN là một công cụ phân phối đảm bảo công bằng 
xã hội 

Một trong những khiếm khuyết của kinh tế thị trường là sự phân 
phối không công băng và đi liền với nó là quá trình phân hóa giàu 
nghèo trong xã hội. Thuế TNCN là một hình thức thuê trực thu đánh 
trự 
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thuế TNCN, Nhà nước thực hiện điều tiết thu nhập cua những người 
có thu nhập cao, nhờ đó san bằng tương đối sự chênh lệch về thu nhập 
giữa các cá nhân trong xã hội. 

Để thấy rõ vai trò đó cúa thuế TNCN, có thể sử dụng đường cong 
Lorenz dưới đây (Hình 6.1). 









GDP % 


Thụ nhập được phân phối 
công bãng 


Thu nhập trước thuê 
Thu nhập sau thuế 


Dân cư °£ 


Hinh 6.1 : Ảnh hưởng của thuế TNCN đến sự công bằng 
trong phân phối thu nhập. 


Trên đồ thị, đường cong Lorenz càng gần đường phân giác thì 
càng phản ánh sự phân phối công bằng. Điều đó được trợ giúp bởi thuế 
lũy tiến thông qua thực hiện thuế TNCN để đảm bảo rút ngắn khoảng 
cách phân hóa giàu nghèo trong xã hội. 


6.1.2.2 Thuế TNCN là một công cụ đảm bảo nguồn thu quan trọng 
cho NSNN 


Thuế TNCN là một hình thức thu quan trọng của NSNN, loại thuế 
này đôi khi nó còn được nói so sánh một cách hình ảnh là “nữ hoàng 
của các loạt thuế”. Hiện nay, ở các nước phát triên tỷ trọng thu ngân 
sách của thuế TNCN chiếm rất cao từ 30 - 40%, có nước trên 50% như 
Mỹ, Nhật, Canada, Autralia, Niuzilẫn..., các nước đang phát triển chiếm 
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Ở nước ta thuế TNCN tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu 
NSNN, song trong điều kiện phát triển kinh tế và toàn cầu hóa, thu 
nhập của cá nhân có xu hướng tăng nhanh, nên tỷ trọng thuế TNCN 
trong tổng thu NSNN sẽ có khả năng tăng lên. 


6.1.2.3 Thuế TNCN góp phần điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế 


Thuế TNCN không chỉ là công cụ huy động nguồn thu NSNN, 
thực hiện công bằng xã hội, mà còn giữ vai trò điều tiết nền kinh tế 
quốc dân. Vì vậy, ở mỗi thời kỳ phát triển kinh tế khác nhau, tùy theo 
yêu cầu điều tiết vĩ mô nền kinh tế mà chính sách thuế TNCN ở mỗi 
nước được xây dựng phù hợp. 


M. Keynes là nhà kinh tế học nối tiếng người Anh đã đề xướng 
tư tưởng can thiệp của Nhà nước vào hoạt động của nền kinh tế để đạt 
được “cầu hiệu quả” thông qua chính sách thuế, trong đó co thuế TNCN. 
Ông cho rằng, tổn tại một quy luật tâm lý cơ bản mà theo ông, con 
người có xu hướng tăng tiêu dùng của mình theo tốc độ tăng của thu 
nhập, nhưng không phải tăng theo cùng mức tăng của thu nhập. Cùng 
với tốc độ tăng của thu nhập thì tốc độ tiết kiệm tăng nhanh hơn. Đây 
chính là nguyên nhân làm cho cầu không đạt hiệu quả. Bởi vậy, cần 
thiết phải có chính sách thuế đánh vào thu nhập đưa vào tiết kiệm để 
kích thích tiêu dùng và tăng đầu tư phát triển kinh doanh. Theo ông, 
khuynh hướng tiêu dùng ở những người có thu nhập thấp sẽ cao hơn ở 
những người có thu nhập cao. Vì vậy, Nhà nước phải đánh thuế thu 
nhập theo kiểu thuê suất lũy tiến để phân phối lại thu nhập của những 
người có thu nhập cao đưa vào tiết kiệm. Sự tiết kiệm thừa cần được 
thu bằng thuế để hướng chúng vào đầu tư phát triển kinh tế. 


Lý thuyết của M. Keynes được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các 
nước tư bản phát triển sau khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 
1929 - 1933. Vì vậy, thuế TNCN trong thời kỳ này có đặc trưng bằng 
biểu thuế suất cao với nhiều thang bậc thuế và mức chênh lệch về tỉ 
lệ điều tiết khá lớn giữa bậc thấp và bậc cao. Chẳng hạn ở Mỹ mức 
thuế suất tối đa thuế TNCN là 50%, Anh là 83%, Pháp là 56,8%, Đức 
là 56%, Italia là 62%, Nhật là 70%... 


Thực hiện điều tiết nên kinh tê trong điều kiện tăng năng suất 
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học thuộc trường phái này mà đại biểu là Laffer đã đưa ra đường cong 
lý thuyết nổi tiếng gọi là đường cong Laffer (Hình 6.2). 


Tổng số thu 





Thuế suất 


tị to tạ 


Hình 6.2 : Đồ thị đường cong Laffer. 


Mô hình đường cong Laffer cho thấy quan hệ giữa thuế suất và 
tổng thu nhập từ thuê. Mức thuế suất bằng không thì thu ngân sách 
từ thuế cũng bằng không. Ở thái cực đối lập, nếu thuế suất bằng 100% 
thì thu nhập từ thuế cũng bằng không vì lúc đó người ta không muốn 
làm việc. Việc nâng dần mức thuê suất từ 0% lên đưới mức thuê suất 
tọ làm thu nhập về thuế cũng tăng lên. Nhưng nếu mức thuế suất được 
xác định cao hơn mức tạ sẽ gây ra các phản ứng như : Hạ thấp động 
lực kinh doanh; chuyên vốn đầu tư ra nước ngoài; chuyên hoạt động 
sang kinh tế ngầm đê trốn thuế. 


Như vậy, qua đồ thị đường cong Laffer ta thấy, nếu thuê suất được 
hạ thấp, thì có thể sô thu của ngân sách sẽ không bị giảm thậm chí 
còn tăng lên do kinh tế được kích thích tăng trưởng và sự ủng hộ đồng 
tình của các đôi tượng nộp thuế. Điều này cho thấy, nêu thuế suất của 
thuế thu nhập được xác định ở mức hợp lý sẽ có tác động kích thích 
tăng trưởng kinh tê đông thời tăng thu cho ngân sách. 


Tuy nhiên, trên thực tế rất khó xác định nền kinh tế hiện tại 
ÖÒ _ đang nằm ở điểm nào trên đường cong để từ đó quyết định biện pháp 
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đường cong Laffer tôn tại hai mức thuế suất khác nhau tị và tạ đều 
cho tổng số thuế như nhau, do đó về nguyên tắc, hạ mức thuế từ ta 
xuống tị thì tổng thu thuế không thay đổi, còn trong trường hợp hạ từ 
mức tạ xuống tạ thì tổng thu thuế sẽ tăng lên. Mặt khác, hạ thấp thuế 
từ tạ xuống tọ phải được thực hiện trong khoảng thời gian khá dài mới 
có kết quả tăng thu về thuế, còn trước mắt sẽ làm giảm tức thời số 
thuế thu được. 


Do đó, theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, việc 
nghiên cứu một mức thuế TNCN phù hợp để nâng cao hiệu quả kích 
thích của nó được đánh giá quan trọng hơn vai trò công bằng mà nó 
tạo ra trong phân phối thu nhập. 


6.1.3 Nguyên tắc và phương pháp thiết lập chính sách thuế TNCN 
6.1.3.1 Nguyên tắc đánh thuế TNCN 
Đánh thuế trên cơ sở thu nhập chịu thuế hiện hữu 


Mặc dù cá nhân có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, nhưng trong 
thực tê không phải toàn bộ thu nhập phát sinh đều là đối tượng điều 
chỉnh của thuế TNCN. Thuế TNCN chỉ điều chỉnh phần thu nhập chịu 
thuế. Thu nhập chịu thuê là phần thu nhập quy định cơ sở đánh thuê 
thu nhập. Mọi hệ thông thu nhập dù đánh trên từng loại thu nhập hay 
trên tổng thu nhập nói chung đều tính thuế trên thu nhập ròng để 
phản ánh đúng đắn khả năng kinh tế của người nộp thuế. Vì vậy thu 
nhập chịu thuê được xác định trên cơ sở các khoản thu nhập nhận được 
sau khi miễn trừ một sô khoản chỉ phí của người nộp thuê. 


Hiện nay trên thế giới còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau 
về khái niệm và cách tính thu nhập nên cơ sở đánh thuế TNCN cũng 
không giống nhau. Tùy theo chính sách thuế thu nhập của môi nước 
mà nội dung, phương pháp xác định các khoản miễn trừ và thu nhập 
chịu thuế có sự khác nhau. Mặt khác, trên thực tế không phải mọi 
khoản thu nhập phát sinh cũng đều có khả năng xếp vào thu nhập chịu 
thuế. 


Đánh thuế TNCN theo phương pháp lũy tiến 


Đặc trưng quan trọng nhất của thuế TNCN là áp dụng biểu thuế 
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tăng lên. Thuê suất lũy tiến được coi là phương pháp hiệu quả nhất đề 
đánh thuế theo “khỏd năng nộp thuế” của cá nhân. Tuy nhiên trong thực 
tê để tính được mức lũy tiến đó là điều không đơn giản. 


Xung quanh vấn đề áp dụng nguyên tắc lũy tiến đối với thuế thu 
nhập cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, tính lũy 
tiến của thuế thu nhập cũng cần có giới hạn và khi áp dụng nguyễn 
tắc lũy tiến cũng cần phân biệt nguồn gốc của các loại thu nhập để 
phát huy vai trò điều chỉnh của thuê thu nhập. Nhưng cũng có quan 
điểm cho rằng làm như vậy sẽ gây phức tạp trong việc thiết kế thuế 
suất, vì không nên dùng các loại thuê khác nhau cho thu nhập phát 
sinh từ các nguồn thu nhập khác mà nên áp dụng các khoản miễn, 
giảm thuế để đảm bảo chức năng của thuế thu nhập hoặc áp dụng thuế 
lũy tiến từng phần. 


6.1.3.2 Phương pháp đánh thuế TNCN 
Về lý thuyết, tồn tại ba mô hình đánh thuế TNCN : 
Đánh thuế theo từng nguồn hình thành thu nhập 


Đánh thuế theo từng nguồn hình thành thu nhập là phương pháp 
áp dụng một thuế suất tương ứng cho từng nguồn thu nhập phát sinh. 
Tương ứng với mỗi nguồn thu nhập khác nhau, người ta tính các chỉ 
phí được trừ của từng loại thu nhập (nhiều trường hợp chi phí có thể 
được trừ hoặc không được trừ) và gán cho mỗi loại thu nhập đó các mức 
thuế suất phân biệt. Số thuế phải nộp là tổng hợp số thuế thu nhập 
mà người nộp thuê phải nộp theo từng nguồn. 


Các nhà kinh tế cho rằng, phương pháp này khó trốn thuế hơn, 
vì nó thu fÖbeo sát từng nguồn thu nhộp”. Tuy nhiên, đánh thuế theo 
từng nguồn hình thành thu nhập trên thực tế cũng bộc lộ nhiều hạn 
chế : 


- Khi chia TNCN thành phần thu nhập để chịu các mức thuế 
suất khác nhau không đơn thuần là một công việc phức tạp và 
khó khăn, mà điều quan trọng hơn là không áp dụng được triệt 
đê các mức :Ìuế suất lũy tiến và các suất miễn giảm thuế TNCN. 


Số hơa bơi TruỒÊ M89 pcdwap nữ thụế suất lũy kiện thàusb'c-shụ Šđngnho 
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một số loại thu nhập. Điều đó lại gây bất bình đắng giữa các 
đối tượng nộp thuế có các loại thu nhập khác nhau. 


- Việc áp dụng thuế suất cho từng loại thu nhập đòi hỏi phải 
phân loại thu nhập, trên thực tê công việc này lại tiểm ẩn 
nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Mặt khác, đó cũng là 
cơ sở để người nộp thuế dễ dàng trến thuế. Nếu ranh giới giữa 
các loại thu nhập không chính xác thì sẽ mất ý nghĩa công 
bằng của thuế thuế TNCN. 


- Trong một chừng mực nào đó cách đánh thuế này cũng không 
hiệu quả đôi với xã hội vì người nộp thuế có thể lựa chọn các 
hoạt động phi hiệu quả để chịu mức thuế thấp nhất. 


Đánh thuế trên tổng thu nhập 


Phương pháp này tiến hành đánh thuế trên tông thu nhập, bao 
gồm tất cả các khoản thu nhập nhận được không phân biệt nguồn phát 
sinh thu nhập và chi phí tạo ra thu nhập. Tổng thu nhập và tông chi 
phí sẽ được xem xét trên một tổng thể và đánh thuế trên phần chênh 
lệch giữa tổng thu nhập và tông chi phí. Việc phân ra từng loại thu 
nhập không có ý nghĩa. Do có ưu điểm là đơn giản và có thể áp dụng 
được biểu thuế lũy tiến khi đánh thuê nên phư¿zng pháp này đang được 
áp dụng rất rộng rãi ở các nước phát triển. 


Đánh thuế hỗn hợp 


Thuế TNCN có thê được đánh theo cách kết hợp cả hai phương 
pháp kể trên. Ban đầu đánh thuế theo từng nguồn hình thành thu 
nhập, sau đó tổng hợp tất cả các nguồn lại và đánh trùm lên tổng thu 
nhập một mức thuế nữa. Phương pháp này cho phép áp dụng thuế suất 
lũy tiến ngoài thuế suất thông thường đánh trên từng loại thu nhập. 
Cách đánh thuế này đảm bảo sự chính xác nhưng lại phức tạp khi tính 
toán. 


Như vậy, mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. 
Việc áp dụng một phương pháp thích hợp tùy thuộc vào điều kiện kinh 
tế - xã hội từng nước, trình độ quản lý và yếu tố tâm lý, tập quán từng 
dân tộc. 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfD://www.Írc-fnu.ed.VH 
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6.2 ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TNCN 


Đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân 
không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định. 


Cá nhân cư trú 


Cá nhân cư trú là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở 
lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ 
ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, (ngày đến và ngày đi được tính là 
01 ngày; nhập canh và xuất cảnh trong cùng 01 ngày thì được tính là 
một ngày cư trú). 


Hoặc cá nhân cư trú là cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt 
Nam theo một trong hai trường hợp sau : 


- Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định cua pháp luật về 
cư trú : Đối với công dân Việt Nam là nơi công dân sinh sống 
thường xuyên, ôn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất 
định và đã đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú; đối 
với người nước ngoài là nơi đăng ký và được ghi trong Thẻ 
thường trú hoặc The tạm trú do cơ quan có thâm quyền thuộc 
Bộ Công an cấp. 


- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 
về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên 
trong năm tính thuế. 


Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện của một 
cá nhân cư trú. 


Đôi với cả nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thụ nhập phát sinh 
trong và ngoài lãnh thô Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận 
thu nhập. 


Đôi với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập 
phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. 


Đối tượng nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ kinh doanh (cá nhân 
Số hoa #ữ'nffp đầm Học liệu - ĐH TN hfp:/www.Írc-fnu.ed. VN 
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- Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh 
doanh thì đối tượng nộp thuế là cá nhân đứng tên trong đăng 
ký kinh doanh. 


- Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong đăng ký kinh 
doanh, cùng tham gia kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được 
xác định là từng thành viên có tên ghi trong đăng ký kinh 
doanh. 


- Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham 
gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong đăng 
ký kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được xác định là người 
đứng tên trong đăng ký kinh doanh. 


- Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng 
không có đăng ký kinh doanh thì đối tượng nộp thuế là cá 
nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh. 


- Đối với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng không có 
đăng ký kinh doanh, đối tượng nộp thuế là người đứng tên sở 
hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc từng cá nhân ghi trong giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (trường hợp 
đồng sở hữu). 

Đối tượng nộp thuê là cá nhân có thu nhập chịu thuế khác : 

- Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu, đối 
tượng nộp thuế là từng cá nhân đồng sở hữu. 

- Trường hợp chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng 
được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển 
giao công nghệ, nhượng quyền thương mại theo Luật Thương 
mại mà đối tượng chuyến giao, chuyển quyền, nhượng quyền là 
đồng sở hữu, đồng tác giả của nhiều cá nhân thì đối tượng nộp 
thuế là từng cá nhân đó. 


6.3 THU NHẬP CHỊU THUÊ TNCN 


6.3.1 Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN 


(1) Thu nhập từ kinh doanh : Là thu nhập có được từ hoạt động 
Số lau uất Tkunls đêanHaediệucádANW Wc như sản há08t//WiHIW.ÑGxHHIkaluevn 
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hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kế 
cả dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng; thu nhập từ hoạt động 
hành nghề độc lập của cá nhân; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy 
sản (trừ trường hợp được miễn thuế). 


(2) Thu nhập từ tiền lương, tiền công : Là các khoản thu nhập 
người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức 
bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm. 


-_ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền 
công. 


- Các khoản phụ cấp (trừ các trường hợp sau : Phụ cấp đối với 
người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; phụ 
cấp quốc phòng, an ninh; Các khoản phụ cấp theo quy định của 
Bộ luật Lao động : Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu 
hút; phụ cấp khu vực). 


- Các khoản trợ cấp (trừ các trường hợp sau : Trợ cấp khó khăn 
đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp 
một lần khi sinh con, nhận con nuôi; trợ cẤp do suy giảm khả 
năng lao động; trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng; 
trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp; 
các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội trả; trợ cấp để giải 
quyêt tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật). 


-_ Tiên thù lao nhận được như : tiền hoa hồng môi giới, tiền tham 
gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các 
dự án, đề án; tiêr. nhuận bút do viết sách, báo, dịch tài liệu; 
tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; biểu diễn văn hóa, nghệ 
thuật, thể dục, thể thao; tiền thu được từ các dịch vụ quảng cáo 
và từ các dịch vụ khác. 


-_ Tiền nhận được do tham gia vào các hội, hiệp hội nghề nghiệp, 
hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm 
soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, hội 
đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác. 


S.... Các khoản lợi ích khác bằng tiên hoặc SN băng tiền mà 
Ô hoa bơi 1g C1 tia dựng đuộc huồng trực tiếRóátEIšH GIEUGRÚ-PHiá: 
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nhà ở, tiền điện, nước và các loại dịch vụ khác kèm theo; tiền 
mua bảo hiểm không bắt buộc; phí hội viên phục vụ cho cá 
nhân (thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể 
dục, thể thao)... 


-_ Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng 
tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền átrừ các 
trường hợp sau `Nfiễn thưởng kèm theo các danh hiệ idt-Nhà 
nưởc ðhong tặng; tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quôc 
øia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận; 
tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận; tiền thưởng về phát 
hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền). 


(3) Thu nhập từ đầu tư vốn : Là khoản thu nhập nhận được từ hoạt 
động cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn 
sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức bao gồm. 


- Tiền lãi nhận được theo hợp đồng cho vay (trừ lãi tiền gửi nhận 
được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng). 


- Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cô phần. 


- Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào các tổ chức kinh 
doanh theo quy định của pháp luật. 


- Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể 
doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp 
nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn. 


- Thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu, tín phiếu và 
các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành 
(trừ thu nhập từ lãi trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát 
hành). 

- Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình 
thức khác kê cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng 
danh tiếng, bằng quyển sử dụng đất, bằng phát minh, sáng 
chế,... 
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(4) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn : Là khoản tiên lãi nhận được 
từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các trường hợp sau. 


- Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty 
TNHH, công ty cổ phần,... 


-_ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán : cổ phiếu, trái phiêu, 
chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của 
Luật Chứng khoán. 


- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 


(5) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) : Là khoản thu 
nhập nhận được từ việc chuyển nhượng BĐS, bao gồm : chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất; chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; chuyển 
quyền thuê đất, thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ 
chuyển nhượng BĐS. 


(6) Thu nhập từ trúng thưởng : Là các khoản tiền hoặc hiện vật 
mà cá nhân nhận được dưới các hình thức trúng thưởng sau : Trúng 
thưởng xô sô do các công ty xổ số phát hành; trong các hình thức 
khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ; trong các hình 
thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép; trong các casino được 
pháp luật cho phép hoạt động; trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng 
và các hình thức trúng thưởng khác. 


(7) Thu nhập từ bản quyển : Là thu nhập nhận được khi chuyển 
nhượng, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí 
tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ (quyền tác giả; quyền sở hữu 
công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng) và thu nhập từ chuyên giao 
công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ (chuyển giao 
các bí quyết kỹ thuật; kiến thức kỹ thuật; giải pháp hợp lý hóa sản 
xuất, đôi mới công nghệ). 


(8) Thu nhập từ nhượng quyền thương mại 


- Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó 
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mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo 
các điều kiện của bền nhượng quyền. 


- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập 
mà cá nhân nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương 
mại, bao gồm cả việc nhượng lại quyển thương mại theo quy 
định của pháp luật về nhượng quyền thương mại. 


(9) Thu nhập từ nhận thừa kề : Là khoản thu nhập mà cá nhân 
nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về tài sản 
thừa kế đối với các loại tài sản sau : chứng khoán; phần vốn trong các 
tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh; BĐS; các tài sản khác phải đăng ký 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như : 
ô tô, xe gắn máy (xe mô tô), tàu, thuyền, máy bay. 


(10) Thu nhập từ nhận quà tặng : Là khoản thu nhập của cá nhân 
nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các loại 
tài sản là chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh 
doanh; BĐS; các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền 
sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền như : ô tô, xe 
gắn máy (xe mô tô), tàu, thuyền, máy bay. 


6.3.2 Các khoản thu nhập miễn thuế TNCN 


(1) Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS giữa vợ với chẳng, giữa cha 
đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, 
cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà 
nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em 
ruột với nhau. 


(2) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài 
sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển 
nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 


(3) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà 
nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất, 
khi chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì 
giá vốn của đất chuyển nhượng được xác định theo giá do Ủy ban nhân 
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(4) Thu nhập từ nhận thửa kế, quà tặng là BĐS giữa vợ với chông: 
giữa cha đẻ, mẹ để với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; 
giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; 
giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu 
ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau. 


(5) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân được Nhà nước giao đê trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chuyển 
đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp thì thu nhập 
từ chuyển đổi đất nông nghiệp được miễn thuế. 

(6) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt 
động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trông, đánh 
bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua 
sơ chế thông thường. 


(7) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tô chức tín dụng, lãi từ 
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 


(8) Thu nhập từ kiều hồi. 


(9) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm 
thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm. việc ban 
ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Ví dụ 6.I : Chị A làm việc tại một Công ty May mặc, mức lương 
trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động 
là 20.000 đồng/giờ. 


- Nếu Chị A làm tăng ca thêm giờ vào ngày thường, được hưởng 
lương 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuê là : 


30.000 đồng/giờ - 20.000 đồng/giớ = 10.000 đồng/giờ 


- Nếu Chị A làm tăng ca thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lê, 
được hưởng lương 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuê là : 


40.000 đồng/giờ - 20.000 đồng/giờ = 20.000 đỏng/giờ 


._ (10) Thu nhập từ tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội tra theo quy 
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(11) Thu nhập từ học bổng, bao gồm : Học bổng nhận được từ 
NSNN, học bổng nhận được từ tổ chức trong và ngoài nước theo chương 
trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó. 


(12) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi 
nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường Nhà 
nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. 


(13) Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì 
mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyên học không nhằm mục đích thu 
lợi nhuận (Quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động theo quy định tại 
Nghị định sô 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ). 


(14) Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì 


mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính 
phủ được cơ quan Nhà nước có thâm quyền phê duyệt. 


6.4 CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUÊ TNCN 

6.4.1 Các quy định chung 

6.4.1.1 Đối với thu nhập chịu thuế TNCN 

Thu nhập chịu thuê TNCN được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường 
hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng 
Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập. 

Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải quy đổi ra 
Đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản 
phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu 
nhập. 


6.4.1.2 Đối với kỳ tính thuế TNCN 


a) Cá nhân cư trú 


Kỳ tính thuế theo năm : Áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh 


„ và thu nhập từ tiên lương, tiền công. Trong năm dương lịch, nếu cá 
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nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được 
tính theo năm dương lịch, nếu cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 
ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt 
tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được 
xác định là 12 tháng liên tục kế từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 
Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch. 


Ví dụ 6.2: Ông X có quốc tịch Nhật đến Việt Nam từ ngày 
15/5/2009. Trong năm 2009, ông X có mặt tại Việt Nam tổng cộng 140 
ngày và trong năm 2010, tính đến 14/5/2010, ông X có mặt tại Việt 
Nam trên 43 ngày. Năm tính thuế đầu tiên của ông X được xác định 
từ ngày 15/5/2009 đến hết ngày 14/5/2010. Năm tính thuê thứ hai được 
xác định từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010. 


Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm : Áp dụng 
đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (kỳ tính thuế theo 
năm áp dụng đối với cá nhân có đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế). 

Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập : Áp dụng đối với 
các loại thu nhập còn lại. 


b) Cá nhân không cư trú 


Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng 
lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Nếu 
cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như 
cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư 
trú có thu nhập từ kinh doanh. 


6.4.2 Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú 


6.4.2.1 Thu nhập từ kinh doanh, tiền công, tiền lương 


Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ 
tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. 


6.4.2.1.1 Thư nhập tính thuê 


-. Thu nhập - . THh nhập Các khoản 
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a) Thu nhập chịu thuế 
a1) Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh 


Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh dược xác định bằng doanh thu 
trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu 
nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. 


Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chẽ độ kế toán hóa 
đơn, chứng từ nộp thuê theo phương pháp khoán, thu nhập chịu thuê 
TNCN được xác định là. 


Thu nhập chịu thuế Doanh thu ấn định Tỷ lệ thu nhập 


„ - ` 3 Suyể: 
trong kỳ tính thuê trong kỳ tính thuế chịu thuê ân định 


(Doanh thu ấn định được xác định căn cứ vào kê khai của cá nhân 
kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế và ý kiến tham gia của 
Hội đồng tư vấn thuê xã, phường). 


Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu bán 
hàng hóa, dịch vụ, không hạch toán, xác định được chi phí. Thu nhập 
chịu thuế TNCN được xác định là. 


Thu nhập Doanh thu để tính Tỷ lệ thu nhập 
chịu thuế trong = thu nhập chịu thuế x chịu thuế 
kỳ tính thuê trong kỳ tính thuế ấn định 


(Tổng cục Thuế quy định cụ thể tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên 
doanh thu). 


Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kê toán hóa 
đơn, chứng từ, thu nhập chịu thuế được xác định là : 


Chi phí hợp lý 


Thu nhập Doanh thu để đã . Thu nhập 
. „ : liên quan đên "`... l 

chịu thuê tính thu nhập Rã : chịu thuế khác 

.— z — Việc tạo ra thu l 
trong kỳ chịu thuê trong SIẾG Tiện kỳ trong kỳ 
tính thuế — kỳ tỉnh thuế ¿2 uy 4 tính thuế 

tính thuê 
Trong đó : 
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- Doanh thu và chi phí hợp lý được xác định theo số sách kế toán 
hóa đơn chứng từ (cách xác định doanh thu và chi phí hợp lý như trong 
phần xác định doanh thu và chi phí hợp lý để tính thuê Thu nhập 
doanh nghiệp - Chương 5ð : Thuế Thu nhập doanh nghiệp). 


- Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong 
quá trình kinh doanh như : Tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do 
chậm thanh toán; tiền lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán, tiền 
lãi đo bán hàng trả chậm, trả góp, tiền lãi do bán tài sản cô định; tiên 
bán phế liệu, phế phẩm. 


a2) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 


Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng 
tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác 
có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được 
trong kỳ tính thuế. 


Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền 
lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối 
tượng nộp thuế. 


Thu nhập chịu thuê đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuê từ 
kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng 
thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền 
lương, tiền công. 


Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công; 
vừa có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 
BĐS (trừ BĐS là tài sản cố định sử dụng vào mục đích kinh doanh), 
thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa 
kê, quà tặng thì các khoản thu nhập này không tính vào thu nhập từ 
kinh doanh, từ tiền lương, tiền công mà áp dụng nộp thuế TNCN theo 
từng khoản thu nhập riêng. 


b) Xác định các khoản giảm trừ : 


Gồm các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, khoar' giam trừ ga 
cảnh và khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 
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b1) Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc : như Bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số 
ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm 
bắt buộc khác theo quy định của pháp luật. 


b2) Khoản giảm trừ gia cảnh : 
b2.1) Mức giảm trừ gia cảnh : 


Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, tức 48 triệu 
đồng/năm, đây là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt 
một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập 
dưới 4 triệu đồng/tháng. 

Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm 
nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi 
dưỡng. 


b2.2) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc : 


Đối tượng nộp thuê chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009, 
chưa đăng ký thuế thì vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện 
đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. 


Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên 
tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối 
tượng nộp thuế trong năm tính thuế và đôi tượng nộp thuế có trách 
nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng 
đó. 

Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc 
phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thỏa thuận để đăng 
ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế. 


Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kẽ khai sô người phụ thuộc 
được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung 
thực trong việc kê khai này. 


b2.3) Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau : 


Con : Con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, gồm : Con dưới 18 tuổi 


Số lÄ9Boi †aulb khũPH}áng); (99 PN 18 tuổi bị tàn Jât,sbbêng,p6khân 
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năng lao động, con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu 
nhập nhưng bình quân tháng trong năm từ tất cả cãc nguồn thu nhập 
không vượt quá 500.000 đồng/tháng. 


Ví dụ 6.3 : Chị B có con sinh tháng 10 năm 1991, con chị được 
tính là người phụ thuộc đến hết tháng 9 năm 2009. 


Vợ (hoặc chồng); cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, 
mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong 
độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không 
có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng bình quân tháng trong năm từ 
tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng/tháng 


Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ 
tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi 
nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng bình quân tháng 
trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 
đồng/tháng mà đối tượng nộp thuê đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao 
gồm : Anh ruột, chị ruột, em ruột; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, 
cô ruột, đì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột; cháu ruột; người phải trực 
tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

b2.4) Xác định người tàn tật, không có khả năng lao động : 

Người tàn tật không có khả năng lao động là người bị tàn tật, 
giảm thiểu chức năng không thể trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc 
người bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh không có khả năng tự phục vụ bản 
thân, được cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận hoặc bản tự khai 
có xác nhận của Ũy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có 
khả năng lao động. 

b2.5) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc : 


Đổi với con : 


Con dưới 18 tuổi : Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao số hộ 
khẩu. 


Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động : Bản 
Số hoaSB8iGiWw,kbak,siie hgặc bômsp số hộ khâu; bả sfo,XÁE- phhâsgglaac 
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quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động. 


Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 
hoặc học nghề (kể cả con đang học ở nước ngoài) : Bản sao Giấy khai 
sinh hoặc bản sao số hộ khẩu; bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai 
có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang 
theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 
hoặc học nghề. 

Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú thì ngoài Giấy khai 
sinh cần có bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết 
định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền. 


Đối với vợ hoặc chồng : 


Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động : Bản sao số hộ khẩu hoặc 
bản sao Giấy chứng nhận kết hôn. 

Vợ hoặế chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài bản sao số hộ 
khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn phải có thêm bản sao xác 
nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận 
của Ủy ban nhân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao 
động. 

Đôi với cha, mẹ, anh chị em ruỘi : 

Trường hợp đã hết tuổi lao động : Bản sao số hộ khẩu hoặc giấy 
tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của người phụ thuộc với 
đối tượng nộp thuế (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột). 

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì cần thêm bản sao xác nhận 
của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của 
Ủy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao 
động. 


Đổi với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, 
cháu ruột : 
Trường hợp đã hết tuổi lao động : Các giấy tờ hợp pháp để xác 
„định mối quan hệ củ ời ộc với đối Ộ ê và bả 
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tự khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng nộp 
thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế với người 
phụ thuộc. 


Trường hợp trong độ tuổi lao động thì phải có thêm bản sao xác 
nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận 
của Uy ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao 
động. 


* Các giấy tờ trong các hồ sơ nếu là bản sao thì phải có công 
chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, nếu không phải 
xuất trình bản chính cùng với bản sao để cơ quan thuế kiểm tra đối 
chiếu. 

* Cá nhân cư trú là người nuớc ngoài, nếu không có hỗ sơ theo 
hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thế như trên thì phải có các tài 
liệu pháp lý tương tự đê làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc. 


b2.6) Kê khai giảm trừ đối với người phụ thuộc : 


Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền 
công từ 4 triệu đồng/tháng trở xuống không phải kê khai người phụ 
thuộc. 


Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh đoanh, từ tiền lương, tiền 
công trên 4 triệu đồng/tháng có nuôi dưỡng người phụ thuộc, để được 
giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc cần kê khai người phụ thuộc 
như sau. 


Đôi với đôi tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công : 


Đăng ký vào đầu năm, chậm nhất là ngày 30/1, đối tượng nộp 
thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo 
mẫu số 16/ĐK-TNCN (đĩa đính kèm) gửi cho cơ quan trả thu nhập. 
Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu 
năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đối (tăng, giảm), 
đôi tượng nộp thuế khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc 
theo mẫu sô 16/ĐK-TNCN gửi cho cơ quan trả thu nhập. 


Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc có 
Số hoa®ðẾY nh tuyên ung), sabngxw30 tháng 1/ˆhb) thời han: dãmg di ,người 
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phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động 
hoặc quyết định tuyển dụng. 


Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như sau : 

- Đối với các trường hợp đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ đầu 
năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 
năm 2008. 


- Đối với các trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh sau ngày 30 
tháng 1 năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 
03 tháng kể từ ngày đăng ký giảm trừ. 


- Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với 
đăng ký thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể 
từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc. 


Cơ quan trả thu nhập có trách nhiệm : 


- Tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của đối 
tượng nộp thuế. 


-_ Hàng tháng, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ 
thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng 
nộp thuế trước khi tính số thuế tạm khấu trừ. 


- Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đôi tượng 
nộp thuê cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu 
nhập. Thời hạn chuyển chậm nhất là ngày 20/2 của năm thực 
hiện. Trường hợp đăng ký giảm trừ sau ngày 30/1 của năm thực 
hiện hoặc đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển 
cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 của tháng sau 
tháng nhận được bản đăng ký. 

Đôi với đôi tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh : 

Đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh khai giảm trừ gia 

cảnh cho người phụ thuộc cùng với tờ khai tạm nộp thuê dành cho cá 


nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai hoặc tờ khai thuế dành cho 
cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán. 
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Đối tượng nộp thuế khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 
vào đầu năm 2009 phải có đủ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc và 
nộp cho Chi cục Thuê trực tiếp quản lý cá nhân kinh doanh chậm nhất 
là ngày 30/6/2008. 


Trường hợp có phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra 
kinh doanh thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc phải nộp chậm nhất 
là sau 03 tháng kế từ ngày khai người phụ thuộc tại tờ khai thuế. 


* Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một 
người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả 
trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh 
doanh. 


* Đối tượng nộp thuế vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công thì việc tạm giảm trừ gia cảnh cho người 
phụ thuộc vào loại thu nhập nào là do đối tượng nộp thuế lựa chọn và 
đăng ký. Trường hợp có nhiều người phụ thuộc nhưng kê khai tạm giảm 
trừ không hết vào một loại thu nhập thì được tạm giảm trừ vào cả hai 
loại thu nhập. 


c) Các khoản đóng cóp từ thiện, nhân đạo, khuuên học 


Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyên học được trừ vào 
thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền 
công trước khi tính thuế của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao 
gồm : Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng 
tre em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không 
nơi nương tựa (các tổ chức và cơ sở này được thành lập và hoạt động 
theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của 
Chính phủ); khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, 
quỹ khuyến học (được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị 
định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phú). 


Các khoan đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh 
năm nào được giam trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó, nếu giảm 
trừ không hết trong năm thì cũng không được chuyển trừ vào thu nhập 
chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. 
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6.4.2.1.2 Thuế suất 


Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền 
lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ 
thể như sau : 


Phần thu nhập tính Phần thu nhập tính 
Bậc thuế thuế/năm thuế/tháng 
(triệu đồng) (triệu đồng) 


¡1 |Đếnõ |Bm: | 5 
|? |Trn60đếnlzo  |Trmsdếnio | 1o —_ 
| 3 |Trnlođnzl6 |Trmlođếnl | l — 
[Trên 216 đến 384  [Trẻnlsđếnd | ao — 

: 


Thuế suất 
(%) 


1 
3 


Am. Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 
l4 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 
Trên 960 


Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền 
công là tổng số thuế được tính theo từng bậc thu nhập và thuê suất 
tương ứng theo biểu lũy tiến từng phần, trong đó số thuế tính theo từng 
bậc thu nhập được xác định bằng thu nhập tính thuế cúa bậc thu nhập 
nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó. 





Ví dụ 6.4 : Ông X là cá nhân cư trú, trong tháng có thu nhập từ 
tiền lương, tiền công sau khi đã trừ các khoản nộp bảo hiểm bắt buộc 
là 100 triệu đồng, ông nuôi 02 con đưới 18 tuổi. 

Thuế TNCN ông X tạm nộp trong tháng được xác định như sau : 

- Ông X được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế các khoản sau : 

+ Cho bản thân là : 4 triệu đồng; 
+ Cho 02 người phụ thuộc (2 con) là : 


1,6 triệu đồng x 2 = 3,2 triệu đồng 
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Tổng cộng các khoản được giảm trừ là : 
4 + 3,2 = 7,2 triệu đồng 
~ Thu nhập tính thuế ấp vào biểu thuế lũy tiến từng phần để tính 
số thuế phải nộp là : 
100 triệu đồng - 7,2 triệu đồng = 92,8 triệu đồng 

- Số thuê phải nộp được tính là : 

+ Bậc 1 : Thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5% : 

5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng 


+ Bậc 2 : Thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu 
đồng, thuê suất. 10% : 


(10 triệu đồng - 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng 


+ Bậc 3 : Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu 
đồng, thuê suất 15% : 


(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng 


+ Bậc 4 : Thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu 
đồng, thuế suất 20% : 


(32 triệu đồng - 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng 


+ Bậc 5 : thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 52 triệu 
đồng, thuế suất 25% : 


(52 triệu đồng - 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng 


+ Bậc 6 : thu nhập tính thuế trên 52 triệu đồng đến 80 triệu 
đồng, thuế suát 30% : 


(80 triệu đồng - 52 triệu đồng) x 30% = 8,4 triệu đồng 


+ Bậc 7 : thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng, thuê suất 
5% ; 


(92,8 triệu đồng - 80 triệu đồng) x 35% = 4,18 tr.đồng 


Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 100 triệu đồng, nuôi 


„. , 2 người phụ nhện: PHRE số thuế TNCN WY nộp tron tháng của ông 
SỐ hoa À0 A8 đÍ Bd64 dẾ trấn ứng phản là: 1602/wWWfFc-iu.Edi.Vn 
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(0,225 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 8,4 + 4,48) = 22,63 triệu đồng 


(Có thể tính theo Biểu tính thuế rút gọn ở Phụ lục 6.2 - trình 
bày ở cuối chương). 


* Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong một đăng ký kinh 
doanh kể cả trường hợp cho thuê nhà, thuê mặt bằng có nhiều người 
cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 
đất (gọi chung là nhóm cá nhân kinh doanh), sau khi đã xác định được 
thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, thu nhập chịu thuê của mỗi cá nhân 
được phân chia theo một trong các cách sau : Theo tỷ lệ vốn góp của 
từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc theo thỏa thuận giữa 
các cá nhân; hoặc theo số bình quân thu nhập đầu người trong trường 
hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỷ lệ vốn góp hoặc không có 
thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân. Sau đó, từng cá 
nhân được giảm trừ gia cảnh, giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến hạc, 
các khoản bảo hiểm bắt buộc để xác định thu nhập tính thuế và sô 
thuế TNCN phải nộp riêng cho từng cá nhân. 


Ví dụ 6.$ : Ví dụ : ông A, ông B, ông C cùng đứng tên trong một 
đăng ký kinh doanh, cùng tham gia kinh doanh (nhóm cá nhân kinh 
doanh). Trong giấy đăng ký kinh doanh có nêu rõ tỷ lệ góp vốn của 
từng cá nhân là : ông A : 50%, ông B : 30%, ông C : 20%; giả sử thu 
nhập chịu thuê TNCN năm 20xx là 300 triệu đồng và mỗi cá nhân có 
số người phụ thuộc là 2 người, trong năm không phát sinh các khoản 
đóng góp từ thiện. Số thuế TNCN mỗi cá nhân phải nộp được xác định 
như sau : 

- Bước 1 : Xác định thu nhập chịu thuế của từng cá nhân. 

Ông A = 300 x 50% = 150 triệu đồng 
Ông B = 300 x 30% = 90 triệu đồng 


Ông C = 300 x 20% = 60 triệu đồng 


- Bước 2 : Xác định thu nhập tính thuế của từng cá nhân. 
Ông A= 150 - {(4 triệu đồng x 12 tháng) + 
+ (1,6 triệu đồng x 2 người x 12 tháng)! 
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Ông B= 90 - {(4 triệu đồng x 12 tháng) + 
+ (1,6 triệu đồng x 2 người x 12 tháng)] 
3,6 triệu đồng 


Ông C = 60 - {(4 triệu đồng x 12 tháng) + 
+ (1,6 triệu đồng x 2 người x 12 tháng)] 


- 96,4 triệu đồng 


- Bước 3 : Xác định số thuế TNCN phải nộp trong năm của cá 
nhân. 


Ông A = (60 triệu đồng x 5%) + (3,6 triệu đồng x 10%) 
= 3,36 triệu đồng 


Ông B= 3,6 triệu đồng x 5% = 180.000 đồng 
Ông C chưa đến mức chịu thuế TNCN. 


6.4.2.2 Đối với thu nhập từ đầu tư vốn 


Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính 
thuế và thuế suất. 


Số thuế TNCN Thu nhập š Thuế suất 
phải nộp _—— tính thuế 5% 


Thu nhập tính thuế : Là khoản thu nhập nhận được từ hoạt động 
cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn sản 
xuất, kinh doanh dưới các hình thức. 


Thuế suất : 5% trên thu nhập tính thuế. 


Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu 
tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp 
thuế, hoặc thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập về giá trị phần vốn 
góp tăng thêm, hoặc thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu; trường hợp cá 
nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài thì thời 
điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhân thu nhập. 


Ví dụ 6.6 : Tháng 7/20xx, Ông Y có thu nhập từ cô tức được chia 
do mua cô phần từ Công ty Cô phần XYZ là 10 triệu đồng. thuế TNCN 
Ông Y phải nộp tháng 7/20xx đối với thu nhập từ đầu tư vốn là : 
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6.4.2.3 Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp 


Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn 
góp là thu nhập tính thuế và thuế suất. 


Thuế TNCN Thu nhập x Thuê suất 
phải nộp —— tính thuế (20%) 


Thu nhập tính thuế : Là thu nhập chịu thuế được xác định bằng 
giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn góp và các chi phí hợp 
lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. 


- Giá chuyền nhượng : Là số tiền mà cá nhân nhận được theo 
hợp đồng chuyển nhượng vốn; trường hợp hợp đồng chuyển 
nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán 
trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan 
thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của 
Luật Quản lý thuế. 


- Giá mua : Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh 
nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn được xác định 
trên cơ sở số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ; nếu là phần vốn 
do mua lại thì giá mua là giá trị phần vốn đó tại thời điểm 
mua căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. 

- Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
của hoạt động chuyển nhượng vốn : Là những chi phí hợp lý 
thực tê phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định. 


Thuế suất : 20% trên thu nhập tính thuế. 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuê là thời điểm giao dịch 
chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật (là thời 
điểm làm thủ tục khai báo, chuyến quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng 
ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp). 


Ví dụ 6.7 : Năm 2005, Công ty TNHH Việt Dũng được thành lập, 
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nay Ông H nhượng lại phần vốn góp của mình cho Ông K với giá theo 
hợp đồng chuyển nhượng vốn là 300 triệu đồng, các chị phí hợp lý liên 
quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn là 2 triệu đồng. Thuế TNCN 
mà Ông H phải nộp là : 

(300 tr.đồng - 200 tr.đồng - 2 tr.đồng) x 20% = 19,6 tr. đồng. 


b) Đối với chuyển nhượng chứng khoán 
Có hai phương pháp tính thuế : 


b1) Nếu cá nhân chuuến nhượng chứng khoán có đăng kụ nộp thuế 
từ đầu năm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà 
cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuê nơi cá nhân cư trú (năm 
2009 đăng ký chậm nhất là 31/3/2009; từ 2010 trở đi đăng ký chậm 
nhất là ngày 31/12 của năm trước năm phát sinh) thì thuế TNCN phải 
nộp được xác định theo công thức : 


Thuế TNCN Thu nhập 4 Thuê suất 
phải nộp _—— tính thuế 20% 


Thu nhập tính thuế : Là giá bán chứng khoán trừ giá mua và các 

chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng. 

- Giá bán chứng khoán : Đối với chứng khoán niêm yết là giá 
chuyên nhượng thực tế trên thị trường chứng khoán tại thời 
điểm bán; đối với chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm 
yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao 
dịch chứng khoán là giá chuyển nhượng thực tế tại Trung tâm 
giao dịch chứng khoán; đối với chứng khoán của các công ty 
còn lại là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 
hoặc giá theo số sách kê toán của đơn vị có chứng khoán được 
chuyển nhượng tại thời điểm bán. Trường hợp hợp đồng chuyên 
nhượng không quy định giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển 
nhượng trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ 
quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định 
của Luật Quản lý thuế. 


-— Giá mua chứng khoán : Đối với chứng khoán niêm yết là giá 
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chứng khoán; đối với chứng khoán của công ty đại chúng chưa 
niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm 
giao dịch chứng khoán là giá thực tế mua tại Trung tâm giao 
dịch chứng khoán; đôi với chứng khoán mua thông qua đấu giá 
là giá trúng đấu giá; đối với chứng khoán còn lại là giá ghi 
trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo số sách kế toán 
của đơn vị có chứng khoán tại thời điểm mua. Trường hợp trên 
hợp đồng không quy định giá mua hoặc giá mua cao hơn giá 
theo số sách kế toán của đơn vị có chứng khoán tại thời điểm 
mua không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền 
ấn định giá mua. 


- Các chi phí hợp lệ là các khoản chi phí thực tế phát sinh của 
hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có hóa đơn, chứng từ 
theo chế độ quy định. 


Thuế suất 20% được tính trên tổng các loại chứng khoán đã giao 
dịch trong năm dương lịch. 


Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo 
thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá 
chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 


b2) Nếu cá nhân chuuến nhượng chứng khoán không đăng ký nộp 
thuế từ đầu năm thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng 
chứng khoán từng lần. 


ThuếTNCN Giá chuyển : Thuế suất 
phải nộp » nhượng 0,1% 


* Thời điểm xác định thu nhập tính thuế : Đối với chứng khoán 
niêm yết là thời điểm Trung tâm giao dịch hoặc Sở giao dịch chứng 
khoán công bố giá thực hiện; đối với chứng khoán chưa niêm yết nhưng 
đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán 
là thời điểm Trung tâm giao dịch công bố giá thực hiện; đối với chứng 
khoán còn lại là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có 
hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng chứng khoản 
là thời điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán. 
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Ví dụ 6.8 : Ông M, trong năm 20xx có chuyển nhượng chứng khoán 
như sau : 


Tháng 1 : Chuyển nhượng với giá 162 triệu đồng, giá mua 150 
triệu đồng, các chi phí hợp lý liên quan đến chuyển nhượng chứng 
khoán là 0,5 triệu đồng. 


Tháng 5 : Chuyến nhượng với giá 140 triệu đồng, giá mua 150 
triệu đồng, các chi phí hợp lý liên quan đến chuyển nhượng chứng 
khoán là 0,5 triệu đồng. 


Trường hợp 1 : Nếu Ông M có đăng ký thuế từ đầu năm nộp thuế 
với mức thuế suất 20% thì : 
Tháng 1 : Ông M tạm nộp thuế TNCN : 
162 triệu đồng x 0,1% = 162.000 đồng. 
Tháng 5 : Ông M tạm nộp thuế TNCN : 
140 triệu đồng x 0,1% = 140.000 đồng. 


Cuối năm 20xx, quyết toán thuế TNCN Ông M phải nộp thuế 
trong năm là : 


Thuế TNCN = [(162 - 150 - 0,5) + (140 - 150 - 0,5)] x 20% 
= 200.000 đồng 


Vậy : Ông M được hoàn lại số thuế là : 
(162.000 + 140.000) - 200.000 = 102.000 đồng 
Trường hợp 2 : Nếu Ông M không đăng ký thuế từ đầu năm, sẽ 


nộp với mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng cho từng lần chuyển 
nhượng. 


Tháng 1 : Ông M nộp thuế TNCN : 
162 triệu đồng x 0,1% = 162.000 đồng. 
Tháng 5 : Ông M nộp thuế TNCN : 


140 triệu đồng x 0,1% = 140.000 đồng. 
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6.4.2.4 Đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 


Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS được tính theo hai phương pháp : 
Áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng BĐS; hoặc áp dụng 
thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyên nhượng BĐS. 


a) Áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng BĐS : 


Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyến nhượng BĐS được tính 
theo mức thuê suất 2% tính trên giá BĐS chuyên nhượng ghi trên hợp 
đồng chuyển nhượng. Trường hợp giá này thấp hơn mức giá do UBND 
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương quy định thì thực hiện theo giá 
do UBND tỉnh, thành phố quy định, được xác định như sau : 


Thuê TNCN F Giá BĐS ý Thuê suất 
phải nộp _— chuyển nhượng 2% 


b) Áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng 
BĐS : 


Trường hợp cá nhân chuyển nhượng BĐS có đầy đủ hồ sơ, chứng 
từ hợp lệ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có 
liên quan đến hoạt động chuyển nhượng và người nộp thuê để nghị áp 
dụng thuế suât 25% trên thu nhập do mức thuê phải nộp thấp hơn áp 
dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng thì được nộp thuế tính theo 
phương pháp áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập từ hoạt động chuyển 
nhượng và được xác định như sau : 


Thuế TNCN Thu nhập . Thuế suất 
phải nộp —— tính thuê 25% 


b1) Thu nhập tính thuế từ chuuến quuÊn sử dụng đất không có kết 
cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liên tới đất : Được xác định bằng 
giá chuyển nhượng quyển sử dụng đất trừ đi giá vốn và các chi phí hợp 
lý liên quan. 


- Giá chuyến nhượng quyền sử dụng đất : Là giá thực tế ghi trên 
hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường 
hợp giá ghi trên hợp đồng chuyên nhượng thấp hơn giá đất do 
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chuyền nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do UBND 
cấp tỉnh quy định. 


- Giá vốn : Đối với chuyên nhượng quyền sử dụng đất có nguồn 
gốc Nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê 
đất thì giá vốn căn cứ vào chứng từ thu tiền sư dụng đất, thu 
tiền cho thuê đất cúa Nhà nước; đối với quyền sử dụng đất nhận 
từ các tổ chức, cá nhân thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ 
hợp pháp trả tiền khi nhận quyền sử dụng đất, quyên thuê đất 
(khi mua); đối với trường hợp đâu giá chuyển quyền sử dụng 
đất là giá trúng đấu giá; trường hợp không xác định được hoặc 
xác định không đúng giá vốn tại thời điểm mua thì thuế TNCN 
được tính theo thuê suất 2% trên giá chuyên nhượng. 


- Chi phí hợp lý liên quan là các chi phí thực tế phát sinh liên 
quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hóa đơn theo 
chê độ quy định. 


b2)Thu nhập tính thuế từ chuuến quuên sử dụng đất gắn tới kết cấu 
hạ tầng hoặc công trình xâu đựng trên đất : Được xác định bằng giá 
chuyển nhượng trừ đi giá vốn của BĐS đó và các chi phí hợp lý có liên 
quan. 


- Giá chuyên nhượng : Là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển 
nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá ghi trên 
hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường tại thời điểm 
chuyên nhượng thì giá chuyên nhượng được xác định như sau : 
Phần giá trị đất chuyển nhượng được xác định căn cứ theo bảng 
giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển 
nhượng; phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến 
trúc gắn liên với đất được xác định căn cử theo quy định của 
Bộ Xây dựng về phân loại giá trị nhà, quy định tiêu chuẩn, 
định mức xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành và giá 
trị còn lại thực tê của công trình trên đất. Nếu UBND cấp tỉnh 
có ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ thì phần giá trị nhà, 
kết cấu hạ tầng trên đất được tính theo bảng giá lệ phí trước 
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- Giá vốn là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm 
mua. Trường hợp giá vốn về quyền sử dụng đất, giá trị nhà 
không xác định được hoặc giá ghi trên hợp đồng mua cao hơn 
giá thực tế tại thời điểm mua thì thuế TNCN được tính theo 
thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. 


- Chi phí hợp lý lên quan là các khoản chi phí thực tế phát sinh 
có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng, có hóa đơn, chứng 
từ theo chế độ quy định. 


b3) Thu nhập tính thuế từ chuuển quuên sở hữu, quuên sử dụng nhà 
ở : Được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý 
có liên quan. 


-- Giá bán : Là giá thực tế chuyển nhượng được xác định theo giá 
thị trường và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường 
hợp giá bán ghi tại hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thị 
trường tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng nhà 
ở được xác định căn cứ theo quy định của Bộ Xây dựng về việc 
phân loại nhà hoặc giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh 
quy dịnh. 


~_ Giá mua : Được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua. 
Trường hợp không xác định được giá mua hoặc giá mua ghi 
trên hợp đồng cao hơn thực tế tại thời điểm mua thì thuế TNCN 
được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. 


- Chi phí hợp lý liên quan là các khoản chi phí thực tê phát sinh 
của hoạt động chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ theo chế 
độ quy định. 


b4) Thu nhập tính thuế từ chuuến nhượng quuên thuê đất, thuê mặt 
nước : Được xác định bằng giá cho thuê lại trừ giá đi thuê và các chỉ 
phí có liên quan. 


- Giá cho thuê lại : Là giá thực tế ghi trên hợp đồng tại thời 
điểm chuyển quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước. Trường hợp 
đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND 
tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho 
thuê lại được xác định căn cứ theo bang giá thuê do UBND 
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- Giá đi thuê : Được xác định căn cứ vào hợp đồng thuê. Trường 
hợp không xác định được giá thuê hoặc giá thuê ghi trên hợp 
đồng cao hơn thực tế tại thời điểm thuê thì thuế TNCN được 
tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. 


- Chi phí liên quan là các khoản chi phí thực tế phát sinh từ 
hoạt động chuyển quyền có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy 
định. 


* Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng 
BĐS là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng BĐS có hiệu lực theo quy 
định của pháp luật. 


* Trường hợp chuyển nhượng BĐS là đồng sở hữu, thì nghĩa vụ 
thuế sẽ được tính riêng cho từng cá nhân. 


Ví dụ 6.9 : Vợ chồng Ông Nguyễn Văn Mua và Bà Nguyễn Thị 
Bán có mua một căn nhà ở Quận Gò Vấp vào năm 2007 với giá ghi 
trên hợp đồng là 550 triệu đồng, đến năm 201x Ông Bà chuyển nhượng 
lại với giá 600 triệu đồng, các chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động 
chuyển nhượng là 5 triệu đồng. Thuế TNCN của cả Ông Mua và Bà 
Bán phải nộp là : 


ThếTNCN _  GiáBÐS Thuế suất 
phải nộp _— chuyển nhượng 2% 


Thuê TNCN phải nộp = 600 triệu đồng x 2% = 12 triệu đồng 


Trường hợp Ông Mua và Bà Bán đề nghị áp dụng thuế suất 25% 
trên thu nhập (có đây đủ hỏ sơ, chứng từ hợp lệ xác định được giá 
chuyển nhượng, giá vốn và các chỉ phí có liên quan đến hoạt động 
chuyển nhượng) do mức thuế phải nộp thấp hơn áp dụng thuế suất 2% 
trên giá chuyển nhượng thì thuế TNCN được tính như sau : 


Thuê TNCN THb.fiHap Thuế suất 
phải nộp tính thuế 25% 


Thuê TNCN phải nộp = (600 - 550 - 5) triệu đồng x 25% 
11,25 triệu đồng 
Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfD:/1www.Írc-fnu.ed.VH 


Ch.6 : THUẾ THỦ NHẬP CÁ NHÂN 297 





6.4.2.5 Đối với thu nhập từ bản quyền 


Thuế TNCN Thu nhập Thuế suất 
J.^ = + về X 
phải nộp tính thuế 5% 


Thu nhập tính thuế : Là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng 
theo hợp đồng chuyển nhượng khi chuyển giao, chuyển quyển sử dụng 
các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, không 
phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền. Trường hợp 
cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyến giao công nghệ 
nhưng hợp đồng chuyển nhượng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng 
một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt 
trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao. 


Nếu đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu 
nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân 
chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyển sử 
dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 


Thuế suất : 5% trên phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng. 
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm 
trả tiền bản quyền. 
Ví dụ 6.10 : Tháng 12/2009 Ông N có thu nhập về chuyển giao 
công nghệ là 25.000.000 đồng. Vậy thuế TNCN Ông N phải nộp là : 
(25.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 5% = 750.000 đồng 


6.4.2.6 Đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại 


Thuế TNCN Thu nhập : Thuế suất 
phải nộp z tính thuê 5% 


Thu nhập tính thuế : Là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng 
theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào sô lần 
thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuê nhận được. Trường 
hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển 
nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần 
vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyển 
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Thuế suất : 5% trên phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng. 
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế : là thời điểm thanh toán 


tiên nhượng quyền thương mại. 


Ví dụ 6.11 : Tháng 11/20xx Ông T có thu nhập về nhượng quyền 
thương mại là 50.000.000 đồng. Vậy thuế TNCN Ông T phải nộp là : 
(50.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 5% = 2.000.000 đồng. 


6.4.2.7 Đối với thu nhập từ trúng thưởng 


Thuế TNCN Thu nhập h Thuế suất 
phải nộp —— tính thuế 10% 


Thu nhập tính thuế : Là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 
triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lân trúng thưởng, 
chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào và không phụ thuộc vào số lần 
nhận tiền thưởng. Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người 
trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận 
giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý 
chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu 
nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng 
nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính 
trên tổng giá trị của các giải thưởng. 

Thuế suất : 10% trên phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng. 


Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điêm tổ chức, cá 
nhân trả thưởng cho người trúng thưởng. 


Ví dụ 6.12 : Tháng 5/20xx Ông R trúng thưởng xổ số kiến thiết 
Tỉnh Tiền Giang với số tiền là 50 triệu đồng. Vậy thuế TNCN Ông R 
phải nộp là : 

(50.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 10% = 4.000.000 đồng 
6.4.2.8 Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng 


Thuế TNCN Thu nhập . Thuế suất 
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Thu nhập tính thuế : là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà 
tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa 
kế, quà tặng được xác định như sau : 

Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là BĐS : Đối với BĐS là giá trị 
quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào bảng giá đất do UBND 
cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân hưởng thừa kế làm thủ tục 
chuyển quyền sử dụng BĐS; đối với BĐS là nhà và công trình kiến trúc 
trên đất được xác định căn cứ vào quy định cúa cơ quan quản lý Nhà 
nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà, quy định tiêu chuẩn, định 
mức xây dựng cơ bản, giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc. Nếu 
không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí 
trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định. 


Đối với thừa kế, quà tặng là ô tô, xe gắn máy, tàu thuyền,... : Giá 
trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do 
UBND tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân nhận được thừa kế, quà 
tặng . 


Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, 
cơ sở kinh doanh là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào 
số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ tại thời điểm nhận thừa kế, quà 
tặng. Trường hợp không có sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ làm căn 
cứ xác định thì giá trị phần vốn góp được xác định theo giá thị trường 
tại thời điểm nhận. 

Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán là giá trị chứng khoán 
tại thời điểm chuyển quyền sở hữu; Đối với chứng khoán đã niêm yết 
hoặc chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung 
tâm giao dịch chứng khoán, căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao 
dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày 
nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó; đối với chứng 
khoán còn lại căn cứ giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát 
hành loại chứng khoán đó tại ngày nhận thừa kế, quà tặng. 


Thuế suất : 10% trên phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng. 


Thời điểm xác định thu nhập tính thuế : Đối với thừa kê là thời 
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hữu hoặc quyền sử dụng tài sản; đối với quà tặng là thời điểm tổ chức, 
cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế, trường hợp nhận quà tặng từ 
nước ngoài là thời điểm đối tượng nộp thuê nhận được quà tặng. 


Ví dụ 6.13 : Tháng 2/20xx Ông S nhận được quà tặng 100 triệu 
đồng. Vậy thuế TNCN Ông S phải nộp là : 


(100.000.000 đ - 10.000.000 đ) x 10% = 9.000.000 đồng 


6.4.3 Căn cứ tính thuế đổi với cá nhân không cư trú 
6.4.3.1 Đối với thu nhập từ kinh doanh 
Thuê TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuê suất 


Doanh thu : Là toàn bộ số tiên phát sinh từ việc cung cấp hàng 
hóa, dịch vụ bao gồm cả chỉ phí do bên mua hàng hóa, dịch vụ trả thay 
cho cá nhân không cư trú mà không được hoàn trả. (Xác định tương tự 
như trong trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh) 


Thuế suất : 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa; 5% đối 
với hoạt động kinh doanh dịch vụ; 2% đôi với hoạt động sản xuất, xây 
dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác. 


Trường hợp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, 
ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng 
được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế TNCN 
được áp dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực. ngành nghề 
thực tế hoạt động trên toàn bộ doanh thu. 


6.4.3.2 Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 


Thuế TNCN Thu nhập : Thuế suất 
phái np chịu thuê 20% 


Thu nhập chịu thuê là tông số tiền lương, tiền công và các khoản 
thu nhập có tính chất tiên lương, tiền công mà cá nhân không cư trú 
nhận được bằng tiền và không bằng tiền do thực hiện công việc tại 
Việt Nam không phân biệt nơi trả thu nhập. (Xác định tàn - tự như 


trong trường hợp cá nhân cự trú có thu BANP từ tiền lương. tiền công). 
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6.4.3.3 Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 


Thuế TNCN _ Tổng giá trị Thuế suất 
phải nộp chuyển nhượng vốn 0,1% 


Tổng giá trị chuyển nhượng vốn là tổng số tiền mà cá nhân không 
cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá 
nhân Việt Nam không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn, 
không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay 
tại nước ngoài. 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn của cá nhân không cư trú là thời điểm hợp đồng chuyển 
nhượng vốn có hiệu lực hoặc thời điểm hoàn tất việc chuyển tên sở 
hữu. 


6.4.3.4 Đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 


Thuế TNCN Giá . Thuế suất 
phải nộp chuyển nhượng 2% 


Giá chuyển nhượng BĐS của cá nhân không cư trú là toàn bộ số 
tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng BĐS 
không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn. (Xác định tương tự 
như trong trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng 
BĐ8). 


6.4.3.5 Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng 
quyền thương mại, từ trúng thưởng, thừa kế và quả tặng 

(Cá nhân không cư trú nộp thuế tương tự như trong trường hợp 
cá nhân cư trú). 

6.4.4 Khấu trừ thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, giảm thuế 

6.4.4.1 Khấu trừ thuế 


Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện 
tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước 
khi trả thu nhập. 
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Các loại thu nhập phải khấu trừ : 

-_ Thu nhập của cá nhân không cư trú. 

-_ Thu nhập của cá nhân cư trú : Thu nhập từ tiền lương, tiền 
công; từ đầu tư vốn; từ chuyên nhượng vốn, chuyên nhượng 
chứng khoán; từ các hình thức trúng thương; từ bản quyển; từ 
nhượng quyền thương mại. 


Một số trường hợp cụ thể : 


a) Khấu trừ thuế đôi với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá 
nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyến dụng làm việc lâu dài, ổn 
định được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiên 
lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương. tiền công thực 
trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng 
nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên 
cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả 
tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp vào NSNN. 


Ví dụ 6.14 : Ông L là cá nhân cư trú làm việc tại công ty X có 
thu nhập thường xuyên từ tiền lương hàng tháng là 12 triệu đồng (đã 
trừ phần nộp bảo hiểm bắt buộc) và phải nuôi 2 con nho. 


Hàng tháng công ty X thực hiện khấu trừ thuế của ông L như 
sau : 


Thu nhập Thu nhập — Các khoan 


tínhthuế  — chịu thuế giảm trừ 
Thu nhập tính thuế : 
12 tr.đ - [4 tr.đ + (2 x 1,6 tr.đ)] = 4,8 triệu đồng 
Số thuê TNCN phải khấu trừ là : 
4,8 triệu đồng x 5% = 0,24 triệu đồng/tháng 
Vậy : Công ty X chỉ chi cho Ông L số tiền hàng tháng là : 
12 triệu đồng - 0,24 triệu đồng = 11,76 triệu đồng. 
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b) Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác 
cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như 
tiên nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các Hiệp 
hội, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban quản lý; tiền thực 
hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật; dịch vụ văn hóa; thể dục thể thao; 
các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý có tổng mức trả 
thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi 
trả cho cá nhân như sau : Khãu trừ 10% trên thu nhập áp dụng đối 
với các cá nhân đã có mà số thuế; khấu trừ 20% trên thu nhập áp dụng 
đối với các cá nhân không có mã số thuế. 


Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế ở trên 
phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. 
Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức, cá nhân trả thu 
nhập chứng từ khấu trừ thuế theo đơn đề nghị (theo mẫu số 17/TNCN - 
TT84/2008 ngày 30/9/2008) (Đĩa đính kèm). 


6.4.4.2 Quyết toán thuê 
a) Nguyên tắc quyết toán thuế 
- Quyết toán thuê đôi với thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, 


tiền công: và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (nếu có 
đăng ký nộp thuế theo thuê suất 20% từ đầu năm). 


- Quyết toán thuế được thực hiện theo năm dương lịch. Cuối năm 
hoặc sau khi hết hạn hợp đồng, cơ quan chỉ trả thu nhập, cá 
nhân tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập, thu nhập chịu thuê 
trong năm thực hiện kê khai thuế thu nhập và nộp tờ khai 
quyết toán thuế. 

- Quyết toán thuê thu nhập tại cơ quan chi trả thu nhập áp dụng 
đối với cá nhân trong năm chỉ có thu nhập duy nhất tại một 
nơi. 

- Quyết toán thuê tại cơ quan thuê áp dụng đối với cá nhân trong 
năm có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân đăng ký nộp thuế 
tại cơ quan thuế và các trường hợp khác. 
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b) Nội dung quyết toán thuế 

b1) Trường hợp cá nhân làm 0iệc 0à có thu nhập chỉ ở Việt Nam 

Cá nhân tổng hợp toàn bộ thu nhập chịu thuê các tháng trong 
năm (kế cả tháng không có thu nhập), sau đó xác định các khoản giảm 
trừ, tính thu nhập tính thuế của cả năm đề làm căn cứ xác định sẽ 
thuê phải nộp cả năm; đối chiếu với số đã nộp hàng tháng (hoặc hàng 
quý, hoặc từng lần), xác định số thuê còn thiếu phải nộp thêm (hoặc 
số nộp thừa được thoái trả). 


Ví dụ 6.15 : Ông Nguyễn Mạnh Cường là công dân Việt Nam làm 
việc tại Công ty Xuất nhập khẩu R. Trong năm 20xx, Ông có thu nhập 
từ lương (đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc) như sau : Từ tháng 
01 đến tháng 06 là 20.000.000 đồng/tháng; từ tháng 07 đến tháng 12 
là 5.000.000 đồng/tháng. 


Biết rằng : Ông Cường nuôi 2 con nhỏ dưới 18 tuổi, Ông không 
tham gia đóng góp các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Mỗi 
tháng Ông Cường đã tạm nộp thuế TNCN theo quy định. 


Quyết toán thuế TNCN năm 20xx như sau : 
+ Tổng thu nhập chịu thuế cả năm của Ông Cường là : 
(20.000.000 x 6) + (5.000.000 x 6) = 150.000.000 (đồng) 
+ Các khoản giảm trừ : 
(4.000.000 x 12) + (1.600.000 x 2 x 12) = 86.400.000 (đồng) 
+ Tổng thu nhập tính thuế cả năm là : 
150.000.000 - 86.400.000 = 63.600.000 (đồng› 


+ Sô thuê phải nộp cho cả năm 20xx áp dụng theo biểu thuế lũy 
tiến từng phần là : 
(60.000.000 x 5%) + [(63.600.000 - 60.000.000) x 10%] = 
= 3.360.000 (đồng) 
+ Sô thuế TNCN mà Ông Cường đã nộp hàng tháng trong năm 
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e Từ tháng 01 đến tháng 06, môi tháng thu nhập 20.000.000 
đồng, thu nhập tính thuê là (20.000.000 - 7.200.000) = 
12.800.000 đồng, Ông Cường đã nộp thuế mỗi tháng là : 


(5.000.000 x 5%) + [(10.000.000 - 5.000.000) x 10%] + 
+ [(12.800.000 - 10.000.000) x 15%] = 1.170.000 (đồng) 


‹ Từ tháng 07 đến tháng 12, mỗi tháng thu nhập 5.000.000 
đồng, thu nhập tính thuế là : (5.000.000 - 7.200.000) = 
-2.200.000 đồng nên không phải nộp thuế. 


e« Vậy : Trong năm 20xx, Ông Cường đã nộp số thuế là : 
1.170.000 x 6= 7.020.000 (đồng) 


+ Quyết toán thuế TNCN năm 20xx, Ông Cường có số nộp thừa 
được thoái trả là : 


7.020.000 - 3.360.000 = 3.660.000 (đồng) 


b2) Trường hợp cá nhân làm 0iệc, có thu nhập ở Việt Nam 0à Ở nước 
Hgoài 
b2.1) Xác định cá nhân cư trú 


Cá nhân cư trú là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở 
lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ 
ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; hoặc cá nhân có nơi ở đăng ký 
thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú tại Việt Nam; hoặc 
cá nhân có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 
về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm 
tính thuế, 


Ví dụ 6.16 : Ông X là người nước ngoài vào Việt Nam lần đầu tiên 
và làm việc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ 01/5/2009. Năm 
tính thuế đầu tiên của ông X là 01/5/2009 đến 30/4/2010. Giả sử từ 
01/5/2009 đến 31/12/2010 ông có mặt tại Việt Nam là 150 ngày, từ 
01/01/2010 đến 30/4/2010 ông có mặt tại Việt Nam là 32 ngày. Trong 
năm tính thuế đầu tiên ông X có thời gian ở tại Việt Nam là 182 
(150 ngày + 32 ngày) nên thuộc đối tượng không cư trú tại Việt Nam, 
vậy ông X nộp thuế thu nhập theo thuế suất của người không cư trú 
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Năm tính thuế thứ 2 được tính theo năm dương lịch, giả sử từ 
01/5/2010 đến 31/12/2010 ông X có mặt tại Việt Nam là 160 ngày, tổng 
số ngày có mặt tại Việt Nam trong năm thứ 2 là 32 ngày + 160 ngày = 
192 ngày, như vậy ông X thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam, thực 
hiện kê khai nộp thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Thu nhập 
của 32 ngày đã áp dụng thuế suất đối với người không cư trú tại Việt 
Nam, ông X có thể để nghị được quyết toán lại theo Biểu thuế lũy tiến 
từng phần. 


b2.2) Xác định số thuế phải nộp 


Cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam : Kê khai tổng số thu 
nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuê phát 
sinh ngoài Việt Nam trong năm tính thuế để tính tông thu nhập chịu 
thuế trong năm, sau đó trừ các khoản giảm trừ để tính thu nhập tính 
thuế trong năm. Đề có cơ sở xác định đúng thu nhập chịu thuế ở nước 
ngoài, cá nhân phải xuất trình chứng từ chi trả thu nhập ở nước ngoài, 
kèm theo thư xác nhận thu nhập hàng năm; trường hợp cá nhân kê 
khai không chính xác thu nhập phát sinh tại nước ngoài, cơ quan thuê 
phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài nơi chi trả thu nhập để xác minh 
thu nhập của cá nhân ở nước ngoài. 


Trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam trong năm 
tính thuế có thu nhập tại nước ngoài và đã nộp thuế tại nước ngoài thì 
được trừ số thuê đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá 
sô thuế phải nộp theo biêu thuế của Việt Nam tính phân bô cho phần 
thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng 
tỷ lệ giữa sô thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu 
thuế. 


Ví dụ 6.17 : Trong năm 20xx, ông A là đối tượng cư trú tại Việt 
Nam có thu nhập từ tiên làm công trong 8 tháng tại Việt Nam là 
70.000.000 đồng (trong đó 30.000.000 đồng nhận ở Việt Nam và 
40.000.000 đồng nhận ở nước ngoài) và 4 tháng tại nước X là 50.000.000 
đồng. Ông A phải nộp thuế tại nước X đối với thu nhập có được từ nước 
X với mức thuế suất theo quy định của Luật thuế nước X là 20%. Trong 
trường hợp này, việc kê khai nộp thuế và khâu trừ sô thuê đã nộp tại 
nước X của Ông A ở Việt Nam như sau : (Ông A không có người phụ 
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+ Thu nhập chịu thuế trong năm của ông A (theo pháp luật về 
thuế của Việt Nam) là : 


70.000.000 đồng + 50.000.000 đồng = 120.000.000 đồng 


+ Thu nhập tính thuế trong năm của ông A (theo pháp luật về 
thuế của Việt Nam) là : 


120.000.000 đồng - 48.000.000 đồng = 72.000.000 đông 
+ Số thuế phải nộp cho năm 20xx là : 


(60.000.000 x 5%) + [(72.000.000 - 60.000.000) x 10%] = 


+ Số thuế thu nhập đã nộp tại nước X trong năm 20xx đối với 
phần thu nhập phát sinh tại nước X (theo Luật thuế của nước X) là : 


50.000.000 đồng x 20% = 10.000.000 đồng 


+ Số thuế được trừ tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh ở 
nước ngoài theo tỷ lệ phân bổ giữa thu nhập phát sinh tại nước ngoài 
và tổng thu nhập chịu thuế tại Việt Nam là : 


(50.000.000đ / 120.000.000đ) x 4.200.000 đ = 1.750.000 đồng 


Như vậy sô thuế được tính khấu trừ tối đa tại Việt Nam đối với 
thu nhập phát sinh ở nước ngoài là 1.750.000 đồng (mặc dù ở nước 
ngoài ông A đã nộp thuế là 10.000.000 đồng). 


+ Sô thuế thu nhập thực tế ông A phải nộp tại Việt Nam là : 
4.200.000 đồng - 1.750.000 đồng = 2.450.000 đồng 


Giả sử ông A đã nộp thuế ở nước ngoài không phải là 10.000.000 
đồng mà là 500.000 đồng (thuế suất 1%), số thuế ông A phải nộp tại 
Việt Nam là : 

4.200.000 đồng - 500.000 đồng = 3.700.000 đồng 


6.4.4.3 Hoàn thuế 
Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau : 


- Số tiên thuế TNCN đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ 
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- Cá nhân đã nộp thuê TNCN nhưng có thu nhập tính thuế chưa 
đến mức phải nộp thuế. 


- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. 
- Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã 
đăng ký thuế và có mã số thuê. 
6.4.4.4 Giảm thuê 
Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, 
bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm 
thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá sô thuê 
phải nộp. 
Phần đăng ký thuế; nộp thuế; khai thuế theo tháng, theo quý, theo 


từng lần phát sinh và khai quyết toán thuế được trình bày ở chương 9 : 
Quản lý thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 
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Pbw lụC 6.1] : 


BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA 
THU NHẬP TRƯỚC THUÊ (THU NHẬP TÍNH THUÊ) 


Đơn vị tính : Triệu đồng 


Bảng 6.1.1 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUÊ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp không giảm trừ gia cảnh) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


theo năm (NET) 
địp 
NET70,95 
(NET - 0.25/0,9 
(NET - 0.7510,88 
(NET - 1/6508 
|8 |Tren32đểns0 — [Tren2725 đến 4225 |NET 325/078 
(NET _ 5.85V07 
8 lTn722 Trên 61,85 (NET - 9,85)/0,65 











Thu nhập 
trước thuế 
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Bảng 6.1.2 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUẾ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp chỉ giảm trừ gia cảnh cho bản thân, 
không có người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


theo năm (NET) 
2 |Trea48đếnlQ5  |Trenádếna7s — 
k 










Thu nhập 
trước thuế 












: 
| 4 |TrẻnlsĐ đến 406 [Trên 13/35 đến 2005 |(NET - 135/045 
|5 |Trn2406dến375  |Tren 2005 đến3125 |@NET-245)/08_ 
| 6 |Trn375đến555 — |Tren 3125 đến 4625 |QNET -425/075 
L3 |Tren 7902 
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Bảng 6.1.3 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUẾ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 1 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


theo năm (NET) 
[1 |Đếne2  |Bm56  ——- |NET 
mm Trên 67,2 đến 124,2 (NET - 0,28)/0,95 


lu Trên 124,2 đến 178,2 | Trên 10,35 đến 14,85 |(NET - 0,81)/0,9 


Trên 178,2 đên 259,8 | Trên 14,85 đến 21,65 |(NET - 1,59)/0,85 













Thu nhập 
trước thuế 





















L5 [nên H98 30,2 [nan 2h65 đu 328 |ONET- 204 


(NERT - 11,81)/0,65 
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Bảng 6.1.4 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUÊ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 2 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


Thu nhập sau thuế 


theo năm (NET) 
| 2 |Tren864 dếnld34 |Tren72dếnlL95 |(NET-036/095 
4 |Trenl974đến279  |Trên 1645 đến 2325 |(NET 183/085, 
| 6 [Trên 4124 đến 593/4 [Trên 34.45 đến 4945 |ONET - 505/076, 
8 |Trm826 — |Tẻn6Đ05 — |NET-I237/06 










Thu nhập 
trước thuế 
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Bảng 6.1.5 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUẾ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 3 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


Thu nhập sau thuế 
STT Thu nhập Thu nhập theo tháng 
theo năm (NET) 
L1 |Đến 1056 Đếngg — |NET 


bao Trên 105,6 đến 162,6 | Trên 8,8 đến 13,55 (NET - 0,44)/0,95 


3 |Trên 162,6 đến 216,6 |Trên 13,55 đến 18,05 |(NET - 1,13)/0,9 
| 4 |Trên 216,6 đến 298,2 |Trên 18,05 đến 24,85 |(NET - 2,07)/0,85 













Thu nhập 
trước thuế 











| s  |Trên 298,2 đến 432/6_ Trên 24,85 đến 36,05 |(NET - 3,41)/0,8 
| 6 |Trên 432,6 đến 612,6. Trên 36,05 đến 51,05 |(NET - 5,45)/0,75 
(NET - 8.49/0,7 
ấ Trên 847,8 (NET - 12,93)/0,65 
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Bảng 6.1.6 : BẰNG QUY ĐỐI THU NHẬP TRƯỚC THUẾ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 
(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 4 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 














Thu nhập sau thuế 
















Thu nhập 
Thu nhập Thu nhập theo tháng trước thuế 
theo năm (NET) 


(NET - 0,52)/0,98 
(NET - 1/29/09 
(NET - 2,31/0,85 


mm 

L3_ 

Sa. 

| 5 |Trên 317,4 đến 451,8 |Trên 26,45 đến 37.65 |(NET - 373/08 
_ 6 |Trên 451,8 đến 631.8 |Trên 37,65 đến 52,65 |(NET - 5,85/0/78 
(NET - 8,97107 
|3 [mens — |Tmn7225 — |(NET-I34906 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfD:/1www.Írc-fnu.ed. VN 


Ch.6 : THUẾ THỦ NHẬP CÁ NHÂN 315 





Bảng 6.1.7 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUÊ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 5 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


Thu nhập sau thuế 


ST Thu nhập Thu nhập theo tháng 
theo năm (NET) 











Thu nhập 
trước thuế 





2 |Trnld40đến901 |Trenl2dếnle7s |NBET-06/0/95 —_ 
(NET - 1.45)0,9 

_ 4_ |Trên 255,0 đến 336,6 |Tren 1.25 đến 28,05 |(NET - 2,55)0,85 
L5 |Trẻn336/6đến 471 |Tren 28,05 đến 3925 |@VET- 405/08 — 
L6 |Trẻn4710đến51 |Trên 325 đến 5425 |(NET - 625075 _ 
[3 |Trmä862 — [Tra7385 — |(NET-Ii05/065. 
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Bảng 6.1.8 : BẰNG QUY ĐỐI THU NHẬP TRƯỚC THUẾ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 6 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


Thu ` _ _ sMhiNHRĐ/ERUUMWEMM 220/4 sau thuế 
theo năm (NET) 
TH —- 
| 2  |Tren 163,2 đến 220,2 [Trên 13,6 đến 18.35 |@NET - 068/085 — 
L 4 |Trên 274.2 đến 355,8 |Trên 22.85 đến 29,65 |(NET - 2,79)0,85 
| 5_ |Trẻn 355,8 đến 490,2 |Tren 29,65 đến 40,85 |ONET - 437208 
| 6 |Trên 490,2 đến 670,2 |Trèn 40,85 đến 55.85 |(NET - 668/075 — 
|3 |Tmms054 — |Tẻn7545 — |[@NET-id6UOĐE. 









Thu nhập 
trước thuế 
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Bảng 6.1.9 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUÊ 
RA THU NHẬP SAU THUÊ 


(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 7 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 


theo năm (NET) 

NET 

| 2 |Trên 183.4 đến 239,4 |Trên 152 đến 1995 |ONET - 076)0,95 
(NET - 17709 
L 4 |Trên 283,4 đến 375 |Tren 24.45 đến 3L25 |(NET - 3.03v0,85 
L5 |Trẻn375 đến094 |Tren 31.25 đến 43.45 |\NET - 4,69v03 
L 6  |Trẻn 509,4 đến 689,4 |Trên 42.45 đến 57.45 |UNET - 7.05V0/75 
(NET - 10,41/0/ 
L8 [Mrn92ø — |menr0 — |WNET-i5A7065 











Thu nhập 
trước thuế 
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Bảng 6.1.10 : BẰNG QUY ĐỔI THU NHẬP TRƯỚC THUÊ 
RA THỦ NHẬP SAU THUÊ 
(Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân và 8 người phụ thuộc) 
(Đối với tiền lương, tiền công) 















Thu nhập 
trước thuế 






Thu nhập sau thuế 
STT Thu nhập theo tháng 
theo năm (NET) 
| 2 |Trên 3016 đến 258,6 Trên 16,8 đến 2155 |@NET - 084065 — 
| 4  |Trên 312,6 đến 394,2 |Trên 26,05 đến 32,85 |ONET - 3.27/085 _ 





















k Trên 528,6 đến 708,6 | Trên 44,05 đến 59,05 |(NET - 7,45)/0,75 
Trên 708,6 đến 943,8 | Trên 59,05 đến 78,65 |(NET - 10,89)/0,? 
„T Trên 943,8 


Trên 78,65 


(NET - 15,73)/0,65 





Ví dụ 6.18 : (Theo ví dụ 6,4) Ông X là cá nhân cư trú, trong tháng 
có thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi đơn vị chi trả thu nhập 
đã khâu trừ thuê TNCN là 77,37 triệu đồng (thu nhập sau thuế), Biết 
rằng ông X nuôi 02 con dưới 18 tuổi, Vậy : 


Thu nhập chịu thuê (trước khi trừ các khoản giảm trừ) của ông Ä 
là : 


(77,37 - 12,37)/0,65 = 100 (triệu đồng) 
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Pbụ lục 6.2 : 


BIÊU TÍNH THUÊ RÚT GỌN ĐỐI VỚI THU NHẬP 
TÍNH THUÊ TỪ KINH DOANH VÀ THU NHẬP 
TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 


Đơn vị tính : Triệu đồng 


Thu nhập 
tính thuế Số thuế thu nhập phải nộp 
tháng/người 


Tưodn: | s | 
0,25 + 10% số thu nhập vượt trên 5 

: 

L4|Trenl8đến32 | 20 |195 + 20% số thủ nhập vượt trên l8_ 

L5 [Tren32đến52 | 35  |475 + 25% số thu nhập vượt trên32_ 

lo|Trnsadếnso | 30 |sZs +30% sốthu nhập vượt trenö2- 


Ví dụ 6.19 : (Theo ví dụ 6,4) Ông X là cá nhân cư trú, trong tháng 
có thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ các khoản nộp bảo 
hiểm bắt buộc là 100 triệu đồng, ông nuôi 02 con dưới 18 tuổi. 


5% x thu nhập tính thuê 





Như uậy : Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế lũy tiến từng phần 
đê tính số thuế phải nộp là : 


100 triệu đồng - 7,2 triệu đồng = 92,8 triệu đồng. 
Áp dụng biểu thuế rút gọn ở trên ta có : 
Thuế TNCN phải nộp : 
18,15 + 35% (92,8 - 80) = 22,63 triệu đồng 
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Pbu lục 6.3 - 


HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN 


CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN 
VỚI VIỆT NAM 


1 |Ôxtrâylia 13/10/1992 Hà Nội 30/12/1992 
Pháp 10/02/1993 Hà Nội 01/7/1994 


lóc 


Thái Lan 29/12/1992 

X"“ng 
Thụy Điển 08/8/1994 
ng Nhơn 
Singapore 09/9/1994 
Ấn Độ 02/02/1995 
Hung-ga-ri 30/6/1995 
Ba Lan 31/8/1994 Vác-sa-va 28/01/1995 
Hà Lan 25/10/1995 
Trung Quốc 18/10/1996 
Đan Mạch 24/4/1996 
Na Ủy 14/4/1996 
J}— — 
Rumani 231 4/1996 


19 Ma-lai-xi-a Ặ 07/9/1995 KualaLumpur 13 S:1996 


A?/ Ầ n Sl„ 4 
DOT ÍTtinE tATH T10 y T[fT-77TDVW-ÍTC-ftI-€dr-vI 


1= Rð 


t. ¬ ¬ — — =^ ¬ —¬ —¬ cœ œ c=c c= 
œ -—1 œ cn H> c5 t2 e— œ BÀ en 


Ñ 
= 
| 
` 


32 


Ÿ 
œh 
= 
sả 
= 
m 
¬ 
+ 
C 
= 
mi 5 
+> 
TU 
C) 
+> 
P4 
Zấc 
+> 
Nếm 
— 





| T&nnước |  Ngyký — | Hiệulực ngày 
30/9/1996 
DO | 28021996HaNA | 25/6/1999 
19/5/1998 
16/8/1996 
22/11/1986 


to to "m 


Thụy Sĩ 06/5/1996 Hà Nội 12/10/1997 
09/5/1996 Ulan Bator 11/10/1996 
ĩ 24/5/1996 Hà Nội 04/10/1996 


to 


26/12/1997 
03/02/1998 
16/12/1998 
10/02/1999 
3 06/5/1998 


12/8/2003 
26/12/2002 
29/9/2003 
Ai-xơ-len 27/12/2002 
CHDCND Triều Tiên Chưa có hiệu lực 
26/6/2008 
-kít- 04/02/2005 

ắ 19/8/2005 
Â 22/12/2005 


G 
s8: 


G5 
~1 


œ 


39 


đe) 

E 
í 

8 


— 


2 
3E |g 
2) =Ì 
ở | |6 
Đ) _—__ | 
= RA) 

œw„ |Š 
“Z |ø® ñx 
mm |sS“ m) 
® a 


ở 
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26/10/2005 Hà Nội 
46 |Ai-ep — —— | 0882006 Carrò 


16/8/2007 Ban-dđa Xâ-r 
Bâ-ga-oan (Bru-nây) 


48 |Ailen | 1032008 Đubl 
[49 |Ô man | 18/4/2008 Hà Nộ 


02/6/2008 Viên 
27/10/2008 Hà Nội Chưa có hiệu lực 
20/11/2008 Ca-ra-cát | Chưa có hiệu lực 





Hiệu lực ngày 









28/9/2006 
Chưa có hiệu lực 


Chưa có hiệu lực 


Chưa có hiệu lực 
Chưa có hiệu lực 


Chưa có hiệu lực 


L+* 

-1 
es) 
ñ 
Re) 
li) 
c« 
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Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh 
vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi 
hành tại Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 
133/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2004 (đĩa đính kèm). 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu —- ĐH TN hf0://www. Írc-fnu.ed. VN 
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CHƯƠNG 7 
CÁC SẮC THUẾ KHÁC 


7.1 THUẾ MÔN BÀI (Business rates) 

Thuế Môn bài được áp dụng theo : 

Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của 
Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài; 


Thông tư số 96/2002/TT- BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 
30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài; 


Thông tư sô 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP 
ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài. 


7.1.1 Khái niệm 

Thuế môn bài là khoản thuế cố định mà các đơn vị kinh doanh 
phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành 
chính của Nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh. 

7.1.2 Đổi tượng nộp thuế 

Tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh không phân biệt hạch toán độc lập, phụ 
thuộc hay báo sổ đều là đối tượng nộp thuê môn bài. 

7.1.3 Mức thuế môn bài 

7.1.3.1 Đối với các tổ chức kinh doanh 


Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cô phần, Công ty trách 
Số honhlậm Tunbaáii])nenahhaaghiôg1tguhân, Doanbypgiôpvh9a+ đông.hhon 
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Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài 
kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân 
dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch 
toán kinh tế độc lập khác; 


Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân 
dân (gọi chung là các HTX); 

Các cơ sở kinh doanh là chỉ nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc 
công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo số được 
cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và 
được cấp mã số thuế (loại 13 số); 


Các tổ chức kinh tê nêu trên nộp thuế Môn bài theo 4 bậc căn cứ 
vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
giấy phép đầu tư theo biểu như sau : 


Đơn vị : đồng 


MÔN BAI ĐANG KY CÁ NAM 
3.000 000 
2.000.000 
1.500 000 


Trường hợp vốn đăng ký được ghi trong Giấy Chứng nhận đăng 
ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi vốn 
đăng ký ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua, bán thực tế 
bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bô tại thời điểm tính thuế. 

















Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký cua năm trước 
ÖÒ__ năm tính thuế. 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hf0:/2www.Írc-fnu.ed.VH 
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Ví dụ 7.1 : Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2004 là 6 tỷ 
đồng thì mức Môn bài năm 2005 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng 
ký là 6 tỷ đồng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2005 là 2.000.000 
đồng/năm. Trong năm 2005 nếu có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký 
thì mức thuế Môn bài năm 2005 vẫn được xác định theo vốn đăng ký 
năm 2004. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2005 là căn cứ để phân 
bậc Môn bài của năm 2006. 


Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh 
phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định 
mức thuế Môn bài của năm sau. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi 
phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp. 


Xác định bậc thuế Môn bài đối với một số trường hợp cụ thể như 
Sữu : 


Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vôn đăng ký 
ghi trong ĐKKD năm thành lập để xác định mức thuế Môn bài. 


Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn 
bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành 
viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các 
điểm kinh doanh khác nộp thuê Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 
đồng/năm. 


Ví dụ 7.2 : Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam là doanh nghiệp 
hạch toán toàn ngành, có các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. Doanh nghiệp thành viên có các chỉ 
nhánh ở các quận, huyện, thị xã. Tổng công ty bảo hiểm nộp thuế Môn 
bài 3 triệu đồng/năm, các Doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, Thành 
phô trực thuộc Trung ương nộp thuế Môn bài 2 triệu đồng/năm, chỉ 
nhánh ở các quận, huyện, thị xã nộp thuế môn bài 1 triệu đồng/năm. 

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo 
sổ, các tổ chức kinh tê khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc 
có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất 

Số htubdiuốrMiôn bài Hbed¡mức bô09:Ñ00 đồng/n#yy-/www.lrc-tnu.edu.vn 
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7.1.3.2 Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể 
Hộ sản xuất kinh doanh cá thể; 


Các cửa hàng, quầy hàng, cứa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở 
kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch 
toán phụ thuộc; 


Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán 
kinh doanh. 


Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng trên theo 6 bậc 
như sau : 


Đơn vị tính : đồng 


Mức thuế cả năm 


Trên 1.500.000 











Thu nhập 1 tháng 



















h) Trên 300.000 đến 500.000 100.000 
Bằng hoặc thâp hơn 300.000 50.000 


7.1.4 Miễn giảm thuế Môn bài 


Tạm thời miễn thuê Môn bài đối với : Hộ sản xuất muối; điểm 
bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công 
văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối 
với báo chí; tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc 
Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ san xuất nông 
nghiệp. 


Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đôi với : Hộ đánh bắt hải 
Số hoaSôäï Tñ@nuÑini1HĐu1gmmhânHÌiãmNxã, các H JjysbuyệnyMiehrrioasi vdách 


vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cứa hàng, quây hàng, cửa hiêu... 
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của HTX và cúa Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền 


núi. 


72 THUẾ TÀI NGUYÊN (Tax on exploitation of natural 
resources) 


Để khuyến khích, bảo vệ khai thác tài nguyên, sử dụng tài nguyên 
được tiết kiệm và có hiệu quả, đảm bảo nguồn thu cho NSNN, tại Nghị 
quyết Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 6 ngày 28/12/1989 đã ủy quyền 
cho Hội đồng Nhà nước quy định một số thuế mới, trong đó có thuế 
Tài nguyên. Thuế Tài nguyên mang tính chất là một khoản thu về 
chuyển nhượng tài nguyên thiên nhiên quốc gia mà các tổ chức, cá nhân 
phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. Pháp 
lệnh Thuế tài nguyên được thông qua lần đầu tiên ngày 30/03/1990, 
sau đó Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thuê Tài nguyên 
số 05/1998/PL-UBTVQH 10 ngày 16/04/1998, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/06/1998 thay thế Pháp lệnh Thuế Tài nguyên ban hành ngày 
30/03/1990. Và Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các Nghị định, Thông 
tư như sau : 


- Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 1998 quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế tài nguyên. 


- Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 1998 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 
tháng 09 năm 1998 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
Pháp lệnh về thuê tài nguyên. 


-_ Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP. 


-_ Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2007 hướng 
dẫn thi hành Nghị định sô 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 
của Chính phú quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài 
nguyên (sửa đôi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 
01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của 


„Nghị định số 68/1998/NĐ-CP. 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liệu - ĐH TN hfIp:/Awww.Ïrc-tnu.eẩu. vn 
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- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2008 
điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban 
hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thí hành Pháp lệnh Thuế tài 
nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 
01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Nghị định số 68/1998/NĐ-CP. 


7.2.1 Khái niệm 


Thuế tài nguyên là loại thuế thu bắt buộc đối với các tô chức và 
cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, không phụ 
thuộc vào cách thức tổ chức và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 


7.2.2 Đổi tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế 
7.2.2.1 Đối tượng nộp thuế 


Mọi tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế không phân 
biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên 
thiên nhiên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam đều phải đăng 
ký, kê khai và nộp thuế tài nguyên theo quy định. 


7.2.2.2 Đối tượng chịu thuế 


Tài nguyên thiên nhiên thuộc diện chịu thuế là các tài nguyên 
thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng 
đặc quyền kinh tế (bao gồm vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và 
quốc gia liên quan) và thêm lục địa, thuộc chủ quyền của nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm : 


- Khoáng sản kim loại : Gồm khoáng sản kim loại đen (sắt, man 
gan, tỉ tan...) và khoáng sản kim loại màu (vàng, đất hiếm, 
bạch kim, thiếc, đồng, chì, kẽm, nhôm...) 


— Khoáng sản không kim loại : Gồm đất làm gạch, đất khai thác 
san lấp, xây dựng công trình, đất khai thác sử dụng cho các 
mục đích khác; cát, sỏi, than, đá quý... nước khoáng, nước nóng 

mm. thiên nhiên.... 
SỐ hoa bơi Tì THIg âm. kiọc liễu - ĐH TN hfD:/1www. Írc-fnu.ed.VH 
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- Khí đốt. 


- Sản phẩm của rừng tự nhiên : Gồm gỗ, tre, nứa, giang, vầu, 
các loại được liệu... và các loại động vật thực vật được phép 
khai thác là sản phẩm của rừng tự nhiên. 


- Thủy sản tự nhiên : Gồm các loại động vật, thực vật tự nhiên 
ở biển, sông, hồm, đầm ao... trong thiên nhiên. 


- Nước thiên nhiên : Gồm nước mặt, nước dưới lòng đất trừ nước 
nóng, nước khoáng thiên nhiên. 


—- Tài nguyên thiên nhiên khác. 
7.2.3 Căn cứ và phương pháp tính thuế 


Số thuế tài nguyên trong kỳ nộp thuế được tính như sau : 


Thuế tài Sản lượng tài Giá tính Số thuế tài 
nguyên _ nguyên thương : thuế : Thuế nguyên được 
phải nộp phẩm thực tê đơn vị suất miễn, giảm 
trong kỳ khai thác tài nguyên (nếu có) 


Trường hợp tài nguyên được cơ quan Nhà nước ấn định mức thuế 
tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế 
tài nguyên phải nộp được xác định như sau : 


Thuế tài nguyên Sản lượng tài nguyên Mức thuế tài nguyên 
phải nộp = thương phẩm thực tế x ấn định trên một 
trong kỳ khai thác đơn vị tài nguyên 


7.2.3.1 Sân lượng tài nguyên thương phẩm thực tê khai thác 


Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng 
lượng hay khối lượng là số lượng, trọng lượng hay khối lượng của tài 
nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế. 


Đối với loại tài nguyên không thể xác định được sô lượng, trọng 
lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất khác nhau, 
hàm lượng tạp chất lớn, thì sản lượng tài nguyên đê tính thuế được 

, xác đinh trên sô lượng, trọng lượng hay khối lượng từng chất thu được 
lộn 1 ⁄ 0! ÊN 5 3/1 ïy tin 


SỐ T0 nh J8/4ft {41/100 — hfÍ)://WwWW.Írc-fu.© 
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Ví dụ 7.3 : Một công ty trong kỳ nộp thuế phải sàng tuyển hàng 
nghìn mở đất, đá, nước (không thể xác định được khối lượng), để thu 
được 2 kg vàng cốm, 100 tấn quặng sắt, thì thuế tài nguyên được đánh 
trên số vàng cốm và quặng sắt này. 


Đối với loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào 
để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác nếu không 
trực tiếp xác định được sản lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế 
được căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức 
tiêu hao tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. 


Ví dụ 7.4 : Đề sản xuất ra 1.000 viên gạch mộc (chưa nung) thì 
phai sử dụng 1 m đất sét. Trong tháng, cơ sở khai thác đất sét sản 
xuất được 100.000 viên gạch thì sản lượng đất sét khai thác chịu thuế 
tài nguyên là 100.000 viên chia (:) 1.000 viên = 100 mỶ. 

Đối với nước thiên nhiên đùng cho sản xuất thủy điện : Là sản 
lượng điện xuất tuyến cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện 
được xác định qua hệ thống đo đêm điện đạt tiêu chuân đo lường Việt 
Nam đặt tại vị trí giao nhận. Sản lượng điện này được bên mua và bên 
bán xác nhận. 


Trường hợp khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, 
không thường xuyên, sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một 
năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng và khó khăn trong việc quản lý 
thì có thể thực hiện khoán số lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ 
hoặc định kỳ. Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương và 
cơ quan quản lý chuyên ngành để ấn định số lượng tài nguyên khai 
thác được khoán. 


Nếu loại tài nguyên khai thác được tập trung vào đầu mỗi thu 
mua và được cơ sơ thu mua cam kết chấp thuận bằng văn ban thì Cục 
Thuế tỉnh, thành phố có thể quyết định (bằng văn bản) để tô chức, cá 
nhân thu mua tài nguyên nộp thay thuế tài nguyên cho người khai thác. 


7.2.3.2 Giá tính thuế đơn vị tài nguyên 


` Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị của tài nguyên tại nơi 
SỐ hoa bbib1 tác tâm ha êwà làùbd Nác định cụhtÊ tong. ltexfrwrctÙng hợp 


như sau : 
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Đối với tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác và 
có thể bán ra ngay sau khi khai thác (như : đất, đá, cát, sỏi, thủy sản...) 
thì giá tính thuế của một đơn vị tài nguyên là giá thực tế bán ra, không 
bao gồm thuê GTGT. 


Đối với tài nguyên khai thác có cùng phẩm cấp, chất lượng, sau 
đó một phần sản lượng tài nguyên được bán ra tại nơi khai thác theo 
giá thị trường, một phần vận chuyển đi để tiêu thụ hoặc đưa vào sản 
xuất, chế biến, sàng tuyển, chọn lọc..., thì giá tính thuế đơn vị của toàn 
bộ sản lượng tài nguyên khai thác được trong tháng là giá bán bình 
quân một đơn vị cửa loại tài nguyên đó tại nơi khai thác. Trường hợp 
trong tháng có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác, nhưng không 
phát sinh doanh thu bán tài nguyên tại nơi khai thác thì giá tính thuế 
đơn vị tài nguyên được xác định theo giá tính thuê đơn vị tài nguyên 
của tháng trước liền kể hoặc theo giá hạch toán để xác định số thuê 
tài nguyên của tháng, hết kỳ kinh doanh, xác định lại theo giá bán 
thực tế khi lập Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên. 


Đối với tài nguyên chưa xác định được giá ban đơn vị của sản 
phẩm tài nguyên tại nơi khai thác thì giá tính thuế được xác định theo 
từng trường hợp cụ thể như sau : 


- Loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác, 
nhưng qua sàng tuyển, chọn lọc... mới bán ra, thì giá tính thuế 
đơn vị tài nguyên là giá bán của sản phẩm đã qua sàng tuyển, 
phân loại trừ (—) các chi phí phát sinh ở khâu sàng tuyển, chọn 
lọc và quy đổi theo hàm lượng hay tỉ trọng để xác định giá 
tính thuế đơn vị là giá bán thực tế của tài nguyên khai thác 
chưa có thuế GTGT. 


Ví dụ 7.5 : Giá bán 1 tấn than sạch là 65.000 đỏng/tấn (chưa bao 
gồm thuế GTGT), chi phí sàng tuyển, vận chuyển từ nơi khai thác đến 
nơi bán ra là 10.000 đồng/tấn; tỷ trọng than sạch trong than thực tế 
khai thác là 80% thì : 


Giá tính thuê tài nguyên 
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- Loại tài nguyên chưa xác định được số lượng ở khâu khai thác 
vì trong tài nguyên khai thác có nhiều chất khác nhau thì giá 
tính thuế đơn vị tài nguyên là giá bán đơn vị (không bao gồm 
thuế GTGT) của sản phẩm nguyên chất của chất có hàm lượng 
cao nhất trong tài nguyên khai thác hoặc giá ban sản phẩm 
nguyên chất của từng chất có trong tài nguyên khai thác. 

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên đối với gỗ là giá bán tại bãi giao. 

Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất 
thủy điện tính cho 1 kwh thuy điện thương phẩm theo mức ấn định là 
750 đồng áp dụng từ ngày 01/01/2007. Giá tính thuế này sẽ thay đổi 
khi giá bán lẻ điện bình quân tăng lên. 

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà 
sử dụng tài nguyên khai thác đưa vào làm nguyên liệu sản xuất sản 
phẩm, kinh doanh dịch vụ khác; tô chức, cá nhân khai thác tài nguyên 
nộp thuế theo kê khai, không chấp hành đầy đủ chê độ số sách kê 
toán, chứng từ kể toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuê 
tài nguyên theo phương pháp ấn định, thì giá tính thuế đơn vị tài 
nguyên áp dụng theo giá do UBND cấp tỉnh quy định cho từng thời kỳ. 

Riêng đối với đầu mỏ, khí đốt, giá tính thuế đơn vị tài nguyên 
thực hiện theo quy định tại Luật Dầu khí. 


7.2.3.2 Thuế suất 
BIỂU THUẾ TÀI NGUYÊN 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ- BTC 
ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh) 


ị « : 'Thuế suất 
STT Nhóm. loại tài nguyên 
| (%) 
" Khoáng sản kim loại | 
1 |Khoáng sản kim loại đen (sắt, man gan, titan v.v...) s 


2 | Khoáng san kim loại màu : 


Số hoa đệ | ung (âm Jiọc I@M — ĐH TN hip://www.Írc-tnu.edu. vụ 


Số hoa 
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Nhóm, loại tài nguyên 











TS (%) 








Khoáng sản không kim loại (trừ nước nóng, nước khoáng 
thiên nhiên được quy định tại Mục VII dưới đây) 








- Khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng thông 
thường khác (đá, cát, sỏi, đất làm gạch...) 






Khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng cao cấp 
(grannít, đônômit, sét chịu lửa, quâc zít,...) 






Khoáng sản không kim loại dùng trong sản xuất công 
nghiệp (pirít, phosphorít, cao lanh, mica, thạch anh kỹ 
thuật, đá nung vôi và sản xuất ciment, cát làm thủy tình...). 
- Riêng : apatít, séc păng tin 


5. TT. HA 
L_ |- Than an tra xt hảm 
L_ |_ Than an tr xí lộthến 3 
_ | Than nău thang | 3 
mm. =4 da 


a. Kim cương, ru bị, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý 
màu đen 





















b. A dit, rôđôlit, pyrốp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh 
tỉnh thể (màu tím xanh, vàng lục, da cam), crizôlit, pan 
quý (màu trắng, đỏ lửa), fenpat, birusa, nêfrit 
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Nhóm, loại tài nguyên TS su 


li c. Các loại đá quý khác 
j Các loại khoáng sản không kim loại khác 


LM |DẩumatD) 7 7 7 7 — 


IV | Khí đốt (2) 









| 
| 
œt | c\' {CO 


Sản phẩm rừng tự nhiên 


Gỗ tròn các loai : 
”: - Nhóm Ï 
| |-NhómH 
- Nhóm IIHI, IV 
r3 - Nhóm V, VỊ, VII, VIH 
Gõ trụ mỏ 
Gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy (bồ đề, thông mỡ...) 
Gỗ cột buôm, gỗ cọc đáy 
5 _ | Gỗ tẩm. gỗ đước, gỗ tràm 


mm Cành. ngọn, củi 


7 | Tre, nứa, giang, mai, vầu, lô ô 


he | | ) ~ 
©Í|C= 


— 
œ\ 


=— 
Í 


8 |Dược liệu : 
E7 - Trầm hương, ba kích, kỳ nam 25 
- Hồi, quế, sa nhán, thảo quả | 10 


Ơn 


- Các loại dược liệu khác 








9| Các loại sản phâm rừng tự nhiên khác. 
- Chìm, thú rừng (loại được phép khai thác) 20 
- Sản phẩm rừng tự nhiên khác 5 
Thủy sản tự nhiên 

- Ngọc trai, bào ngư, hải sâm | 10 


- Tôm, cá. mực và các loại thủy sản khác 2 


n Nước khoáng, ước thiên,nhiên | 


z r 
A 

S / : 2 
ô hoa kAø, lịiH:Đ8-†tdHH-+T+O Ct LÝ 7T] Đ-⁄7Ww*t. +HH-CQdQH H 


G5 
G5 
CI 
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TS (%) 





Nhóm, loại tài nguyên 










Nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất 
(ngoài quy định tại Điểm 1 và Điểm 2) : 





a. Sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu 
tố vật chất. trong sản xuất sản phẩm. 


b. Sử dụng chung phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, 
làm mát, tạo hơi...). 
- Trường hợp dùng nước dưới đất 





_ 


c. Nước thiên nhiên dùng sản xuất nước sạch, dùng phục 
vụ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp và nước thiên nhiên khai thác từ giếng đào, giếng 
khoan phục vụ sinh hoạt. 

- Trường hợp dùng nước dưới đất. 








=© 
œn 





ngoài quy định tại Điểm 1, 2 và 3. 


a. Trong hoạt động dịch vụ : 

- Sử dụng nước mặt 

- Sử dụng nước dưới đất 

b. Trong sản xuất công nghiệp và xây dựng : 
- Sử dụng nước mặt 

- Sử dụng nước dưới dất 

c. Khai thác dùng vào mục đích khác : 


~ Sử dụng nước mặt 
- Sử dụng nước dưới đất 


Tài nguyên khác 
ma 
- Tài nguyên khác 


(1 (2) : Thuế suất đốt uớt dầu mỏ, bhí đốt thực hiện theo quy định tại 
Điều 44, Điều 45 Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 


của Chính phủ quy định chị tiết thì hành Luật Dầu khí. 
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Ví dụ 7.6 : Trong một kỳ tính thuế, Công ty A chuyên khai thác 
vàng, đã khai thác hàng ngàn mẺ đất, đá, nước... để được 400 kg vàng 
cốm và 300 tấn bạc. Giá tính thuế tài nguyên của một kg vàng cốm là 
25 triệu đồng và giá tính thuế tài nguyên của một tấn quặng bạc là 
3 triệu đồng. Thuế tài nguyên mà Công ty A phải nộp trong kỳ được 
tính như sau : 


Thuế tài nguyên đối với vàng cốm : 
400 kg x 2ð triệu đồng x 6% = 600 triệu đồng 
Thuê tài nguyên đối với quặng bạc : 


300 tấn x 3 triệu đồng x 5% = 45 triệu đồng 


7.2.4 Miễn, giảm thuế tài nguyên : 
Việc miễn, giảm thuê tài nguyên thực hiện như sau : 


Cơ sở kinh doanh khai thác tài nguyên nộp thuế theo kê khai, 
gặp thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, gây tổn thất tài nguyên (chưa 
chẽ biến thành sản phẩm khác) đã kê khai và nộp thuế thì được miễn 
thuế tài nguyên phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã 
nộp thuế tài nguyên thì được hoàn lại số thuế đã nộp hoặc bù trừ vào 
số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau. 


Ví dụ 7.7 : Tỷ trọng than sạch là 80% trong than nguyên khai, 
nhưng trong kỳ mưa lũ làm tỷ trọng than sạch giảm xuống còn 50% 
thì phải tính lại giá thuế, xác định mức chênh lệch thuế được miễn. 


Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển xa 
bờ bằng phương tiện có công suất lớn (máy chính có công suất từ 90 mã 
lực trở lên) được miễn thuế tài nguyên trong 5 năm đầu kể từ khi được 
cấp giấy phép khai thác và giảm 50% thuế tài nguyên trong 5 năm tiếp 
theo. Sau thời gian miễn và giảm thuế nêu trên (10 năm), nếu tổ chức, 
cá nhân khai thác thủy sản ở vùng biển xa bờ thuộc điện nộp thuế theo 
kê khai có kết quả của các hoạt động kinh doanh trong năm phát sinh 
lỗ thì được giảm thuế tài nguyên tương ứng với số lỗ nhưng không vượt 
quá số thuế phải nộp; thời gian giảm thuế không quá 5 năm liên tục 
tiếp theo năm hết thời hạn miễn, giảm thuế tài nguyên. 
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Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư 
trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác như : gỗ, cành, củi, tre, 
nứa, lá, giang, tranh, vầu, lồ ô phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng 
ngày; kể cả có dư thừa bán ra. Phạm vi bán ra trong phạm vi địa bàn 
huyện nơi khai thác. 

Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất 
thủy điện không hòa vào mạng lưới điện quốc gia. 

Miễn thuế tài nguyên đối với dất khai thác để sử dụng vào mục 
đích sau : San lấp, xây dựng các công trình phục vụ an ninh, quốc 
phòng, San lấp, xây dựng các công trình đê điều, thủy lợi, trực tiếp 
phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, làm đường giao thông; 
San lấp, xây dựng các công trình mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện hoặc 
dành ưu đãi đối với người có công với cách mạng; San lấp, xây dựng 
các công trình cơ sở hạ tầng ở miền núi phục vụ cho việc phát triển 
đời sống kinh tế - xã hội trong vùng; Khai thác trong phạm vi đất 
được giao, được thuê đế san lấp, tôn đắp, xây dựng tại chỗ trong phạm 
vi diện tích đó; San lấp, xây đựng các công trình trọng điểm của Quốc 
gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho từng trường hợp cụ 
thể. 


7.3 THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

(Agricultural land use tax) 

Luật thuê sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được Quốc hội nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 10/07/1993, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1994, thay thế 
cho Pháp lệnh về thuế Nông nghiệp đã được Hội đồng Nhà nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII thông qua ngày 30/01/1989. 


7.3.1 Khái niệm 


Thuê SDĐNN là loại thuế thu hàng năm đối với các đối tượng sử 
dụng đất để sản xuất nông nghiệp, trồng rừng hoặc sử dụng đất có mặt 
nước để nuôi trồng thủy sản. 
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7.3.2 Đối tượng nộp thuế và đổi tượng chịu thuế 
7.3.2.1 Đối tượng nộp thuế 


Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải 
nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế). 


Hộ được giao quyền SDĐNN mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế 
SDĐNN. 


Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sử dụng đất 
nông nghiệp phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam, không phải nộp thuế SDĐNN theo quy định 
của Luật này. 

7.3.2.2 Đối tượng chịu thuế 

Đối tượng chịu thuế 

- Đất trồng trọt. 
- Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. 
- Đất trồng rừng. 
Đối tượng không chịu thuế 
- Đất có rừng tự nhiên. 
- Đất đồng cỏ tự nhiên. 
- Đất dùng để ở. 
-_ Đất chuyên dùng. 

7.3.3 Căn cứ và phương pháp tính thuế 

Công thức tính như sau : (Tùy thuộc vào hạng đất) 

Thuê sử dụng Diện tích Định suất thuê Giá thóc 
đất nông nghiệp : (ha) S (kg thóc/ha) Š (đồng/kg) 

Đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, thì : 


Â—.c Thuế SDĐNN phải nộp (năm) = 4% x Giá trị san lượng 
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7.3.3.1 Diện tích đất (ha) 

Diện tích tính thuế SDĐNN là diện tích giao cho hộ sử dụng đất 
phù hợp với số địa chính Nhà nước. Trường hợp chưa lập sổ địa chính 
thì diện tích đất tính thuê là diện tích ghi trên tờ khai của hộ sử dụng. 

7.3.3.2 Định suất thuế 


Định suất thuế tính bằng kilôgam thóc trên một ha của từng hạng 
đất. Căn cứ để xác định hạng đất gồm : Chất đất; ví trị; địa hình; điều 
kiện khí hậu, thời tiết; điều kiện tưới tiêu. 


a) Đối với đất trông cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy 


Hạng đất Định suất thuế 
9 (kg heena 


2 
san : 
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c) Đối với cây ăn quả lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng năm 


Chịu mức thuế bằng 1,3 lần thuế đất trồng cây hàng năm cùng 
hạng, nếu thuộc đất hạng 1, hạng 2 và hạng 3. 


Chịu mức thuế bằng thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng, nếu 
thuộc hạng 4, hạng 5 và hạng 6. 

đ) Đổi với cây lấy gỗ và các loại cây lâu năm thu hoạch một lần 

Chịu mức thuê bằng 4% giá trị sản lượng khai thác. 

Hộ SDDNN 0uượt quá hạn mức diện tích theo quy định của Luật 
Đất đai (trình bày ở Phần 7.3.4.1 chương này), thì ngoài uiệc phát nộp 
thuế theo quy định như trình bày trên, còn phút nộp thuế bổ sung do 
Ủy ban Thường uụ Quốc hột quy định đốt uới phần diện tích trên hạn 
mức. 

7.3.3.3 Giá thóc 


Giá thóc là giá thực tế của vụ mùa năm trước. 


Ví dụ 7.8 : Một hộ nông dân ở Tỉnh Tiền Giang được giao quyển 
sử dụng đất như sau : 


+ 02 ha ruộng lúa một vụ thuộc đất hạng 2. 
+ 01 ha trồng cây ngắn hạn hàng năm thuộc đất hạng ]. 
+ 08 ha trồng cây lâu năm thuộc hạng đất 3. 
Xác định thuế SDĐNN phải nộp đối với hộ nông dân trển. Biết 
rằng giá thóc quy định tại thời điểm nộp thuế là 2.500 đồng/kg. 
Vậy : Thuê SDĐNN của hộ nông dân trên được xác định : 
Thuê sử dụng Diện tích Định suất thuế Giá thóc 
đất nông nghiệp : (ha) ⁄ (kg thóc/ha) 6 (đồng/kg) 
+ Đôi với 02 ha ruộng lúa : 


2 ha x 460 kg thóc/ha x 2.500 đồng/kg = 2.300.000 (đồng) 
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+ Đối với 02 ha trồng cây ngắn hạn : 

1 ha x 550 kg thóc/ha x 2.500 đồng/kg = 1.375.000 (đồng) 
+ Đối với 08 ha trồng cây lâu năm : 

8 ha x 400 kg thóc/ha x 2.500 đồng/kg = 8.000.000 (đồng) 
+ Tổng thuế SDĐNN phải nộp là : 

2.300.000 + 1.375.000 + 8.000.000 = 11.675.000 (đồng) 


7.3.4 Miễn giảm thuế SDĐNN 
7.3.4.1 Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp 
Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp là diện tích đất sản xuất nông 


nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân SDĐNN ổn định lâu dài vào mục 
đích sản xuất nông nghiệp, làm muối. Cụ thể như sau : 


Đối với đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy 
sản và làm muối : 

- Các tỉnh : Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, 

An giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long 
An, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, không quá 3 ha 
cho mỗi loại đất. 

- Các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương khác, không quá 

2 ha cho mỗi loại đất. 

Đối với đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm : 

- Các xã đồng bằng không quá 10 ha. 

- Các xã trung du, miền núi không quá 30 ha. 

Đối với đất trống, đồi núi trọc, đất vùng triều, mặt nước eo vịnh 
đầm phá, đất khai hoang, lấn biển thì hạn mức đất của hộ, cá nhân 
sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyết định, căn cứ vào quỹ đất của địa phương và khả năng sản xuất 
của họ, đảm bảo thực hiện chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 


thuận lợi để sử dụng các loại đất này vào mục đích sản xuất nông 
, .Èˆ ˆ^* ^ thủ b + ` ỐI. 
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Hộ gia đình sử dụng nhiều loại đất để trồng cây hàng năm, trồng 
cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất trồng đổi núi trọc, 
đất vùng triều, mặt nước eo vịnh đầm phá, đất khai hoang, lấn biển 
thì hạn mức sử dụng đất được xác định riêng cho từng loại đất. 


7.3.4.2 Đối tượng miễn giảm thuế 
Đối tượng được miễn thuế SDĐNN trong hạn mức gồm : 


- Hộ nông dân có đất sản xuất nông nghiệp, kê cả trường hôp 
hộ nông dân đó có quyền sử dụng đất do được cho tặng, nhận 
thừa kế, nhận chuyền nhượng quyên sử dụng đất hợp pháp để 
sản xuất nông nghiệp. 


- Hộ nông, lâm trường viên nhận đất giao khoán ôn định của 
Nông trường, Lâm trường thông qua hợp đồng về giao đất sản 
xuất nông nghiệp giữa Nông trường, Lâm trường với hộ nông, 
lâm trường viên để sản xuất nông nghiệp. 


-_ Hộ xã viên hợp tác xã (HTX) nông nghiệp nhận đất giao khoán 
ốn định cúa HTX để sản xuất nông nghiệp (không bao gồm đất 
sản xuất nông nghiệp nhận thầu thông qua đấu thầu); hộ gia 
đình, cá nhân có quyền sử dụng đất tự nguyện góp ruộng đất 
vào thành lập các HTX sản xuất nông nghiệp theo Luật Hợp 
tác xã. 


Đối tượng được miễn thuế SDĐNN trên toàn bộ diện tích đất 
gồm : 


- Hộ nghào theo quyết định cúa UND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương căn cứ quy định chuẩn hộ nghèo của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 


- Tô chức, hộ gia đình, cá nhân cõ đất sản xuất nông nghiệp tại 
các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội, các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu vùng 
xa theo Quyết định của Chính phủ. 


Đối tượng được giảm 50% thuế SDĐNN gồm : 
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đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp (bao gồm Viện, Trạm, 
Trại nghiên cứu thí nghiệm) đang quản lý và sử dụng đất vào 
sản xuất nông nghiệp hoặc giao đất cho tổ chức, gia đình, cá 
nhân khác theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp. 


- Hộ cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công nhân viên trong 
các tổ chức kinh tế, hộ tư nhân, hộ gia đình quân nhân chuyên 
nghiệp, sĩ quan trong lực lượng vũ trang kể cả diện đã nghỉ 
hưu, nghỉ mất sức lao động có diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp do việc nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được 
cho, tặng, thừa kế, đất vườn, đất ao, đất khai hoang phục hóa, 
đất đôi, đất bãi bồi ven sông, ven suối, ven biển, đầm, phá, 
sông, hồ,... 


- Đổi tượng được miễn thuế SDĐNN trong hạn mức như nêu ở 
trên có diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức. 


7.3.4.3 Miễn giảm thuế trong một số trường hợp cụ thể 


Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuế đất hoặc 
thuê đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác để sản xuất nông 
nghiệp, thực hiện nộp tiền thuê đất hằng năm thì không thuộc diện 
miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 


Trường hợp hộ nộp thuê SDĐNN vừa có diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp trồng cây hằng năm và diện tích đất trồng cây lâu năm 
thì hạn mức diện tích đất sản xuất nông nghiệp để miễn giảm thuế 
được tính riêng theo từng loại đất trồng cây hằng năm, loại đất trồng 
cây lâu năm. 

Trường hợp hộ nộp thuế SDĐNN được giao đất trồng cây hàng 
năm hoặc trên sổ thuế đã kê khai là đất trồng cây hằng năm nhưng 
do chuyển đổi cơ cấu cây trồng nay chuyển sang trông cây lâu năm, 
cây ăn quả thì diện tích đất đó vẫn xác định theo hạn mức đất trông 
cây hằng năm. Cụ thể như sau : 


-_ Bằng 1,3 lần thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng nếu thuộc 
đất hạng 1, hạng 2 và hạng 3ä. 


-, Đằng thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng nếu thuộc đất 
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Đối với hộ đăng ký hộ khẩu thường trú tại một xã nhưng có diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp tại các xã khác (kế cả xã thuộc huyện 
khác, tỉnh khác), thuộc diện miễn thuế SDĐNN trong hạn mức thì xác 
định hạn mức diện tích đất như sau : 


- Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp được xác định theo từng 
loại đất là tổng diện tích đất của từng loại đất tại các địa bàn 
xã khác nhau cộng lại. 

-_ Việc kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế đối với các hộ có diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp ở các xã khác nhau thì trình tự 
xét miễn thuế SDĐNN ở các xã nơi hộ sản xuất nông nghiệp 
không có hộ khẩu thường trú trước; sau đó mới xét miễn thuế 
cho phần diện tích đất sản xuất đất nông nghiệp ở xã nơi hộ 
nộp thuê có hộ khẩu thường trú. 


Trường hợp hộ có diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, căn 
cứ vào mức thuế ghi thu bình quân trên toàn bộ điện tích đất trồng 
cây hàng năm hoặc cây lâu năm của hộ đó để tính số thuế ghi thu đối 
với diện tích đất vượt hạn mức. Cách tính cụ thể như sau : 


Số thuế ghi thu (kg) Diện tích Số ghi thu 
đối với diện tích đất = VƯỢt X bình quân Xx í12 
vượt định mức định mức 1 ha (kg/ha) 
Số thuế Tổng số thuế ghi thu của hộ nộp thuế (kg) không 
ghithu  _ bao gồm thuê bổ sung trên diện tích vượt hạn mức 
bình quân _ 
"im Tông diện tích đất (ha) kê khai lập sô thuế SDĐNN 


Hệ sô 1,2 là hệ số tính sô thuế bổ sung trên diện tích vượt hạn 
mức theo thuế suất thuế bổ sung là 20%. 
Trường hợp hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở cùng một 
xã có diện tích vượt hạn mức bị thiệt hại do thiên tai, nếu : 
-_ Diện tích bị thiệt hại do thiên tai vẫn trong diện tích hạn mức 
thì không đước xét giảm thuế do thiên tai. 
-_ Diện tích bị thiệt hại lớn hơn diện tích trong han mức thì chỉ 
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Hộ nộp thuế có diện tích đất sản xuất đất nông nghiệp ở các xã 
khác nhau bị thiên tai, nếu : 


- Trường hợp tổng diện tích bị thiệt hại của hộ các xã khác nhau 
cộng lại nhỏ hơn hoặc bằng diện tích trong hạn mức đã xét 
miễn thuế SDĐNN, thì hộ không dược xét giảm thuế đối vói 
diện tích đất bị thiệt hại. 


- Trường hợp tổng diện tích bị thiệt hại của hộ ở các xã khác 
nhau cộng lại lớn hơn diện tích trong hạn mức được miễn thuế 
SDĐNN thì diện tích bị thiệt hại vượt hạn mức được xét giảm 
thuế SDĐNN do bị thiên tai. 


- Trường hợp hộ có đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương khác 
bị thiệt hại, nhưng không kê khai và không có xác nhân cúa 
UBND xã nơi hộ có đất sản xuất nông nghiệp gửi về UBND 
xã nơi có hộ có hộ khẩu thường trú thì hộ không dược xét giảm 
thuế SDĐNN đối với diện tích bị thiệt hại. 


7.4 THUÊ NHÀ ĐẤT (Land and housing tax) 


Ở Việt Nam, Pháp lệnh thuế nhà dất hiện nay mới chỉ thu thuế 
đất, chưa thu thuế nhà. Thuế đất ngày nay ở nước ta là loại thuế đánh 
vào việc sử dụng đất để ở và đất xây dựng công trình. Mục đích sử 
dụng thuế đất là bên cạnh động viên một phần thu nhập của người sử 
dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho NSNN còn khuyến khích sử dụng 
tiết kiệm, có hiệu quả quỹ đất ở, đất xây dựng công trình, hạn chế việc 
chuyển quỹ đất sản xuất nông nghiệp sang xây dựng nhà ở. Pháp lệnh 
về thuế nhà đất được nước ta ban hành ngày 29/06/1991 và sau đó được 
thay thế bởi Pháp lệnh năm 1992 (ban hành ngày 31/7/1992, có hiệu 
lực từ ngày 1/10/1992), sửa đổi, bổ sung ngày 19/5/1994. 


7.4.1 Khái niệm 


Thuế nhà, đất là loại thuế thu hàng năm đối với các đối tượng có 
quyền sử dụng đất để ở hoặc để xây dựng công trình, mang ý nghĩa là 
thuê đánh vào việc sử dụng đất cho mục đích phi sản xuất nông nghiệp. 
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7.4.2 Đối tượng nộp thuế, đổi tượng chịu thuế 
7.4.2.1 Đối tượng nộp thuê 


Mọi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hoặc trực 
tiếp sử dụng đất đê ở hoặc xây dựng công trình. Trường hợp bên Việt 
Nam tham gia liên doanh được Nhà nước cho góp vốn pháp định bằng 
quyên sử dụng đất thì bên Việt Nam là người nộp thuế đất. 


7.4.2.2 Đối tượng chịu thuế 


Đối tượng chịu thuế là đất ở, đất xây dựng công trình không phân 
biệt đất có giấy phép hay chưa có giấy phép sử dụng. 


Đất ở là đất thuộc khu dân cư ở các thành thị và nông thôn bao 
gồm : đất đã xây cất nhà (kể cả mặt sông, hồ,ao, kênh rạch làm nhà 
nổi cố định), đất làm vườn, làm ao, làm đường đi, làm sân, hay bỏ trống 
quanh nhà, trừ diện đất đã nộp thuế sứ dụng đất nông nghiệp; kể cả 
đất đã được cấp giấy phép, nhưng chưa xây dựng nhà ở. 


Đất xây dựng công trình là đất xây dựng các công trình công 
nghiệp, khoa học, kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, 
văn hóa, xã hội, dịch vụ, quốc phòng, an ninh và các khoản đất phụ 
thuộc (diện tích ao hồ, trồng cây bao quanh các công trình kiến trúc), 
không phân biệt công trình đã xây dựng xong đang sử dụng, đang xây 
dựng, hoặc đất đã được cấp giấy phép nhưng chưa xây dựng, hoặc dùng 
làm bãi chứa vật tư, hàng hóa... 


Không thu thuê đôi với các trường hợp sau : 


-_ Đất dùng vào mục đích công cộng, phúc lợi xã hội, hoặc từ thiện 
không vì mục đích kinh doanh hoặc không dùng đề ở như : Đất 
làm đường xá, cầu cống, công viên, sân vận động, trường học, 
nghĩa trang, nghĩa địa.... 


- Đất dùng vào thờ cúng chung của các tôn giáo, các tổ chức 
không vì mục đích kinh doanh hoặc không dùng đẻ ơ như : Di 
tích lịch sử, đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ (kể cả nhà thờ họ). 
Riêng đền, miếu, nhà thờ tư vẫn phải nộp thuê. 
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7.4.3 Căn cứ và phương pháp tính thuế 
7.4.3.1 Đối với đất đô thị (thuộc Thành phố, thị xã, thị trấn) 
Căn cứ tính thuế nhà đất là : 


Thuế —_ Diện tích ` Bậc thuế theo : Mức thuế sử dụng 
nhà đất - đất vị trí đất đất nông nghiệp 


Diện tích (m2) : Là toàn bộ diện tích của các tổ chức, cá nhân 
quản lý sử dụng; 


Hạng đất : Hạng đất để xác định số lần mức thuê sử dụng đất 
nông nghiệp tính thuế đất thuộc khu vực đô thị căn cứ vào loại đô thị, 
loại đường phố và vị trí đất (bậc thuế theo vị trí đất); 


Mức thuê SDĐNN : Mức thuế SDĐNN làm căn cứ tính thuế đất 
thuộc vùng đô thị là mức thuê SDĐNN cao nhất trong vùng. 


HỆ SỐ TÍNH THUÊ ĐẤT ĐỔI ĐẤT ĐÔ THỊ 


Đơn vị tính : lân 


Ủ 
21 


1 
4 
hộ 
4 
1 
32 
ỏ 
4 


¬> G2 hồ 
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Ví dụ 7.9: Tính thuế nhà đất cho một căn nhà 60 mÊ nằm ở đô 
thị loại 2, đường phô loại 2, vị trí 3. Hạng đất tính thuế SDĐNN cao 
nhất trong vùng là 550 kg thóc/ha. Giá thóc tính thuế SDĐNN là 2.500 


đồng/kg. 
Vậy : 
- Diện tích đất tính thuế : 80 m”. 
— Bậc thuế theo vị trí đất : 18. 
— Định suất thuế : 550 kg thóc/ha. 
— Giá thóc : 2.500 đồng/kg. 
Thuế Diện tích Bậc thuế Mức thuế sử dụng 
nhà đất ” — đất theo vị trí đất ” đất nông nghiệp 


Thuê nhà đất phải nộp là : 
80 x 18 x 550/1.000 x 2.500 = 1.980.000 (đồng) 


7.4.3.2 Đối với đất ở, đất xây dựng công trình vùng ven đô thị, ven 
đầu mối giao thông, ven trục giao thông chính 


Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trinh thuộc vùng ven 
của đô thị loại I là diện tích đất của toàn bộ xã ngoại thành có mặt 
tiếp giáp vối đất nội thành. mức thuế đất bằng 2,5 lần mức thuế sử 
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Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven 
của đô thị loại HH, loại HI, loại IV và loại V là toàn bộ diện tích của 
thôn, ấp có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 
2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong 
thôn, ấp. 

Đối với ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, đất 
khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị, mức thuế đất 
bằng 1,5 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất 
trong vùng. 


7.4.3.3 Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng nông thôn 


Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng nông thôn, 
đồng bằng, trung du, miền núi, mức thuê đất bằng 1 lần mức thuế sử 
dụng đất nông nghiệp ghi thu bình quân trong xã. 


7.4.3.4 Phân bổ thuế đất đối với nhà nhiều tầng và khu tập thể nhiều 
tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng 


Đối với đất xây dựng nhiều tầng, do nhiều tổ chức, cá nhân quản 
lý, sử dụng ở các tầng khác nhau, thì từ tầng 5 (lầu 4) trở lên không 
phải nộp thuế đất. Từ tầng 4 (lầu 3) trở xuống, việc phân bổ phần diện 
tích đất sử dụng chung được xác định như sau : 


HỆ SỐ PHÂN BỐ CHO CÁC TẦNG 


Hệ số phân bổ cho các tầng 
Laấg | 1 | 1L — 
[súng | 07 | 0 | | — 
| sưng | 07 | 02 | 0 | 















Ví dụ 7.10 : Tính thuế nhà đất cho một căn nhà 100 m' tại tầng 


Số )2J„thuệ hạn f;§!'r) tầm, nằyyÿ 7$ệ thị loại l;/2ngv0hfd98u bưiếyn 


350 Chương 7 : CÁC SẮC THUẾ KHÁC 





trí 3. Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cao nhất trong vùng 
là 550 kg thóc/ha. Giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là 2.500 


đồng/kg. 
Vậy : 
- Diện tích đất tính thuế : 100 mẺ. 
- Bậc thuế theo vị trí đất : 23. 
— Định suất thuế : 550 kg thóc/ha. 
- Hệ số phân bồ theo tầng : 0,2. 
- Giá thóc : 2.500 đồng/kg. 
" Diện Bậc thuế Mức thuê Hệ số 
Thuê , h : SiẾi Tổ) 
.. tích x theo x sử dụng đât x phân bồ 
đất vị trí đất nông nghiệp theo tầng 


Thuế nhà đất phải nộp là : 

100 x 23 x 550/1.000 x 0,2 x 2.500 = 632.500 (đồng) 

Thuế đất thu bằng tiền theo giá thóc thuế SDĐNN của vụ cuối năm 

liền trước năm thu thuế đất. 

7.4.4 Miễn giảm thuế 

Tạm miền thuế đối với các trường hợp sau : 

-_ Đât xây dựng trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước, 
tô chức xã hội, công trình văn hóa, đất chuyên dùng vào mục 
đích quốc phòng, an ninh. 

-_ Đât ở của các hộ dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn; đất ở 
của các hộ thuộc diện hộ nghèo trong cả nước; đất ở vùng định 
canh, định cư cua đồng bào dân tộc thiêu số. 


~_ Đât ở của đồng bào xây dựng vùng kinh tế mới được miễn thuê 
trong 5ð năm đầu kế từ ngày đến ở (nếu đến ở 6 tháng đầu nam 
thì tính ca năm, nếu đến ở 6 tháng cuối năm thì tính 1⁄2 năm), 
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- Đất ở của hộ gia đình thương binh hạng 1⁄4, hạng 2⁄4; hộ gia 
đình liệt sĩ (thân nhân liệt sĩ) đang được hưởng chế độ trợ cấp 
của Nhà nước hàng tháng; đất xây dựng nhà tình nghĩa cho 
các đối tượng chính sách xã hội; đất ở của người tàn tật, sống 
độc thân, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn 
không nơi nương tựa không có khả năng nộp thuế. Những đối 
tượng này chỉ được miễn thuế một nơi duy nhất do chính họ 
đứng tên. 

- Đất ở của gia đình thương binh hạng 1⁄4 và các thương binh 
phải nằm điều trị dài ngày tại các trại an dưỡng thuộc Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quản lý mà không có hộ khấu 
thường trú tại nhà cùng bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con thì được 
miễn thuê nhà đất cho một hộ gia đình có thương binh đó. 


-- Hộ nộp thuế nhà đất trong năm bị Nhà nước thu hồi, phải giải 
tỏa nhà đất để phục vụ cho quy hoạch của cấp có thẩm quyền 
để chuyên đến nơi ở mới thì được miễn thuế nhà đất. trong năm 
đó cho sô thuê của điện tích đất bị giải tỏa và diện tích đất 
nơi ở mới. 


Được xét giảm thuế, miễn thuê đất ở cho các đối tượng nộp thuế 
có khó khăn về kinh tế do bị thiên tai, tai nạn bất ngờ. Nếu giá trị 
thiệt hại về tài sản từ 20% đến 50% tổng giá trị tài sản (tài sản cố 
định, tài sản lưu động có trên lô đất chịu thuế) thì được xét giảm thuế 
đất 50%, nếu giá trị thiệt hại trên 50% thì được xét miễn thuế đất. 
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CHƯNG 8 
HỆ THÔNG 
PHÍ VÀ LÊ PHÍ 


Thuế là nguồn thu chủ yếu của Nhà nước. Tuy nhiên nếu chỉ thu 
thuê thì không thể buộc người dân sử dụng hàng hóa và dịch vụ công 
một cách có hiệu quả, mặt khác còn để bù đắp thêm một phần nguồn 
lực tài chính vào NSNN. Chính vì vậy ngoài thu thuế Nhà nước còn 
thu phí và lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa và 
dịch vụ công. 


Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa và dịch vụ công cộng do 
Nhà nước và tư nhân cùng cung cấp. Tuy nhiên việc sản xuất hàng hóa 
và cung cấp dịch vụ công đòi hỏi chi phí sản xuất lớn, thời gian thu 
hồi vốn dài, tỷ suất lợi nhuận thấp, thậm chí không có lãi. Do đó, đa 
số hàng hóa và dịch vụ công là do Nhà nước sản xuất và cung cấp cho 
xã hội. Các hàng hóa và dịch vụ công có thể thu hồi vốn một cách trực 
tiếp thông qua việc thu phí, lệ phí của người trực tiếp hưởng lợi hoặc 
thu hồi vốn một cách gián tiếp thông qua việc phân phối lại của cải xã 
hội mà chủ yếu là thuế (như an ninh, quốc phòng...). 


8.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỀN CỦA PHÍ VÀ 
LỆ PHÍ TẠI VIỆT NAM 


Phí và lệ phí nước ta ra đời từ thời bao cấp và phát triển phụ 
thuộc vào diễn biến kinh tế - xã hội qua mỗi thời kỳ, quan điểm quản 
lý Nhà nước ở mỗi lĩnh vực và quan điểm động viên của NSNN qua 
mỗi giai đoạn lịch sử. 

Ở thời kỳ đầu mới ra đời đối tượng thu phí, lệ phí còn hẹp, mức 


thu nhỏ, chủ yếu là học phí, viện phí, thủy lợi phí... đa số các dịch vụ 
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công cộng do Nhà nước cung cấp miễn phí. Sau Đại hội Đảng lần thứ IV 
(1986) nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước dần dần xóa bỏ bao 
cấp, xã hội hóa hầu hết các lĩnh vực mà Nhà nước và nhân dân có thể 
cùng làm như : giáo dục, y tế, văn hóa, điện, nước... Từ đó làm phát 
sinh nhiều loại phí, lệ phí. 


Thời kỳ trước năm 1990, tính tự phát của việc thu phí và lệ phí 
phát triển mạnh nhưng không có văn bản pháp quy điều chỉnh đồng 
bộ, rõ ràng làm cho việc thu phí và lệ phí rất lộn xộn, có nhiều loại 
phí, lệ phí ra đời không thống nhất giữa các địa phương, các ngành, 
và thậm chí có những loại phí, lệ phí vô lý làm ảnh hưởng tiêu cực đến 
nền kinh tế, xã hội. 


Trước tình hình đó ngày 28/07/1992, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 276/CT "Về việc thống nhất các loại phí, lệ phí" 
nhằm đưa công tác ban hành, quản lý phí, lệ phí đi vào nề nếp, xóa 
bỏ tính tùy tiện trong việc ban hành, quản lý phí, lệ phí. Tuy nhiên, 
tính pháp lý của của quyết định này chưa cao, vẫn chưa có sự thống 
nhất giữa một số ngành, địa phương, nhiều loại phí làm cản trở sự phát 
triển kinh tế, gây bất bình đẳng.về nghĩa vụ nộp. 


Vì vậy, ngày 30/01/1999 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
04/1999/NĐ-CP “Phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước”. Sau một thời 
gian thực hiện Nghị định này đã đạt được những kết quả khả quan. 
Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế về tính pháp lý, tính 
đồng bộ giữa phí, lệ phí của Nhà nước; phí, lệ phí của tư nhân; thẩm 
quyền ban hành chưa rõ ràng, cơ chế quản lý thu nộp chưa phù hợp. 


Do đó, ngày 28/08/2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 đã 
ban hành Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQHI10 "Pháp lệnh Phi và lệ 
phí”, Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 hướng 
dẫn thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ số 13/2002/CT-TTg ngày 11/06/2002 về việc triển khai thực hiện 
Pháp lệnh Phí, lệ phí và Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2002/TT-BTC 
ngày 24/7/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002 của Chính phú. Từ đó, việc thu phí và lệ phí đã thống nhất 
được quyền ban hành, mức thu, cách thức quản lý phí, lệ phí trên toàn 
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8.2 KHÁI NIỆM PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ 
chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong Danh mục 
phí theo Pháp lệnh Phí và lệ phí. 


Phí được thu với mục đích bù đắp chi phí, các hàng hóa và dịch 
vụ được thu phí là rất rộng, đa dạng ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh 
vực khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hoặc đáp ứng nhu cầu 
quản lý của Nhà nước. Đối tượng cung cấp các hàng hóa, dịch vụ công 
cộng được thu phí là Nhà nước và tư nhân có điều kiện, khả năng cung 
cấp các hàng hóa, dịch vụ mà người nộp yêu cầu. 


Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ 
quan Nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyển phục vụ công việc quản lý 
Nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí theo Pháp lệnh Phí 
và lệ phí. 


Lệ phí được thu gắn với việc cung cấp dịch vụ hành chính của 
Nhà nước hoặc Nhà nước ủy nhiệm cho một tổ chức nào đó thực hiện. 
Việc thu lệ phí có tính pháp lý cao đi đôi với việc cung cấp các thủ tục 
hành chính, pháp lý mà Nhà nước đảm nhận gắn với chức năng quản 
lý Nhà nước. Muc đích của lệ phí là thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước, không nhằm mục đích bù đắp chỉ phí. 


8.3 PHÂN BIỆT THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


Phí và lệ ph 


Phí và lệ phí là khoản tiền mà tổ 
chức, cá nhân phải trả khi được 
hưởng một hàng hóa, dịch vụ công, 
vì vậy phí và lệ phí có tính đối giá, 
"có hưởng có trỏ tiên”. 













Thuê là một khoản thu chủ yếu của 
NSNN mang tính chât nghĩa vụ bắt 
buôc mà mọi tổ chức, cá nhân phải 
đóng góp theo đúng quy định của 
pháp luật. Thuế không được hoàn 
trả trực tiếp, không mang tính đối 
giá. Một phần số thuế đã nộp cho 
NSNN sẽ trả lại mất cách Thận tiếp 
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Phí và lệ phí 


hưởng các hàng hóa và dịch vụ công 
về giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng, 
an ninh quốc phòng và xây dựng cơ 
sở hạ tầng : đường xá, cầu cống, đê 
điều... 









Thuế là nguồn tài trợ cho mọi hoạt | Phí và lệ phí mang tính chuyên 
động chi tiêu của Nhà nước chứ | dụng. : 
không dùng riêng cho hoạt động 

nào. 















Thuê là một phần thu nhập của các 
thành phần kinh tế trong toàn xã 
hội nên thuế gắn liền với quá trình 
phát triển nền kinh tê quốc dân. 


Phí và lệ phí chỉ điều tiết một phần 
thu nhập từ các tố chức, cá nhân có 
sử dụng hàng hóa và địch vụ công, 
nên thu phí và lệ phí nhiều hay ít 
phụ thuộc vào mức độ hương thụ các 
hàng hóa và dịch vụ công. 






8.4 PHÂN LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
8.4.1 Căn cứ vào đối tượng cung cấp : Chia làm 2 loại. 


Phi, lệ phí của Nhà nước : Là những loại phí, lệ phí do Nhà nước 
ban hành và tổ chức quản lý thu nộp trong danh mục phí, lệ phí thuộc 
Pháp lệnh Phí, lệ phí. 


Phí của tư nhân : Là những loại phí thuộc đanh mục phí do Nhà 
nước ban hành, nhưng tư nhân tổ chức quản lý thu nhằm bù đắp chỉ 
phí và thu lợi nhuận do đầu tư vào lĩnh vực được phép thu phí mà Nhà 
nước quy định. Việc thu phí của tư nhân thì phải nộp thuế như kinh 
doanh các hàng hóa, dịch vụ thông thường. 


8.4.2 Căn cứ vào thẩm quyền ban hành : Chia làm 2 loại. 


Phí, lệ phí Trung ương : Là phí, lệ phí thuộc danh mục phí, lệ phí 
do Nhà nước ban hành nhưng do chính quyền Trung ương định đoạt 
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Phi, lệ phí đía phương : Là phí, lệ phí thuộc danh mục phí, lệ phí 
do Nhà nước ban hành nhưng do cơ quan Nhà nước địa phương quản 
lý thu nộp. 


8.4.3 Căn cứ vào cách thức thu nộp : Chia làm 2 loại : 


Phí, lệ phí nộp 100% cho NSNN : Là phí, lệ phí mà cơ quan thu 
không được hưởng trực tiếp số tiền thu được từ phí, lệ phí, kinh phí tổ 
chức thu nộp được cấp theo luật ngân sách Nhà nước. 


Phi, lệ phí để lại một phần cho người quản lý thu : Là phí, lệ phí 
mà tổ chức, cá nhân thu được để lại số tiền thu được từ phí, lệ phí để 
chi tiêu, trang trải chi phí thu nộp, mức để lại tùy thuộc vào dự toán 
năm về phí, lệ phí thu được và dự toán chi phí cần thiết cho việc thu 
phí, lệ phí. 


§.4.4 Căn cứ vào tính hoán trả : Chia làm 2 loại : 


Phí, lệ phí có tính chất thuế là phí, lệ phí không có tính ngang 
giá, không có tính chất hoàn trả trực tiếp, sô thu được định đoạt không 
được xác định trên cơ sở chi phí bỏ ra để cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
thu phí, lệ phí mà dựa trên quan điểm quản lý Nhà nước về lĩnh vực 
thu phí, lệ phí đó; chẳng hạn như lệ phí trước bạ, phí bảo vệ môi 
trường... 


Phi, lệ phí có tính chất bù đắp chỉ phí là những loại phí, lệ phí 
nằm trong danh mục phí, lệ phí do Nhà nước ban hành, việc đầu tư 
vào lĩnh vực được phép thu phí, lệ phí được thu hồi thông qua cơ chế 
giá phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí dựa trên lợi ích mang lại cho người 
sử dụng hàng hóa, người được cung cấp dịch vụ, thời gian dự định thu 
hồi vốn đầu tư. 


8.5 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
8.5.1 Đôi tượng điều chỉnh 
Phí và lệ phí ở đây chỉ để cập đến những loại phí và lệ phí thuộc 
NSNN, không bao gồm phí của tư nhân, không điều chỉnh các phí : phí 
, bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y tế; các loại phí bảo hiểm khác; phí, 
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chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu 
lạc bộ; cước phí vận tải, cước phí bưu chính viễn thông, phí thanh toán, 
chuyển tiền của các tô chức tín dụng,... 


8.5.2 Thẩm quyền quy định đối với phí và lệ phí 

Đối với phí 

Chính phú quy định đối với một số phí quan trọng, có số thu lớn, 
liên quan đến nhiều chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Trong 
từng loại phí do Chính phú quy định, Chính phủ có thể ủy quyền cho 
Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định mức thu đối với từng trường hợp cụ thể 
cho phù hợp với tình hình thực tế. 


Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương (cấp 
tỉnh) quy định đối với một sô loại phí gắn với quản lý đất đai, tài 
nguyên thiên nhiên, gắn với chức năng quản lý hành chính Nhà nước 
của chính quyền địa phương. 

Bộ Tài chính quy định đối với các loại phí còn lại để áp dụng 
thống nhất trong cả nước. 

Đối với lệ phí 

Chính phú quy định đối với một số lệ phí quan trọng, có số thu 
lớn, có ý nghĩa pháp lý quốc tế. 

Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định đối với các lệ phí còn lại. 


8.5.3 Nguyên tắc xác định mức thu phí và lệ phí 

Đối với phí 

Nguyên tắc chung là mức thu phí phải bảo đảm thu hồi vốn trong 
thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp. Ngoài 
ra, mức thu đối với các dịch vụ do Nhà nước đầu tư còn phải bảo đảm 
thi hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà 
nước trong từng thời kỳ và phù hợp với tình hình thực tế. 

Đổi với lệ phí 


Mức thu lệ phí được ấn định trước bằng một số tiền nhất định 
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mục đích bù đắp chi phí để thực hiện công việc thu lệ phí, phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Riêng đối với lệ phí trước bạ, mức thu được tính bằng 
tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị tài sản trước bạ theo quy định của 
Chính phủ. 


Các tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí có trách nhiệm tự xây 
dựng mức thu phí, lệ phí theo nguyên tắc trên trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành sau khi có ý kiến của cơ quan vật giá cùng cấp. 


8.5.4 Miễn, giảm phí và lệ phí 


Phí là khoảng thu nhằm mục đích bù đắp chi phí, bảo đảm thu 
hồi vốn trong thời gian hợp lý, còn lệ phí được ấn định trước gắn với 
từng công việc quản lý Nhà nước, do vậy về nguyên tắc phí và lệ phí 
là không miễn, giảm trừ một số trường hợp đặc biệt sau đây : 

Miễn các phí : 

-_ Phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà đối với : Xe cứu thương; xe 
cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp (máy cày, bừa, xới, 
làm cỏ, tuốt lúa); xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống 
lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh (xe tăng, 
xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành 
quân); đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường; xe 
làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật 
tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm hoạ hoặc đến vùng có dịch 
bệnh; 


- Phí sử dụng cầu, đường bộ quốc lộ đối với xe môtô hai bánh, 
xe môtô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy. 


Giảm phí : Sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà đối với vé tháng. 


Miễn hoặc giảm : Một phần học phí, viện phí, thủy lợi phí đối 
với một sô đối tượng do Chính phủ quy định cụ thê tại văn bản của 
Chính phủ về học phí, viện phí và thủy lợi phí. 


Miễn các lệ phí : 


- Lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi cho 
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- Lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em cua hộ nghèo. 


- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh 
nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước 
thành Công ty cổ phần. 


~ Lệ phí cấp Giấy phép nhập khẩu đối với : Một số thuôc chưa 
có số đăng ký dùng cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm 
họa; thuốc viện trợ; thuốc phục vụ cho các chương trình mục 
tiêu y tế quốc gia; thuốc nhập khẩu cho nhu cầu điều trị của 
bệnh viện trong trường hợp đặc biệt; thuốc thử lâm sàng; thuốc 
đăng ký, trưng bày triển lãm, hội chợ; nguyên liệu nhập khẩu 
làm thuốc. 


- Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu thuốc. 


Riêng lệ phí trước bạ sẽ nghiên cứu ở phần 8.6.1 dưới đây. 


8.6 MỘT SỐ PHÍ VÀ LỆ PHÍ ĐIÊN HÌNH 
8.6.1 Lệ phí trước bạ 
8.6.1.1 Khái niệm 


Lệ phí trước bạ là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc 
sử dụng tài sản phải nộp cho cơ quan Nhà nước nhằm thực hiện sự xác 
nhận về mặt pháp lý quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản đó. 


Trong thực tế xã hội có nhiều sản phẩm có giá trị trở thành tài 
sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cá nhân, tập thể. Các 
tài sản này có thê được mua, bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho tặng 
hoặc thừa kế, vì vậy cần có sự đảm bảo về mặt pháp lý. Đê xác nhận 
thời điểm phát sinh sự chuyển dịch tài sản và nội dung chuyên dịch 
tài sản, một mặt bảo đảm quyền hợp pháp của sử chuyên dịch tài sản, 
góp phần quản lý, bảo vệ tài sản chung của xã hội và tài sản chính 
đáng của người dân, đồng thời tạo một nguồn thu đê bù đắp các khoản 
chi phí thực hiện các thú tục hành chính, động viên hợp lý một phần 
đóng góp của người có tài sản vào NSNN - Nhà nước thực hiện thu Lệ 
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8.6.1.2 Đối tượng nộp lệ phí trước bạ 


Tổ chức, cá nhân có các tài sản thuộc diện chịu lệ phí trước bạ 
theo quy định, phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyên sở 
hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước. 


8.6.1.3 Đối tượng chịu lệ phí trước bạ 


Các tài sản sau đây phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền 
sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền : 


- Nhà, đất. 


- Phương tiện vận tải, bao gồm : Tàu thủy (kể cả sà lan, ca nô, 
tàu kéo, tàu đẩy, vỏ, tổng thành máy); Thuyên; Ôtô (kể cả 
khung, tổng thành máy); Xe máy (kể cả khung, tổng thành 
máy). 


- Đúng săn, súng thê thao. 
8.6.1.4 Các trường hợp không nộp lệ phí trước bạ 
Các trường hợp sau không phải nộp lệ phí trước bạ : 


- Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan 
Lãnh sự và nhà ở cúa người đứng đầu cơ quan Lãnh sự của 
nước ngoài tại Việt Nam. 


~- Tàu, thuyền, ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thê thao của tô 
chức, cá nhân nước ngoài là : Cơ quan Đại diện ngoại g1ao, cơ 
quan Lãnh sự, cơ quan Đại điện của tổ chức quốc tế thuộc hệ 
thống Liên hợp quốc; Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, 
nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại điện ngoại 
giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài, thành viên cơ quan các tổ 
chức quốc tê thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của 
gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không 
thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp 
chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ; Tô 
chức, cá nhân nước ngoài được miễn phải nộp lệ phí trước bạ 
theo Điều ước quôc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thỏa 
thuận. 
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- Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào 
các mục đích : Xây dựng đường giao thông, câu, cống, vỉa hè, 
hệ thống cấp thoát nước, sông, hỏ, đê, đập, thủy lợi, trường 
học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ 
em, quảng trường, sân vận động, sân bay, bến cảng, nhà ga, 
bến xe và các công trình công cộng khác theo quy định cụ thể 
của Chính phu; Thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu 
khoa học theo giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển; 
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm 
muối; Đất xây dựng nhà để kinh doanh nhà mà tổ chức, cá 
nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật. 


- Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có 
quyền sử dụng đất hợp pháp. 


-- Tài sản chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng. 


- Nhà, đất thuộc tài sản Nhà nước hoặc tài sản của Đảng, dùng 
làm trụ sở các cơ quan. 


- Nhà, đất được đền bù (kể cả nhà, đất mua bằng tiển được đền 
bù) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất mà nhà, đất bị thu hồi đã 
nộp lệ phí trước bạ. 


- Nhà tình nghĩa, kể cả đất kèm theo nhà đăng ký sở hữu, sử 
dụng tên người được tặng. 


- Ae chuyên dùng như : Xe cứu hỏa, xe cứu thương. xe chở rác, 
xe tưới nước, rửa đường; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh 
binh, người tàn tật, đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, 
bệnh bình, người tàn tật. 


- Miễn lệ phí trước bạ đối với : Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; của 
người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng 
khó khăn; phương tiện thúy nội địa (bao gồm cả tàu cá) không 
có động cơ trọng tải toàn phần đến lỗ tấn hoặc phương tiện 
có động cơ tống công suất máy chính đến 15 mã lực hoăc phương 
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8.6.1.5 Căn cư tính lệ phí trước bạ 


Căn cứ tính lệ phí trước bạ là Giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) 
lệ phí trước bạ. 

Giá tính lệ phí trước bạ là trị giá tài sản chịu lệ phí trước bạ theo 
giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ, cụ thể : 


- Đối với đất là giá đất được Ủy ban nhân đân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá đất cúa Chính 
phủ. 

- Đối với các tài sản khác là giá mua thực tế theo giá thị trường 
tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. 


- Trường hợp tài sản không xác định được giá mua thực tế hoặc 
giá mua không phù hợp với giá thị trường tại thời điểm tính 
lệ phí trước bạ thì được xác định theo bảng giá tối thiểu do ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. 


Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ được quy định như sau : 
- Nhà, đất là 0,5%. 
- Tàu, thuyền là 1%, riêng tàu đánh cá xa bờ là 0,5%. 


- Ö tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%. Trừ các trường 
hợp sau : 


¡) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc 
Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban 
nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 
S2. 

) Đối với xe máy mà chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ theo 
mức 5% (¡) ở trên, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân 
ở địa bàn được áp dụng tỷ lệ là 1%. 


111) Trường hợp chủ tài sản trên đã kê khai, nộp lệ phí trước 
bạ đối với xe máy theo tỷ lệ thấp hơn 5%, sau đó chuyển 
giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn (¡) thì nộp lệ phí trước 

__„_ bạ theo tỷ lệ là 5%. 
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iv) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi được 
áp dụng tỷ lệ là 1%, trừ trường hợp (I1). 


v) Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngôi (kể cả lái xe) nộp lệ phí 
trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%. Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định cụ thể 
tỷ lệ thu lệ phí trước bạ cho phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương. 


- Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là tàu, thuyền, Ô tô, xe 
máy, súng săn, súng thể thao tối đa là 500 triệu đồng / 1 tài 
sản (trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi). 


§.6.2 Lệ phí đăng ký kinh doanh 


Đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh là các cơ sở kinh doanh 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh (trừ trường hợp đăng ký kinh doanh lần đầu của các doanh 
nghiệp Nhà nước theo quy định của pháp luật). 


Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh tính riêng cho từng loại đối 
tượng đăng ký kinh doanh và tính cho từng lần đăng ký. Cơ quan quản 
lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tổ chức thu lệ phí 
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cơ quan thu lệ phí đăng ký 
kinh doanh được trích một tỷ lệ nhất định trên số lệ phí thu để chi 
phí cho việc tổ chức thu lệ phí. 


§.6.3 Phí giao thông 


Phí giao thông là một khoản thu có tính bù đắp các khoản chỉ 
phí do Nhà nước đã bỏ ra cho việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa, bảo 
dưỡng đường giao thông, đối tượng điều chỉnh là các phương tiện tham 
gia giao thông. 


Theo Quyết định số 211/HĐBT ngày 9/11/1987 thì thu phí giao 
thông theo đầu phương tiện, cho nên đã gây nhiều khó khăn cho công 
tác thu phí. Do vậy, phí giao thông được quyết định thu gián tiếp thông 
qua giá của xăng dầu và đổi tên phí giao thông thành phí xăng dầu. 
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Phí xăng dầu được quy định theo Nghị định của Chính phủ số 
78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
số 06/2001/TT-BTC ngày 08/09/2001 và Thông tư số 70/2002/TT-BTC 
ngày 18/08/2002 để hướng dẫn thực hiện thu phí xăng dầu. 


Đối tượng chịu phí xăng dầu là các loại xăng dầu, dầu Diezen của 
các tổ chức nhập khẩu, sản xuất, chế biến bán ra cho các tổ chức, cá 
nhân khác sử dụng. 

Đối tượng nộp phí xăng dầu là nhà nhập khẩu, sản xuất, chế biển 
xăng dầu thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu. 

Mức thu phí được tính trong giá xăng dầu bán ra và mức thu là 
500 đồng / 1 lít. 
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Phw lục - 


DANH MỤC CHI TIẾT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


(Ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP 
ngàu 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ) 


A. DANH MỤC PHÍ 


srr 
|. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 
Phí kiểm dịch động vật, thực vật. 


3. | Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, Bộ Tài chính 
thực vật. 

Em Phí kiểm tra vệ sinh thú y. Bộ Tài chính 

Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bộ Tài chính 








Phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, | Bộ Tài chính 





thực vật 
II. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG 









Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu. 


Phí xây dựng. Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 
Phí đo đạc, lập bản đỏ địa chính. Hội đồng nhân dân 


cấp tỉnh 


Bộ Tài chính 


Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 
lII. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ 


. | Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Bộ Tài chính 


Hội đồng nhân dân 
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Phí thẩm định đối với kinh doanh thương mại | Bộ Tài chính 
có điều kiện thuộc các lĩnh vực văn hóa; thủy 
sản; nông nghiệp, lâm nghiệp; xây dựng; 
thương mại; an ninh, quốc phòng; tài chính, 
ngân hàng; y tế; công nghiệp; khoa học, công 
nghệ và môi trường; giáo dục. 























Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền, tàu 
bay 


Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính 


Bộ Tài chính hoặc 
Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 





Phí thẩm định đầu tư; thiết kế kỹ thuật; tổng 
dự toán; đánh giá trữ lượng khoáng sản. 


Phí đấu thầu, đấu giá. 















Bộ Tài chính quy định dối uới phí do cơ quan 
Trung ương tổ chức thu. 






Hội đồng nhân dân quyết định đối uới phí do 
cơ quan địa phương tổ chức thu. 


Phí thầm định kết quả đâu thầu. Bộ Tài chính 
lạ. Phí giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Bộ Tài chính 
IV. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Hội dông nhân dân cấp tỉnh quyết định đối 


1. | Phí sử đụng đường bộ. Bộ Tài chính hoặc 
Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 

Uới đường thuộc địa phương quản lý. 
2. | Phí sử dụng đường thủy nội địa (phí bảo đảm | Bộ Tài chính 
hàng giang). 
" Phí sử dụng đường biển. Bộ Tài chính 
4. 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối 
Uới cầu thuộc địa phương quản lý. 


Bộ Tài chính hoặc 
hú r ốp: z : sn | 
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Bộ Tài chính quy định đối uới đường thuộc 
Trung ương quản by. 











Phí qua cầu. 
Hội đồng nhân dân 


Bộ Tài chính quy định đối uới cầu thuộc Trung | `” 
cấp tỉnh 


ương quản ly. 
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sTr Cơ quan quy định 
Phí qua đò, qua phà : ———=. 


5.1. | Phí qua đò. Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 


Phí qua phà. Bộ Tài chính hoặc 
Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 






Bộ Tòi chính quy định đôi uớt phò thuộc Trung 
ương quản lý. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đỗi 
Uuớt phò thuộc địa phương quủn Ìý. 

Phí sử dụng cảng hàng không; cầu, bến, phao | Bộ Tài chính 
neo thuộc khu vực cảng biển hoặc bến cảng 

nội địa. 

Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngoài phạm vì cảng. | Bộ Tài chính 
N Phí bảo đảm hàng hải. Bộ Tài chính 













Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực : Đường | Bộ Tài chính 
biển; đường thúy nội địa; đường Hàng không. 


Phí trọng tải tàu, thuyền. Bộ Tài chính 





11. | Phí luồng, lạch đường thủy nội địa. Bộ Tài chính 
12. | Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước. Hội đồng nhấn dân 
cấp tinh 


13. | Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng 
thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông vận 
tải, phương tiện đánh bắt thủy sản. 

V. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, LIÊN LẠC 

Phí sử dụng và bảo vệ tần số vô tuyến điện. | Bộ Tài chính 
Phí cấp tên miền địa chỉ sử dụng Internet. Bộ Tài chính 
Phí khai thác và sử dụng tài liệu do Nhà nước | Bộ Tài chính 
quản lý : tài liệu đầu khí; thăm dò điều tra 
địa chất và khai thác mỏ; tài nguyên khoắng 
sản khác; khí tượng thủy văn, môi trường nước 
và không khí: tư liệu tại các Bảo tàng, khu đi 
tích lịch sử, văn hóa; Phí khai thác và sử dụng 

tờ Wậih ÌHòb&rliêu — ĐH TN. 


Bộ Tài chính 
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Cơ quan quy định 


Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 


Bộ Tài chính hoặc 
Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 
















Phí thư viện; 






Bộ Tòi chính quy định đối uới thư uiện thuộc 
Trung ương quản lý. 





Hội đông nhân dân cấp tỉnh quyết định đối 
Uớt thư Uuiện thuộc địa phương quản lý. 
Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 
viễn thông; hoạt động Internet. 














Bộ Tài chính 







Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, 
vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn. 


2.1.| Phí an ninh, trật tự; Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 


l2.2. Phí phòng cháy, chữa cháy. Bộ Tài chính 


Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của | Bộ Tài chính 


các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 


Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 


VII. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI 


Bộ Tài chính 


























Hội dồng nhân dân 
cấp tỉnh. 


trình văn hóa 





Bộ Tòi chính quy định đối uới đanh lam thắng 
cảnh, công trình uăn hóa thuộc Trung ương 
quản Ìý. 







Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối 
uới danh lam thắng cảnh, công trình uăn hóa 






SỐ hoa 
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Cơ quan quy định 


Phí tham quan di tích lịch sử; Bộ Tài chính hoặc 
Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 


Bộ Tài chính 


Bộ Tài chính 

















Bộ Tùi chính quy định đối uới di tích lịch sử 
quốc gia, di sản thế giới. 

Hội đông nhán dán cấp tỉnh quyết định đối 
Uớit dị tích lịch sử thuộc địa phương quản Ìý. 









Phí thẩm định văn hóa phẩm : xuất khẩu, 
nhập khẩu; kịch bản phim và phim; 












Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất 
khẩu, nhập khẩu; chương trình nghệ thuật 
biểu diễn; nội dung xuất bản phẩm; chương 
trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các 
vật liệu khác. 


Phí giới thiệu việc làm. Bộ Tài chính 
VIII. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Ni TA ng ằäađ 


Chính phủ 












Học phí giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; 
giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học và sau 
đại học; giáo dục không chính quy; 


Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng | Bộ Tài chính 
chỉ, giấy phép hành nghề. 


Phí dự thi, dự tuyển. Bộ Tài chính hoặc 
Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 














_— — 







Bộ Tài chính quy định đối uới các cơ sở giáo 
dục, đào tạo thuộc Trung ương quản lý, 

Hội đông nhân dân cấp tỉnh quyết định dối 
Uớt cúc cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương 
quản lý. 


Viện phí và các loại phí khám chữa bệnh. 


bơi Trung tâm Học liêu — ĐH TN hfI0:/2www.Írc-fnu.ed. VN 
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Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn 
thực phẩm, chất lượng thức ăn chăn nuôi. 






Phí vệ sinh. Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh 


Phí phòng, chống thiên tai. Hội đồng nhân đân 
cấp tỉnh 


Bỏ Tài chính 
Bộ Tài chính 

Ủ Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính 
















Phí thẩm dịnh điều kiện hoạt động khoa học, 
công nghệ và môi trường. 





Bộ Tài chính 
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Bộ Tài chính 


Bô Tài chính 


Chính phủ 












Phí cung cấp thông tin về tài chính 
doanh nghiệp. 
Phí bảo lãnh, thanh toán 

ốrchức cấp dịch vụ bả 
















khi được cơ quan, 


anh,rtầanh toán, 


kỳ =ÍH11t.C@tí. V 





D- 





LÌ 






SỐ hoa 
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Cơ quan quy định 


Phí sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng Bộ Tài chính 
chứng khoán. 


KÑ Phí hoạt động chứng khoán. Bộ Tài chính 
Phí niêm phong, kẹp chì, lưu kho hải quan. [| Bộ Tài chính 


- ˆ -_- + 


XII. PHÍ THUỘC LINH VỰC TƯ PHÁP 


Chính phủ 























Phí giám định tư pháp. Bộ Tài chính 
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. | Bộ Tài chính 


4. | Phí thuộc lĩnh vực pháp luật và dịch vụ pháp | Bộ Tài chính 
lý khác 


B. DANH MỤC LỆ PHÍ 


STT Tên lệ phí Cơ quan quy định 


I. LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐÊN 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 


Bộ Tài chính 


























Lệ phí quốc tịch. 


| Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân | Bô Tài chính 


Bộ Tài chính 
Lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, 


Bộ Tài chính 
cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. 
L5 |Lệphítòaán  ————— |Chính phủ 


Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước | Bộ Tài chính 
ngoài làm việc tại Việt Nam. 


Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bộ Tài chính 


II. LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN 
QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẲẢN 


Hờngiúâmufiobdiêu - ĐH TN hiip:/À(Ghinhrpltau.cdu.vn —` 









Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập 
cảnh, qua lại cửa khâu biên giới. 
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3. |Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 














Lệ phí quản lý phương tiện giao thông : đăng 
ký, cấp biển phương tiện giao thông; thi công; 


II. LỆ PHÍ QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐÊN 
SẢN XUẤT, KINH DOANH 






Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động 
theo quy định của pháp luật 






Bộ Tài chính 
Lệ phí đặt ch: nhánh, văn phòng đại diện của | Bộ Tài chính 
các tổ chức kinh tê nước ngoài tại Việt Nam. 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để | Bộ Tài chính 
kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 
Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động | Bộ Tài chính 


trên các loại phương tiện. 
Bộ Tài chính 

















Lệ phí cấp giây phép sử dụng đối với thiết bị, 
phương tiện, phương tiện nổ, chất nổ, vũ khí, 
khí tài theo quy định của pháp luật. 










Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất | Bộ Tài chính 


lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết 
Bộ Tài chính 
lfT? ://WWVWU. Írc-fnui.edlu. VH 





bị, vật tư, phương tiện và các chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn. 
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Cơ quan quy định 


" Bộ Tài chính 
10. |Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối | Bộ Tài chính 
với động vật, thực vật rừng quý hiếm. 


Lệ phí quản lý chất lượng bưu điện. Bộ Tài chính 


12. |Lệ phí cấp giây phép sử dụng kho số trong | Bộ Tài chính 


đánh số mạng, thuê bao liên lạc trong viễn 


thông. 


IV. LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA 


Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính 
Lệ phí hoa hồng chữ ký; hoa hồng sản xuất. 6 ¿ồ 


V. LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC 
ơiTrug dâmcÄ{osii@iisù Blúg 6n dấu. húp:/M0B6.Wsrttusedlu.vn 












Lệ phí cấp hạn ngạch, giây phép xuất khẩu, 
nhập khẩu. 























Lệ phí cấp và đán tem kiểm soát băng, đĩa có | Bộ Tài chính 
chương trình; dán tem kiểm soát xuất bản 
phẩm. 





Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử | Bộ Tài chính 


dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước 
mặt. 
Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính 
Bộ Tài chính 


Lệ phí độc quyền hoạt động trong một số | Bộ Tài chính 
ngành, nghề : Dầu khí; Tài nguyên khoáng sản 
khác theo quy định của pháp luật. 














Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước; xả nước thải vào công trình thủy lợi. 















Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 






Lệ phí cấp phép hoạt động kinh doanh, hành 
nghề và phát hành chứng khoán. 













Lệ phí ra, vào cảng : biển; bến thủy nội địa; 
hàng không, sân bay. 









Lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng 
biển. 
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ST|  —Tênlẹpi | €øquangquyđim 
phóng xạ. 


Lệ phí hải quan : thủ tục hải quan; áp tải 
hải quan. 
Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy | Bộ Tài chính 
Km Lệ phí cấp văn bằng, chứng chỉ. Bộ Tài chính 
Lệ phí chứng thực. Bộ Tài chính 

























phát bức xạ; đăng ký địa điểm cất giữ chất thải 
Lệ phí công chứng. Bộ Tài chính 
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CHƯƠNG 9 
QUÁẢN LÝ THUÊ 


Ở Việt Nam bộ máy quản lý thuế được tổ chức thống nhất từ 
Trung ương đến địa phương và chịu trách nhiệm quản lý trong phạm 
vi cả nước tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (thuê nội địa) của NSNN, 
các loại thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý. 
Cơ cấu tổ chức ngành thuế ở nước ta như sau : 


Chính phủ 


Bồ Tải chính 


Tổng cục Thuế Kho bạc Nhả nước 


_ ` ha. 


Cục Thuế , Cục Thuế _ 


Tổng cục Hải quan 


Cục Thuế _ 


Chỉ cục Thuế Chi cục Thuế 


| 


Chi cục Thuế... 


T 


Hình 9.1 : Cơ cấu tổ chức ngành thuế Việt Nam. 


Bộ máy quản lý thuế được tổ chức thống nhất thành hệ thống 
Số #§Ppobmhutofal ipangefonp fÊndia phương? - /wwww, Ire-tnu.edu. vn 
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- Ở Trung ương có Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính. 


- Ở các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có các 
Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế, đồng thời chịu sự chỉ đạo 
song trùng của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 


- Ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các 
cấp tương đương có Chi cục Thuế chịu sự chỉ đạo song trùng 
của Cục thuế và Uy ban nhân dân huyện, thị cùng cấp. 


Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục Thuế là tổ chức trong hệ thống 
hành chính Nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền, có con dấu 
riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có chức năng, nhiệm 
vụ như sau : 


Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế 


Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng 
quản lý Nhà nước đối với các khoản thu nội địa theo quy định của pháp 
luật. Tông cục Thuê có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chính như 
sau : 

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính : Chiến lược phát triển, quy 

hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành thuế, các văn 
bán quy phạm pháp luật về quản lý thu thuế; đề xuất và tham 


gia xây dựng, bô sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật 
về thuế. 


-_ Lập dự toán thu thuế hằng năm theo quy định của Luật NSNN. 


- Hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới tổ chức thu thuế và thu khác trên 
địa bàn và đảm báo thu đủ, thu kịp thời vào NSNN. 


-_ Tổ chức thanh tra, kiếm tra, kiêm soát bộ máy thu thuê và các 
đối tượng nộp thuế; xử lý vi phạm theo quy định cua pháp luật. 
Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế 


Ơ cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có Cục 
Thuế. Cục thuế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ 


: › , .TLˆ^ v. , ˆ . ` - kh “. h , 
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trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Có các nhiệm vụ 
chính như sau : 


- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, thực hiện các văn bản pháp quy 
về thuế, quản lý công tác thu thuế và thu khác thống nhất trên 
địa bàn. 


- Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với Cấp 
ủy, chính quyền địa phương về lập dự toán thu NSNN, công 
tác thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành cơ quan, 
đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. 


- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thuế đối với các đối 
tượng nộp thuế theo sự phân cấp; hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra 
các Chi cục Thuế trong việc quản lý thu thuế. 


Chức năng, nhiệm vụ của Chỉ cục Thuế 


Chi cục Thuế đặt tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các đơn vị trực thuộc Cục 
Thuế, có chức năng quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác 
của NSNN trên địa bàn theo đúng quy định của Pháp luật. Chi cục 
Thuế có các nhiệm vụ chính sau : 


-_ Tổ chức triển khai thực hiện thông nhất các văn bản quy phạm 
pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa 
bàn. 

- Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế, tham mưu với cấp 
ủy Đảng, Chính quyền địa phương về lập dự toán NSNN, công 
tác thuê trên địa; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao. 


- Tổ chức thực hiện các biện pháp thu thuế đối với các tế chức, 
cá nhân do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý : Tính thuế, lập sô 
thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác 
theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc các tô chức, cá nhân 
nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào Kho bạc. 


- Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, 


ảm thuế, nộp thuế, quyết toán c và châp hành chính 
Số hoa bơi TH Hừng Sim Học liêu “ ủW HỆNI m hẲfD://WWW. Ức- tnui.edÌU. VH 
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sách, pháp luật thuê đối với các tổ chức và cá nhân nộp thuế, 
nội bộ cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu 
thuế. 


Sau đây là những nội dung chính của Quản lý thuế hiện hành tại 
Việt Nam. 


9.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ THUÊ 
9.1.1 Khái niệm 


Quản lý thuê là những biện pháp nghiệp vụ do cơ quan có chức 
năng thu NSNN thực hiện, bao gồm : Lập kế hoạch thu, tổ chức thu 
thuế, kiểm tra, thanh tra, xử lý phạt vi phạm nhằm đảm bảo thu thuế 
đầy đủ, kịp thời và đúng luật. 


Ngày nay vai trò của thuế ngày càng nâng cao, vì vậy bộ máy 
quản lý thuê phải ngày được hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn, hợp 
tác với đối tượng nộp thuế, giúp người nộp thuế thể hiện quyền và nghĩa 
vụ công dân của mình. 


9.1.2 Mục tiêu quản lý thuế 


Một là, đảm bảo kế hoạch thu thuế đầy đủ, kịp thời và đúng luật 
nhằm tài trợ kịp thời cho những chỉ tiêu công của Nhà nước, đồng thời 
thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 


Hai là, nâng cao nhận thức của cán bộ thuê cũng như người nộp 
thuế, cán bộ thuế phải có trách nhiệm giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn 
về quyền và nghĩa vụ của mình thông qua công tác tiếp túc, tuyên 
truyền, tư vấn, giải thích... Vấn đề người nộp thuế chưa nhận thức đúng 
về thuế là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thất thu thuế và 
gian lận thuế. 


Ba là, ca cơ quan thuê và đối tượng nộp thuế phải tôn trọng pháp 
luật về thuế nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung. 
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9.2 ĐĂNG KÝ THUẾ 
9.2.1 Khái niệm đăng ký thuế 


Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của 
người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý 
thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các quy 
định của pháp luật. Tổng cục Thuế là cơ quan Nhà nước có trách nhiệm 
quản lý về đăng ký thuế và cấp mã số thuế. 


9.2.2 Đối tượng đăng ký thuế 


Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế, khi thực hiện thủ tục 
đăng ký thuế với cơ quan thuế đều được cấp một mã số thuế, bao gồm 
các đối tượng sau : 


- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hóa. 


- Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. 


- Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế gồm : Cơ 
quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được ủy nhiệm 
khấu trừ thuế TNCN của những người trong đơn vị thuộc đối 
tượng nộp thuế; Tổ chức, doanh nghiệp theo pháp luật quy định 
được phép nộp thuế thay cho người có phát sinh nghĩa vụ thuế 
phải nộp; Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp 
thuế hộ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài; Đơn 
vị được ủy quyền thu phí, lệ phí. 


- Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, 
cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt 
Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam. Tổ chức nước ngoài, cá 
nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt 
Nam và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 


- Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc ởi công tác, lao động ở 
nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu 
nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập theo quy định của luật 
pháp về thuế TNCN. 
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- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế 
như : Các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, 
cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuê nhưng được hoàn 
thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài. 


Người nộp lệ phí trước bạ, thuê nhà đất, thuế sử dụng đất nông 
nghiệp tạm thời chưa phải đăng ký thuế. 


9.2.3 Thủ tục đăng ký thuế 
9.2.3.1 Thời hạn đăng ký thuế 
Đối tượng thuộc diện đăng ký thuế phải đăng ký thuế theo mẫu 
quy định với cơ quan thuế, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày : 
- Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép 
thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư. 
~ Bát đầu hoạt động kinh doanh trong trường hợp không có giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày phát sinh nghĩa 
vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân 
không kinh doanh. 
— Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuê thay của các 
tổ chức cá nhân. 
- Bất đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của 
pháp luật. 
- Phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN (ngày cá nhân nhận thu nhập). 
- Phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp 
luật về thuê đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được ủy quyền 
như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài. 


9.2.3.2 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế 


Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ 
nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương (gọi tắt là tỉnh) nơi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đóng trụ sở 
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Đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ 
đăng ký thuế tại Cục thuê tỉnh nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở chính. 


Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế đăng 
ký thuế tại cơ quan quản lý thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở. 
Riêng đối với cá nhân nộp thuế thu nhập thông qua cơ quan chỉ trả 
thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; 
cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá 
nhân để nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu thuế. 


Cá nhân nộp thuê thu nhập cao trực tiếp, không qua đơn vị chỉ 
trả thu nhập đăng ký thuế tại các cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập 
chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. 


Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực 
hiện đăng ký thuế tại Chỉ cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh. 

9.2.3.3 Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký thuế và cấp mã số thuế 

Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký thuế 

Người nộp thuê thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế 
sẽ được cơ quan Thuế cấp "Giấy chứng nhận đăng ký thuế” chậm nhất 
không quá 5 ngày làm việc đôi với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực 
tiếp tại các Cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi 
cục Thuế, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế. 

Cấp mã số thuế 

Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm 
như sau : 

NỊN¿ NaNaNgNaN?NạaNg Nịo Nị†N+2N1a 

Trong đó : 

- Hai chữ số đầu NỊNa là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế 

được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh. 

- Bảy chữ số NaN¿NgNạN;NạNa được đánh theo số thứ tự từ 

0000001 đến 9999999. Chữ số Nịọ là chữ số kiểm tra. 
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- Mười số từ Nị đến Nìọ được cấp cho người nộp thuế độc lập và 
đơn vị chính. 


- Ba chữ số NqỊN1¿Nha là các số thứ tự từ 001 đến 999 được 
đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế 
độc lập và đơn vị chính. 


Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng 
trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không 
còn tồn tại. 


Riêng mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ doanh nghiệp 
tư nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong 
suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động 
kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại. 


Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế để thực hiện các thủ tục 
kê khai và nộp thuế, phí, lệ phí với cơ quan Thuế và thực hiện thủ tục 
kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan. Người nộp thuế có hoạt động 
kinh doanh xuất nhập khẩu phải xuất trình "Giấy chứng nhận đăng 
ký thuế” khi làm các thủ tục khai báo xuất nhập khẩu với cơ quan Hải 
quan. 


9.3 KÊ KHAI THUẾ 
9.3.1 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai 
mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi 
của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba 
mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ 
thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 


„ chín mươi, kê từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 
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Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đổi với trường hợp chấm dút 
hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh 
nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi 
lăm, kế từ ngày phát sinh các trường hợp đó. 


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng 
đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy 
định tại văn bản hướng dẫn liên ngành về cơ chế một cửa liên thông 
đó. 


9.3.2 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 


Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan 
thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được 
khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/KHBS (TT60 ngày 
14/6/2007). Hồ sơ khai thuế bô sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất 
cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai 
thuê của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuê công bế quyết 
định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

Trường hợp khai bô sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuê 
phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ 
vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy 
định. 

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải 
nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) 
tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ 
số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo. 

Hồ sơ khai bổ sung gồm : Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế 
cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin; Bản giải trình khai bố 
sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS; Tài liệu kèm theo giải thích số liệu 
trong bản giải trình khai bô sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu 
trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể. 


9.3.3 Khai thuế TTĐB (Mẫu kê khai theo TT60 —- ngày 14/06/2007) 


9.3.3.1 Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB 


Người nộp thuế sản xuất hàng hóa, gia công hàng hóa, kinh doanh 
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thuế TTĐB, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ 
sơ khai thuế TTĐB với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 


Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuê TTĐB thực 
hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán 
hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán 
ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế TTĐB cho toàn bộ số hàng hóa 
này với cơ quan thuê quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn 
vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế 
TTĐB nhưng khi gứi Bảng kê bán hàng về người nộp thuế thì đồng gửi 
một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, 
đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi. 


9.3.3.2 Kỳ khai thuế TTĐB 


Khai thuê TTĐB là loại khai theo tháng; đối với hàng hóa mua 
để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh. 


Hồ sơ khai thuế TTĐB bao gồm : Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu 
sô 01/TTĐB; bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB 
theo mẫu số 01-1/TTĐB; bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) 
theo mẫu số 01-2/TTĐB. 


9.3.4 Khai thuế GTGT (Mẫu kê khai theo TTó60 — ngày 14/06/2007) 
9.3.4.1 Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT 


Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp. 


Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa 
phương cấp tỉnh cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính : nếu đơn vị 
trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuê 
GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị 
trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì người nộp thuế thực hiện khai thuế 
GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán 
phụ thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng 
hóa, dịch vụ, kê khai đầy đú thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai 
nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng, cấp mã số thuế phụ thuộc 
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Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa 
phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị 
trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán 
hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuê tập trung tại 
trụ sở chính cúa người nộp thuế. 

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, 
lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại 
địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người 
nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuê quản lý địa phương 
có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó. 

Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại 
tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như : xây dựng đường giao thông, 
đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, khí v.v., không xác 
định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp huyện thì 
người nộp thuế khai thuế GTGŒT của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại 
tỉnh chung với hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính. 


9.3.4.2 Kỳ khai thuế GTGT 


Khai thuế GTGT là loại khai thuê theo tháng. 


Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp 
tính trực tiếp trên GTGT. 

Khai thuế GTGŒT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt 
động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. 

Khai thuế GTGŒT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không 
thường xuyên. 

9.3.4.3 Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

Hồ sơ khai thuế GTGŒT tháng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế 
gồm : 

-- Tờ khai thuê GTGT theo mẫu số 01/GTGT. 

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 
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- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 
số 01-2/GTGT. 


~- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01-3/GTGT 
(áp dụng đối với trường hợp tại kỳ khai thuế người nộp thuế 
có khai bổ sung, điều chỉnh cho hồ sơ khai thuế của các kỳ 
khai thuế trước). 


- Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào 
được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng 
đối với trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế GTGT được 
khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch 
vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch 
vụ bán ra của tháng tính thuế). 


- Bảng kê khai điều chỉnh thuê GTGT đầu vào phân bổ được 
khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT (áp dụng đối với trường 
hợp người nộp thuê tính phân bổ lại sô thuê GTGT được khấu 
trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán 
ra chịu thuê GTGT trên tông doanh thu hàng hóa dịch vụ bán 
ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào 
phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuê GTGT 
tháng ba năm tiếp theo. 


- Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây 
dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 
01-B/GTGT. 


Trường hợp người nộp thuê có dự án đầu tư mới phát sinh thuế 
đầu vào nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra thì người nộp thuế lập hồ 
sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng của 
dự án đầu tư bao gồm : Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo 
mẫu số 02/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua 
vào theo mẫu số 01-2/GTGT. 


9.3.4.4 Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT 


Hồ sơ khai thuê GTGT tháng tính theo phương pháp trực tiếp 
trên GTGT là Tờ khai thuê GTGT theo mẫu số 03/GTGT; Khai quyết 
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9.3.4.5 Khai thuế GTGT tỉnh theo phương pháp trực tiếp trên doanh 
thu 


Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ 
hóa đơn, chứng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không có đủ hóa 
đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào nên không xác định được 
GTGT trong kỳ thì áp dụng khai thuế GTGT tính theo phương pháp 
trực tiếp trên doanh thu. Hồ sơ khai thuê GTGŒT tháng tính theo phương 
pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT. 


9.3.4.6 Khai thuê GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp 
đặt, ban hàng vãng lai ngoại tỉnh 


Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai 
ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối 
với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu 
hàng hóa, dịch vụ chưa có thuê GTGT với chi cục Thuế quản lý địa 
phương nơi kinh doanh, bán hàng theo mẫu tờ khai số 06/GTGT và 
nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều 
lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể 
đăng ký với chi cục Thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp 
hồ sơ khai thuế GTGŒT theo tháng. 


Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế 
phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh 
thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong 
hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp 
tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng 
lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế 
GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính. 


9.3.4.7 Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT 


Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT 
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Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp trên doanh thu, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT 
theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì có quyền gửi văn bản để 
nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng 
tính thuê GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT theo mẫu số 
07/GTGT. 


Trong thời hạn mười ngày làm việc kê từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuê GTGT của người nộp 
thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và trả lời bằng văn bản 
cho người nộp thuế về việc đồng ý hay không đồng ý để nghị của người 
nộp thuế. 


9.3.4.8 Khai thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể 
Khai thuê GTGT đối với hoạt động đại lý : 


- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
chịu thuê GTGT phải khai thuê đối với doanh thu bán hàng 
đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hướng. 


- Người nộp thuế là đại lý thu mua theo các hình thức phải khai 
thuê GTGT đối với hàng hóa thu mua đại lý và doanh thu hoa 
hồng được hưởng. 


- Người nộp thuế là đại lý bán vé cúa dịch vụ bưu điện, xổ số, 
máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc bán bảo hiểm theo đúng 
giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không 
phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận 
bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. 


- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện 
không chịu thuế GTGT thì không phải khai thuế GTGT đối với 
doanh thu hàng hóa, dịch vụ đó và doanh thu hoa hồng đại lý 
được hưởng. 


Người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt 
động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì : Đôi với hoạt động 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tính và khai thuê theo phương pháp 


, khấu trừ; Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ 
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Người nộp thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải 
nộp Tờ khai thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính, mà chỉ nộp 
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, địch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT và 
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT, 
trong đó chỉ tiêu thuế GTGT mua vào chỉ ghi tiên thuế GTGT của tài 
sản cho thuê phân bổ phù hợp với hóa đơn GTGT lập cho doanh thu 
của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ kê khai. Người nộp thuế phải 
nộp hồ sơ khai thuê đôi với các tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài 
chính. 


Khai thuế đổi với cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu có nhập khẩu 
ủy thác hàng hóa chịu thuế GTGT : Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác 
hàng hóa chịu thuê GTGT không phải khai thuế GTGT đối với hàng 
hóa nhập khẩu ủy thác nhưng phải kê khai riêng phần hóa đơn lập 
cho hàng hóa nhập khẩu ủy thác đã trả cho cơ sở đi ủy thác nhập khẩu 
trong Bảng kê hóa đơn GTGŒT bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT và nộp 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 


Việc lập các Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo 
Tờ khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế được thực hiện như sau : 


- Đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiêp cho người tiêu dùng 
như : điện, nước, xăng dầu, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách 
sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc, 
đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác 
thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai 
theo từng hóa đơn. 


- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập 
theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải 
kê chi tiết theo từng hóa đơn. 


- Đối với cơ sở kinh doanh ngân hàng có các đơn vị hạch toán 
phụ thuộc tại cùng địa phương thì các đơn vị phụ thuộc phải 
lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra đê lưu tại cơ 
sở chính. Khi tổng hợp lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua 
vào, bán ra, cơ sở chính chỉ tổng hợp theo sô tông hợp trên 
Bảng kê của các đơn vị phụ thuộc. 
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9.3.5 Khai thuế TNDN 


9.3.5.1 Khai thuế TNDN đối với các tổ chức, cá nhân hoại động sản 
xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 


a) Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN 


Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp. 


Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia 
công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ 
sở chính thì số thuế được kê khai, tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở 
nơi có cơ sở sản xuất (không áp dụng đối với công trình, hạng mục 
công trình hay cơ sở xây dựng xây dựng hạch toán phụ thuộc). 


b) Kỳ khai thuế TNDN 


Khai thuê TNDN là loại khai tạm tính theo quý, khai quyết toán 
năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh 
doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, 
tổ chức lại doanh nghiệp. 


Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu theo 
tháng hoặc theo lần phát sinh thu nhập của người kinh doanh không 
thường xuyên. 


Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý theo tháng. 


c) Khai thuê TNDN tạm tính theo quý 


Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý là Tờ khai thuế TNDN 
quý theo mẫu số 01A/TNDN (theo TT60 - ngày 14/06/2007). Trường 
hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của 
kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN. 
Căn cứ để tính TNDN trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh 
thu của năm trước liền kê. 


Đối với cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khai thuế theo mẫu 
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Nếu người nộp thuế khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyển 
sử dụng đất, chuyển quyên thuê đất thì hồ sơ khai thuế bao gồm cả 
Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuế 
đất theo mẫu số 01-1/TNDN. 


d) Khai quyết toán thuế TNDN 


Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN 
năm hoặc khải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm đứt hoạt 
động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu 
doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp theo mẫu Tờ khai quyết toán 
thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (theo TT60 - ngày 14/06/2007), (kèm 
theo báo cáo tài chính và một số phụ lục kèm theo tờ khai tùy theo 
thực tế phát sinh của người nộp thuế) 


e) Khai thuê TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 


Người nộp thuê đã thực hiện theo quy định về hóa đơn, chứng từ 
bán hàng hóa, dịch vụ và xác định được doanh thu chịu thuế nhưng 
không xác định được chi phí, thu nhập chịu thuế; hoặc người nộp thuê 
phát sinh doanh thu kinh doanh không thường xuyên, sử dụng hóa đơn 
bán hàng cung cấp lẻ tại cơ quan thuế phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh đó thì thực hiện khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên 
doanh thu chịu thuế. Mẫu Tờ khai theo mẫu số 04/TNDN (theo TT60 - 
ngày 14/06/2007). 


0 Khai thuê TNDN khấu trừ từ tiền hoa hông đại lý 


Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý 
bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuê TNDN 
tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cả các khoản 
chỉ hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế). 
Mẫu Tờ khai theo mẫu số 05/TNDN (theo TT60 - ngày 14/06/2007). 


9.3.5.2 Khai thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán 
Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài 


chuyển nhượng vốn. chuyển nhượng chứng khoán : thì khoản thu nhập 
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này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập 
chịu thuế khi tính thuê TNDN. 


Đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất 
kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 
chuyển nhượng vốn thì tổ chức, cá nhân nhận chuyên nhượng vốn có 
trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài 
số thuế TNDN phải nộp chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc kê từ ngày các 
bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyên nhượng vốn 
đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. Hồ sơ 
khai thuế gồm : Tờ khai thuế TNDN về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu 
số 08/TNDN, Thông tư 130 ngày 26/12/2008); Bản sao hợp đồng chuyển 
nhượng; Bản sao quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ 
quan có thẩm quyền (nếu có); Bản sao chứng nhận vốn góp; Chứng từ 
gốc của các khoản chi phí. 


9.3.5.3 Khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 


Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNDN đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng BĐS cho cơ quan thuế địa phương nơi có BĐS 
chuyển nhượng. 


Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động 
chuyển nhượng BĐS : thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng 
lần phát sinh chuyển nhượng BĐS theo Tờ khai thuế số 09/TNDN, 
(Thông tư 130 ngày 26/12/2008). Kết thúc năm tính thuế phải quyết 
toán riêng phân thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, xác định số thuế 
nộp thiếu phải nộp bổ sung, nộp thừa được hoàn trả hoặc bị lỗ phải 
theo đõi riêng và chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển 
nhượng BĐS của các năm sau theo quy định. 


Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển 
nhượng BĐS : Thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo 
hướng dân của Luật Quản lý thuế (tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC 
ngày 14/6/2007). Nếu doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động 
chuyển nhượng BĐS đề nghị nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khai 
thuế như doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển 
nhượng BĐS. Kết thúc năm tính thuế doanh nghiệp phải quyết toán 
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9.3.6 Khai thuế TNCN (Mẫu kê khai theo TT84 - ngày 30/09/2008 
Thuế TNCN) (Đĩa đính kèm) 


9.3.6.1 Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện 
khấu trừ thuế 


a) Khai thuế tháng 


Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, 
tiền công thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 02/KK--TNCN. 


Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển 
nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng 
thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/&KK-TNCN. 


Trường hợp khấu trừ thuế đối với cá nhân không cư trú có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh thì khai và nộp 
tờ khai theo mẫu số 04/KK-TNCN. 


Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số 
thuế TNCN đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5ð triệu đồng 
thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế theo quý. 


b) Khai quyết toán thuế 


Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế 
không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ 
thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu Tờ khai 
quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN và các bảng kê chỉ 
tiết (05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN); trường hợp phát sinh khấu trừ 
thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, 
bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, phải lập tờ khai 
quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 06/KK-TNCN và các bảng kê chi 
tiết (06A/BK-TNCN, 06B/BK-TNCN, 06C/BK-TNCN, 06D/BK-TNCN) 


c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 


Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh : nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuê trực tiếp quản lý tổ chức, 
cá nhân sản xuất kinh doanh. 
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Cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế. 


Cơ quan thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan 
cấp huyện nộp hồ sơ khai thuê tại Chi cục Thuế. 


Cơ quan ngoại giao, tổ chức quôc tế, Văn phòng đại diện của các 
tổ chức nước ngoài,... nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế nơi cơ quan 
đóng trụ sở chính. 


9.3.6.2 Khai thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh 
đoanh 


Khai thuế quý : Đối với cá nhân kinh doanh đã thực hiện chế độ 
kế toán hóa đơn, chứng từ (nộp thuế theo kê khai) khai và tạm nộp 
thuế TNCN theo quý theo mẫu số 08/KK-TNCN và nộp tờ khai cho 
Chi cục Thuế trực tiếp quản lý cá nhân kinh đoanh. 


Khai quyết toán thuế : Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp 
thuê theo kê khai phải khai quyết toán thuế theo mẫu Tờ khai số 
09/&K-TNCN kèm phụ lục (09B/PL-TNCN, 09C/PL-TNCN'. 


Khai thuê đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh 
thu kinh doanh, không hạch toán được chi phí : Hồ sơ khai thuế, căn 
cứ tính thuế, thời hạn nộp thuế được thực hiện như đối với cá nhân 
kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ. Riêng 
chi phí kinh doanh được xác định theo mức ấn định của cơ quan thuế. 


Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh 
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán hóa đơn, 
chứng từ nộp thuế theo phương pháp khoán thuế khai thuế theo năm 
theo mẫu số 10/&K-TNCN hoặc mẫu số 10A/KK-TNCN. 


9.3.6.3 Khai thuế TNCN đối với nhóm kinh doanh 


Khai thuế đối với trường hợp nhiều người cùng góp vốn, cùng tham 
gia kinh doanh, cùng đứng tên trong một đăng ký kinh doanh kể cả 
trường hợp cho thuê nhà, mặt bằng có đồng sở hữu (gọi chung là nhóm 
kinh doanh) thực hiện đầy đú chê độ kế toán hóa đơn, chứng từ và nộp 
thuê theo phương pháp kê khai : Khai tạm nộp thuê TNCN theo quý 
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Khai quyết toán : Cá nhân đứng tên đại diện cho nhóm kinh doanh 
lập hồ sơ khai quyết toán theo mẫu sô 08B/KK-TNCN để xác định thu 
nhập chịu thuế chung của cả nhóm và thu nhập chịu thuê riêng của 
từng cá nhân trong nhóm kinh doanh. 


9.3.6.4 Khai thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập tử tiền 
lương, tiền công 


Khai thuế tháng : Khai thuế tháng đối với các cá nhân nhận thu 
nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài; 
các cá nhân là người Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do 
các tô chức quốc tế, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả 
(cá nhân khác có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc các 
trường hợp nêu trên không phải khai thuế tháng). Các cá nhân khai 
thuê theo mẫu sô 07/KK-TNCN và nộp tại Cục thuế nơi cá nhân cư 
trú. Trường hợp cá nhân có tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 
phải nộp bản đăng ký người phụ thuộc cùng với thời điểm nộp hồ sơ 
khai thuế tháng đầu tiên của năm tính thuế (thời điểm nộp hồ sơ chứng 
minh người phụ thuộc được thực hiện tương tự như đối với cá nhân có 
thu nhập từ tiền lương, tiền công khấu trừ tại nguồn) 


Khai quyết toán thuế : Quyết toán thuế trong các trường hợp (1) 
Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn sô thuế đã khấu trừ hoặc đã 
tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm 
chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp; (2) Có yêu cầu về hoàn thuế hoặc 
bù trừ sô thuế vào kỳ sau theo mẫu Tờ khai sô 09/KK-TNCN (kèm Phụ 
lục số 09A/PL-TNCN, Phụ lục số 09C/PL-TNCN) và nộp tại Cục thuế 
nơi cá nhân khai thuê tháng. 


9.3.6.5 Khai thuế đồi với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh 
doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công 


Khai thuế : Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công chỉ phải kê khai tạm nộp thuê TNCN đối 
với thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng 
từ (nộp thuế theo kê khai). 


Quyết toán thuê trong các trường hợp : Có tổng thu nhập chịu thuế 


„ bình quận tháng trên 4 triệu động: có hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc 
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bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, khai theo mẫu Tờ khai số 
09/KK-TNCN (kèm Phụ lục số 09A/PL-TNCN; Phụ lục số 09B/PL_ 
TNCN; phụ lục số 09C/PL-TNCN - nếu cần) và nộp tại Chi cục Thuế 
nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh. 


9.3.6.6 Khai thuế đối với thu nhập tử chuyển nhượng bất động sản 
(BĐS) 


Thời điểm khai thuế : Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 
không phân biệt thuộc đối tượng chịu thuế hay miễn thuế đều phải lập 
hồ sơ khai thuế TNCN và nộp cùng hồ sơ chuyển quyền sở hữu, quyền 
sử dụng BĐS. Khai thuế theo Tờ khai số 11/KK-TNCN, kèm các chứng 
từ lên quan đến BĐS và chuyển nhượng BĐS, chứng từ miễn thuế (nếu 
có). Nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng BĐS tại cơ quan 
quản lý BĐS, hoặc cho Chi cục Thuê nơi có BĐS chuyên nhượng (trường 
hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chê một cửa liên thông). 


Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, 
cơ quan thuế kiểm tra, xác định sô thuế phải nộp và thông báo số thuê 
phải nộp theo mẫu số 11-1/TB-TNCN cho người nộp thuế biết hoặc gửi 
theo hồ sơ qua cơ quan có thẩm quyền quản lý BĐS, thời hạn nộp thuế 
là thời hạn ghi trên thông báo thuế. 


Cơ quan quản lý BĐS chỉ làm thú tục chuyển quyền sở hữu, quyển 
sử dụng BĐS khi đã có chứng từ nộp thuế TNCN hoặc xác nhận của 
cơ quan thuế về khoản thu nhập từ việc chuyển BĐS thuộc đối tượng 
được miễn thuế. 


9.3.6.7 Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn 
(trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) 


Thời điểm khai thuế : Khai thuế TNCN đồng thời với việc thực 
hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn chuyên nhượng cho tổ 
chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật. 


Khai thuê theo mẫu tờ khai số 12/KK-TNCN, kèm Hợp đồng 
chuyên nhượng vốn (bản sao), các chứng từ chứng minh chi phí liên 
quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, nộp 
hồ sơ khai thuê tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sơ kinh doanh có 
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chuyển nhượng vốn (người bán) cư trú, thời hạn nộp thuế ghi trên 
Thông báo thuê theo mẫu số 12-1/TB-TNCN. 


Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp có 
vốn chuyển nhượng chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ 
chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn khi có chứng từ nộp thuê TNCN 
đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 


9.3.6.8 Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán 


Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký với cơ quan 
thuế nộp thuế TNCN theo biểu thuế toàn phần với thuê suất 20% tính 
trên thu nhập tính thuế, quyết toán thuế trong các trường hợp : Số 
thuê phải nộp tính theo thuê suất 20% lớn hơn số thuế đã tạm khấu 
trừ theo thuế suất 0,1% trong năm; và có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù 
trừ số thuế vào năm sau. 


Khai quyết toán thuê theo mẫu tờ khai sô 13/KK-TNCN, (kèm 
bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu 
số 13A/BK-TNCN; các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí liên quan 
đến việc chuyến nhượng chứng khoán; các chứng từ chứng minh số thuế 
đã khấu trừ trong năm), nộp hề sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế trực 
tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc 
Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 
kết thúc năm dương lịch. 


9.3.6.9 Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 


Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng có trách 
nhiệm khai thuê theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà 
tặng. Nộp hồ sơ khai thuế đồng thời với việc thực hiện thủ tục chuyển 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế, quà tặng Riêng 
đối với thừa kế, quà tặng là BĐS thì thực hiện khai thuế như trình 
bày ở Phần 9.2.6.6. 


Khai thuế theo mẫu tờ khai số 14/KK-TNCN, kèm các bản sao 
giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và nộp 


„ hồ sơ,khai thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 
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cư trú. Thời hạn nộp thuế ghi trên Thông báo thuế theo mẫu số 
14-1/TB-TNCN. 


Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực 
hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán, phần vốn góp và các 
tài sản phải đăng ký là tài sản thừa kế, quà tặng cho người nhận thừa 
kế, nhận quà tặng khi đã có chứng từ nộp thuế trong trường hợp phải 
nộp thuế. 


9.3.6.10 Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại 
nước ngoài 


Cá nhân có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp 
thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế TNCN của nước ngoài thì 
được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuê được trừ không vượt quá 
số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho 
phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định 
bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập 
chịu thuế. 


Khai thuế đối với từng khoản thu nhập như sau : 


Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh 
đoanh có được tại nước ngoài khai thuế TNCN như trình bày ở Mục 
6.2.6.2, 6.2.6.3, 6.2.6.4, 6.2.6.5. 


Khai thuế đối với các khoản thu nhập chịu thuế khác (thu nhập 
từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS, bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, nhận thừa kế, nhận quà tặng) 
chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày phát sinh thu nhập hoặc 
nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh thu nhập hoặc nhận 
thu nhập ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước ngoài 
thì thời hạn khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh về 
Việt Nam. 


-_ Đối với các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước 
ngoài khai theo tờ khai số 19/KK-TNCN. 
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- Đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, chuyển 
nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế 
theo các mẫu tờ khai tương ứng áp dụng cho các khoản thu 
nhập này phát sinh tại Việt Nam. 


- Ngoài tờ khai nêu trên, phải kèm theo các chứng từ trả thu 
nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước 
ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuê thu nhập 
cá nhân đã nộp ở nước ngoài. 


9.3.6.11 Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, 
thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại 
Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng 
tính trong 12 tháng liên tục kê từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam 
là từ 183 ngày trở lên. 

Năm tính thuê thứ nhất : Khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm 
nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục. 

Năm tính thuế thứ hai - Khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm 
nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 sẽ được trừ cho phần thuế đã 
nộp trong năm tính thuế thứ nhất tương ứng thời gian trùng với năm 
tính thuế thứ 2, được xác định theo công thức sau : 


Số thuế Số thuê phải nộp trong năm bán) 
ti ¿trwrla ˆ = tính thuế thứ nhât SỐ tháng 
được trừ tính trùng 
ƒC tr 19 


Ví dụ 9.1 : Ông A đến Việt Nam làm việc ngày 01/5/2009 (là ngày 
ghi trên hộ chiếu của ông A) và có thu nhập chịu thuế phát sinh tại 
Việt Nam. 


Giả sử từ 01/5/2009 đến 31/12/2009, ông A có mặt tại Việt Nam 
là 160 ngày; từ ngày 01/01/2010 đến 30/4/2010, ông A có mặt tại Việt 
Nam 30 ngày. Như vậy, trong năm 2009 ông A không đủ thời gian có 
mặt tại Việt Nam để được xác định là cá nhân cư trú (160 ngày nhỏ 


hơn 183 ngày). Tuy nhiên nếu tính trong 12 tháng liên tục (từ ngày 
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01/5/2009 đến ngày 30/4/2010) ông A có mặt tại Việt Nam tổng cộng 
là 190 ngày (160 ngày cộng 30 ngày), do đó ông A vẫn được xác định 
là cá nhân cư trú. 


Năm tính thuế thứ nhất của ông A được xác định từ ngày 01/5/2009 
đến hết ngày 30/4/2010, ông A phải nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm 
nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 30/4/2010. 

Năm tính thuế thứ 2 của ông A được xác định từ ngày 01/01/2010 


đến hết ngày 31/12/2010; ông A phải nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm 
nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2010. 

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 của ông A được trừ phần thuế 
đã nộp trong năm thứ nhất tương ứng với thời gian trùng với năm tính 
thuế thứ 2 cụ thể là các tháng 1, 2, 3, 4. 

Số thuế tính trùng của năm 2009 được trừ vào năm tính thuế 2010 
của ông A được xác định như sau : 


Số thuế tính Số thuế phải nộp trong năm 2009 Sư 
trùng được trừ _ 12 Ai SN ỐNG 


Ví dụ 9.2 : Tiếp theo ví dụ 9.1 ở trên. 

Giả sử năm tính thuế thứ nhất (từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 
30/4/2010) của ông A quyết toán thuế và xác định số thuế phải nộp là 
30 triệu đồng/năm. 

Năm tính thuế thứ 2 (từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010) 
của ông A quyết toán thuế và xác định số thuế phải nộp là 20 triệu 
đồng/năm. 

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 của ông A được trừ phần thuê 
đã nộp trong năm thứ nhất tương ứng là : 


Số thuế tính trùng được trừ = S0:200:009 „ + tháng 


12 tháng 
= 10.000.000 
Vậy : Sô thuế phải nộp trong năm thứ 2 của ông A là : 
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9.3.6.12 Hoàn thuế 
Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau : 


- Số tiên thuế TNCN đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ 
tính thuế. 


- Cá nhân đã nộp thuế TNCN nhưng có thu nhập tính thuế chưa 
đến mức phải nộp thuế. 

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. 

- Việc hoàn thuê thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những 
cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế. 

Hồ sơ hoàn thuế gồm có : 

- Văn bản đề nghị hoàn thuê theo mẫu số 01/HTBT theo Thông 
tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. 

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. 

- Tờ khai quyết toán thuê thu nhập cá nhân. 

- Chứng từ khấu trừ thuế, biến lai thu thuế thu nhập cá nhân. 

- Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như 
quyết định nghỉ hưu, quyết định thôi việc, bản thanh ìv hợp 
đồng lao động, bảng kê xác định ngày cư trú,...(nêu có). 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền khai hoàn thuế (nêu 
có). 

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế : 

-_ Đối với cá nhàn có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ chuyển 
nhượng chứng khoán, hồ sơ hoàn thuế nộp tại cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp đơn vị trả thu nhập. 

- Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, hồ sơ hoàn thuế 


nộp tại Chi cục Thuế nơi cá nhân thực hiện hoạt động kinh 


đoanh. 
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- Đối với cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa 
có thu nhập từ kinh doanh, hỗ sơ hoàn thuế nộp tại Chi cục 
Thuế nơi cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh. 


9.3.7 Khai thuế Môn bài 


Khai thuê môn bài là loại khai thuế theo năm, người nộp thuế 
môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI (theo TT60 - 
ngày 14/06/2007) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 


Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa 
hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực 
hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ 
quan thuê quản lý trực tiếp của người nộp thuế. 


Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương 
cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực 
hiện nộp Tờ khai thuê môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc. 


Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh 
doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề 
tự do khác... nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho chi cục Thuế quản lý địa 
phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú. 


Thời hạn nộp tờ khai thuế : Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của 
năm đó đối với trường hợp đang kinh doanh; ngày cuối cùng của tháng 
bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với trường hợp người nộp thuế bắt 
đầu kinh doanh. 


9.3.6 Khai thuế Tài nguyên (Mẫu kê khai theo TT60 - ngày 
14/06/2007) 


Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuê tài nguyên cho cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp. Trường hợp đơn vị thu mua tài nguyên đãng ký nộp 
thuế tài nguyên thay cho đơn vị khai thác tài nguyên thì nộp hề sơ 
khai thuê tài nguyên cho chi cục Thuê quản lý địa phương có tài nguyên 
khai thác. 
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hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác tài 
nguyên, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển 
đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp theo mẫu 
Tờ khai sô 03/PAIN. 


9.3.9 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) (Mẫu kê khai 
theo TT60 — ngày 14/06/2007) 


Người nộp thuế SDĐNN nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN cho chỉ cục 
Thuế nơi có đất chịu thuế SDĐNN. 


Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN chậm nhất 
là ngày 30/1 hàng năm theo Tờ khai mẫu số 01/SDNN. 


Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã thuộc diện chịu thuế 
và có trong sổ bộ thuế của cơ quan thuế từ năm trước thì không phải 
nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN của năm tiếp theo. Trường hợp đối với 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng dất khai thuế theo mâu Tờ khai số 
02/SDNN. 


Trường hợp nộp thuê SDĐNN cho diện tích trồng cây lâu năm 
thu hoạch một lần, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 10 ngày kể từ ngày 
khai thác sản lượng thu hoạch. Tờ khai thuế theo mẫu số 03/SDNN. 


Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu 
thuế SDĐNN thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 
là 10 ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất. 


Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế SDĐNN thì người nộp thuế 
vân phải nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN cùng giấy tờ liên quan đến việc 
xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm 
hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. 

Đối với thuê SDĐNN của người nộp thuế là tổ chức thì người nộp 
thuế tự xác định số thuế phải nộp trong Tờ khai thuế SDĐNN. 


Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế SDĐNN cho hộ gia 
đình, cá nhân : Chậm nhất là ngày 15/4 đối với Thông báo nộp thuế 
SDĐNN của kỳ nộp thứ nhất trong năm, thời hạn nộp thuê chậm nhất 
là ngày 1/5; Chậm nhất là ngày 15/9 đối với Thông báo nộp thuế sử 
dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ hai trong năm, thời hạn nộp thuế 
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9.3.10 Khai thuế Nhà đất (Mẫu kê khai theo TT60 - ngày 
14/06/2007) 


Nội dung của phần này giống như phần nội dung của Mục 9.3.9 
Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp, chỉ khác ở mẫu kê khai. 


—_ Đối với tổ chức khai thuế nhà đất theo mẫu Tờ khai số 01/NĐAT. 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân khai thuê nhà đất theo mẫu Tờ 
khai số 02/NĐATT. 


9.3.11 Khai thuế GTGŒT, thuế TNDN của tổ chức nước ngoài không 
có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài hành nghề độc 
lập kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (nhà thầu 
nước ngoài); Khai thuế khẩu trừ và nộp thay cho các hãng vận tải 
nước ngoài. 


9.3.11.1 Trưởng hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán 
Việt Nam 


Nhà thầu nước ngoài thực hiện khai thuế GTGŒT, thuê TNDN theo 
quy định. Trường hợp nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, 
giảm thuế TNDN do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa 
Việt Nam và nước, vùng lãnh thô khác thì khi tạm tính thuế TNDN, 
người nộp thuế gửi kèm hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế 
theo Hiệp định cho cơ quan thuế cùng Tờ khai thuế TNDN. 


9.3.11.2 Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ 
kê toán Việt Nam 


Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực 
hiện chế độ kê toán Việt Nam phải khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà 
thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp của bên Việt Nam. Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây 
dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho cục thuế quản lý địa phương 
nơi điễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt. 


Khai thuê khâu trừ cúa nhà thầu nước ngoài là loại khai theo lần 
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khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán 
cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thê đăng ký khai 
thuế theo tháng. 


Hồ sơ khai thuế khấu trừ bao gồm : Tờ khai thuế theo mẫu số 
01/NTNN (TT60 ngày 14/06/2007); Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp 
đồng nhà thầu phụ và bản tóm tắt hợp đồng bằng tiếng Việt Nam với 
những nội dung liên quan đến số thuế kê khai (đối với lần khai thuế 
đầu tiên của hợp đồng nhà thầu); Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc 
giấy phép hành nghề; Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp 
định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). 


Hồ sơ khai quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài bao 
gồm : Tờ khai Quyết toán mẫu số 02/NTNN (TT60 ngày 14/06/2007); 
Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện 
hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN (TT60 ngày 14/06/2007); 
Bảng kê chứng từ nộp thuê theo các lần thanh toán; Bản thanh lý hợp 
đồng nhà thầu. 


9.3.11.3 Trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài 
có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng 
từ phản ánh trên số kê toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ 
bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuê GTGT dầu ra, thuê 
GTGT đầu vào được khâu trừ, thuế GTGT phải nộp thì nhà thầu nước 
ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ như trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ 
kế toán Việt Nam: nộp thuế TNDN như trường hợp nhà thâu nước 
ngoài không thực hiện chế độ kê toán Việt Nam. 


9.3.11.4 Khai thuế khấu trử và nộp thay cho các hãng vận tải nước 
ngoài (thuế cước) 


Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hóa vận 
chuyển cho các hãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ và 
nộp thuế cước thay cho các hãng vận tải nước ngoài. 


Hồ sơ khai thuê cước được nộp cho cơ quan thuê quản lv trực tiếp 
„bê L lý tàu biên hoặc đại lý øị hận hà 
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Khai thuế cước là loại khai theo tháng. Hồ sơ khai thuế cước bao 
gồm : Tờ khai thuế cước theo mẫu số 01/CUOC (TT60 ngày 14/06/2007); 
Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp 
trực tiếp điều hành phương tiện vận tải theo mẫu sô 01-1A/CUOC, 
Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế áp dụng cho trường hợp hoán đổi, 
chia chỗ theo mẫu số 01-1B/CUOC, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ 
theo mẫu số 01-1C/CUOC (TT60 ngày 14/06/2007); Thông báo thuộc 
diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). 


9.3.12 Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp 
khoán 


9.3.12.1 Đối tượng áp dụng 


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên 
nộp thuế theo phương pháp khoán (thuế khoán) bao gồm : 


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh 
hoặc không phải đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế, đã được cơ 
quan thuế đôn đốc nhưng quá thời hạn theo thông báo đôn đốc của cơ 
quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn không thực hiện 
đăng ký thuế. 


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kê 
toán hóa dơn, chứng từ. 


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện nộp tờ khai 
thuế theo quy định. 


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mở sô sách kê toán, nhưng 
qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy thực hiện không đúng chê độ kế 
toán, không thực hiện đúng và đầy đủ hóa đơn, chứng từ khi mua bán 
hàng hóa, dịch vụ, kê khai thuế không chính xác, trung thực; cơ quan 
thuế không thê căn cứ vào số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ để xác 
định sô thuê phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh. 


Hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên thủ công. phân tán, 
lưu động, không thường xuyên. 
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9.3.12.2 Khai các loại thuế, phí áp dụng theo phương pháp khoán 
(mẫu theo TT60 ngày 14/06/2007) 


Các loại thuế, phí áp dụng theo phương pháp khoán gồm : Thuế 
TTĐB; Thuế GTGT; Thuế TNDN; Thuê tài nguyên; Phí bảo vệ môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuê khoán khai theo 
mẫu Tờ khai số 01/THKEH; Hộ, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng 
sản nộp thuê khoán khai theo mẫu Tờ khai sô 02/THEH Hồ sơ khai 
thuế khoán được nộp cho Chỉ cục Thuê quản lý địa phương nơi có hoạt 
động kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên. 


Thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một 
lần). Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30/12 của năm 
trước. Trường hợp mới ra kinh doanh hoặc mới khai thác tài nguyên, 
khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 
kê từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản 


9.3.12.3 Xác định số thuê khoán phải nộp của hộ kinh doanh 


Căn cứ tài liệu kê khai của người nộp thuế về doanh thu, thu 
nhập, sản lượng và giá bán tài nguyên khai thác, cơ sở dữ liệu của cơ 
quan thuế, chi cục Thuế phối hợp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường 
kiểm tra xác định tính đúng đắn, trung thực của hồ sơ khai thuế, tổ 
chức điều tra xác định lại doanh thu, thu nhập những trường hợp có 
nghi vấn khai không đúng để ấn định lại doanh thu kinh doanh, sản 
lượng và giá bán tài nguyên khai thác. Để đảm bảo việc xác định thuế 
được công bằng, trước khi thông báo số thuế phải nộp của từng hộ, cá 
nhân, chi cục Thuê phải công khai dự kiến doanh thu, số thuế phải 
nộp của từng hộ, cá nhân nộp thuê theo phương pháp khoán để lấy ý 
kiến các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên; 
sau đó tham khảo ý kiến hội đồng tư vấn thuế xã, phường đê xác định 
và thông báo cho hộ, cá nhân nộp thuế biết và thực hiện. 


Bô thuê khoán được xác định cho từng tháng và ôn định khoán 
trong một năm, trừ trường hợp hộ nộp thuế khoán có thay đôi ngành 
nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô khai thác tài nguyên, khoáng 
sản. 
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Trường hợp trong tháng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngh 
kinh doanh cả tháng thì được miễn số thuế phải nộp của tháng đó 
nghỉ kinh doanh từ mười lăm ngày trở lên thì được xét giảm 50% s 
thuế phải nộp của tháng. 


9.3.12.4 Thời hạn thông báo thuế và thời hạn nộp thuế 


Cơ quan thuế gửi Thông báo nộp thuế khoán tới hộ nộp thuế chân 
nhất là ngày 20/1, thông báo một lần áp dụng cho các tháng nộp thu 
ổn định trong năm. Hộ nộp thuế nộp tiền thuế hàng tháng chậm nhấ 
là ngày cuối cùng của tháng hoặc ngày cuối cùng của tháng đầu qư 
(nếu hộ lựa chọn nộp thuê theo quý). 


Đối với thuế tài nguyên, cơ quan thuế có thể thông báo nộp thưi 
theo mùa vụ; cơ quan thuế phải ghi rõ thời hạn nộp thuế trên thôn 
báo thuế và gửi đến hộ nộp thuế khoán tối thiểu là 10 ngày trước ngài 
cuối cùng cúa thời hạn nộp thuế. 


Trường hợp hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mí 
kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên khoáng sải 
thì phải kê khai bổ sung với cơ quan thuế kể từ tháng phát sinh tha 
đổi quy mô, để cơ quan thuế xác định số thuế khoán cho phù hợp vớ 
thực tế phát sinh nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 


9.3.13 Ấn định thuế đổi với trường hợp người nộp thuế nộp thư 
theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế 


9.3.13.1 Đối tượng ấn định thuế 


Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định số thuế phẩ 
nộp trong các trường hợp sau : Không đăng ký thuế; Không nộp hẻ s 
khai thuế trong thời hạn quy định; Đã nộp hồ sơ khai thuế, nhưng qu 
kiểm tra của cơ quan thuế thấy hồ sơ khai thuế không đầy đủ, khôn 
chính xác, đã yêu cầu khai, nộp bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng ngườ 
nộp thuế không khai, nộp bổ sung; Đã hết thời hạn kiêm tra, thanÌ 
tra nhưng người nộp thuế không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơ 
chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tế làm 
ứ tính thuế phải nộp; Người nộp thuê từ chối hoặc tìm cách trì ho§ 
Số hoa bơi 1n0ildP',Hlsg Hát SE Mịnh kiểm k#@pfuếptlianhiwrelụL, 
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hạch toán kế toán hoặc có hạch toán kế toán nhưng số liệu trên số kế 
toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực; Có dấu hiệu bỏ trốn 
hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế. 


Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố 
liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau : 
Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuê có căn cứ chứng minh người 
nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên số kê 
toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác 
định đúng các yếu tô làm căn cứ tính sô thuê phải nộp; Hoặc qua kiêm 
tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuê hạch toán giá trị 
hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên 
thị trường. 


9.3.13.2 Căn cứ ấn định thuế 


Cơ quan thuế ấn định thuế dựa vào một hoặc đồng thời các căn 
cứ Sau : 


Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuê thu thập từ : Người nộp thuê khai 
Sáo với cơ quan thuê về đoanh thu, chi phí, thu nhập, sô thuê phải nộp 
rong các kỳ khai thuê trước; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người 
tộp thuế; Các cơ quan quản lý Nhà nước khác. 


Tham khảo, đối chiếu sô thuê phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng 
"ygành nghề, cùng mặt hàng, cùng quy mô tại địa phương. Trường hợp 
chông có cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng, cùng qui 
nô thì so sánh với số thuê phải nộp bình quân của một sô cơ sở kinh 
loanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng tại địa phương. 


9.3.13.3 Thời hạn nộp thuế 


Thời hạn nộp thuế là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra Quyết 
¡nh ấn định thuế, (30 ngày đối với trường hợp số tiền thuê ấn định 
ï 500 triệu đồng trở lên). 


Trường hợp sau khi cơ quan thuế ra quyết định ân định thuế, 
ygười nộp thuê nộp hồ sơ khai thuế của kỳ khai thuế hoặc lần khai 
uế đã bị ấn định thuế thì người nộp thuế vẫn thực hiện nộp thuế 


„ _1eo quyết định ấn định thuế của cơ quan thuế. 
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Số thuế đã khai trong hồ sơ khai thuế nộp chậm sẽ được cơ quan 
thuế ghi nhận là số phát sinh của kỳ khai thuế hoặc lần khai thuế đó 
để làm cơ sở xác định việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người nộp 
thuế, trừ trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận số đã kê khai thì 
cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho người nộp thuế biết. 


9.4 NỘP THUẾ 
9.4.1 Thời hạn nộp thuế 


Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm 
nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 


Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn 
nộp thuê là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. 


Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 
vào NSNN băng tiền đồng Việt Nam. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại 
tệ thì chỉ được nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyên đổi theo 
quy định cúa Ngân hàng Nhà nước và được quy đổi sang đồng Việt 
Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố. 


9.4.2 Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt 


Nếu người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, 
tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải ghi rõ trên chứng 
từ nộp tiền thuế, tiền phạt theo trình tự sau đây : tiền thuế nợ, tiền 
thuê truy thu, tiền thuê phát sinh, tiền phạt. 


Trong mỗi một loại tiền thuế, tiền phạt, thứ tự thanh toán được 
thực hiện theo thứ tự thời gian phát sinh của khoản tiên thuế, tiền 
phạt, khoản phát sinh trước, thanh toán trước. 


9.4.3 Xứ lý số tiền thuế nộp thừa 


Tiền thuế được coi là nộp thừa khi : Người nộp thuế có số tiền 
thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp; Người nộp thuế được hoàn 
các thuế GTGT, TTĐB, TNĐVNCTNC, phí xăng đầu theo quy định của 

ò_ Pháp luật. 
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Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế nộp thừa như 
sau : Bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, 
kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau; Trừ vào số tiền thuế phải nộp 
của lần nộp tiếp theo; Hoặc hoàn thuế theo quy định. 


- Nếu tiền thuế nộp thừa được để lại trừ vào số tiền thuế phải 
nộp của lần tiếp theo trong cùng một loại thuế thì được thực 
hiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế, người 
nộp thuế không phải làm thủ tục bù trừ. 


- Nếu bù trừ giữa các loại tiền thuế, tiền phạt khác nhau hoặc 
hoàn thuế thì người nộp thuế phải thực hiện theo thủ tục hoàn 
thuế, bù trừ thuế. Khi bù trừ thuế, cơ quan thuế ra quyết định 
hoàn thuế và lệnh thu thuế cho các khoản tiền thuế, tiền phạt 
theo thứ tự ưu tiên thu như nêu trên. 
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CHƯNG 10 


XỬ LÝ VI PHẠM 
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 


Hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế là hành vi do tổ chức, cá nhân 
vi phạm những quy định của các luật thuế, pháp lệnh về thuế, những 
quy định về lập chứng từ mua bán hàng hóa, mở và ghi sổ kế toán, những 
quy định về các khoản thu phí, lệ phí và các quy định hiện hành về các 
khoản thu khác của ngân sách Nhà nước. 


10.1 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về thuế 
(người vi phạm), không phân biệt cố ý hoặc vô ý, trừ trường hợp Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. 


Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xứ phạt vi phạm pháp luật về 
thuế do thực hiện các hành vi cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử 
phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với mọi vi phạm pháp luật đo mình 
gây ra. 


10.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 


Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế gồm : vi phạm về chậm 
nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời 
hạn quy định; vi phạm lập, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ 
sơ khai thuế; vi phạm về chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn 
quy định; vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến 
xác định nghĩa vụ thuế; vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm 
tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hft0:/1www.Írc-fnu.ed.VH 


420 Chương 10 : XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 





Hành vi vi phạm chậm nộp tiền thuế gồm : khai sai dẫn đến thiếu 
số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn; trốn thuế, gian lận 
thuế; vi phạm của cơ quan thuế, công chức thuế trong quản lý thuế; vi 
phạm của Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo 
lãnh nộp tiền thuế, Kho bạc Nhà nước, cá nhân, tổ chức có liên quan 
trong việc thực hiện các quy định của Luật Quản lý thuế; vi phạm về 
thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 


10.3 NGUYÊN TẮC XỬ LÝ VI PHAM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 


Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt một lân, 
cụ thể : 


- Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được người có thẩm 
quyền ra quyết định xử phạt hoặc đã lập biên bản để xử phạt 
thì không được lập biên bản, ra quyết định xử phạt lần thứ hai 
đối với hành vi đó. Nếu hành vi vi phạm đó vẫn tiếp tục thực 
hiện thì bị áp dụng biện pháp xử phạt với tình tiết tăng nặng. 


— Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội 
phạm đã được chuyển hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiện: hình 
sự mà trước đó đã có quyết định xú phạt vi phạm pháp luật vé 
thuế thì người đã ra quyết định xử phạt hải hủy hỏ quyết dịnh 
xứ phạt; nếu chưa ra quyết. định xử phạt thì không thực hiện 
xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi đó. 


Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật về 
thuế thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi đó. 


Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì 
bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. 


Người có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế phải căn 
cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm, tình tiết 
tăng nặng, giảm nhẹ mà ra quyết định xử phạt đối với từng người thực 
hiện cùng hành vi vi phạm pháp luật về thuế. 

Không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đc] với 
các trường hợp sau : Hết thời hiệu xử phạt vì phạm hành chính; Vì 
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không xác định là trốn thuế, thiếu thuế, chậm nộp tiên thuế; Người có 
vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi 
của mình; Vi phạm hành chính trong các trường hợp tình thế cấp thiết, 
phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ. 


10.4 TÌNH TIẾT TĂNG NĂNG, TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ 

Các tình tiết tăng nặng 

Vi phạm có tổ chức (có hai người trở lên), cố ý cùng thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật về thuế hoặc thông đồng lập hồ sơ, chứng 
từ mua bán hàng hóa, chứng từ khai thuế, nộp thuế, số kế toán phản 
ánh không đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Vị phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế. 

Tái phạm lại hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã bị xử phạt 
trong thời hạn chưa hết một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết 
định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành của quyết định 
xử phạt. 

Xúi giục, lôi kéo người chưa thành niên vị phạm, ép buộc người 
bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần vi phạm. 

Vị phạm trong tình trạng say do dùng rượu bia hoặc các chất kích 
thích khác. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm. 

Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những 
khó khăn khách quan đặc biệt khác của xã hội để vi phạm. 

Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án 
hình sự hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về 
thuế. 

Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền 
đã yêu cầu châm dứt hành vi đó. 

Sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã có hành 
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Các tình tiết giảm nhẹ 


Người vi phạm đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của hành vi 
vi phạm hoặc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, đã tự kê khai 
điều chỉnh những sai sót về hỗ sơ đăng ký thuế, hỗ sơ khai thuế; đã 
nộp vào NSNN số thuế kê khai thiếu, số thuế đã hoàn, số thuế miễn, 
giảm không đúng so với thực tế phát sinh. 


Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật nhận sai sót 
và kê khai, điều chỉnh các lỗi sai sót. 

Người vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc 
tỉnh thần. 


Người vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, người chưa thành 
niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người có bệnh hoặc tàn tật làm 
hạn chế khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của mình. 


Vi phạm trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình 
gây ra. 


Vi phạm do chưa nắm được chính sách pháp luật về thuế trong 
các trường hợp : Người vi phạm có trình độ lạc hậu; người sống ở vùng 
nông thôn, xa xôi, hẻo lánh, có điều kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt 
khó khăn nên chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật 
về thuế. 


Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tỉnh thần do hành động 
trái pháp luật của người khác gây ra. 


10.5 THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 


Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế : 2 năm, kể từ ngày hành 

vi vi phạm được thực hiện, đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện 
và lập biên bản. 

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ 

ty kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày 


số hoat ting (fiula Ji eĐLÄ và duạc la/Biế ti ÍC mai cách 


Chương 10 : XỦ LÝ VI PHAM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 423 


Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa 
ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, sau đó có quyết định đình chỉ 
điều tra hoặc đình chỉ vụ án nhưng hành vi vi phạm có dấu hiệu vi 
phạm hành chính về thuế thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra 
quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, cơ quan đã ra quyết định 
đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án phải gửi quyết định và hồ sơ vụ việc 
cho cơ quan có thẩm quyền xử lý pháp luật về thuế. Trong trường hợp 
này, thời hiệu xử lý vi phạm là 3 tháng, kể từ ngày người có thẩm 
quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuê nhận được quyết. định đình chỉ 
và hồ sơ vụ án đến ngày ra quyết định xử lý. 

Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuê thì không bị xứ 
phạt nhưng vẫn phải nộp đủ sô tiền thuế thiếu, sô tiền thuế trốn, số 
tiên thuế gian lận vào NSNN. 


10.6 CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT; CÁC BIỆN 
PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUÁ 
10.6.1 Các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật thuế 


Đối với mỗi hành vi vi phạm phap luật về thuế, cá nhân, tô chức 
vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây : 


10.6.1.1 Cảnh cáo 


Vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai và có tình tiết giảm 
nhẹ đối với các vi phạm về thủ tục thuế ít nghiêm trọng; 


Hành vi vi phạm pháp luật về thuế do người chưa thành niên từ 
đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. 


10.6. 1.2 Phạt tiền 


Phạt theo số tiền tuyệt đối đối với các hành vi vi phạm thú tục 
thuế, mức phạt tối đa không quá 100 triệu đồng. Khi phạt tiền, mức 
tiền phạt cụ thê đôi với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là mức trung 
bình của khung tiền phạt (mức trung bình của khung tiền phạt được 
xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tiển phạt tối thiểu cộng 
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thủ tục thuê thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính tăng 
hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung tiền phạt. 


Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với 
hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt; 


Phạt 10% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai dẫn đến 
thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. 


Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, 
gian lận thuế (Chi tiết ở Phần 10.6.1.3). 


Khi áp dụng hình thức phạt tiền đối với người từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi thì mức phạt không được quá 1⁄2 mức phạt đối với người 
thành niên; trường hợp không có tiền nộp phạt thì cha mẹ hoặc người 
giám hộ phải nộp thay. 


Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cá nhân, tổ chức vi phạm 
pháp luật về thuế còn có thể bị áp dụng một trong các hình thức phạt 
bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật về thuế. 


10.6.1.3 Mức phạt trong các trường hợp cụ thể 


Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm 
thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định. 


~ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với số tiền là 550.000 đồng, (mức 
tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 1.000.000 đồng) đối với hành vi 
nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin 
trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuê quá thời hạn quy 
định từ 10 đến 20 ngày. 


— Phạt tiền 1.100.000, (mức tối thiểu 200.000 đồng tối đa 2.000.000 
đồng) đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo 
thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế 
quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày trở lên. 


Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong 
hồ sơ thuế. 
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lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ 
xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hóa, dịch 
vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến 
nghĩa vụ thuế. 


- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 825.000 đồng, (mức tối thiểu 
150.000 đồng, tối đa 1.500.000 đồng) đối với hành vi lập hồ sơ 
khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định 
nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, hợp đồng kinh tế và tài liệu, chứng 
từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế. 

- Phạt tiền 1.100.000 đồng, (mức tối thiểu 200.000 đồng, tối đa 
2.000.000 đồng) đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, 
ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ 
khai thuế, tờ khai quyết toán thuế. 

- Phạt tiền 1.750.000 đồng, (mức tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 
3.000.000 đồng) đối với trường hợp có nhiều hành vi vi phạm 
đồng thời. 

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời 

hạn quy định. 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, (mức tối thiểu 
100.000 đồng, tối đa 1.000.000 đông) đối với hành vi nộp hồ 
sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 đến 
10 ngày làm việc. 

- Phạt tiên 1.100.000 đồng, (mức tối thiểu 200.000 đồng, tối đa 
2.000.000 đồng) đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuê cho cơ 
quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày làm 
Việc. 

- Phạt tiên 1.650.000 đồng, (mức tối thiểu 300.000 đồng, tối đa 
3.000.000 đồng) đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ 
quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày làm 
việc. 

- Phạt tiên 2.200.000 đồng, (mức tối thiểu 400.000 đồng, tối đa 
4.000.000 đồng) đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ 

___ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày làm 
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- Phạt tiền 2.750.000 đồng, (mức tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 
5.000.000 đồng) đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ 
quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày làm 
VIỆC. 

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định 
và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định sô thuế phải nộp. 
Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ 
khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác 
định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan 
thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền 
thuế. Đồng thời cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết 
định ấn định thuế. 


Xử phạt đối với hành vi vi phạm chẽ độ cung cấp thông tin liên 
quan đến xác định nghĩa vụ thuế nhưng không thuộc trường hợp xác 
định là khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận về thuế thì tùy theo hành 
vi, mức độ vi phạm mà bị xử phạt như sau : 


- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, (mức tối thiểu 
100.000 đồng, tối đa 1.000.000 đồng) đối với một trong các 
hành vị : 

«‹ Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến 
đăng ký thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn 
quy định từ 5 ngày làm việc trở lên. 

e« Cung cấp thông tin, tài liệu, số kế toán liên quan đến việc 
xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá 
thời hạn quy định từ 5 ngày làm việc trở lên. 

e« Cung cấp sai lệch về thông tin, tài liệu, sô kể toán liên quan 
đến việc xác định nghĩa vụ thuế sau ngày hết hạn do cơ 
quan thuế thông báo. 


- Phạt tiền 1.100.000 đồng, (mức tối thiểu 200.000 đồng, tối đa 
2.000.000 đồng) đối với một trong các hành vị : 
e« Cung cấp không đây đủ, không chính xác các thông tin, tài 


Lêu hệ, toán, uan đến việc xác địn nghĩa ụ thuế, 
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e« Không cung cấp đây đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan 
đến nghĩa vụ thuế thuộc diện phải đăng ký với cơ quan thuế 
theo đúng chê độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm 
giảm nghĩa vụ với NSNN. 


e«e Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài 
liệu lên quan đến tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức 
tín dụng khác, Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày được cơ quan thuế yêu cầu. 


Xử phạt đối với hành vi vị phạm quy định về chấp hành quyết 
định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế, vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa vận 
chuyển trên đường. 


- Phạt tiền 1.100.000 đồng, (mức tối thiểu 200.000 đồng, tối đa 
2.000.000 đồng) đối với một trong các hành vi : 


se Từ chối nhận quyết định thanh tra, kiểm tra, quyết định 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 


e Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế, quyết 
định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quá 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày phải chấp hành quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền. 


e«Ơ Từ chối, trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, 
hóa đơn, chứng từ, số kế toán lên quan đến nghĩa vụ thuế 
quá thời hạn 06 giờ làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian kiêm tra, thanh 
tra tại trụ sở người nộp thuế, trong thời gian cưỡng chế thì 
hành quyết định hành chính thuế. 


s« Cung cấp không chính xác về thông tin, tài liệu, sô kê toán 
liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyển trong thời gian kiểm tra, thanh tra 
thuế tại trụ sở người nộp thuế. 


——_- Phạt tiên 2.750.000 đồng, (mức tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 
Số hơa bơi §ia0tg06Đi đằng ¡iđối-v\ldBtrong các Wá@@Áw.Írc-tnu.edu.vn 


428 Chương 10 : XỬ LÝ VỊ PHAM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 





e«e Không cung cấp số liệu, tài liệu, số kế toán liên quan đến 
việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyển trong thời gian kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở 
người nộp thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế. 


e«e Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyết định niêm 
phong hồ sơ tài liệu, két quỹ, kho hàng hóa, vật tư, nguyên 
liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng làm căn cứ xác minh 
nghĩa vụ thuế. 

« Tự ý tháo bỏ, thay đổi đấu hiệu niêm phong do cơ quan thẩm 
quyền đã tạo lập hợp pháp làm căn cứ xác minh nghĩa vụ 
thuế. 


e«e Không ký vào Biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thanh tra. 


« Không chấp hành kết luận kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng 
chê thi hành quyết định hành chính thuế của cơ quan có 
thẩm quyên. 


—_ Vị phạm chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa vận chuyển 
trên đường thì bị xử phạt như sau : 


e« Phạt tiền 1.100.000 đồng, (mức tối thiểu 200.000 đồng, tối 
đa 2.000.000 đồng), nếu người nộp thuế không cung cấp được 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong 
thời hạn 12 giờ, kể từ thời điểm cơ quan có thấm quyển 
kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm. 


« Phạt tiên 1.650.000 đồng, (mức tối thiểu 300.000 đồng, tối 
đa 3.000.000 đồng), nếu người nộp thuê không cung cấp được 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyền trong 
thời hạn từ trên 12 giờ đến 24 giờ, kể từ thời điểm cơ quan 
có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm. 

se _ Phạt tiền 3.000.000 đồng, (mức tối thiểu 1.000.000 đồng, tối 
đa 5.000.000 đồng), nếu người nộp thuê không cung cấp được 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển sau thời 
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Trường hợp, cung cấp hóa đơn, chứng từ của lô hàng vận chuyển 
sau thời điểm cơ quan thuế ra quyết định xử phạt hoặc không cung cấp 
hóa đơn, chứng từ thì bị xứ phạt về hành vi trốn thuế, trừ trường hợp 
người nộp thuế cung cấp được chứng từ nộp thuế hợp pháp về lô hàng 
vận chuyển trong thời hiệu khiếu nại theo quy định thì không bị xử 
phạt về hành vi trốn thuế, mà bị xử phạt theo mức tiền phạt như nêu 
trên. 


Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuê : Người nộp thuê 
có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, 
số tiên thuê gian lận, ngoài ra còn bị xử phạt theo số lần tính trên số 
tiền thuế trôn, số tiền thuê gian lận như sau : 


- Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với 
người nộp thuê vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt 
đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế) hoặc vi phạm lần 
thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một 
trong các hành vi vi phạm sau đây : 

e«e Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; 
hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hêt thời 
hạn nộp theo quy định. 


e« Không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc cung 
cấp sau thời hạn quy định đối với hàng hóa vận chuyển trên 
đường, trừ trường hợp cung cấp được chứng từ nộp thuế hợp 
pháp trong thời hiệu khiếu nại theo quy định. 


e«e Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán 
hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa 
vụ thuê làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số 
tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số 
tiền thuế được khấu trừ, số thuê được hoàn. 


« Lập thủ tục húủy vật tư, hàng hóa hoặc giảm số lượng, giá 
trị vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế 
phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm. 

e«e Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập hóa đơn về số lượng, 
giá trị làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế. 
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e«Ổ Sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa 
đơn của cá nhân, tổ chức khác để bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ và khai không đây đủ số thuế phải nộp, nhưng không 
thuộc các trường hợp bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến 
thiếu thuế. 


e« Không ghi chép trong số kế toán các khoản thu liên quan 
đến việc xác định sô tiền thuế phải nộp. 

se. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá 
trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực 
tế cúa hàng hóa, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời 
hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế. 


»«e Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp đê hạch toán giá 
trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm sô tiền thuế phải 
nộp hoặc làm tăng số tiền thuế miễn, sô tiền thuê giảm, số 
tiền thuế được hoàn, nhưng thực tê không có hàng hóa, dịch 
vụ mua vào. 


se Sử dụng hàng hóa được miễn thuế (bao gồm cả không chịu 
thuế) không đúng với mục đích quy định mà không khai 
thuế. 

e« Sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán, số kê toán làm giảm số 
thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế 
miễn, sô tiên thuế được giảm. 

« Hủy bỏ chứng từ kê toán, số kề toán làm giảm số thuế phải 
nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế miễn, giảm. 


«e Sử dụng hóa đơn, chứng từ. tài liệu không hợp pháp khác 
đê xác định sai sô tiền thuê phải nộp, số tiền thuế được 
hoàn; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số 
thuê gian lận. 


e Lập hai hệ thống số kế toán có nội dung ghi khác nhau làm 
giam số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuê được hoàn, số 
thuê miễn, giảm. 

- Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuê 
`. ¡ có, một trong các hành vi trốn thuê, gian lận thuế, tron 
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các trường hợp : Vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc 
vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ. 


- Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế 
khi có một trong các hành vi trôn thuế, gian lận thuế, trong 
các trường hợp : Vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết 
giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm 
nhẹ. 


- Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế 
khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, trong 
các trường hợp : Vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng 
nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ. 


- Phạt tiên 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp 
thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế 
trong các trường hợp : Vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình 
tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết 
tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi. 


Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế có hành vi 
trốn thuế vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem 
xét giảm trừ hai tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng 
nặng. 


10.6.2 Các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật 
về thuế 

Nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền 
thuê gian lận vào NSNN nếu đã quá thời hiệu xử phạt, thời hiệu chấp 
hành quyết định xử phạt theo quy định. 

Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ, số sách kế toán in, phát hành trái 
quy định của pháp luật, trừ hóa đơn, chứng từ, số kế toán là tang vật 
phải lưu giữ làm chứng cứ của vụ việc vi phạm. 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hf0:/1www. Írc-fnu.ed.VH 


433 


PHÂN 


BÀI TẬP 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hft0:/www.Írc-fnu.ed. VN 


BÀI TẬP 435 





CHƯƠNG 2 
THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU 


Bài 1 : 


Tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của một Công ty Kinh doanh 
Xuất nhập khẩu có các tài liệu như sau : 


(1) Trực tiếp xuất khẩu lô hàng hóa A gồm 5.000 sản phẩm (sp), 
theo hợp đồng giá EFOB là 3 USD/sp, tỷ giá tính thuế là 16.150 
đồng/USD. 

(2) Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng hóa B với tổng trị giá mua 
theo giá CIF 30.000 USD, tỷ giá tính thuê là 16.200 đồng/USD. 

(3) Nhập khẩu 2.000 sản phẩm C, giá hợp đồng theo giá FOBR là 
8 USD/sản phẩm, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế (I + F) 
lễ.0,ð USD/ÂB; tỷ giá tínH thuế lä '16:200: đồng/SD. 

(4) Trực tiếp xuất khẩu 8.000 sản phẩm D theo điều kiện CIF là 
5ð USD/sản phẩm, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế (I + F) 
là 5.000 đồng/sản phẩm, tỷ giá tính thuế là 16.300 đồng/ỦSD. 

(5) Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài 
theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện 
CIF quy ra tiền Việt Nam là 300.000.000 đồng. 


Biết rằng : 

— Thuế suất thuế xuất khâu hàng A là 2%, thuế nhập khẩu hàng 
B, E là 10%, thuế nhập khẩu hàng C là 20%, thuế xuất khẩu 
hàng D là 1%. 

- Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ 
nhất. 
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Bài giải : 
(1) Trực tiếp xuất khẩu lô hàng hóa A : 
Thuế xuất khẩu phải nộp : 
5.000 x 3 x 16.150 x 2% = 4.845.000 (đồng) 
(2) Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng hóa B : 
Thuế nhập khẩu phải nộp : 
30.000 x 16.200 x 10% = 48.600.000 (đồng) 
(3) Nhập khẩu 2.000 sản phẩm C : 
Thuế nhập khẩu phải nộp : 
2.000 x (8 + 0.5) x 16.200 x 20% = 55.080.000 (đồng) 
(4) Trực tiếp xuất khẩu 8.000 sản phẩm D : 
Thuế xuất khẩu phải nộp : 
8.000 x (5 x 16.300 - 5.000) x 1% = 6.120.000 (đồng) 
(5) Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài : 
Không nộp thuế nhập khẩu. 
Vậy : 
Trong kỳ, Công ty Xuất nhập khẩu phải nộp : 
- Thuế xuất khẩu : 4.845.000 + 6.120.000 = 10.965.000 (đồng). 
— Thuế nhập khẩu : 48.600.000 + 55.080.000 = 103.680.000 (đồng). 


Bài 2 : 


Tại một Công ty Xuất nhập khẩu Z, trong kỳ có các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh như sau : 
(1) Nhập khẩu 3 lô hàng đều có xuất xứ từ nước H, cả 3 lô hàng 


:. đều mua theo điều kiện FOB, tổng chi phí chuyên chở cho cả 
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- Lô hàng A có tổng trị giá 15.000 USD, được mua bảo hiểm 
với giá 2% giá FOB. 

- Lô hàng B gồm 10.000 sản phẩm, đơn giá 4 USD/sản phẩm, 
được mua bảo hiểm với giá 1,5% giá FOB. 

- Lô hàng C gồm 1.500 sản phẩm, đơn giá 90 USD/sản phẩm, 
được mua bảo hiểm với giá 1% giá FOB. 

Tỷ giá tính thuế nhập khẩu là 16.500 đồng/USD, trị giá tính 

thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. 

Thuế suất. thuế nhập khẩu hàng A : 10%, hàng B : 15%, hàng 

9:20 

(2) Công ty ký hợp đồng nhận gia công cho nước ngoài, theo hợp 

đồng Công ty nhập khẩu 50.000 kg nguyên liệu theo giá CIF 

là quy ra Đồng Việt Nam là 20.000 đồng/kg. Theo định mức 

được giao thì phía Việt Nam phải hoàn thành 5.000 thành 

phẩm (tp) từ số nguyên liệu nói trên. Tuy nhiên, khi giao hàng 

thì có 1.000 thành phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên 

bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa. Biết rằng thuế 

suất thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu là 10%, thuế suất 

thuế xuất khẩu đối với thành phẩm là 2%, trị giá tính thuế 

nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. 


Yêu cầu : Xác định các thuế xuất nhấu, nhập khẩu mà Công ty 
Xuất nhập khấu Z phải nộp trong kỳ. 


Bài giải : 
(1) Nhập khẩu 3 lô hàng : 
Lô hàng A : 
- Giá mua theo điều kiện FOB : 
15.000 USD x 16.500 đồng/USD = 247,5 (triệu đồng) 
- Phí bảo hiểm : 


247,5 triệu đồng x 2% = 4,95 (triệu đồng) 
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- Phí vận chuyển : 
Phí 15.009 


vận 
chuyển 


% 6.000 16.500 
[15.000 + (10.000x4) + (1.500x90)] (USD) (đồng/USD) 


Phí vận chuyển = 7.815.790 (đồng) 
- TYị giá tính thuế (Giá CIF) : 
(247,5 + 4,95 + 7,B1579) = 260,26579 (triệu đồng) 

- Thuế nhập khẩu phải nộp : 

260,26579 x 10% = 26,026579 (triệu đồng) 
Lã hồng B : 
- Giá mua theo điều kiện FOB : 

10.000 x 4 x 16.500 = 660 (triệu đồng) 
- Phí bảo hiểm : 

660 triệu đồng x 1,5% = 9,9 (triệu đồng) 
- Phí vận chuyển : 


Phí (10.000 x 4) 
vận 
chuyển 


' v 6000 16.500 
[15.000 + (10.000x4) + (1.500x90)] (USD) ˆ (đồng/USD) 


Phí vận chuyển = 20.842.105 (đồng) 

~ Trị giá tính thuế (Giá CIE) : 
(660 + 9,9 + 20,842105) = 690,742105 (triệu đồng) 

- Thuế nhập khẩu phải nộp : 
690,742105 x 15% = 103,611316 (triệu đồng) 

Lô hùng C : 

- Giá mua theo điều kiện FOB : 
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- Phí bảo hiểm : 
2.227,5 triệu đồng x 1% x 22,275 (triệu đồng) 
- Phí vận chuyển : 


Phí (15.000 x 90) 6 009 16.509 


” [15.000 + (10.000x4) + (1.600x90)] ” (USD) ” (đổngUBD) 


vận 


chuyển 
Phí vận chuyển = 70.342.105 (đồng) 


- Trị giá tính thuế (Giá CIF) : 
(2.227, + 22,275 + 70,342105) = 2.320,117105 (triệu đồng) 
- Thuế nhập khẩu phải nộp : 
2.320,117105 x 20% = 464,023421 (triệu đồng) 


(2) Nhận gia công cho nước ngoài : 

Theo quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu thì Công ty không 
phải nộp thuế nhập khẩu đôi với nguyên liệu nhận gia công, và không 
nộp thuê xuất khẩu đối với thành phẩm xuất trả cho phía nước ngoài, 
tuy nhiên do có 1.000 thành phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
phải tiêu dùng nội địa. Do đó, Công ty phải nộp thuê nhập khẩu đối 
với phần nguyên liệu sản xuất 1.000 thành phẩm tiêu dùng nội địa 
trên. 

Số nguyên liệu để sản xuất 1.000 thành phẩm tương ứng là : 

(50.000 kg / 5.000 tp) x 1.000 tp = 10.000 (kg) 

Thuê nhập khẩu phải nộp : 

10.000 x 20.000 x 10% = 20 (triệu đồng) 

Vậy : 

Thuế nhập khẩu mà Công ty Xuất nhập khẩu Z phải nộp trong 
kỳ là : 

26,026579 + 103,611316 + 464,023421 + 20 = 613,661316 (tr.đồng) 
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Bài 3 - 


Tại một Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu ở, trong kỳ có các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau : 


(1) Nhập khẩu 12.000 sản phẩm N theo giá CIF quy ra đồng Việt 
Nam là 50.000 đồng/sản phẩm (sp). Theo biên bản giám định 
của các cơ quan chức năng có 2.000 sản phẩm bị hỏng hoàn 
toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển. 


(2) Nhập khẩu 3.000 sản phẩm M theo giá CIF là 3 USD/sản 
phẩm (sp). Qua kiểm tra Hải Quan xác định thiếu 300 sản 
phẩm. Tỷ giá tính thuế là 16.200 đồng/USD. 


(3) Xuất khẩu 200 tấn sản phẩm P, giá xuất bán tại kho là 4.000.000 
đồng/tấn, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng là 200.000 
đồng/tấn. 


Xác định thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở từng nghiệp vụ mn trn v 
tổng số thuế phải nộp trong kỳ của Công ty J. 
Biết rằng : 
- Thuế nhập khẩu sản phẩm N là 10%, M là 15%. 
- Thuế suất khẩu sản phẩm P là 2%. 
- Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp 
thứ nhất. 
Bài giải : 
(1) Nhập khẩu 12.000 sản phẩm N : 
Thuế nhập khẩu : 
(12.000 - 2.000) x 50.000 x 10% = 50 (triệu đồng) 


(2) Nhập khẩu 3.000 sản phẩm M : 
Thuế nhập khẩu : 


(3.000 - 300) x 3 x 16.200 x 15% = 19,688 (triệu đồng) 
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(3) Xuất khẩu 200 tấn sản phẩm P : 
Thuế xuất khẩu : 
200 x (4.000.000 + 200.000) x 2% = 16,8 (triệu đồng) 


Vậy - 

Công ty JjJ phải nộp : 

- Thuế nhập khẩu : 50 + 19,683 = 69,683 (triệu đồng). 
- Thuế xuất khẩu : 16,8 (triệu đồng). 
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CHƯƠNG 3 
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 


Bài á - 


Tính thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp trong kỳ của một 
Công ty sản xuất có các tài liệu như sau : 


(1) Nhập khẩu 900 lít rượu 42° để sản xuất 250.000 đơn vị sản 
phẩm A (A thuộc diện nộp thuế TTĐB), giá tính thuế nhập 
khẩu là 32.000 đồng/lít; thuế suất thuế nhập khẩu là 65%. 


(2) Xuất khẩu 150.000 sản phẩm A theo giá FOB là 250.000 đ/sản 
phẩm. 


(3) Bán trong nước 100.000 sản phẩm A với đơn giá chưa có thuế 
GTGT là 295.750 đồng/sản phẩm. 


Biết rằng : Thuế suất thuế TTĐB của rượu 42° là 65%, sản phẩm 
A là 30%. 
Bài giải : 

(1) Nhập khẩu 900 lít rượu 429 : 
Thuế NK : 

900 lít x 32.000 đồng/lít x 65% = 18,72 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu NE : 

(28,8 + 18,72) x 65% = 30,888 (triệu đồng) 
(3) Xuất khẩu 150.000 sản phẩm A : 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu tiêu thụ sản phẩm = 0. 
Thuế TTĐB được hoàn (khấu trừ) ở khâu NKNL : 
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(3) Bán trong nước 100.000 sản phẩm A : 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 

100.000 x [295.750 / (1+30%)] x 30% = 6.825 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB được khấu trừ ở khâu NK NL : 

(30,888 / 250.000) x 100.000 = 12,3552 (triệu đồng) 


Vậy : 
- Thuế TTĐB phải nộp ở khâu NK : 30,888 (triệu đồng). 
- Thuê TTĐB phải nộp ở khâu tiêu thụ sản phẩm : 6.825 (triệu 
đồng). 
- Thuế TTĐB được khấu trừ : 
18,5328 + 12,3552 = 30,888 (triệu đồng) 
- Thuê TTĐB phải nộp cuối kỳ : 
6,825 - 30,888 = 6.794,112 (triệu đồng) 


Bài 5 - 

Tại nhà máy thuốc lá K, tháng có các số liệu sau : 

Nhà máy thuốc lá K nhập khẩu thuốc lá đã cắt thành sợi đê làm 
nguyên liệu sản xuất thuốc lá điếu có đầu lọc. Tông giá trị hàng nhập 
khẩu theo điều kiện CIF quy ra tiền Việt Nam là 16 tỷ đồng, nhà máy 
sử dụng 60% nguyên liệu đưa vào chê biến tạo ra 300.000 cây thuốc lá 
thành phẩm. 

Nhà máy xuất khẩu 180.000 cây thuốc lá thành phẩm với giá CIF 
quy ra tiên Việt Nam là 78.000 đồng/cây thuốc thành phẩm, bán trong 
nước 50.000 cây thuốc lá thành phẩm với giá chưa thuê GTGT là 90.750 
đồng/cây thuốc thành phẩm. Xác định các loại thuê : nhập khẩu, xuất 
khẩu, tiêu thụ đặc biệt, các thuê được hoàn (nếu có) liên quan cho nhà 


máy K. 


Biết rằng : 
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~ Thuế suất của thuế xuất khẩu là 2%. 
- Thuế suất của thuế nhập khẩu là 30%. 
- Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá là 65%. 
- Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế chiếm 2% CIE. 
— Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp 
thứ nhất. 
Bài giải : 
- Nhà máy thuốc lá K nhập khẩu thuốc lá : 
Thuế NK phải nộp : 
16.000 triệu x 30% = 4.800 (triệu đồng) 
- Nhà máy xuất khẩu 180.000 cây thuốc : 
Thuê XE phải nộp : 
180.000 cây x (78.000 đồng/cây x 98%) x 2% = 275,184 (tr.đ) 
Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
[(4.800 x 60%) / 300.000] x 180.000 = 1.728 (triệu đồng) 
- Bán trong nước 50.000 cây thuốc : 
Thuế TTĐEB phải nộp ở khâu bán hàng : 
50.000 x [90.750 / (1 + 65%)] x 65% = 1.787,5 (triệu đồng) 


Vậy : 

- Thuế NK phải nộp : 4.800 (triệu đồng). 

- Thuế XK phải nộp : 275,184 (triệu đồng). 

- Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 1.728 (triệu đồng). 
- Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 1.787,5 (triệu đồng). 
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CHƯƠNG 4 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 


Bài 6 - 

Trong tháng 12/20xx, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng có các số liệu sau : 

1) Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng : 

a) Để sử dụng cho SPA : 


- Mua từ Công ty X : 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế 
GTGT là 75.000 đồng/kg. 


- Mua từ Công ty Y theo Hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGŒT là 380 
triệu đồng. 


- Tập hợp các Hóa đơn bán hàng trong tháng, trị giá hàng hóa 
dịch vụ mua vào là 520 triệu đồng. 
b) Để sử dụng cho SPB : 


- Mua từ Công ty M : trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa 
thuế GTGT là 120 triệu đồng. 


- Mua từ Công ty N: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào bao gồm 
thuế GTGT là 330 triệu đồng. 


- Tập hợp các Hóa đơn bán hàng trong tháng, trị giá hàng hóa 
dịch vụ mua vào 350 triệu đồng. 

c) Để sử dụng chung cho sản xuất 2 sản phẩm A vò B. 

- Tập hợp các Hóa đơn GTGŒT, trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào 
chưa thuê GTGT là 510 triệu đồng. 


2) Tiêu thụ sản phẩm trong tháng : 
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- Bán cho Công ty Thương mại An Khánh 120.000 sản phẩm 
(sp), giá bán 130.000 đồng/sản phẩm (đ/sp). 


- Trực tiếp xuất khẩu 24.000 sp, với giá FOB 135.000 đ/sp. 
- Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, với giá 120.000 đ/sp. 


b) Sản phẩm B : Giá bán đã có thuê GTGT. 
— Bán qua các đại lý bán lẻ 60.000 sp, giá bán 132.000 đ/sp. 


- Bán cho Công ty Xuất nhập khẩu X : 5.000 sp, giá bán 
110.000 đ/sp. 


~ Trực tiếp xuất khẩu 20.000sp, với giá FOB 130.000 ả⁄sp. 


Biết rằng : Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào, 
bán ra là 10%. 


Yêu cầu : Xác định thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp trong 
tháng. 
Bài giải : 

1) Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong năm : 2 
- Để sử dụng cho sản phẩm A : 
Thuế GTGT đầu vào : 

(15.000 x 75.000 x 10%) + 380.000.000 đ = 492,5 (triệu đồng) 
- Để sử dụng cho sản phẩm B : 
Thuế GTGT đầu vào : 


(120.000.000 x 10%) + ([530.000.000 / (1+10%)] x 10%] = 
= 42 (triệu đồng) 


- Để sử dụng cho cả 2 sản phẩm A và B : 
Thuê GTGT đầu vào : 


510.000.000 x 10% = 51 (triệu đồng) 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu — ĐH TN hf0:/1www.Írc-fnu.edu.VH 


BÀI TẬP 447 





2) Tiêu thụ sản phẩm : 
- Đối với sản phẩm A : 
Thuế GTGT đầu ra : 
(120.000 x 130.000 x 10%) = 1.560 (triệu đồng) 
- Đối với sản phẩm B : 
Thuế GTGT đầu ra : 


(60.000 x [132.000 / (1+102)] x 10%] + 
+ {5.000 x [110.000 / (1+10%) x 10%)= 770 (triệu đồng) 


Vậy : 
Thuế GTGT Thuế GTGT : Thuế GTGT đầu vào 
phải nộp * đầu ra được khấu trừ 
Trong đó : 


+ Thuế GTGT đầu ra : 
1.560 + 770 = 2.330 (triệu đông) 
+ Thuế GTGŒT' đầu vào được khấu trừ : 
492,5 + 42 + ð1 = 585,5 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp = 2.330 - 585,5 = 1.744,5 (triệu đồng) 


Bài 7 - 

Tại Công ty Thương mại H, trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh như sau : 

I. Mua hàng : 


(1) Đối với sản phẩm A : Mua 10.000 sản phẩm (sp) với giá chưa 
thuế GTGT là 32.000 đồng/sản phẩm (đ/sp). 


(2) Đối với sản phẩm B : Mua 3.000 sản phẩm với giá có thuế 
GTGT là 55.000 đồng/sản phẩm, 2.000 sản phẩm với giá chưa 


x„ „thuê GTGT là 52.000 đệ ân phẩ 
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(3) Đối với sản phẩm C : Mua của một doanh nghiệp chế xuất 
6.000 sản phẩm với giá 70.000 đồng/sản phẩm, của Công ty 
TNHH X 9.000 sản phẩm với giá chưa thuế GTGT là 80.000 
đồng/sản phẩm. 

II. Tiêu thụ : 


(1) Đối với sản phẩm A : Bán lẻ 5.000 sản phẩm với giá có thuế 
GTGŒT là 44.000 đồng/sản phẩm, 3.000 sản phẩm với giá chưa 
thuế GTGŒT là 35.000 đồng/sản phẩm. 


(2) Đối với sản phẩm B : Xuất khẩu ra nước ngoài theo giá FOB 
4.000 sản phẩm với giá 70.000 đồng/sản phẩm, và bán trong 
nước 1.000 sản phẩm với giá chưa thuế GTGŒT là 60.000 đồng/sản 
phẩm. 


(3) Đối với sản phẩm C : Bán cho các siêu thị trong nước 5.000 
sản phẩm với giá như sau : 2.000 sản phẩm giá chưa thuế 
GTGT là 90.000 đồng/sản phẩm, 3.000 sản phẩm với giá chưa 
thuế GTGT là 92.000 đồng/sản phẩm . 


Yêu cầu : Xác định thuê NK, XK, GTGT phải nộp của Công ty 
Thương mại H. 


Biết rằng : 

- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. 
- Thuế GTGT của các mặt hàng là 10%. 

- Các sản phẩm A, B, C không thuộc diện nộp thuế TTĐB. 
- Thuế nhập khẩu sản phẩm € là 10%. 

- Thuê xuất khẩu sản phẩm B là 2%. 


Bài giải : 


L. Mua hàng : 
(1) Đối với sản phẩm (sp) A : 
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10.000 sp x 32.000 đ/sp x 10% = 32 (triệu đồng) 


(2) Đối với sản phẩm B : 
Thuê GTGT đầu vào : 


([3.000 sp x (55.000 đ/sp/1,1)] + (2.000sp x 52.000 đ/sp)} x 10% 
= 25,4 (triệu đồng) 


(3) Đối với sản phẩm C : 
Thuế nhập khẩu : 
6.000 sp x 70.000 đ/sp x 10% = 42 (triệu đồng) 
Thuế GTGŒT phải nộp ở khâu NK : 
[(6.000 sp x 70.000 đ/sp) + 42.000.000] x 10% = 46,2 (tr.đ) 
Thuế GTGT đầu vào (mua trong nước) : 


(2.000 sp x 80.000 đ/⁄sp) x 10% = 16 (triệu đồng) 


II. Tiêu thụ : 
(1) Đối với sản phẩm A : 
Thuế GTGT đầu ra : 


I[5.000sp x (44.000 đ/sp / 1,1)] + (3.000sp x 35.000 đ/sp)} x 10% 
ˆ - = 30,ỗ (triệu đồng) 


——- 





(2) Đối với sản phẩm B : 
Thuê xuất khẩu : 

(4.000 sp x 70.000 đ/sp) x 2% = 5,6 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 

(1.000 sp x 60.000 đ/sp) x 10% = 6 (triệu đồng) 
(3) Đối với sản phẩm C : 
Thuê GTGT đầu ra : 


[(2.000 sp x 90.000 đ/sp) + (3.000 sp x 92.000 đ/sp)] x 10% = 


k„ 3 : >:45:6 iêu đề 
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Vậy : Công ty Thương mại H phải nộp các thuế như sau : 
- Thuế nhập khẩu : 42 (triệu đồng). 

- Thuế GTGŒT hàng NK : 46,2 (triệu đồng). 

- Thuế xuất khẩu : 5,6 (triệu đồng). 


- Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ = Thuế GTGT đầu ra - Thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ. 


Trong đó : 
+ Thuế GTGT đầu ra : 
30,5 + 6 + 45,6 = 82,1 (triệu đồng) 
+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : 
32 + 25,4 + (46,2 + 16) = 119,6 (triệu đồng) 
+ Thuế GTGT phải nộp : 
82,1 - 119,6 = - 37, (triệu đồng) 


Bàai 8: 


Tại Công ty K, trong tháng 09/20xx có các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh như sau : 


(1) Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 
triệu đồng, thuế suất thuê xuất khẩu 2%. 


(2) Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B cho một Công ty TNHH trong 
nước, giá bán theo quy định chưa có thuế GTGT là 50.000 
đồng/sản phẩm, hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa 
thuế GTGT, trong kỳ Công ty K đã tiêu thụ được 10.000 sản 
phẩm. 


(3) Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng € theo điều kiện FOB 
có trị giá 600 triệu đồng, hoa hồng ủy thác được hưởng là 3% 
trên giá FOB. 


) Bán the b p)f tệp L một lô và th" hưa, „thuế 
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hóa đơn kế toán đã ghi gộp giá bán là 220 triệu đồng (không 
ghi tách riêng giá chưa thuê GTGT và thuế GTGT). 


(5) Dùng 100 sản phẩm E để trao đổi với một cơ sở kinh doanh 
M lấy sản phẩm F, giá bán chưa có thuế GTGT cúa sản phẩm 
E cùng thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi là 120.000 đ/sp. 


(6) Thuê một Công ty ở nước ngoài sửa chữa một hệ thống sản 
xuất với giá thanh toán theo hợp đồng quy ra Đồng Việt Nam 
là 300 triệu đồng. 


(7) Bán trả góp cho Công ty N một lô hàng, giá bán trả góp chưa 
thuế là 300 triệu đồng trả trong vòng 3 năm, giá bán trả ngay 
là 250 triệu đồng. 


Yêu cầu : Xác định thuế GTGT phát sinh ở từng nghiệp vụ nêu 
trên và thuế GTGT phải nộp trong tháng 09/20xx của Công ty K. 


Biết rằng : 
- Công ty nộp thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. 
- Thuế GTGŒT của các hàng hóa và dịch vụ là 10%. 
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 50 triệu đồng. 
Bài giải : 
(1) Xuất khẩu một lô hàng A : 
Thuê GTGT đầu ra = 0 (triệu đồng) (do xuất khẩu) 
(2) Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B : 
Thuê GTGT đầu ra : 
10.000 sp x 50.000 đ/sp x 5% x 10% = 2,5 (triệu đồng) 
(3) Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng C : 
Thuế GTGT đầu ra : 
600 triệu đồng x 3% x 10% = 1,8 (triệu đồng) 
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(4) Bán cho Doanh nghiệp L : 
Thuế GTGT đầu ra : 
220 triệu đồng x 10% = 22 (triệu đồng) 
(5) Dùng 100 sản phẩm E để trao đổi : 
Thuế GTGT đầu ra : 
100 sp x 120.000 đ/sp x 10% = 1,2 (triệu đồng) 
(Đối với sản phẩm F : Thuế GTGT đầu vào = 1,2 triệu đồng đã 
tính trong tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ). 
(6) Thuê một Công ty ở nước ngoài sửa chữa một hệ thống sản 
xuất : 
Thuế GTGT phải nộp ở khâu NK : 
300 triệu đồng x 10% = 30 (triệu đồng) 
(7) Bán trả góp cho Công ty N một lô hàng : 
Thuế GTGT đầu ra : 
250 triệu đồng x 10% = 2ð (triệu đồng) 
Vậy - 
Thuê GTGT phải nộp ở khâu NK : 30 (triệu đồng). 
Thuế GTGT phải Thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào 


nộp (cuối kỳ) ” đầu ra được khấu trừ 
Trong đó : 
- Thuê GTGT đầu vào được khấu trừ : 50 triệu đồng. 
- Thuế GTGT đầu ra : 
(0 + 2,5 + 1,8 + 22 + 1,2 + 2ð) = 52,5 (triệu đồng) 
- Thuê GTGT phải nộp : 


52,5 - 5ð0 = 2,5 (triệu đồng) 
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Bài 9 - 
Tại một Công ty Xây dựng Ÿ, trong kỳ tính thuế có các số liệu 
như sau : 


(1) Hợp đồng với chủ đầu tư A : Tổng giá trị công trình chưa thuế 
GTGT bao gồm cả giá trị vật tư xây dựng là 900 triệu đồng. 


(2) Hợp đồng với chủ đầu tư B : Vật tư xây dựng do chủ đầu tư 
cung cấp, tổng giá trị công trình chưa thuế GTGT không bao 
gồm cả giá trị vật tư xây dựng 300 triệu đồng. 


(3) Công ty Y được Nhà nước giao 2.000 m2 đất để xây dựng nhà 
bán. Tiền sử dụng đất phải nộp cho Ngân sách Nhà nước theo 
giá quy định là 500.000 đồng/m”. Công ty Y đã xây dựng 20 
căn nhà để bán, giá bán nhà và chuyển quyển sử dụng đất 
chưa có thuế GTGT là 500 triệu đồng/căn (trong đó : giá nhà 
là 300 triệu đồng, giá chuyển quyển sử dụng đất là 200 triệu 
đồng). 

(4) Công ty Y được Nhà nước cho thuê 100.000 mZ đất trong vòng 
ð0 năm để xây cơ sở hạ tầng cho thuê, giá thuê đất phải trả 
cho Nhà nước là 50.000 đồng/m”/năm. Sau khi xây dựng cơ sở 
hạ tầng, Công ty Y cho thuê Công ty Z thuê lại khu đất trên 
trong vòng 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê 
đất chưa có thuế GTGŒT là 200.000 đồng/m2/năm. 


Yêu cầu : Xác định thuế GTGŒT phát sinh ở từng nghiệp vụ nêu 
trên và thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty Ÿ. 


Biết rằng - 

-_ Hợp đồng với chủ đầu tư A : Thanh toán theo giá trị khối lượng 
xây dựng bàn giao, trong kỳ xác định khối lượng công trình 
hoàn thành bàn giao là 50% so với tổng công trình, chủ đầu 
tư chấp nhận thanh toán. 

- Hợp đồng với chủ đầu tư B : Công trình đã hoàn thành bàn 
giao và chủ đầu tư đã thanh toán. 

-- Đối với 2.000 m được Nhà nước giao : Công ty Y đã bán được 
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- Đối với 100.000 m^ được Nhà nước cho thuê : Công ty Z trả 
tiền thuê đất 5 năm 1 lân, trong kỳ Công ty Z đã trả tiền thuê 
đất lần 1 (gồm 5 năm thuê) cho Công ty Y. 


- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 2.500 triệu đồng. 
- Thuế GTGT trong các trường hợp trên là 10%. 
Bài giải : 

(1) Hợp đồng với chủ đầu tư A : 
Thuế GTGŒT đầu ra : 

900 triệu đồng x 50% x 10% = 45 (triệu đồng) 
(2) Hợp đồng với chủ đầu tư B : 
Thuế GTGT đầu ra : 

300 triệu đồng x 10% = 30 (triệu đồng) 
(3) Đối với 2.000 mể được Nhà nước giao : 
Diện tích mỗi căn nhà : 

2.000 mỂ / 20 căn = 100 m? 
Giá tính thuế GTGT cho 1 căn nhà : 
[500 triệu đồng - (100 mể x 500.000 đồng/m2)] = 450 (triệu đông) 
Thuê GTGT đầu ra cho 15 căn nhà : 

450 triệu đồng x 10% x 15 = 675 (triệu đồng) 


(4) Đối với 100.000 mế được Nhà nước cho thuê : 
Giá tính thuế GTGT đối với tiền cho thuê hạ tầng một năm là : 


[(100.000 mế x 200.000 đồng/m2/năm) - 
~ (100.000 mỂ x 50.000 đồng/m”/năm)] = 15.000 (triệu đồng) 


Thuế GTGŒT đầu ra cho 5 năm thuê đất là : 
Số hơa bơi Trung lãn09oHiện,dồng prã,x 10% = 7/100. Ayiệu, lầng)u edu.vn 
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Vậy : 
Thuế GTGT Thuế GTGT — Thuế GTGT đầu vào 
phải nộp 5 đầu ra được khấu trừ 
Trong đó : 


- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : 2.500 triệu đồng. 
- Thuế GTGT đầu ra : 45 + 30 + 675 + 7.500 = 8.250 (triệu đồng). 
- Thuế GTGT phải nộp = 8.250 - 2.500 = 5.750 (triệu đồng). 


Bài 10 : 


Công ty Du Lịch Tuấn Hùng, trong tháng 8/20xx có các nghiệp 
vụ kinh tê phát sinh như sau : 


(1) Thực hiện hợp đồng với Công ty G đưa 50 nhân viên của Công 
ty G đi tham quan từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội và về lại 
TP. Hồ Chí Minh trong vòng 5ð ngày, với giá trọn gói là 6.050.000 
đồng/người. 


(2) Thực hiện hợp đồng với Công ty Du Lịch Singapore theo hình 
thức trọn gói đưa một đoàn du khách Singapore đến tham quan 
tại Việt Nam và về lại Singapore trong vòng 7 ngày, với tổng 
giá thanh toán quy ra Đồng Việt Nam là 530 triệu đồng. Công 
ty Du Lịch Tuấn Hùng phải lo toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, tham 
quan theo chương trình thỏa thuận, riêng vé máy bay từ 
Singapore sang Việt Nam và ngược lại hết 200 triệu đồng. 


(3) Thực hiện hợp đồng với Công ty H đưa 30 nhân viên của Công 
ty H đi tham quan từ Việt Nam sang Hồng Kông và về lại 
Việt Nam trong vòng 6 ngày với giá trọn gói là 15.000.000 
đồng/khách, Công ty Du Lịch Tuấn Hùng đã ký hợp đồng với 
Công ty Du Lịch Hồng Kông với giá 12.800.000 đồng/khách, 
Công ty Du Lịch Hồng Kông phải lo toàn bộ vé máy bay, ăn, 
ở, tham quan theo chương trình thỏa thuận tại Hồng Kông. 


Yêu cầu : Xác định thuế GTGT phát sinh ở từng nghiệp vụ nêu 
trên và thuế GTGT phải nộp trong tháng của Công ty Du Lịch Tuấn 


., Hùng, 
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Biết rằng : 
- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. 
- Thuế GTGT của các dịch vụ là 10%. 
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng là 20 triệu 
đồng. 
Bài giải : 

(1) Thực hiện hợp đồng với Công ty G : 
Giá tính thuế GTGT đối với 1 người khách : 

(6.050.000 đồng / 1,1) = 5.500.000 (đồng) 
Thuế GTGT đầu ra đối với 50 người khách : 

5.500.000 x 10% x 50 người = 27,5 (triệu đồng) 
(2) Thực hiện hợp đồng với Công ty Du Lịch Singapore : 
Doanh thu chịu thuế GTGŒT theo hợp đồng : 

530 triệu đồng - 200 triệu đồng = 330 (triệu đồng) 
Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng : 

(330 triệu đồng / 1,1) = 300 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 

300 triệu đồng x 10% = 30 (triệu đồng) 


(3) Thực hiện hợp đồng với Công ty H : 
Doanh thu tính thuế GTGT của Công ty Du Lịch Tuấn Hùng cho 


mỗi khách là : 


15.000.000 đ/khách - 12.800.000 đ/khách = 2.200.000 đ/khách 
Giá tính thuế GTGŒT cho mỗi khách là : 
(2.200.000 đồng / 1,1) = 2.000.000 (đồng/khách) 
Thuê GTGT đầu ra đối với 30 người khách : 
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Vậy - 
ThuếGTGT ThuếGTGT Thuế GTGT đầu vào 
phải nộp s đầu ra được khấu trừ 
Trong đó : 


- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : 20 triệu đồng. 
- Thuế GTGT đầu ra : 27,5 + 30 + 6 = 63,5 (triệu đồng). 
_ JThuÀGTGT phái§nôps=(6816 —20<343/5'(tfieusđôïgi' 


Bài T1 : 


Tại công ty sản xuất rượu bia Beta, trong kỳ tính thuế có các 
nghiệp vụ kinh tê phát sinh như sau : 


(1) Nhập khẩu 405 chai rượu 402 theo giá CIF quy ra đồng Việt 
Nam là 400.000 đồng/chai. Công ty sử dụng toàn bộ số rượu 
này cùng với các nguyên liệu khác (không chịu thuế TTĐB) 
mua trong nước đưa vào sản xuất và thu được 60.000 chai rượu 
Beta 30/. 


(2) Công ty Beta bán cho doanh nghiệp Z thuộc khu chê xuất Tân 
Thuận 40.000 chai rượu Beta 302 với giá là 70.000 đồng/chai. 

(3) Công ty Beta gởi bán tại đại lý Bình Minh 16.000 chai rượu 
Beta 302 với giá bán theo quy định chưa có thuế GTGT là 
84.500 đồng/chai. Cuối kỳ tại đại lý còn tổn kho 1.000 chai. 

(4) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 3.000 chai rượu Beta 30° 
theo điều kiện FOB với giá là 4 USD/chai. Tý giá tính thuê 
16.000 đồng/USD. 


Yêu cầu : 


1) Tính các thuê Công ty Beta phải nộp ở khâu nhập khâu rượu 
chai 400. 
2) Tính các thuế Công ty Beta phải nộp, được hoàn hoặc được 
khấu trừ (nêu có) ở khâu bán cho doanh nghiệp Z thuộc khu 
Số hoa bơi TrufB4M2h,}ânZ);huậsrrựợdu Beta 30”. nưự -/Ayww.lrc-tmu.edu.vn 
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3) Tính các thuế Công ty Beta phải nộp, được hoàn hoặc được 
khấu trừ (nếu có) ở khâu gởi bán đại lý rượu Beta 300. 


4) Tính các thuê Công ty Beta phải nộp, được hoàn hoặc được 
khấu trừ (nếu có) ở khâu xuất khẩu rượu Beta 300. 


5) Tính thuế GTGT Công ty Beta phải nộp cuối kỳ. 
6) Tính thuế TTĐB Công ty Beta phải nộp cuối kỳ. 
Biết rằng : 
- Thuế nhập khẩu rượu 40° là 65%. 
- Thuế xuất khẩu rượu 302 là 2%. 
- Thuế TTĐB rượu 402 là 65%, rượu 302 là 30%. 
- Thuế GTGT của các mặt hàng đều 10%. 
- Thuê GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 200,6 triệu đồng. 
- Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ 
nhất. 
Bài giải : 

1) Ở khâu nhập khẩu rượu 40? : 
Thuế NK phải nộp : 

405 chai x 400.000 ở/chai x 65% = 105,3 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp : 

(162 + 105,3) x 65% = 173,745 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phẩi nộp : {c1 

(162 + 105,3 + 173,745) x 10% = 44,1045 (triệu đồng) 
2) Ở khâu bán cho DN Z rượu 30° : 
~ Thuế XE phải nộp : 


" >~ (40.000 chai x 70.000 đ/chai) x 2% = 56G (triệu đồng) 
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- Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(105,3 x 40.000) / 60.000 = 70,2 (triệu đồng) 
- Thuế TTĐB được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(173,745 x 40.000) / 60.000 = 115,83 (triệu đồng) 
3) Ở khâu bán trong nước : 
- Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán rượu Beta : 
15.000 x 65.000 x 30% = 292,5 (triệu đồng) 
(Giá tính thuế TTHB : 84.500 ƒ (1 + 30%) = 65.000 đ/chai) 
Thuế TTĐB được khấu trừ : 
(173,745 x 15.000) / 60.000 = 43,43625 (triệu đồng) 
Thuế GTGT' đầu ra : 
15.000 x 84.500 x 10% = 126,75 (triệu đồng) 


4) Ở khâu xuất khẩu : 
- Thuê XK phải nộp : 
3.000 chai x 4 x 16.000 x 2% = 3,84 (triệu đồng) 
- Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(105,3 x 3.000) / 60.000 = 5,265 (triệu đồng) 
- Thuê TTĐB được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(173.745 x 3.000) / 60.000 = 8,68725 (triệu đồng). 
5) Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ : 
Thuế GTGT phải nộp = 126,75 - 200,6 = - 73,85 (triệu đồng). 
(Thuế GTGT' đầu uào : 200,6 (triệu đông)) 
(Thuế GTGT đầu ra : 126,75 (triệu đồng)) 
6) Tính thuê TTĐB phải nộp cuối kỳ : 
Tính thuê TTĐB phải nộp cuối kỳ : 


Số hoa bơi [k27/155 tần Hộ bội +3/38P?ÃJ+ 8,68725)m124y389P-milNB)vn 


460 BÀI TẬP 


Bài 12 - 


Tại công ty sản xuất rượu bia Anpha, trong kỳ tính thuế có các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau : 


(1) Nhập khẩu 270 chai rượu 402 theo giá CIEF quy ra đồng Việt 
Nam là 300.000 đồng/chai. Công ty sử dụng toàn bộ số rượu 
này cùng với các nguyên liệu khác (không chịu thuê TTĐB) 
mua trong nước đưa vào sản xuất và thu được 60.000 chai rượu 
Anpha 30°. 


(2) Công ty Anpha trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 30.000 chai 
rượu Anpha 30° theo điều kiện CIF với giá quy ra đồng Việt 
Nam là 33.600 đồng/chai, trong đó phí vận chuyển (F) và bảo 
hiểm quốc tế (I) là 1.200 đồng/chai. 


(3) Công ty Anpha bán cho một đại lý bán lẻ trong nước 10.000 
chai rượu Anpha 302 với giá chưa có thuê GTGT là 39.000 
đồng/chai. 


(4) Công ty Anpha bán cho doanh nghiệp H thuộc khu chế xuất 
Linh Trung 15.000 chai rượu Anpha 302 với giá là 2 USD/chai, 
tỷ giá tính thuế 16.000 đồng/USD. 

Yêu cầu : 


1 


~—— 


Tính các thuế Công ty Anpha phải nộp ở khâu nhập khẩu rượu 
chai 400. 


2 


>——” 


Tính các thuế Công ty Anpha phải nộp, được hoàn hoặc được 
khấu trừ (nếu có) ở khâu xuất khẩu rượu AN 309. 


“) 


`— 


Tính các thuế Công ty Anpha phải nộp, được hoàn hoặc được 
khấu trừ (nếu có) ở khâu bán cho đại lý bán lẻ trong nước rượu 
Anpha 300. 


4 


— 


Tính các thuế Công ty Anpha phải nộp, được hoàn hoặc được 
khấu trừ (nếu có) ở khâu bán cho doanh nghiệp H - khu chế 
xuất Linh Trung rượu Anpha 307. 

5) Tính thuế GTGŒT Công ty Anpha phải nộp cuối kỳ. 
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Bài giải : 


1) Ở khâu nhập khẩu rượu 409 : 
Thuế NEK phải nộp : 
270 chai x 300.000đ/chai x 65% = 52,65 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp : 
(81 + 52,65) x 65% = 86,8725 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp : chủ bán ẨÍE Ì 
(81 + 52,65 + 86,872B5) x 10% = 22,05225 (triệu đồng) 


2) Ở khâu xuất khẩu rượu 300 : 
- Thuế XK phải nộp : 
(30.000 chai x 32.400 đ/chai) x 2% = 19,44 (triệu đồng). 


(Giá tính thuế xuất khẩu (giá FOB) : 33.600 - 1.200 = 32.400 
đông 'chai). 


- Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(52,65 x 30.000) / 60.000 = 26,325 (triệu đồng) 

- Thuế TTĐB được hoàn ở khâu NE nguyên liệu : 
(86,8725 x 30.000) / 60.000 = 43,43625 (triệu đồng) 


3) Ở khâu bán trong nước : 
Thuê TTĐB phải nộp ở khâu bán rượu Anpha : 

10.000 x 30.000 x 30% = 90 (triệu đồng) 
(Giá tính thuế TTB : 39.000 / (1 + 30%) = 30.000 đ/chaù). 
Thuê TTĐB được khấu trừ : 

(86,8725 x 10.000) / 60.000 = 14,47875 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 


10.000 x 39.000 x 10% = 39 (triệu đồng) 
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4) Ở khâu bán doanh nghiệp chế xuất : 
- Thuế XK : 
15.000 chai x 2 x 16.000 x 2% = 9,6 (triệu đồng) 
- Thuê NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(52,65 x 15.000) / 60.000 = 13,16ã25 (triệu đồng) 
- Thuế TTĐB được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 
(86,8725 x 15.000) / 60.000 = 21,718125 (triệu đồng) 


5) Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ : 

Thuê GTGT phải nộp = 39 - 50,2 = - 11,2 (triệu đồng) 
(Thuế GTGT' đầu uào : 50,2 (triệu đông). 

(Thuế GTGT đầu ra : 39 (triệu đồng)). 


6) Tính thuế TTĐB Công ty Anpha phải nộp cuối kỳ : 
Tính thuế TTĐB phải nộp cuối kỳ : 
90 - (43,43625 + 14,47875 + 21,718125) = 10,366875 (tr.đồng) 


Bài 19 - 


Công ty A chuyên sản xuất nước giải khát. Hai sản phẩm chú yếu 
của Công ty là nước ngọt và rượu nhẹ, trong tháng 01/20xx có một số 
nghiệp vụ và hoạt động kinh tế sau đây phát sinh tại Công ty. 


1. Mua hàng : 
(1) Nhập khẩu hệ thống diệt khuẩn, giá CIF là 5 tỷ đồng, thuế 
suất của thuế nhập khẩu 1%. 


(2) Mua màu thực phẩm từ doanh nghiệp chê xuất để sản xuất 
nước ngọt với giá 3 tỷ đông; thuế suất của thuê nhập khẩu 
20%. 


(3) Nhập khẩu rượu trên 40 để làm nguyên liệu sản xuất rượu; 
... SỐ. lượ ập : ít, giá CIƑ : 2 ít: thuêề„suất củ 
SỐ hoa bơi Tì rung lồn! Tiết TẾ 2 Ñ thủ LÊ U sờ) /2Ề 0 T001 2TDNUĐ la. 
au C. 


thuê nhân 
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(4) Mua hương liệu trong nước để sản xuất nước ngọt và rượu nhẹ; 
tổng giá mua : 15 tỷ đồng, thuế GTGT : 1,5 tỷ đồng. Tỷ lệ 
hương liệu dùng sản xuất nước ngọt là 70%. 


(5) Mua nguyên liệu trong nước dùng sản xuất rượu; tổng giá mua : 
ð tỷ đồng, thuế GTGT : 0,ð tỷ đồng. 
2. Sản xuất : 
Từ những nguyên, vật liệu nói trên, Công ty sản xuất ra 440.000 
két nước ngọt và 280.000 chai rượu 24°. 
3. Tiêu thụ : 


(1) Bán cho doanh nghiệp chế xuất 220.000 két nước ngọt giá 
35.000 đ/két và 70.000 chai rượu giá 150.000đ/chai. 


(2) Xuất ra nước ngoài 55.000 két nước ngọt và 35.000 chai rượu. 
Nước ngọt xuất theo điều kiện FOB là 34.000 đ/két. Rượu xuất 
điều kiện CIF : 153.000 đ/chai, trong đó phí vận chuyển và 
bảo hiểm quốc tế 3.000 đ/chai. 


(3) Bán cho công ty thương nghiệp nội địa 35.000 chai rượu với 
đơn giá bán ghi trên hóa đơn là 97.500 đ/chai. 


Hãy tính các thuế phải nộp ở khâu nhập khẩu, thuế xuất khẩu, 
tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, các thuế được hoàn (nếu có). 


Biết rằng thuế suất của thuế GTGT là 10%, thuế xuất khẩu là 2%, 
thuế TTĐB rượu 40” là 65% và rượu 24° là 30%. Giá tính thuế nhập 
khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. 

Bài giải : 

1. Khâu mua hàng : 

(1) Nhập khẩu hệ thống điệt khuẩn : 

Thuế NK phải nộp : 


5.000 triệu đồng x 1% = 50 (triệu đồng) 
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Thuế GTGT hàng nhập khẩu : 

(5.000 + 50) x 10% = 505 (triệu đồng) 
(2) Mua màu thực phẩm từ doanh nghiệp chế xuất : 
Thuế NK phải nộp : 

3.000 triệu đồng x 20% = 600 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp ở khâu NK : 

(3.000 + 600) x 10% = 360 (triệu đồng) 
(3) Nhập khẩu rượu trên 40” để làm nguyên liệu : 
Thuế NK phải nộp : 

20.000 lít x 25.000 đ/lít x 65% = 325 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp : 

(500 + 325) x 65% = 536,25 (triệu đồng) 
Thuế GTGŒT phải nộp ở khâu NK : 

(B00 + 325 + 536,25) x 10% = 186,125 (triệu đồng) 
(4) Mua nguyên liệu trong nước dùng sản xuất rượu : 
Thuế GTGŒT đầu vào được khấu trừ : 1.500 (triệu đồng) 
(5) Mua nguyên liệu trong nước dùng sản xuất rượu : 
Thuê GTGT đầu vào được khấu trừ : 500 (triệu đồng) 
2. Sản xuất : 

- 440.000 két nước ngọt. 
- 880.000 chai rượu 24”. 

3. Tiêu thụ : 
(1) Bán cho doanh nghiệp chế xuất : 
Thuế XK của nước ngọt phải nộp : 
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Thuế XK cúa rượu nhẹ phải nộp : 
(70.000 đ x 150.000 đ/chai) x 2% = 210 (triệu đồng) 


Thuế NK và thuế TTĐB được (hoàn) khấu trừ như sau : 
+ Đối với nước ngọt : 


- Thuế NK đã nộp để sản xuất 440.000 két nước ngọt là : 600 
(triệu đồng). 


- Suy ra Thuế NK đã nộp để sản xuất 220.000 két nước ngọt đã 
XK là : 300 (triệu đồng). 


Vậy : Công ty A được hoàn thuế NK đối với số két nước ngọt XK 
là 300 (triệu đồng). 


+ Đối với rượu nhẹ : 


- Thuế NK đã nộp để sản xuất 280.000 chai rượu 24° là : 325 
(triệu đồng). 


- Thuế NK đã nộp để sản xuất 70.000 chai rượu 24? là : 81,25 
(triệu đồng). 


- Thuế TTĐB đã nộp để sản xuất 280.000 chai rượu 247 là : 
536,25 (triệu đồng). 


- Thuế TTĐB đã nộp để sản xuất 70.000 chai rượu 242 là : 
134,0625 (triệu đồng). 


Vậy : Công ty A được hoàn thuế NK đối với số chai rượu 24° là 
81,25 (triệu đồng); và hoàn thuế TTĐB là 134,0625 (triệu đồng). 
(2) Xuất ra nước ngoài : 
Thuê XK cúa nước ngọt phải nộp : 
(55.000 két x 34.000 đ/két) x 2% = 37,4 (triệu đồng) 
Thuê XK của rượu nhẹ phải nộp : 
(35.000 chai x 150.000 đ/chai) x 2% = 105 (triệu đồng) 
(Vì : Giá FOB = CIF - 3.000 = 153.000 - 8.000 = 150.000 ở/chai) 
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+ Đối với nước ngọt : 
- Thuế NK đã nộp để sản xuất 440.000 két nước ngọt là : 600 
(triệu đồng). 


- Suy ra Thuế NK đã nộp để sản xuất 55.000 két nước ngọt là : 
75 (triệu đồng). 


Vậy : Công ty A được hoàn thuế NK đối với số két nước ngọt XK 
là 75 (triệu đồng). 
+ Đối với rượu nhẹ : 


- Thuế NK đã nộp để sản xuất 280.000 chai rượu 24? là : 325 
(triệu đồng). 


- Thuê NK đã nộp để sản xuất 35.000 chai rượu 24° là : 40,625 
(triệu đồng). 


- Thuế TTĐB đã nộp để sản xuất 280.000 chai rượu 249 là : 
536,25 (triệu đồng). 


- Thuê TTĐB đã nộp để sản xuất 35.000 chai rượu 242 là : 
67,03125 (triệu đồng). 


Vậy : Công ty A được hoàn thuế NK đối với số chai rượu 242 là 
40,625 (triệu đồng); và hoàn thuế TTĐB là 67,03125 (triệu đồng). 
(3) Bán cho công ty thương nghiệp nội địa : 
Giá tính thuê TTĐB phải nộp : 
[(97.500 đồng) / 1 + 30%] = 75.000 (đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 
35.000 chai x 75.000 đ/chai x 30% = 787,5 (triệu đồng) 


Thuế TTĐB đã nộp để sản xuất 280.000 chai rượu 249 là : 536,25 
(triệu đồng). 

Thuế TTĐB đã nộp để sản xuất 35.000 chai rượu 24° là : 67,03125 
(triệu đồng). 


.. . „ »__ Vậy : Công ty A được khấu trừ thuê TTĐB là 67,03125 (triệu đồng). 
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Thuế GTGT phải nộp : 
35.000 chai x 97.500 đ/chai x 10% = 341,25 (triệu đồng) 


Vậy : 
- Các thuê phải nộp ở khâu nhập khẩu : 
Thuế nhập khẩu phải nộp : 

50 + 600 + 325 = 975 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB ở khâu NK : 536,5 (triệu đông) 
Thuế GTGT ở khâu NK : 

505 + 360 + 136,125 = 1.001,125 (triệu đồng) 
- Thuế xuất khẩu phải nộp : 

154 + 210 + 37,4 + 105 = 506,4 (triệu đồng) 
- Thuế TTĐB phải nộp : 

787,5 - 268,125 = 519,375 (triệu đồng) 
VÌ: 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 787,5 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB được khấu trừ : 

134,0625 + 67,03125 + 67,03125 = 268,125 (triệu đồng) 


- Thuê GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu 
vào được khấu trừ. 


Thuế GTGŒT đầu ra = 341,25 (triệu đồng) 
Thuê GTGT' đầu vào được khấu trừ : 
505 + 360 + 136,125 + 1.500 + 500 = 3.001,125 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp : 
341,25 - 3.001,125 = - 2.659,875 (triệu đồng) 
- Thuế nhập khẩu được hoàn : 
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CHƯƠNG 5 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Hài 1á - 


Tại Công ty Sản xuất - Thương mại ABC trong kỳ tính thuế có 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau : 


(1) Bán cho Công ty thương mại X tại TP. Hồ Chí Minh 100.000 
sản phẩm, với giá chưa thuế GTGT là 220.000 đồng/sản phẩm. 


(2) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 50.000 sản phẩm theo điều 
kiện CIF với giá 240.000 đồng/sản phẩm, phí vận chuyển (F) 
và bảo hiểm quốc tế (I) là 2% giá CIE. 


(3) Bán cho Doanh nghiệp Ÿ thuộc Khu chế xuất Linh Trung 
150.000 sản phẩm với giá 15 USD/sản phẩm, tỷ giá tính thuế 
là 16.000 đồng/USD. 


(4) Bán cho Siêu thị Z tại TP.Hồ Chí Minh 80.000 sản phẩm với 
giá bao gồm thuế GTGT là 231.000 đồng/sản phẩm 


(5) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 20.000 sản phẩm theo điều 
kiện FOB với giá 230.000 đồng/sản phẩm. 


(6) Nhận gia công trực tiếp cho nước ngoài 100.000 sản phẩm, giá 
gia công 10.000 đồng/sản phẩm, trong kỳ công ty chỉ hoàn 
thành 80% và thành phẩm đã xuất trả cho nước ngoài. 


Yêu cầu : 


a) Tính các thuế Công ty ABC phải nộp ở từng nghiệp vụ nêu 
trên, 


b) Tính thuế GTGT Công ty ABC phải nộp cuối kỳ. 
c) Tính thuế TNDN Công ty ABC phải nộp cuối kỳ. 


¬- ; Biết Ỹ k 
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- Các sản phẩm trên không chịu thuế TTĐB. 

- Thuế xuất khẩu là 2%. 

- Thuế GTGT của các mặt hàng đều 10%. 

- Thuế TNDN 25%. 

- Thuế GTGŒT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 3.260 triệu đồng. 


- Khoản lỗ kết chuyển vào thu nhập chịu thuế năm nay là 100 
triệu đồng. 


- Công ty không trích lập Quỹ khoa học công nghệ. 
Tổng chỉ phí được trừ trong kỳ (chưa kể thuê XK, phí vận chuyển 
và bảo hiểm quốc tế) là 80.268 triệu đồng. 
Bài giải : 

a) Tính các thuế phải nộp ở từng nghiệp vụ nêu trên : 
(1) Thuế GTGT đầu ra : 

100.000 sp x 220.000 đ/sp x 10% = 2.200 (triệu đồng) 
(2) Thuế XK : 

50.000 sp x 235.200 đ/⁄sp x 2% = 235,2 (triệu đồng) 
(Giá FOB = [940.000 - (240.000 x 2%)} = 238.200 đông /sp). 
(3) Thuế XK : 

150.000 sp x 15 USD/sp x 16.000 đ/USD x 2% = 720 (tr.d). 
(4) Thuế GTGT đầu ra : 

80.000 sp x (231.000/1,1) x 10% = 1.680 (triệu đồng) 
(5) Thuế XK : 

20.000 sp x 230.000 đ/sp x 2% = 92 (triệu đồng) 


(6) Không thuế. 
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b) Tính thuế GTGT Công ty ABC phải nộp cuối kỳ : 

Thuế GTGT' đầu ra = 2.200 + 1.680 = 3.880 (triệu đồng). 

Thuế GTGT đâu uùo đựơc khấu trừ = 3.260 (triệu đồng). 

Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ = 3.880 - 3.260 = 620 (triệu đồng). 


c) Tính thuế TNDN Công ty ABC phải nộp cuối kỳ : 


Thuế TNDN _ Thu nhập Phần trích lập \ Thuế suất 
phải nộp tính thuế quỹ KH&CN thuế TNDN 
Thunhập Thu nhập Thu nhập được -_Các khoản lỗ được kết 
tính thuê  — chịu thuế miễn thuề chuyển theo quy định 

Thunhập _ Doanh : Chi phí ›' , Các khoản 
chu thuế | thu được trừ . thu nhập khác 


c1) Doanh thu - 


Doanh thu= (100.000 x 220.000) + (50.000 x 240.000) + 
+ (150.000 x 15 x 16.000) + [80.000 x (231.000 / 1,1) 
+ (20.000 x 230.000) + (100.000 x 19.000 x 80%) 
- 92.200 (triệu đồng) 


c2) Chị phí được trừ : 
Thuế XK : 
235,2 + 720 + 92 = 1047,2 (triệu đồng: 
Phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế : 
240.000 x 2% x 50.000 = 240 (triệu đồng) 
Chi phí được trừ : 
80.268 + 1047,2 + 240 = 81.555,2 (triệu đồng) 


c3) Thu nhộp chịu thuế : 
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c4) Thu nhập tính thuế : 
10.644,8 - 100 = 10.544,8 (triệu đồng) 


c5) Thuế TNDN phổi nộp : 
10.544,8 x x 25% = 2.636,2 (triệu đồng) 


Bài 15 : 


Tại Công ty Sản xuất - Thương mại XYZ trong kỳ tính thuế có 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau : 


(1) Xuất cho đại lý bán lẻ A tại Vũng Tàu 50.000 sản phẩm, với 
giá theo hợp đồng đại lý chưa thuế GTGT là 150.000 đồng/sản 
phẩm. Trong kỳ đại lý đã bán hết 50.000 sản phẩm trên. 


(2) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 100.000 sản phẩm tha điều 
kiện FOB với giá 170.000 đồng/sản phẩm 


(3) Bán cho Doanh nghiệp B thuộc Khu chế xuất anh, Íruri:g 80 )00 
sản phẩm với giá 10 USD/sản phẩm, tỷ giá tính thuế là 16.000 
đồng/USD. 


(4) Bán cho Công ty Thương mại Ô tại Bì:ih Dương 20000 sản 
phẩm với giá bao gềm thuế GTGT là 154.000 đỏng/sản phẩm. 


(5) Trựa tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 50.000 sản phẩm th¿o điầu 
kiện CIF với giá 10 USD/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo 
hiểm quốc tế (I) là 2% giá CIF, tỷ giá tính thuế là 16.200 
đồng/USD. 


(6) Nhận gia công trực tiếp cho Doanh nghiệp D thuộc khu chế 
xuất Tân Thuận 150.000 sản phẩm, giá gia công 10.000 đồng/sản 
phẩm, trong kỳ công ty chỉ hoàn thành 70% và thành phẩm 
đã xuất trả. 


Yêu cầu : 


a) Tính các thuế Công ty XYZ phải nộp ở từng nghiệp vụ nêu 
trên. 
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c) Tính thuế TNDN Công ty XYZ phải nộp cuối kỳ. 

Biết rằng : 

— Các sản phẩm trên không chịu thuế TTĐB. 

- Thuế xuất khẩu là 2%. 

- Thuế GTGT của các mặt hàng đều 10%. 

- Thuế TNDN 25%. 

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 1.180 triệu đồng. 


- Công ty trích lập Quỹ khoa học công nghệ theo quy định (10% 
thu nhập tính thuế). 


- Tổng chi phí được trừ trong kỳ (chưa kể thuế XK, phí vận 
chuyển và bảo hiểm quốc tế) là 39.980 triệu đồng. 
Bài giải : 
a) Tính các thuế phải nộp ở từng nghiệp vụ nêu trên : 
(1) Thuế GTGŒT đầu ra : 
50.000 sp x 150.000 đ/sp x 10% = 750 (triệu đồng) 
(2) Thuế XK : 
100.000 sp x 170.000 đ/sp x 2% = 340 (triệu đồng) 
(3) Thuế XK : 
80.000 sp x 10 USD/sp x 16.000 đ/USD x 2% = 256 (tr.đỏng) 
(4) Thuê GTGT đầu ra : 
20.000 sp x (154.000/1,1) x 10% = 280 (triệu đồng) 
(5) Thuế XK : 
50.000 sp x 9,8 USD/sp x 16.200 x 2% = 158,76 (triệu đồng) 
(Giá FOB = 10 - (10 x 2%) = 9,8 USD) 
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b) Tính thuế GTGT Công ty XYZ phải nộp cuối kỳ : 

Thuế GTGT đầu ra = 750 + 280 = 1.030 (triệu đông) 

Thuế GTGT đầu uào đựơc khấu trừ = 1.180 (triệu đông) 

Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ = 1.030 - 1.180 = - 150 (triệu đồng). 


c) Tính thuế TNDN Công ty XYZ phải nộp cuối kỳ 


Thuế TNDN _ | Thunhập Phần trích . Thuế suất 


phải nộp tính thuế — quỹ KH&CN thuế TNDN 


Thu nhập Thu nhập Thu nhập được Các khoản lỗ được kết 


tnhthuế chu thuế miễn thuê chuyển theo quy định 
Thunhập _ ( Doanh — Chi phí Các khoản 
cđhuthuế | — thu được trừ „ thu nhập khác 





c1) Doanh thu 
Doanh thu = (50.000 x 150.000) + (100.000 x 170.000) + 
+ (80.000 x 10 x 16.000) + [20.000 x (154.000 / 1,1)] 
+ (50.000 x 10 x 16.200) + (150.000 x 10.000 x 70%) 
= 49.250 (triệu đồng). 
c2) Chị phí được trừ : 
Thuế XK : 
340+ 256 + 158,76 = 754,76 (triệu đồng) 
Phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế : 
(2% x 10 x 16.200) x 50.000 = 162 (triệu đồng) 
Chị phí được trừ : 
39.980 + 754,76 + 162 = 40.896,76 (triệu đồng) 


cä) Thu nhập chịu thuế : 
49.250 - 40.896,76 = 8.353,24 (triệu đồng) 
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cỗ) Thuế TNDN phải nộp : 


[8.353,24 - (10% x 8.353,24)] x 25% = 1.879,479 (triệu đồng) 


Bài 16 - 


Xác định thuế xuất khẩu, GTGŒT và thuế TNDN phải nộp trong 
năm của một DN với các tài liệu : 


1/ Tình hình sản xuất trong năm : 


Trong năm DN sản xuất được 40.000 sp (đây là hàng không chịu 
thuế TTĐB), không có hàng tồn kho đầu . 


2/ Tình hình tiêu thụ trong năm : 


Số hoa bơi Ti xung tám Học liếu — 


Quý I : Bán cho công ty TM 12.000 sp, giá bán chưa có thuế 
GTGT 45.000 đ/⁄34p. 


Quý II : Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp, giá CIF là 74.000 đ/sp. 
Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đồng/sản phẩm. 


Quý III : Bán Doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, giá bán 
45.0)003/sp. 


Quý IV : Trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp, giá FOB là 46.000 đ/sp. 
Xuất cho đại lý bán é 5.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp 
đồng chưa có thuš G:GT là 46.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn 
tồn kho là 1.000 sp. 


. Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm : 


Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.0004. 


Vật liệu dùng sửa chữa thuờng xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng 
sản xuất 6.000.000đ. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuôc bộ 
phận quản lý là 3.200.000đ. 


Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm : 
+ Định mức sản phẩm sản xuất là 250 sp/lao động/tháng. 


Định mức tiền lượng 800.000 đ/lao độn "tháng. 
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- Khâu hao TSCĐ : TSCĐ phục vụ sản xuất ở phân xưởng 
160.000.000đ; TSCĐ bộ phận quản lý DN : 50.000.000đ và 
TSCPĐ thuộc bộ phận bán hàng : 12.000.000đ. 


- Tiền lương bộ phận quản lý DN : 84.000.000. 

- Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm : 126.000.0004. 

- Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm 
ở quý II. 

- Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT. 

- Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng. 

Biết rằng : 

- Thuế GTGT đối với sản phẩm DN sản xuất là 10%. 

- Thuê xuất khẩu 2%. 

- Thuế TNDN là 25%. 


- Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 
84.500.009đ. 


- Thu nhập về lãi tiền gởi NH là 3.870.000đ. 


Thu nhập được miễn thuế xác định là 29 triệu đồng. 
Bài giải : 


1. Tình hình sản xuất trong năm : 


Trong năm DN sản xuất được 40.000 sp. 


2. Tình hình tiêu thụ trong năm : 
- Quý I : Bán cho công ty TM. 
Doanh thu : 
12.000 sp x 45.000 đ/sp = 540 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
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- Quý II : Trực tiếp xuất khẩu. 
Doanh thu : 

10.000 sp x 74.000 đ/sp = 740 (triệu đồng) 
Thuế XK : 

10.000 sp x 73.000 đ/sp x 2% = 14,6 (triệu đồng) 
- Quý III : Bán Doanh nghiệp chế xuất. 
Doanh thu : 

5.000 sp x 45.000 đ/⁄sp = 225 (triệu đồng) 
Thuế XK : 

5.000 sp x 45.000 đ/sp x 2% = 4,5 (triệu đồng) 
- Quý IV : 
Doanh thu : 

(2.000 sp x 46.000 đ/⁄sp) + (4.000 sp x 46.000 đ⁄sp) = 276 (tr.đ) 

Thuế XK : 

2.000 sp x 46.000 đ/sp x 2% = 1,84 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 

4.000 sp x 46.000 đ/sp x 10% = 18,4 (triệu đồng) 
Vậy - 
1) Thuế XK phải nộp : 

14,6 + 4,5 + 1,84 = 20,94 (triệu đồng) 


2) Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu 
vào được khấu trừ. 


Thuế GTGT đầu ra : 54 + 18,4 = 72,4 (triệu đồng) 
Thuê GTGŒT đầu vào được khấu trừ : 84,5 (triệu đồng) 


__.„ Thuế GTGT phải nộp = 72,4 - 84,5 = - 12,1 (triệu đồng) 
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3) Thuê TNDN phải nộp : 
Doanh thu : 
540 + 740 + 225 + 276 = 1.781 (triệu đồng) 
Chi phí để sản xuất 40.000 sản phẩm trong năm : 
846 + 6 + [(0,8/250) x 40.000] + 160 + 126 = 1.266 (tr.đồng) 
Chi phí được trừ cho 33.000 sp tiêu thụ trong năm là : 


[(1.266/40.000) x 33.000] + 3,2 + 50 + 12 + 84 + 
+ (10.000 x 0, 001) + (184 x 5%) + 20,94 = 1.233,79 (tr.đồng) 


Thu nhập khác : 3,87 (triệu đồng). 
Thu nhập (_Doanh Chi phí Ì Các khoản 
chịu thuế ' \ thu - được trừ j Ề thu nhập khác 
Thu nhập chịu thuế : 
1.781 - 1.233,79 + 3,87 = 551,08 (triệu đồng) 


Thu nhập Thu nhập Thu nhập được Các khoản lỗ được kết 


' CN : £ tk... ' | 
tính thuê chịu thuế miên thuê chuyên theo quy định 


Ếittr:TtapicÌtttchuE22v5siigia/=-ØiiRfy-s21/18W(Ez7E dongft 
Thuế TNDN phải nộp = đã1,08 x 25% = 87.77 (triệu đồng). 
3 


/ 
Bài 17 - 

Hãy tính thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có số 
liệu cả năm như sau : 

I. Sản xuất : 

Trong năm Công ty sản xuất ra được 670.000 sản phẩm A (A 
không thuộc diện nộp thuế TTĐB). 

IL Tiêu thụ : 


1. Bán cho các công ty thương mại trong nước 200.000 sp với giá 
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2. Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 150.000 sản phẩm với giá 
650.000 đ/sp. 


3. Xuất khẩu ra nước ngoài 170.000 sản phẩm theo điều kiện CIF 
với giá quy ra đồng Việt Nam là 814.200 đ/sp, phí vận chuyển 
và bảo hiểm quốc tế là 15% giá FOB. 


4. Xuất cho đại lý bán lẻ 120.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp 
đồng chưa có thuế GTGT là 620.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn 
tồn kho là 20.000sp, hoa hồng cho đại lý bán lẻ là 5% giá bán 
chưa thuế GTGT. 

II. Các thông tin khác : 

1) Chi phí : 


- Tổng chi phí trực tiếp sản xuất cho cả năm là 372.252 triệu 
đồng. 


- Các chi phí khác phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm là : 
+ Hoa hồng đại lý. 
+ Thuế xuất khẩu. 
+ Phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế. 
+ Các chi phí khác : 30.193 triệu đồng. 


2) Thu nhập chịu thuế khác : 


`—— 


- Thu nhập lãi từ tiền cho vay : 600 triệu đồng. 
- Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản : 1.300 triệu đồng. 
3 


— 


Tổng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ cho cả năm là 31.193 
triệu đồng. 


Biết rằng : 
- Công ty không có hàng tồn kho đầu kỳ. 
- Thuế suất thuế xuất khẩu : 2% 


- Thuế suất thuế giá trị gia tăng : 10% 
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- Công ty thực hiện trích Quỹ khoa học công nghệ theo quy định 
(10% thu nhập tính thuế. 
Bài giải : 


/ Sản xuất : 


Trong năm Công ty sản xuất ra được 670.000 sản phảm A. 


IL/ Tiêu thụ : 
1. Bán cho các công ty thương mại trong nước : 
Doanh thu : 
200.000 sp x 600.000 đ/sp = 120.000 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
120.000 x 10% = 12.000 (triệu đồng) 


2. Bán cho doanh nghiệp chế xuất : 
Doanh thu : 
150.000 sp x 650.000 đ/sp = 97.500 (triệu đồng) 
Thuế xuất khẩu : 
97.500 x 2% = 1.950 (triệu đồng) 


3. Xuất khẩu ra nước ngoài : 
Doanh thu : 
170.000 sp x 814.200 đ/sp = 138.414 (triệu đồng) 
Thuế xuất khẩu : 
170.000 sp x 708.000 đ/sp x 2% = 2.407,2 (triệu đồng) 
(Mì: Giá FOB+lI+F= Giá CIF 
= Giá FOB = 814.200/115% = 708.000 đ/sp). 
4. Xuất cho đại lý bán lẻ : 
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Doanh thu : 
100.000 sp x 620.000 đ/sp = 62.000 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
620.000 x 10% = 6.200 (triệu đồng) 
Vậy : 
1) Thuế XK phải nộp : 
1.950 + 2.407,2 = 4.357,2 (triệu đồng) 


2) Thuê GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu 
vào được khấu trừ. 


Thuế GTGT đầu ra : 

12.000 + 6.200 = 18.200 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : 31.193 (triệu đồng). 
Thuế GTGT phải nộp : 

18.200 - 31.193 = - 12.993 (triệu đồng) 


3) 
Thuế TNDN _ Thunhập Phần trích lập Ì x Thuế suất 
phải nộp tính thuế quy KH&CN j ` thuế TNDN 
Doanh thu : 


120.000 + 97.500 + 138.414 + 62.000 = 417.914 (triệu đồng) 
Chi phí được trừ : 


[(372.252/670.000) x 620.000] + (62.000 x 5%) + 4.357,2 + 
+ (170.000 x 0,708 x 15%) + 30.195 = 400.178,2 (triệu đồng) 


Thu nhập khác : 
600 + 1.300 = 1.900 (triệu đồng) 
Thu nhập chịu thuế : 
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Thuê TNDN phải nộp : 
[19.635,8 — (10% x 19.635,8)] x 25% = 4.418,055 (tr.đồng) 


Bài 18 : 

Xác định thuê xuất khẩu, GTGŒT và thuế TNDN phải nộp trong 
năm của một Công ty với các tài liệu : 

I. Tình hình sẵn xuất trong năm : 

Trong năm DN sản xuất được 120.000 sp A (A không thuộc diện 
nộp thuế TTĐB), công ty không có hàng tồn kho đầu. 

II. Tình hình tiêu thụ trong năm : 


1) Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp theo điều kiện FOB với giá quy 
ra đồng Việt Nam là 60.000 đ⁄sp. 


2) Bán cho Doanh nghiệp khu chế xuất 40.000 sp, giá bán 
62.000 ä⁄sp. 


R 


— 


Trực tiếp xuất khẩu 30.000 sp theo điều kiện CIF' với giá quy 
ra đồng Việt Nam là 66.700 đ/sp, trong đó phí vận chuyển và 
bảo hiểm quốc tế là 15% giá FOB. 


4 


—— 


Xuất cho đại lý bán lẻ 20.000 sp, giá bán cúa đại lý theo hợp 
đồng chưa có thuế GTGT là 55.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn 
tồn kho là 5.000 sp. 


HI. Chỉ phí sản xuất kinh doanh trong năm : 


- Nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm là 2.010 
triệu đồng. 

- Nguyên vật liệu phụ trực tiếp sản xuất sản phẩm là 537,2 triệu 
đồng. 

- Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm : Định mức 
sản phẩm sản xuất là 300 sp/lao động/tháng: định mức tiền 
lương 1.200.000 đ/lao động/tháng. 


;y„  „— Chị phí ở bộ phận quản lý : 250 triệu đồng. 
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- Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất : 186 triệu đồng. 


- Các chi phí khác phục vụ sản xuất ở phân xưởng : 396 triệu 
đồng. 


- Thuế xuất khẩu. 
- Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm. 
— Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% doanh số bán của đại lý. 
IV. Thu nhập chịu thuế khác : 19 triệu đồng. 
Biết rằng - 
- Thuế GTGT đối với sản phẩm DN sản xuất là 10%. 
- Thuế xuất khẩu 2%. 
- Thuế TNDN là 25%. 
- Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 
253,5 triệu đồng. 
Bài giải : 
I. Tình hình sản xuất trong năm : 


Trong năm sản xuất được 120.000 sp A. 


II. Tình hình tiêu thụ trong năm : 


1. Trực tiếp xuất khẩu : 


Doanh thu : 
10.000 sp x 60.000 đ/sp = 600 (triệu đồng) 
Thuế XK : E 


10.000 sp x 60.000 đ/sp x 2% = 12 (triệu đồng) 


2. Bán cho Doanh nghiệp khu chế xuất : 
Doanh thu : 
Số hoa bơi Trung tânMữl@0điêp x BHUDWN ả/sp = 2.4Bf(t6šW@uvŸJng-na.edu.vn 


BÀI TẬP 483 





Thuế XK : 
40.000 sp x 62.000 đ/⁄sp x 2% = 49,6 (triệu đồng) 


3. Trực tiếp xuất khẩu : 
Doanh thu : 
30.000 sp x 66.700 đ/sp = 2.001 (triệu đồng) 
Thuế XK : 
30.000 sp x (66.700 đ/sp / 115%) x 2% = 34,8 (triệu đông) 


4. Xuất cho đại lý bán lẻ : 
Doanh thu : 
15.000 sp x 55.000 đ/sp = 825 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
825 x 10% = 82,5 (triệu đồng) 


Vậy : 
1) Thuế xuất khẩu phải nộp : 
12 + 49,6 + 34,8 = 96,4 (triệu đồng) 
2) Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu 
vào được khâu trừ 
Thuế GTGŒT đầu ra : 82,5 (triệu đồng) 
Thuế GTGŒT đâu vào được khấu trừ : 253,5 (triệu đồng) 


Thuế GTGŒT phải nộp = 82,5 - 253,5 = - 171 (triệu đồng) 
3) Thuế TNDN phải nộp : 
Thuế TNDN Thunhập Phần trích lập Thuế suất 
phải nộp : tính thuế - quỹ KH&CN ] : thuế TNDN 
Doanh thu : 


600 + 2.480 + 2.001 + 825 = 5.906 (triệu đồng) 
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Chi phí để sản xuất 120.000 sp trong năm : 
2.010 + 537,2 + [(1,2/300) x 120.000] + 186 + 396 = 3.609,2 (tr đ) 
Chỉ phí được trừ cho 95.000 sp tiêu thụ : 


[(3.609,2/120.000) x 95.000] + 250 + 96,4 + 
+ (30.000 x 0,058 x 15%] + (825 x 5%) = 3.505,933 (triệu đồng) 


Thu nhập khác : 19 (triệu đồng) 
Thuế TNDN phải nộp : 
(5.906 - 3.505,933 + 19) x 25% = 604,76675 (triệu đồng) 


Bài 19 : 


I. Tại một Công ty sản xuất Z„ trong năm sản xuất được 280.000 sp 
và tiêu thụ như sau : 


1 


— 


Trực tiếp bán lẻ 40.000 sp, giá bán gồm cả thuế GTGT : 
71.500 đồng/sp. 


2) Bán cho các Công ty thương mại trong nước 90.000 sp, giá bán 
gồm cả thuế GTGT : 68.200 đồng/sp. 


3) Bán cho siêu thị 20.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT : 
63.000 đồng/sp. 


4 


— 


Bán cho doanh nghiệp chế xuất 30.000 sp. Giá bán : 
68.000 đồng/sp. 


s 


— 


Xuất cho đại lý bán lẻ 40.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại 
lý gồm cả thuế GTGT : 72.600 đồng/sp. Cuối năm đại lý còn 
tồn kho 10.000 sp. 


6 


.—— 


Bán cho Công ty xuất nhập khẩu 30.000 sp, giá bán chưa thuê 
GTGT là 64.000 đồng/sp Trong đó có 1.000 sp không phù hợp 
quy cách so với hợp đồng, doanh nghiệp phải giảm giá bán 
10%. 


ĩ 


— 


Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 20.000 sp, giá bán theo điều 
kiện CIF là 75.000 đồng/sp, phí vận chuyên và bảo hiểm 
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II. Chỉ phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm (chưa tính 
các khoản thuế) : 


1) Nguyên vật liệu chính : Xuất kho để sản xuất sản phẩm 
20.400 kg, giá xuất kho : 200.000 đồng/kg. 


2) Nguyên vật liệu phụ và nhiên liệu khác : 1.520 triệu đồng. 


3) Tiền lương : 


Bộ phận trực tiếp sản xuất : định mức tiền lương : 1,5 triệu 
đồng/lao động/tháng, định mức sản xuất : 150 sản phẩm/ 
lao động/tháng. 


Bộ phận quản lý : 352 triệu đồng. 
Bộ phận bán hàng : 106 triệu đồng. 


Bộ phận phục vụ sản xuất : 200 triệu đồng. 


4) Khấu hao tài sản cố định : TSCĐ thuộc bộ phận sản xuất : 
2.130 triệu đồng, bộ phận quản lý : 1.012 triệu đồng, bộ phận 
bán hàng : 604 triệu đồng. 


5) Các chi phí khác : 


Chi nộp thuế xuất khẩu. 

Phí bảo hiểm và vận chuyến quốc tế. 

Chi phí đồng phục cho công nhân sản xuất : 200 triệu đồng. 

Trả tiền quầy hàng thuộc bộ phận bán hàng : 105 triệu 

đồng. 

Trả tiền vay ngân hàng : 1.015 triệu đồng. 

Các chi phí khác còn lại : 

e«e Thuộc bộ phận sản xuất : 920 triệu đồng, trong đó chi 
về nghiên cứu chống ô nhiễm môi trường bằng nguồn vốn 
của cơ quan chủ quản cấp trên : 90 triệu đồng. 

se Thuộc bộ phận quản lý : 210 triệu đồng, trong đó nộp 


` 
ˆ 


hạt do vi pham hành chánh về thuê : 3 triệu đồng. 
ý Ỹ TN Hi: Tìm 
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- Dịch vụ mua vào sử dụng cho bộ phận quản lý : 126,5 triệu 
đồng. 


- Thuộc bộ phận bán hàng : 132 triệu đồng. 
Biết rằng : 


1. Thuế suất thuế xuất khẩu : 2%, TNDN : 25%, thuế GTGT đối 
với sản phẩm 10%, thuế môn bài phải nộp cả năm : 3 triệu 
đồng. 


2. Thuế GTGŒT đầu vào được khấu trừ cho cả năm là : 524 triệu 
đồng. 


3. Thu nhập chịu thuế khác : 12,6 triệu đồng. 
4. Khoản lỗ được kết chuyển vào thu nhập năm nay là : 200 triệu 

đồng. 
Yêu cầu : 
a) Tính các thuế phát sinh ở từng khâu tiêu thụ ở trên. 
b) Thuế XK Công ty sản xuất Z phải nộp trong năm. 
c) Thuê GTGT Công ty sản xuất Z phải nộp trong năm. 
đd) Thuế TNDN Công ty sản xuất Z phải nộp trong năm. 

Bài giải : 
Câu a : Tính các thuế phát sinh ở từng khâu tiêu thụ ở trên. 
1) Trực tiếp bán lẻ : 
Doanh thu : 
40.000 sp x [71.500đ/sp / (1 + 10%)] = 2.600 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
2.600 x 10% = 260 (triệu đồng) 


2) Bán cho các Công ty thương mại trong nước : 
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90.000 sp x [68.200 đ/sp / (1 + 10%)] = 5.580 (triệu đồng) 
Thuế GTGŒT đầu ra : 
5.580 x 10% = 558 (triệu đồng) 


3) Bán cho siêu thị : 
Doanh thu : 
20.000 sp x 63.000 đồng/sp = 1.260 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
1.260 x 10% = 126 (triệu đồng) 
4) Bán cho doanh nghiệp chế xuất : 
Doanh thu : 
30.000 sp x 68.000 đồng/sp = 2.040 (triệu đồng) 
Thuế xuất khẩu : 
2.040 x 2% = 40,8 (triệu đồng) 
5) Xuất cho đại lý bán lẻ : 
Doanh thu : 
30.000 sp x [72.600 đ/sp / (1 + 10%)] = 1.980 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
1.980 x 10% = 198 (triệu đồng) 


6) Bán cho Công ty xuất nhập khẩu : 
Doanh thu : 


(30.000sp x 64.000 đồng/sp) - (1.000sp x 64.000 đồng/sp x 10%) 
= 1.913,6 (triệu đồng) 


Thuê GTGT đầu ra : 
1.913,6 x 10% = 191,36 (triệu đồng) 


7) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài : 
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Doanh thu : 
20.000 sp x 75.000 đồng/sp = 1.500 (triệu đồng) 
Thuế xuất khẩu : 
20.000 sp x 73.000 đồng/sp x 2% = 29,2 (triệu đồng) 
b) Thuế xuất khẩu phải nộp : 
40,8 + 29,2 = 70 (triệu đồng). 


c) Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đảu 
vào được khấu trừ 


Thuế GTGT đầu ra : 
260 + 558 + 126 + 198 + 191,36 = 1.333,36 (triệu đồng) 
Thuế GTGŒT đầu vào được khấu trừ : 524 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp : 
1.333,36 - 524 = 809,36 (triệu đồng) 


d) 
Thuế TNDN _ / Thunhập Phần trích lập ` x — Thuế suất 
phảinộp - tính thuế quỹ KH&CN „ thuế TNDN 
Doanh thu : 


2.600 + 5.580 + 1.260 + 2.040 + 1.980 + 1.913,6 + 1.500 = 
= 16.873,6 (triệu đồng) 


Chi phí đề sản xuất 280.000 sp trong năm : 
© NVL chính : 20.400 kg x 200.000 đ⁄kg = 4.080 (triệu đồng). 
se. NVL phụ và NL khác : 1.520 (triệu đồng). 
‹_ Tiền lương : [(1,5/150) x 280.000) + 200 = 3.000 (triệu đồng). 
«e Khấu hao tài sản cố định : 2.130 (triệu đồng). 
e« Chỉ phí khác : 200 + (920 ~ 90) = 1.030 (triệu đồng). 


a.r ; 1 ( đê sả 2 ăm ; 
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4.080 + 1.520 + 3.000 + 2.130 + 1.030 = 11.760 (triệu đồng) 
Chi phí được trừ (cho 260.000 sp tiêu thụ) trong năm : 


((11.760/280.000) x 260.000] + 352 + 10G + 1.012 + 604 + 70 + 
+ (20.000 sp x 0,002 trở/sp) + 105 + 1.015 + (210 - 3) + 126,5 
+ 132 + 3 = 14.692,5 (triệu đồng) 


Thu nhập khác : 12,6 (triệu đồng) 
Thu nhập tính thuê : 
((16.873,6 - 14.692,5 + 12,6) - 200] = 1.993,7 (triệu đồng) 
Thuế TNDN phải nộp : 
1.993,7 x 25% = 498,425 (triệu đồng) 


Bài 20 - 

Tại một công ty sản xuất Thuận An, trong năm có các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh như sau : 

I. Tình hình mua tư liệu sản xuất : 


- Nhập khẩu 100.000 kg nguyên liệu A để sản xuất bia lon, giá 
FOB quy ra tiền Việt Nam : 30.000 đ/kg, phí vận tải và bảo 
hiểm quốc tế chiếm 10% giá FOB. 

- Hàng hóa mua trong nước để phuc vụ sản xuất kinh doanh với 
giá mua chưa thuế GTGT 1.500 tr.ả (tất cả đều có hóa đơn 
GTGT). 


~ Dịch vụ mua trong nước để phuc vụ sản xuất kinh doanh với 
giá mua chưa thuế GTGT 500 tr.đ (tất cả đều có hóa đơn GTGT). 
H. Tình hình sản xuất sẵn phẩm của công ty : 


Trong năm Công ty sản xuất được 100.000 thùng bia. 


HI. Tình hình tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất : 


Biết rằng giá vỏ được khâu trừ là 30.096 đồng/thùng (24 lon x 


0,33 lí/lon x 3.800 đồng/lít = 30.096 đồng/thùng). 
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-_ Bán cho công ty thương mại 30.000 thùng bia với giá chưa thuế 
GTGT là 170.096 đ/thùng. 


- Giao cho các đại lý 40.000 thùng bia, với giá bán của đại lý 
theo hợp dồng với doanh nghiệp chưa thuê GTGT là 
184.096 đ/thùng, hoa hồng đại lý 5% trên giá bán chưa thuế 
GTGT, trong kỳ các đại lý đã bán hết số hàng trên. 


- Bán sỉ cho các chợ 20.000 thùng bia với giá chưa thuế GTGT 
là 177.096 đ/thùng. 
IV. Chỉ phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm : 


- Xuất kho 80.000 kg nguyên liệu A đã mua ở trên để phục vụ 
trực tiếp sản xuất. 


- Hàng hóa mua trong nước xuất 80% để sử dụng vào sản xuất. 
- Dịch vụ mua trong nước sử dụng 100% sử dụng vào sản xuất. 


- Khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng sản xuất : 620 triệu 
đồng. 


- Tổng tiền lương ở bộ phận sản xuất : 1.540 triệu đồng. 
- Trả lãi vay ngân hàng : 20 triệu đồng. 


- Chi phí hợp lý khác ở bộ phận sản xuất (bao gồm cả BHXH, 
BHYT, KPCP) : 370 triệu đồng. 


- Phí, lệ phí, thuế môn bài và chỉ phí khác phục vụ quần lý : 
3.450 triệu đông. 


- Chi hoa hồng cho đại lý theo số sản phẩm thực tiêu thụ ở trên. 
- Các thuế phải nộp ở khâu bán hàng. 
Yêu cầu : Tính các loại thuế mà công ty phải nộp trong năm. 
Biết rằng : 

+ Thuế suất thuế TNDN : 25%. 


+ Thuế suất thuế GTGŒT của của các hàng hóa, dịch vụ mua là 
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+ Thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu A : 10% (nguyên liệu 
A không thuộc diện chịu thuế TTĐB). 


+ Thuê TTĐB của bia là 75%. 

+ Không có hàng tên kho đầu kỳ. 

+ Thu nhập được miễn thuế được xác định là 300 triệu đồng. 
+ Khoản lỗ kết chuyển vào năm nay là 500 triệu đồng. 


+ Công ty trích lập quỹ khoa học công nghệ theo quy định 
(10% thu nhập tính thuế). 


+ Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp 
thứ nhất. 


Bài giải : 
- Nhập khẩu 100.000 kg nguyên liệu A : 
Ta có : Giá EOB + (I + F) = Giá CIF 
30.000 + 10% x 30.000 = Giá CIF 
Suy ra: Giá CIE = 33.000 đồngkg. 
Thuế NK phải nộp : 
100.000 kg x 33.000 đồng/kg x 10% = 330 (triệu đồng). 
Thuế GTGŒT phải nộp ở khâu nhập khấu : 
[(100.000 kg x 33.000 đồng/kg) + 330 triệu] x 10% = 363 (tr.đ) 
- Hàng hóa mua trong nước : 
Giá mua : 1.500 triệu đồng, thuê GTGT được khấu trừ là 150 triệu 
đồng. 
- Dịch vụ mua trong nước : 
Giá mua : 500 triệu đồng, thuế GTGT được khấu trừ là 50 triệu 
đồng. 
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Giá tính thuế TTĐB : 
(170.096 - 30.096) / (1 + 75%) = 80.000 đồng/thùng 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 
30.000 x 80.000 x 75% = 1.800 (triệu đồng) 
Doanh thu : 
30.000 thùng x 170.096/thùng = 5.102,88 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
5.102.88 x 10% = 510.288 (triệu đồng! 
- Bán cho các đại lý : 
Giá tính thuế TTĐHB : 
(184.096 - 30.096) / (1 + 75%) = 88.000 đồng thùng 
Thuê TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 
40.000 x 88.000 x 75% = 2.640 (triệu đồng) 
Doanh thu : 
40.000 thùng x 1841.096 đ/thùng = 7.363.841 (triệu đồng) 
Thuê GTGT đảu ra : 
7.363,84 x 10% = 36,381 (triệu đồng ' 
- Bán si cho các chợ : 
Giá tính thuế TTĐB : 
(1:7.096 - 30.0961⁄/1 + zã%) = 81.000 đồng hộp 
Thuê TTTĐB phai nộp ở khâu bán hàng : 
20.000 x 81.000 x z5 = 1.260 (triệu đồng! 
Doanh thu : 
20.000 hộp x 177.096 đthùng = 3.541.92 ttriệu đồng! 
¬ Thuê GTGT đầu ra : 
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Vậy -: 
- Thuế NK phải nộp : 330 triệu đồng. 
- Thuế GTGŒT phải nộp ở khâu nhập khẩu : 363 triệu đồng. 
- Wfế''fOEtatilfWaepvở'fEffauii4ð4hane Tấ 
(1.800 + 2.640 + 1.260) = 5.700 (triệu đồng). 


- Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ = Thuế GTGŒT đầu ra - Thuê GTGT 
đầu vào. 


Trong đó : 
Thuế GTGŒT đầu ra : 
(510,288 + 736,384 + 354,192) = 1.600,864 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu vào : 
363 + 150 + 50 = 563 (triệu đồng) 
Vậy : 
Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ : 
1.600,864 —- 563 = 1.037,864 (triệu đồng) 
- Thuế TNDN phải nộp : 
Thuế TNDN Thu nhập Phần trích lập ` Thuế suất 


BIẾN .|/nHẾChuế — duy BHISGN „j  GhW TNUN 


+ Doanh thu chịu thuế: 
(5.102,88 + 7.363,84 + 3.541,92) = 16.008,64 (triệu đồng) 
+ Chi phí để sản xuất 100.000 thùng bia : 


(3.630/100.000) x 80.000] + (1.500 x 80%) + 500 + 620 + 
+ 1,540 + 370 = 7.134 (triệu đồng) 


+ Ch¡ phí được trừ cho 90.000 thùng bia tiêu thụ : 


[(7.134/100.000) x 90.000] + 20 + 3.450 + (7.363,84 x 5%) + 
+ 5.700 = 15.958,792 (triệu đồng) 
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+ Thu nhập chịu thuế : 
16.008,64 - 15.958,792 = 950,152 (triệu đồng) 
+ Thu nhập tính thuê : 
950,152 - 300 - 500 = 150,152 (triệu đồng) 
+ Thuế TNDN phải nộp : 
[150,152 - (10% x 150,152)] x 25% = 33,7842 (triệu đồng) 


Bai 21 - 


Hãy xác định các loại thuê (thuê phải nộp, thuế được hoàn) cõ 
liên quan từ những số liệu sau đây của Công ty AM. 


1/ Mua hàng : 


1) Nhập khẩu 600 tấn nguyên vật liệu K (không thuộc diện chịu 
thuế TTĐB) theo giá CIF 3,8 triệu đồng/tấn: thuế suất thuê 
nhập khẩu đối với nguyên vật liệu K là 20%. 


2) Nhập khâu 3.200 lít rượu 42° để dùng vào sản xuất, giá nhập 
theo điều kiện CIF là 15.000 đồng/lít; thuế suất cua thuế nhập 
khẩu đối với rượu là 65%. 

3) Nhập khẩu một tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh. 
Giá nhập theo điều kiện FOB là 5,4 tỷ đồng, phí vận chuyển 
và bảo hiểm Quốc tế 1% giá FOB, thuế suất thuế nhập khẩu 
1%, hệ thống được miễn thuế GTGT. 


4 


`^— 


Mua 9 tỷ đông vật liệu dùng để chế biến thực phâm (giá chưa 
có thuế GTGT). 
2/ Sản xuất : 


Công ty À1 đưa 80% nguyên vật liệu K, 60% rượu và toàn bộ 9 tỷ 
vật liệu nói trên vào san xuất, tạo ra 750.000 đơn vị sản phẩm X (X 
thuộc diện nộp thuế TTĐB.. 


3/ Tiêu thụ : 
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2) Bán trong nước 60.000 sản phẩm với đơn giá chưa có thuế 
GTGT là 84.500 đồng/sản phẩm. 

4/ Chỉ phí hợp lý : 

Chưa kể các chi phí đưa vào sản xuất ở trên, thuế xuất khẩu, thuế 
TTĐB, các chi phí hợp lý khác liên quan đến sản xuất sản phẩm là 
30.374 triệu đồng, liên quan đến khâu bán hàng và quản lý là 10.294 
triệu đồng. 

Biết rằng : 

- Thu nhập chịu thuế khác : 2 tỷ đồng. 

- Thuế suất của thuế xuất khẩu là 2%. 

- Thuế suất thuế GTGŒT là 10%. 

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. 

- Thuê suất thuê TTĐB hàng X là 30%, rượu 42° là 65%. 


- Thuế giá trị gia tăng từ các hoạt động mua khác được khấu trừ 
trong năm là 130 triệu đồng. 


- Khoản lỗ kết chuyển vào năm nay là 1.000 triệu đồng. 


- Công ty trích lập Quỹ khoa học công nghệ theo quy định (10% 
thu nhập tính thuế). 


- Giá tính thuê nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ 
nhất. 


_ Bài giải : 
1/ Mua hàng : 
1. Nhập khẩu 600 tấn nguyên vật liệu : 
Thuế NK : 
600 tấn x 3,8 triệu đồng/tấn x 20% = 456 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp ở khâu NK : 


¬ [(600 x 3,8) + 456)] x 10% = 273,6 (triệu đồng) 
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2. Nhập khẩu 3.200 lít rượu 42° : 
Thuế NK : 
3.200 lít x 15.000 đồng/lít x 65% = 31,2 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu NK : 
(48 + 31,2) x 65% = 51,48 (triệu đồng) 
Thuế GTGT phải nộp ở khâu NK : 
(48 + 31,2 + 51,48) x 10% = 13,068 (triệu đồng) 
3. Nhập khẩu một tài sản cố định : 
Thuế NK : 
(5.400 x 101%) x 1% = 54,54 (triệu đồng) 
4. Mua 9 tỷ đồng vật liệu : 
Giá mua : 9.000 (triệu đồng). 
Thuế GTGT đầu vào : 900 (triệu đồng). 


2/ Sản xuất : 


Sản xuất được 750.000 đơn vị sản phẩm X. 


3/ Tiêu thụ : 
1. Xuất khẩu 540.000 sản phẩm : 
Doanh thu : 
540.000 sp x 85.000 đ/sp = 45.900 (triệu đồng) 
Thuế XK : 
540.000 sp x 85.000 đ/sp x 2% = 918 (triệu đồng) 
Thuê NK được hoàn ở khâu NK nguyên vật liệu : 
[(456 x 80%) + (31,2 x 60%)] x 540.000/750.000 = 276,1344 (tr đồng) 
Thuế TTĐB được hoàn (khấu trừ) ở khâu NK nhiên liệu : 
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2. Bán trong nước 60.000 sản phẩm : 
Doanh thu : 
60.000 sp x 84.500 đ/sp = 5.070 (triệu đồng) 
Thuế GTGT đầu ra : 
5.070 x 10% = 507 (triệu đông) 

Thuế TTĐB phải nộp : 

60.000 x [84.500/ (1+ 30%)] x 30% = 1.170 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB được khấu trừ ở khâu NK nhiên liệu : 

51,48 x 60% x (60.000/750.000) = 2,47104 (triệu đồng) 


Vậy - 
- Thuế NK phải nộp : 
456 + 31,2 + 54,ỗ4 = 541,74 (triệu đồng) 
- Thuê TTĐB phải nộp ở khâu NK : 51,48 (triệu đồng) 
- Thuế GTGT phải nộp ở khâu NR : 
273,6 + 13,068 = 286,668 (triệu đồng) 
- Thuế XK phải nộp : 918 (triệu đồng) 


- Thuê TTĐB phải nộp ở khâu tiêu thụ sản phẩm : 1.170 (triệu 
đồng). 


- Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên vật liệu : 276,1344 (triệu 
đồng). 


— Thuê TTĐB được hoàn ở khâu NK NVL : 
22,23936 + 2,47104 = 24,7104 (triệu đồng) 


- Thuế GTGŒT phải nộp cuối kỳ = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT 
đầu vào được khấu trừ. 


Thuê GTGT đầu vào được khấu trừ : 
273,6 + 13,068 + 900 + 130 = 1.316,668 (triệu đồng) 
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Thuế GTGŒT đầu ra : 507 (triệu đồng). 
Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ : 

507 - 1.316,668 = - 809,668 (tr.đồng) 
- Thuế Thu nhập đoanh nghiệp phải nộp : 


Thuế TNDN _ Thunhập Phần trích về Thuế suất 


phải nộp tính thuế — quỹ KH&CN thuê TNDN 


Doanh thu : 
45.900 + 5.070 = 50.970 (triệu đồng). 
Chi phí để sản xuất 750.000 sp X : 
(2.736x80%) + (130,68x60%) + 9.000 + 30.374 = 41.641,208 (tr.đ) 
Chi phí được trừ (chi phí tiêu thụ 600.000 sp) trong kỳ : 


(918 - 276,1344) + (1.170 - 24,7104) + 10.294 + 
+ (41.641,208 / 750.000) x 600.000 = 45.394,1216 (tr.đồng) 


Thu nhập khác : 2.000 (triệu đồng). 
Thu nhập chịu thuê : 
50.970 - 45.394,1216 + 2.000 = 7.575,8784 (triệu đồng) 
Thu nhập tính thuế : 
7.575,8784 - 1.000 = 6.575,8784 (triệu đồng) 
Thuê TNDN phải nộp : 
[6.575,8784 - (10% x 6.575,8784)] x 25% = 1.479,57264 (tr.đ) 


Bài 22 : 

Tại một công ty sản xuất, trong năm có các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh như sau : 

I. Mua hàng : 


1. Nhập khẩu 80.000 kg nguyên liệu A để sản xuất bia lon 
Số hơa bơi Trun§2b)etaùne) theyHiêv kiện CIF }>/23/30f\lfng/bhg, ¿Hố puất 


BÀI TẬP 499 





thuế nhập khẩu : 10% (nguyên liệu A không thuộc diện chịu 
thuế TTĐB). 


2. Các nguyên liệu mua trong nước để phục vụ sản xuất với giá 
chưa thuế GTGŒT là 2.550 triệu đồng. 
H. Sản xuất : 


Trong năm công ty sản xuất được 100.000 thùng bia. 


III. Tình hình tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất : 

1. Xuất khẩu ra nước ngoài 50.000 thùng bia theo điều kiện CIF 
với giá quy ra đồng Việt Nam là 290.000 đ/thùng, phí vận 
chuyển và bảo hiểm quốc tế là 10.000 đ/thùng. 

2. Bán cho các công ty thương mại trong nước 30.000 thùng bia 
với giá 345.096 đ/thùng, trong đó giá vỏ là 30.096 đồng/thùng. 


IV. Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm : 

- Xuất kho đưa vào sản xuất toàn bộ nguyên liệu A và các nguyên 
liệu mua trong nước nói trên. 

- Khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng sản xuất 800 triệu 
đồng. 

- Tổng tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm : Định 
mức sản phẩm là 50 thùng bia/lao động/tháng; dịnh mức tiền 
lương là 850.000 đồng/lao động/tháng. 

- Tổng tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý là 500 triệu đồng. 


-_ Các chi phí hợp lý khác ở bộ phận sản xuất (bao gồm cả BHXH, 
BHYT, KPCĐ) là 745 triệu đồng. 

- Thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc 
tế ở khâu xuất khẩu. 

— Các chi phí khác phục vụ quản lý và bán hàng là 520 triệu 
đồng. 


Yêu cầu : Tính các loại thuê mà công ty phải nộp, được hoàn (nếu 


Òò_ @ó) trong năm. 
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Biết rằng -: 
+ Công ty không có hàng tồn kho đầu kỳ. 
+ Thuế suất thuế xuất khẩu : 2%. 
+ Thuế suất thuế TNDN : 25%. 


+ Thuế suất thuế GTGT của của các hàng hóa, dịch vụ mua là 
10%. 


+ Thuế TTĐB của bia là 75%. 
+ Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp 
thứ nhất. 
Bài giải : 
I. Mua hàng : 
1. Nhập khẩu 80.000 kg nguyên liệu A : 
Thuế NK : 
80.000 kg x 49.500 đồng/kg x 10% = 396 (triệu đồng) 
Thuế GTGT khâu NK : 
(3.960 + 396) x 10% = 435,6 (triệu đồng) 
2. Các nguyên liệu mua trong nước : 
Tiền hàng : 2.550 triệu đồng. 
Thuê GTGT đầu vào : 255 triệu đồng. 


HL Sản xuất : 


Trong năm công ty sản xuất được 100.000 thùng bia. 


III. Tình hình tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất : 
1. Xuất khẩu ra nước ngoài 50.000 thùng bia : 
". ^ Doanh thu : 
Số hái bi Thai lọ BMMIỀN muang “08/680010010U gen 
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Thuế XK : 

50.000 thùng x 280.000 đ/thùng x 2% = 280 (triệu đồng) 
Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 

(396/100.000) x 50.000 = 198 (triệu đồng) 
2. Bán cho các công ty thương mại trong nước 30.000 thùng bia 
Doanh thu : 

30.000 thùng x 345.096 đ/thùng = 10.352,88 (triệu đông) 
Thuế GTGT đầu ra : 

10.352,88 x 10% = 1.035,288 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 
30.000 x [(345.096 - 30.096) / (1 + 75%)] x 75% = 4.050 (tr.đ) 


Vậy : 

- Thuế NK phải nộp : 396 (triệu đồng). 

- Thuế GTGT phải nộp ở khâu NK : 435,6 (triệu đồng). 

- Thuế XK phải nộp : 280 (triệu đồng). 

- Thuế NK được hoàn ở khâu NK nguyên liệu : 198 (triệu đồng). 
- Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 4.050 (triệu đồng). 


- Thuế'ŒTGT phải nộpgc#ối kỳ = Thuế GTGT đầu ra - Thũ& 
GTGT đầu vào được khấu trừ. 


Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : 
435,6 + 255 = 690,6 triệu đồng 
Thuế GTGT đầu ra : 1.035,288 (triệu đồng) 
Thuê GTGT phải nộp cuối kỳ : 
1.035,288 - 690,6 = 344.688 (triệu đồng) 
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 
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Thuế TNDN Thủ nhập Phản trích lập Thuế suất 


phảnp Ÿ tdnhthuế quỹ KH&CN , ” thuế TNDN 
Doanh thu : 

14.520 + 10.352.3 = 21.852.8 ':riệu đồng 
Chi phí để sản xuất 100.000 thưng búa : 
4.356 + 2550 + 500 +. 9 55 50 x 102.00), +~ ,35 = 10.151 trởi 
Chi phí được trư :ch: pni cha 50.029 thung Diị2 tiểu tụ: : 


(101517 100.000 x 3200: + 51) + 520 + 252 -— 198! + 
~ 4.050 ~ 52.0) x Ú.01. = 13..,.2.8 triệu đóng 


Bai 23 - 


Nha máy rượu bia Inanh Minr. Trong KY tính thuế có các số liệu 


ất sinh như sau : 


I. Bán hàng : G:á pán chưa :tbưế GIGT 


1: Bán 410.000 chai rượu 20- vớ: giá 31.202) crai va 30.) chai 
"ỹ2 +" với giá 26.27) 2 chai cho Các Cổ2ø tY thJ7ng nghẲiỆD. 
Bá" 30.009 cha: rực: 29ˆ va 1Ó (SP? cha: rượui +Ơ' cho Cêng TY 


xuốất ¬5*ân ghảu NL giá 5á: lân lượt :¿a 532.50) cha: và 


t1 


c2 

‹ 

Aa 
1 
1% 
1 


2a trúc sgoa: 20,08) chai nướu 2U- theo Ởiểu Kiến 
FÓOB 6i ziá 32.09) đ chai, 10,57) cha: rướn: 2Ú" Then đ'ềa kiện 
CĂ -:: g4 30.0) ô cha. 


II. Chi phí của san phẩm tiêu thụ : 


- ` F " 7 k - ” — 

mm. ~— m- _— — =—- Kx ~—=¬ +~ - —m..¬m ch“ = b— ”m.^ + ~. e. -.Ắ._~ . —- 

= “` ., 5S. TW b2 S —¬ cm sốc TS Do ~“-.~ \.“..CH GSEYS vs. 22L 
- - ° : 

.-c*~ke mm ước 2= ¡ä = J_“ t.—=Ẫ.o ni ” “av “4. a “em -._- " “S©Ẳ 

v“vÃÝZn“Ý sẽ « .~ 5 .s œ7. ._- TS “ứ ~.-.-. ”e® ~ = Cho TH TC vsAa“sy-¿t+G (csˆ¿«ốổT Tải 
4s. --ˆ* 
ẮẲẮ * 
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- Chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế 2% giá CIF. 
- Chi mua văn phòng phẩm : 30 triệu đồng. 
- Các chỉ khác 920 triệu đồng. 


Yêu cầu : Hãy xác định thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và 
thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ của nhà máy rượu bia Thanh 
Minh. 


Biết rằng : 

- Thuế TTĐB của rượu 202 là 30%, 409 là 65%. 
- Thuế suất thuê TTND là 25%. 

- Thuế xuất khẩu là 2%. 

- Thu nhập khác : 2ð triệu đồng. 


Bài giải : 
1. Bán cho các công ty thương nghiệp : 


Doanh thu : 


40.000 chai x 31.200 đ/chai) + (30.000 chai x 46.200 đ/chai) = 
= 2.634 (triệu đồng) 


Thuế GTGT đầu ra : 
2.634 x 10% = 263,4 (triệu đồng) 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 


(40.000 chai x [31.200 /(1 + 30%)] x 30%] + 
+ {30.000 chai x [46.200 / (1 + 65%)] x 65%] = 834 (tr. đồng) 


2. Bán cho Công ty xuất nhập khẩu X : 
Doanh thu : 


(30.000 chai x 32.500 đ/chai) + (10.000 chai x 49.500 đ/chai) = 
= 1.470 (triệu đồng) 
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Thuế GTGT đầu ra : 
1.470 x 10% = 147 (triệu đồng). 
Thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán hàng : 


(30.000 chai x [32.500 / (1 + 30%)] x 30%} + 
+ (10.000 chai x [49.500 / (1 + 65%)] x 65%} = 420 (tr.đồng) 


3. Xuất khẩu ra nước ngoài : 
Doanh thu : 


(40.000 chai x 32.000 đ/chai) + (10.500 chai x 50.000 đ/chai) = 
= 1.805 (triệu đồng) 


Thuế XK phải nộp : 

(40.000 chai x 32.000 đ/chai x 2%) + 

+ (10.500 chai x 98% x 50.000 đ/chai x 2%) = 35,89 (tr.đồng) 
Vậy - 
- Thuế xuất khẩu : 35,89 (triệu đồng). 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp : 834 + 420 = 1.254 (triệu đồng). 
- Thuế TNDN phải nộp : 


Thuế TNDN _ í Thunhập Phản trích lập Thuế suất 
phi nộp - tính thuế quỹ KH&CN thuế TNDN 
Doanh thu : 


2.634 + 1.470 + 1.805 = 5.909 (triệu đồng) 
Chi phí được trừ : 


2.450 + 35,89 + 1.254 + (10.500 x 0,05 x 2%) + 30 + 920 = 
= 4.700,39 (triệu đồng) 


Thu nhập khác : 25 (triệu đồng). 
Thuê TNDN phải nộp : 


".. (5.909 - 4.700,39 + 25) x 25% = 308,4025 (triệu đồng) 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu — ĐH TN hfD:/1www.Írc-fnu.ed.VH 


BÀI TẬP 505 





CHƯƠNG 6 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


Bài 24 - 

Ông Nguyễn Tùng Vinh làm việc ở TP. Hồ Chí Minh có thu nhập 
từ lương (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) tháng 1/20xx là 
45.000.000 đồng. Cũng trong tháng 1/20xx, Ông Vinh trúng thưởng 
khuyến mãi một chiếc xe gắn máy có trị giá 30.000.000 đồng. Tính 
thuế thu nhập cá nhân mà Ông Vinh phải nộp, số tiền thực tế mà Ông 
Vinh nhận được trong tháng 1/20xx. 


Biết rằng : Ông Vinh là người độc thân, không có người phụ thuộc 
phải nuôi dưỡng, không tham gia đóng góp các khoản từ thiện, nhân 
đạo, khuyến học. 


Bài giải : 


a) Đổi với thu nhập từ tiền lương : 


Thunhập  Thunhập — Các khoản 
tnhthuế ¬chịu thuế giảm trừ 


- Thu nhập chịu thuế : 45.000.000 đồng. 


- Các khoản giảm trừ : 4.000.000 đồng (chiết trừ gia cảnh đối với 
bản thân). 


- Thu nhập tính thuê : 
45.000.000 đồng - 4.000.000 đồng = 41.000.000 đồng 
- Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần như sau : 
+ Bậc 1 : Thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5% : 


. có ð triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng 
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+ Bậc 2 : Thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, 
thuế suất 10% : 


(10 triệu đồng - 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng 


+ Bậc 3 : Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu 
đồng, thuế suất 15% : 


(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng 


+ Bậc 4 : Thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu 
đồng, thuế suất 20% : 


(32 triệu đồng - 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng 


+ Bậc 5 : Thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 41 triệu 
đồng, thuế suất 25% : 


(41 triệu đồng - 32 triệu đồng) x 25% = 2,25 triệu đồng 


Thuế TNCN tạm nộp đối với thu nhập từ tiền lương trong tháng 
1/20xx là : 


(0,225 + 0,ð + 1,2 + 2,8 + 2,25) = 7 triệu đồng 
(Hoặc : Có thể tính theo Biểu tính thuế rút gọn ở Phụ lục 6.2). 
Thuế TNCN = 4,75 + 25% (41 - 32) = 7 (triệu đồng). 
b) Đối với thu nhập từ trúng thưởng : 
Thuế TNCN = (30 tr.đồng - 10 tr.đồng) x 10% = 2 triệu đồng. 
Vậy : 
- Thuế thu nhập cá ¬hân phái nộp trong tháng là : 
7 triệu đồng + 2 triệu đồng = 9 triệu đông 
- Số tiền thực tê nhận được là : 


(45 tr.đồng + 30 tr.đồng) - 9 triệu đồng = 66 triệu đồng 
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Bài 25 - 
Ông Nguyễn Duy Hưng làm việc tại Công ty ABC và có thu nhập 
trong tháng 12/20xx như sau : 


1) Tiền lương : 15.000.000 đồng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm 
bắt buộc). 


Tiền thưởng từ Công ty do Ông có phát minh, cải tiến kỹ 
thuật : 5.000.000 đồng. 


Tiền thưởng nhân dịp lễ Tết : 1.000.000 đồng. 


2 


— 


bộ 
4) Trợ cấp tiền xăng đi lại làm việc : 500.000 đồng. 


— 


5) Tiền thưởng nhân địp thành lập Công ty : 2.000.000 đồng. 


6) Lãi tiền gởi tại Ngân hàng Ngoại Thương : 1.000.000 đồng. 


— 


Tính thuế thu nhập cá nhân mà Ông Hưng phải nộp, số tiền thực 
tế mà Ông nhận được. 


Biết rằng : Ông Hưng nuôi 01 con 02 tuổi, 01 vợ trong độ tuổi lao 

động ở nhà nội trợ, 01 người phụ giúp việc nhà ngoài tuổi lao động. 
Bài giải : 

- Thu nhập chịu thuế : (15 + 5 + 1 + 0,5 + 2) = 23,5 (triệu đồng). 

(Lãi tiền gởi tại các Ngân hàng được miễn thuế) 

- Các khoản giảm trừ : 4 + (1,6 x 1) = 5,6 (triệu đồng) (chiết trừ 
gia cảnh đối với bản thân và nuôi 01 con 02 tuổi). 

(Vợ không được tính là người phụ thuộc uì trong tuổi lao động; 
hgười phụ giúp uiệc nhà không phải là người phụ thuộc của Ông Hưng). 

- Thu nhập tính thuế : 23,5 - 5,6 = 17,9 (triệu đồng). 

- Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần như sau : 

(5 x 5%) + [(10 - 5) x 10%] + [(17,9 - 10) x 15%} = 1,935 (tr.đ) 

(Hoặc : Có thể tính theo Biểu tính thuế rút gọn ở phụ lục 6.2). 
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Bài 26 - 


Ông Nguyễn Văn Nghiêm đã nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng là 
4 triệu đồng, nay Ông ký hợp đồng làm việc cho Công ty X và được 
hương lương 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra Ông còn tham gia vào Hội 
đồng quản trị của Công ty Y và có thu nhập 4 triệu đồng/tháng. 


Trong năm tính thuê 20xx, ngoài những khoan thu nhập nên trên, 
Ông còn các khoản thu nhập sau : 


Tháng 6 : Thu nhập từ lãi tiền gơi Ngân hàng là 3 triệu đồng. 
Tháng 8 : Ông chuyển nhượng chứng khoán với giá chuyển 
nhượng 300 triệu đồng, giá mua cua chứng khoán này là 350 
triệu đồng, các chi phí hợp lý liên quan đến chuyển nhượng 
chứng khoán là 1 triệu đồng. 


Tháng 10 : Ông chuyển nhượng chứng khoán với giá chuyển 
nhượng 400 triệu đồng. giá mua 360 triệu đồng, các chỉ phí hợp 
lý liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán là 1 triệu đồng. 
Ông có đăng ký nộp thuế với thuế suất 20% từ đầu năm. 


Tháng 11 : Ông được thừa kế một căn nhà (bao gồm ca nhà và 
đất) do chia thừa kế từ Bố Mẹ, giá căn nhà theo khung giá tính 
lệ phí trước bạ cua Nhà nước là 150 triệu đồng. giá thị trường 
là 600 triệu đồng. Đây là căn nhà thứ 2 mà Ông đứng tên. 
Tháng 12 : Ông trai Ông ở nước ngoài gởi về cho Ông 100 triệu 
đồng. 


Biết rằng : 


Ông được Công ty X đóng bảo hiểm nhân thọ ã triệu đồng năm 
Trong năm Ông đã đóng góp 7 triệu đồng cho 'QuÈ hỗ trợ trẻ 
em Thành phổ”. 

Hàng tháng Ông chu cấp cho 2 cháu ruột, mỗi cháu 2 triệu 
đồng để nuôi các cháu ởi học, phụ thêm với cha mẹ các cháu. 


Yêu cầu : Tính thuế TNCN Ông Nghiêm phải nộp trong năm 
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Bài giải : 
a) Thuế TNCN từ lương : 
Thu nhập chịu thuế cả năm : 


(8 tr.đồng + 4 tr.đồng) x 12 tháng + 5 tr.đồng = 149 tr.đồng 


(Gồm thu nhập từ Công ty X; Công ty Y; bảo hiểm nhân thọ do 
Công ty X đóng) - Thu nhập từ lương hưu được miễn thuế. 


Các khoản giảm trừ : 

7 triệu đồng + (4 triệu đồng x 12 tháng) = 55 triệu đồng 
(Gồm tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ trẻ em Thành phố uà chiết trừ 

gia cảnh đối uới bản thôn). 
Thu nhập tính thuê cả năm : 
149 triệu đồng - 55 triệu đồng = 94 triệu đồng 

Thuế TNCN phải nộp cả năm : 

(60 tr.đồng x 5%) + (94 tr.đồng - 60 tr.đồng) x 10% = 6,4 tr.đ 


b) Thuế TNCN từ lãi tiền gởi Ngân hàng : được miễn thuế. 


c) Thuế TNCN từ kinh doanh chứng khoán : 
Tháng 8, khi Ông Nghiêm chuyển nhượng chứng khoán, tạm nộp 
thuế TNCN là : 
300 triệu đồng x 0,1% = 0,3 triệu đồng. 
Tháng 10, tương tư như trên, Ông tạm nộp thuế TNCN là : 
400 triệu đồng x 0,1% = 0,4 triệu đồng 
Đến cuối năm Ông được quyết toán lại thuế TNCN từ kinh doanh 
chứng khoán theo thuế suất 20% như Ông đã đăng ký từ đầu năm như 


3aU : 


Thuế TNCN Thu nhập Thuê suất 


`. phải Tin, _—__ tính thuế 20% 
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Thu nhập tính thuế : 
(300 —- 350 - 1) + (400 - 360 - 1) = - 12 (triệu đồng) 


Vậy : Trong năm Ông kinh doanh chứng khoán bị lỗ nên không 
phải nộp thuế TNCN, số thuế Ông đã tạm nộp ở tháng 8 và 10 sẽ được 
hoàn lại với số tiền là : 0,3 triệu đồng + 0,4 triệu đồng = 0,7 triệu đồng. 


d) Thuế TNCN từ nhận thừa kế căn nhà : 


Theo quy định hiện hành, "Thu nhập từ chuyên nhượng bất động 
sản giữa cha mẹ với con" thuộc diện miễn thuế TNCN. Nên Ông Nghiêm 
không phải nộp thuế TNCN trong trường hợp này. Tuy nhiên khi Ông 
bán sẽ thuộc diện chịu thuế TNCN (Vì Ông có hai căn nhài!. 


đ) Thuế TNCN từ kiều hối : 


Theo quy định hiện hành, "Thu nhập từ kiểu hối” cũng thuộc diện 
miễn thuế TNCN. Nên Ông Nghiêm cũng không phải nộp thuế TNCN. 


Bài 27 : 


Tháng 9 năm 20xx, Ông Nguyễn Công Thành làm việc tại Công 
ty R, được thanh toán khoản tiền lương làm thêm giờ cao hơn so với 
tiền lương làm việc trong giờ là 2 triệu đồng ngoài khoản lương chính 
là 9 triệu đồng, các khoản bảo hiểm bắt buộc mà Ông phải nộp là 
1 triệu đồng. 


Cũng trong tháng, vào ngày 1/9 Ông bán ngôi nhà duy nhất của 
mình (do cha mẹ cho) với giá 2 tỷ đồng (khung giá Nhà nước 500 triệu 
đồng) để mua 2 ngôi nhà khác (Ông đứng tên một căn giá 1,2 tỷ đồng; 
còn chị gái Ông đứng tên một căn giá 600 triệu đồng, đây là căn nhà 
duy nhất chị đứng tên). 


Ngày 15/9, Chị gái Ông bán căn nhà trên với giá 0,9 tỷ. Sau đó 
Ông Thành lại mua căn nhà khác với với 1 tỷ đồng và do Ông đứng 
tên. 
Ngày 30/9, Ông Thành bán căn nhà đã mua ngày 15⁄9 với giá 
Số hoa bờiBrij đồng, Bbereglá ðhà (óc thấp hơp,Ø4/hápn,gvtyận Jin lồng. 
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Yêu cầu : Xác định thuế TNCN Ông Thành phải nộp trong tháng. 

Biết rằng : Ông là người độc thân, không có người phụ thuộc, các 

chỉ phí liên quan đến mua bán các căn nhà nêu trên không đáng kể. 
Bài giải : 
a) Đối với thu nhập từ tiền lương : 


Thu nhập chịu thuế : 9 triệu đồng (lương làm thêm giờ cao hơn 
so với tiên lương làm việc trong giờ được miễn thuế). 


Các khoản giảm trừ : 1 triệu đồng + 4 triệu đồng = 5 triệu đồng 
(gồm khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và chiết trừ gia cảnh đối với bản 
thân) 


Thu nhập tính thuế : 

9 triệu đồng - 5 triệu đồng = 4 triệu đồng 
Thuế TNCN tạm nộp trong tháng : 

4 triệu đồng x 5% = 0,2 triệu đồng 


b) Đối với thu nhập từ bất động sản 

Ngày 1/9, Ông bán ngôi nhà duy nhất của mình, nên không phải 
nộp thuế TNCN. 

Ngày 15/9, Chị gái Ông bán căn nhà cũng không phải nộp thuế 
TNCN, vì đây là căn nhà duy nhất mà chị Ông đứng tên. 

Ngày 30/9, Ông Thành bán căn nhà đã mua ngày 15/9 với giá 
1,05 tỷ đồng, trường hợp này Ông phải nộp thuế TNCN, vì Ông đang 
đứng tên sở hữu hai căn nhà và bán bớt một căn. 

Thuế TNCN phải nộp là : 

1,05 tỷ đồng x 2% = 21 triệu đồng 
Tuy nhiên, Ông có thể đề nghị áp dụng thuế suất 25% trên thu 


nhập tính thuế do mức thuế phải nộp thấp hơn áp dụng thuế suất 2% 


,_ ,trên giá chuyển nhượng nêu trên. Lúc này : 
SỐ hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfD:/1www.Írc-fnu.ed.VH 


512 BÀI TẬP 


Thuế TNCN Thu nhập Thuế suất 


phảnộp 7 tínhthuê ” 25% 
Thuế TNCN phải nộp : 
(1,05 tỷ đồng - 1 tỷ đồng) x 25% = 12,5 triệu đồng 


VẬY - 
Thuế TNCN Ông Thành đã nộp trong tháng 9/20xx là : 


0,2 triệu đồng + 12,5 triệu đồng = 12,7 triệu đồng 


Bàảai 26 - 

Ông A và B là hai chuyên gia người Mỹ sang Việt Nam làm việc 
cho một Văn phòng đại diện Công ty của Mỹ tại Việt Nam, theo hợp 
đồng mỗi tháng hai chuyên gia này được hưởng các khoản như sau : 


- Tiên lương : 4.000 USD. 
- TÀI 114200 tên 
- Tiền ăn giữa ca : 50 USD. 
Biết rằng : 


- Ông A ở nhà do Văn phòng đại điện Công ty thuê và chi trả 
ngoài lương là 700 USD; Ông có vợ trong tuổi lao động, đi làm 
và có thu nhập: 01 con đang học tại Trường Tiểu học Dân lập 
Quốc tế mỗi tháng chi phí 4.500.000 đồng, được kê khai là 
người phụ thuộc của Ông; trong năm tính thuế, Ông ở Việt Nam 
250 ngày và không có thu nhập ở nước ngoài. 


- Ông B thuê khách sạn ở, do Ông tự chi trả và có hợp đồng 
thuê khách sạn 6 tháng với giá 400 USD/tháng; Ông là người 
độc thân, không có người phụ thuộc phải nuôi dưỡng; trong năm 
tính thuế, Ông A ở Việt Nam 159 ngày và không có thu nhập 
ở nước ngoài. 


___ Yêu cầu : Xác định thuế TNCN mà hai chuyên gia này phải nộp 
Số hoa hgi„Tpuiue tôm Haediêu giÐHrBMLhuế 17.00188498 TÌrc-tnu.edu. vn 
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Bài giải : 


a) Đối với Ông A : 


Ông được xem là đối tượng cư trú tại Việt Nam (Vì có số ngày ở 
Việt Nam trên 183 ngày trong năm tính thuế). 


Tổng thu nhập chịu thuế trong năm gồm : 
- Tiền lương : 
4.000 USD x 19 tháng = 48.000 USD 
- Phụ cấp ởi lại : 
200 USD x 12 tháng = 2.400 USD 
- Tiền ăn giữa ca : 
50 USD x 12 tháng = 600 USD 


- Tiền thuê nhà ở do Văn phòng đại diện Công ty thuê và chỉ trả 
ngoài lương : 


700 USD x 12 tháng = 8.400 USD 
Thu nhập chịu thuế : 
(48.000 + 2.400 + 600 + 8.400) = 59.400 (USD) 


Các khoản giảm trừ : 4.000.000 đồng + 1.600.000 đồng = 5.600.000 
đồng/tháng (gồm chiết trừ gia cảnh đối với bản thân và 01 con là người 
phụ thuộc). 


Thu nhập tính thuế : 
(59.400 USD x 17.000) - (5.600.000 đ x 12 tháng) = 942,6 tr.đ 
Thuế TNCN Ông A phải nộp trong năm tính thuế : 
(60 x 5%) + [(120 - 60) x 10%] + [(216 - 120) x 15% + 
+ [(384 - 216) x 20%] + [(624 - 384) x 25% + 
+ [(942,6 - 624) x 30%] = 212,58 (triệu đồng) 
b) Đối với Ông B : 
Ông được xem là đối tượng cư trú tại Việt Nam (Vì có hợp đồng 
Số lện bởi n lim đệ 3 lớu P '£ R8). hf0://www.Írc-fnu.edU.VH 
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Tổng thu nhập chịu thuế trong năm gồm : 
- Tiền lương : 
4.000 USD x 12 tháng = 48.000 USD 
- Phụ cấp đi lại : 
200 USD x 12 tháng = 2.400 USD 
— Tiền ăn giữa ca : 
50 USD x 12 tháng = 600 USD 
Thu nhập chịu thuế : 
(48.000 + 2.400 + 600) = 51.000 (USD) 


Các khoản giảm trừ : 4.000.000 đồng/tháng (chiết trừ gia cảnh 
đối với bản thân). 


Thu nhập tính thuế : 
(51.000 USD x 17.000) - (4.000.000 đ x 12 tháng) = 819 trả 
Thuế TNCN Ông B phải nộp trong năm tính thuê : 


(60 x 5%) + [(120- 60) x 10%] + [(216 - 120) x 15% + 
+ [(384 —- 216) x 20%] + [(624 - 384) x 25% + 
+ [(819 - 624) x 30%] = 175,5 (triệu đồng) 


_ Bài 29: 


Bà Nguyễn Thị Mông Thu làm việc tại Công ty Kê toán và tư vấn 
SM, có thu nhập từng tháng trong năm 20xx như sau : 


- Tháng 01 : 7.000.000 đồng. 
- Tháng 02 : 5.500.000 đồng. 
~ Tháng 03 : 5.600.000 đồng. 
- Tháng 04 : 5.500.000 đồng. 
- Tháng 05 : 8.500.000 đồng. 


Số hoa bơi Ti ru)fR  2/0917714222174 TN'IhUÙ) độn. ./šuww, lrc-tnu.ed.VH 
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- Tháng 10 : 3.500.000 đồng. 
- Tháng 11 : 8.000.000 đồng. 
- Tháng 12 : 9.000.000 đồng. 
Biết rằng : 


- Thu nhập của Tháng 06, 07, 08, 09 từ Bảo hiểm xã hội, là tiểr 
trợ cấp sinh con lần 1. 


- Thu nhập các tháng còn lại là từ tiền lương (sau khi đã trừ cá‹ 
khoản bảo hiểm bắt buộc). 


- Ngoài ra Bà còn cho thuê nhà, có thu nhập chịu thuế từ tiểr 
cho thuê nhà 20.000.000 đồng/năm. Tiền thuê nhà trả một lấn 
vào đầu năm (tháng 1/20xx). 


- Bà Thu có chồng trong tuổi lao động và mới sinh con lần đầi 
(con được kê khai là người phụ thuộc của Bà Thu), ngoài r: 
không có người phụ thuộc phải nuôi dưỡng, không đóng góp các 
khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 


Yêu cầu : Tính thuế TNCN mà Bà Thu phải nộp trong năm. 
Bài giải : 
Các khoản thu nhập chịu thuế trong năm : 


- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương : 


(7.000.000 + 5.500.000 + 5.600.000 + 5.500.000 + 8.500.000 + 
+ 3.500.000 + 8.000.000 + 9.000.000) = 52.600.000 (đồng 


- Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh (cho thuê nhà) : 20.000.00( 
đồng. 


- Tổng thu nhập chịu thuế trong năm : 
52.600.000 + 20.000.000 = 72.600.000 (đồng) 


(Thu nhập từ trợ cấp Bảo hiểm xã hội được miễn thuế!. 
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Các khoản giảm trừ : 
- Đối với bản thân : 
4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng 
- Đối với người phụ thuộc : 
1.600.000 đồng x 7 tháng = 11.200.000 đồng 
(Do tháng 6 Bà mới sinh con). 
Thu nhập tính thuế trong năm : 
72.600.000 - (48.000.000 + 11.200.000) = 13.400.000 đồng. 


Vậy - 
Tổng thuế TNCN mà Bà Thu phải nộp cho cả năm là : 
13.400.000 đồng x 5% = 670.000 đồng 


Bai 30 : 
Tiếp theo đề bài 29, yêu cầu tính thuế TNCN Bà Thu tạm nộp 
hàng tháng và quyết toán thuê TÌNCN của cả năm. 
Bài giải : 
Tháng ÔI : 
Thu nhập tính thuế từ lương : 
(7.000.000 - 4.000.000) = 3.000.000 (đồng) 
Thuế TNCN tạm nộp từ lương : 
3.000.000 x 5% = 150.000 (đồng) 
Thu nhập tính thuế từ kinh doanh : 20.000.000 đồng. 
Thuế TNCN tạm nộp từ kinh doanh : 


(5.000.000 x 5%) + [(10.000.000 - 5.000.000) x 10%] + 
+ [(18.000.000 — 10.000.000) x 15%] + 


Số hơa bơi Trung tám K9-99,0097 1090.000) x 20221/sv2x309-04) cđang) 
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Tổng Thuế TNCN tạm nộp tháng 1 : 

150.000 + 2.350.000 = 2.500.000 (đồng) 
Tháng 02 : Thuế TNCN tạm nộp : 

(5.500.000 —- 4.000.000) x 5% = 75.000 (đồng) 
Tháng 03 : Thuế TNCN tạm nộp : 

(5.600.000 - 4.000.000) x 5% = 80.000 (đồng) 
Tháng 04 : Thuế TNCN tạm nộp : 

(5.500.000 - 4.000.000) x 5% = 75.000 (đồng) 
Tháng 05 : Thuế TNCN tạm nộp : 

(8.500.000 - 4.000.000) x 5% = 225.000 (đồng) 


Tháng 06, 07, 08, 09 : Không nộp thuế do không có thu nhập chị 
thuế. 


Tháng 10 : Thu nhập tính thuế : 

[3.500.000 - (4.000.000 + 1.600.000)] = - 2.100.000 (đồng) 
nên không nộp thuế. 
Tháng 11 : Thuế TNCN tạm nộp : 

[8.000.000 - (4.000.000 + 1.600.000)] x 5% = 120.000 (đồn 
Tháng 12 : Thuế TNCN tạm nộp : 

[9.000.000 - (4.000.000 + 1.600.000)] x 5% = 170.000 (đồn 


Vậy - 
Tổng thuế TNCN tạm nộp trong năm : 


2.350.000 + 75.000 + 80.000 + 75.000 + 225.000 + 120.000 + 
+ 170.000 = 3.845.000 (đồng 


Tổng thuế TNCN phải nộp cho cả năm là : 670.000 đồng (the 
bài 29). 


Quyết toán thuế TNCN, bà Thu được hoàn thuế là : 
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Bài 31 - 
Ông Lợi làm việc tại Công ty AAA. trụ sở làm việc tại Đỏng Nai. 
có thu nhập ca năm 20xx như sau : 


Tiền lương : 120.000.000 đồng 13.000.000 đống x 12 tháng: 
Tiền cơm trưa : 6.000.000 đỏng !500.000 đồng x 12 tháng). 
Phụ cấp đi lại : 2.100.000 đồng (200.000 đồng x 12 tháng:. 
Phụ cấp độc hại : 1.200.000 đỏng (100.000 đồng x 12 tháng.. 
Tiền thương cuôi năm : 5.000.000 đồng tnhản vào thang 12). 
Tiền thuê nhà. tiền điện. nước được Còng ty chi tra hộ : 
36.000.000 đồng ‹3.000.000 đồng x 12 tháng:. 


Lãi cho Công ty ÀÀA vay : 21.000.000 đẳng (2.000.000 đồng x 
12 tháng) nhận hàng tháng. 

Hoa hồng nhận được từ một hợp đồng mỏi giới của Công tY 
BBB : 50.000.000 đồng :nhận vào tháng 6). 

Thu nhập từ việc bán cây canh do Ông tự trồng và chăm SÓC : 
100.000.000 đồng (nhận vào tháng 121. 

Ngoài ra tháng 2 Ởng còn chuyển nhượng chứng khoán với giá 
260 triệu đồng. gia mua 250 triệu đồng. cac chị phí hợp lv liên 


quan đên chuyển nhượng chứng khoán là 1 triêu đồng. Ông 
không đăng kv nộp thuê theo thuê suất 2ữ“%. 


Biết rùng : 


Ông nộp các khoản bảo h:ểm bất buộc : 
r.200.000 đồng : 609.000 đồng x 12 tháng: 


Ông có + con ruột : Trong đó có 2 con dươi 1Š tuổi. Ì con crếp 
18 tưổi đang học uốc tóc phí công không cóc lượng" ta: một cửa 
tiệm gản nhà. 1 con trẻ^ 15 tuổi iang học trung cấp nghẻ :4: 
một trường dạy nghẻ của TP. Hỗ Chỉ Minh. 


Ông có 1 con nuôi dươi 1Š tuỏ 


Số hơa bơi TnìngềinrHọcWfefOngowpcrg tuôi l3o 3ộng:/4yphàlhBm. đản. vn 


không cỏ thu nhập: Bõ ngoài tuổi lao động có lương bưu 709.000 
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đồng/tháng và chết tháng 10/20xx; Mẹ ngoài tuổi lao động, buôn: 
bán nhỏ, mỗi tháng thu nhập không quá 400.000 đồng. 


- Ông không đóng góp các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyết 


học. 


Yêu cầu : Xác định thuế TNCN Ông Lợi phải nộp trong năm 
tổng thu nhập mà Ông nhận được sau khi nộp thuế. 


Bài giải : 
a) Các khoản thu nhập chịu thuế của cả năm áp dụng biểu thuê 
lũy tiến từng phần : 
- Tiền lương : 120.000.000 đồng. 
- Tiền cơm trưa : 6.000.000 đồng. 
- Phụ cấp đi lại : 2.400.000 đồng. 
- Tiền thưởng cuối năm : 5.000.000 đồng. 


- Tiền thuê nhà, tiền điện, nước được Công ty chỉ trả hộ 
36.000.000 đồng. 


- Hoa hồng nhận được từ một hợp đồng môi giới của Công ty 
BBEB : 50.000.000 đồng. 


Tổng thu nhập chịu thuế : 

120.000.000 + 6.000.000 + 2.400.000 + 5.000.000 + 36.000.000 + 
+ 50.000.000 = 219.400.000 (đồng) 

b) Các khoản giảm trừ : 

- Nộp bảo hiểm bắt buộc : 7.200.000 đồng 

- Chiết trừ gia cảnh : 

[4.000.000 + (1.600.000 x 5 người)] x 12 tháng = 144.000.000 đ 


(Những người phụ thuộc gồm : 2 con ruột dưới 18 tuổi, Ì con nuôi 
dưới 18 tuổi, 1 con trên 18 tuổi đang học trung cấp nghề, mẹ). 
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c) Thu nhập tính thuế : 
219.400.000 - 151.200.000 = 68.200.000 (đồng) 


d) Thuế TNCN phải nộp theo biểu thuế lũy tiến từng phần : 
Thuê TÌNCN : 


(60.000.000 x 5%) + [(68.200.000 - 60.000.000) x 10%] = 
= 3.820.000 (đồng) 


đ) Thuế TNCN phải nộp theo biểu thuế toàn phần : 
- Thuế TNCN từ lãi cho vay : 
24.000.000 đồng x 5% = 1.200.000 (đồng) 
- Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán : 
260.000.000 x 0,1% = 260.000 (đồng) 
Vậy : 
Tổng thuế TNCN Ông Lợi phải nộp trong năm : 
3.820.000 + 1.200.000 + 260.000 = 5.280.000 (đồng) 
Tổng thu nhập mà Ông nhận được sau khi nộp thuế : 


[(219.400.000 - 7.200.000) + 24.000.000 + 
(260.000.000 - 250.000.000 - 1.000.000: + 1.200.000 + 
+ 100.000.000] - 5.280.000 = 341.120.000 tđồng) 


Bài 32 - 
Tiếp theo để bài 31, yêu cầu tính thuế TNCN Ông Lợi tạm nộp 
hàng tháng và quyết toán thuế TNCN của cả năm. 
Bài giải : 


a) Từ tháng 1 đến tháng 11. Ông Lợi đã tạm nộp thuế TNCN tại 
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Thu nhập chịu thuế/tháng : 
(12.000.000 + 500.000 + 200.000 + 3.000.000) = 15.700.000 đ 


(Gôm : Tiển lương : 12.000.000 đồng; Tiền cơm trưa : 500.00( 
đông; Phụ cấp đi lại : 200.000 đồng; Tiền thuê nhà, tiền điện, nước 
được Công ty chi trả hộ : 3.000.000 đồng) 


Thu nhập tính thuế/tháng : 
15.700.000 - [4.000.000 + (1.600.000 x 5 người)] = 3.700.000 
Thuế TNCN tạm nộp/tháng : 
3.700.000 x 5% = 185.000 (đồng) 
b) Tháng 12, Ông Lợi đã tạm nộp thuế TNCN tại Công ty AAA 
như sau : 
Thu nhập chịu thuế/tháng : 
15.700.000 + 5.000.000 = 20.700.000 (đồng) 

Thu nhập tính thuế/tháng : 

20.700.000 — [4.000.000 + (1.600.000 x 5 người)] = 8.700.000 (đồng 
Thuế TNCN tạm nộp/tháng : 

(5.000.000 x 5%) + [(8.700.000 —- 5.000.000) x 10%] = 620.000 đ 


c) Tháng 6, Ông Lợi đã tạm nộp thuế TNCN tại Công ty BBB là 
50.000.000 x 10% = 5.000.000 (đồng) 


Vậy : 
Tổng thuế TNCN Ông Lợi đã nộp được quyết toán thuế là : 
(185.000 x 11 tháng) + 620.000 + 5.000.000 = 7.655.000 (đồn 


Tổng thuế TNCN Ông Lợi phải nộp (theo bài 31) là : 3.820.001 
(đồng). 
Quyết. toán thuế TNCN, Ông Lợi được hoàn thuế : 


X.s. 7.655.000 - 3.820.000 = 3.835.000 (đồng) 
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Riêng : (1: Thuê TNCN từ lãi cho vay mỗi tháng trong năm nỘP : 
2.000.000 x 5% = 100.000 đồng: và (2) Thuế TNCN từ chuyền nhượng 
chưng khoan ø thang 2 là 260.000 đồng không được quyết toán thuê. 


Bài 33 - 

Giả sử trong năm trình thuê 20xx Ông M. Tony là người Anh đến 
làm việc tại Việt Nam và có sô ngày ở Việt Nam là 201 ngày. còn lại 
Ông ở và làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian ở Việt Nam Ông có 
tổng thu nhập quy ra Đống Việt Nam là 630 triệu đồng. Ngoài ra Ông 
còn co thu nhập ở nước ngoài như sau : Ở nước M có thu nhập sau thuế 
TNCN đlỗã triệu đồng tcó chứng từ nộp thuế tại nước M là 3ã triệu 
đồng: Ở nước N có thu nhập sau thuê TNCN 320 triệu đồng tcó chứng 
t nộp thuê tai nước N là 60 triệu đồng). Tính thuế TNCN mà Ông 
M.Tony phai nộp trong năm 20xx tại Việt Nam. Biết rằng Ông M. Tony 
là người độc thản và không có người phụ thuộc phai nuôi dưỡng: các 
khoan thu nhập trên đã trừ các khoan bao hiểm bất buộc: Ông đã đóng 
gcp từ thiện khoan tiền 100 triệu đồng vào Làng nuôi dưỡng Trẻ em 
SOS. Qiản Gò Vấp. TP. Hè Chí Minh. 


Bài giải : 


Ong M Toay có sễ ngày ở Việt Nam là 204 ngày trong năm 20xx. 
nên được xem ¡ià đỏ: tượng cư tru tại Việt Nam (V3 co số ngày ơ Việt 
Nam trên 153 ngày cho 12 thang liên tục). 

Thu nhập chịu chọc của ông M Tony (theo pháp luật về thuê của 
Việt Nam' là : 

‹630~ 525~ 35: + 310+ 60, = 1.380 (triệu đồng: 

Cac khoan giam rrz :heo phap luật về thuê của Việt Nam. là : 

t4 X 12 thang + 100 = 145 triệu đồng 


Thu nhập tính thuê c¿a öng ML Toay 'theo phap luật về thuê của 
Việt Naml là : 


Ea S#- óP 350 = 18, 1.232 ‹triêu đề 
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Thuế TNCN mà Ông M.Tony phải nộp (theo pháp luật về thuế 
của Việt Nam) là : 


(60 x 5%) + [(120 - 60) x 10%] + [(216 - 120) x 15%] + 
+ [(384 - 216) x 20%] + [(624 - 384) x 25% + 
+ [(960 — 624) x 30%] + [(1.232 - 960) x 35%] = 313 (tr.đồng) 


Số thuế TNCN được trừ tính phân bổ cho phần thu nhập phát 
sinh ở nước ngoài theo tỷ lệ phân bổ giữa thu nhập phát sinh tại nước 
ngoài và tổng thu nhập chịu thuế tại Việt Nam là : 


(750 tr.đồng / 1.380 tr.đồng) x 313 tr.đồng = 170,1 triệu đông 


Trong đó : 750 (triệu đồng) = [(315+ 35) + (340+ 60)] (Tổng thu 
nhập ở nước ngoài). 


Như vậy số thuế được tính khấu trừ tối đa tại Việt Nam đối với 
thu nhập phát sinh ở nước ngoài là (35 + 60) = 9B triệu đồng (bằng 
với số thuế mà Ông M. Tony đã nộp ở nước ngoài). 


Số thuế TNCN thực tế ông M. Tony phải nộp tại Việt Nam là : 
313 triệu đồng - 95 triệu đồng = 218 triệu đồng 


Bài 34 : 


Ông David là người nước ngoài được một công ty Liên doanh với 
nước ngoài tại Việt Nam mời làm việc, có tiền lương (quy ra Đồng Việt 
Nam) và số ngày Ông ở Việt Nam như sau : 


Đơn vị tính : Triệu đồng 


Ngày đền Ngày rời Số ngày ở 
Việt Nam Việt Nam Việt Nam 






SỐ hoa bơi 
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. - Ngày đến Ngày rời Số ngày ở 
T T lu 
Việt Nam 
z 


t 
6 22 









Trong đó tiền lương của tháng 4 và tháng 7 Ông David nhận ở 
nước ngoài. 


Ngoài ra. trong năm Ông còn có thu nhập ơ 3 nước khác, tổng 
thu nhập ở nước ngoài quy ra Đồng Việt Nam là 220 triệu đồng, đã 
nộp thuế TNCN ở nước ngoài 15.1 triệu đồng (có biên lai nộp thuế). 


Yêu cầu : Xác định thuê TNCN mà Ông David phải nộp tại Việt 
Nam. biết rằng Ông không có nơi ở cố định tại Việt Nam. bản thân 
Ông có 02 người phụ thuộc được kê khai và đủ điều kiện được khấu trừ. 


Bài giải : 


Tổng số ngày Ông David ở Việt Nam là 146 ngày (dưới 183 ngày 
trong năm tính thuế). nên không được xem là đối tượng cư trú tại Việt 
Nam. Vậy theo pháp luật hiện hành về thuế TNCN. Ông David nộp 
thuế thu nhập đôi với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, 
khòng phân biệt nơi tra và nhận thu nhập. Do đó thuê TNCN Ông 
David phai nộp tại Việt Nam được tính theo công thức : 


Thuế TNCN Thu nhập Thuê suât 


phải nộp _ tính thuế & 20c 
Trong đó : Thu nhập chịu thuê là 100 triệu đồng. 
Thuế TNCN phải nộp = 100 x 20°¿ = 80 (triệu đồng'. 
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Bài 35 - 


Tại một nhà máy sản xuất X đặt tại TP. Hồ Chí Minh có 1.400 
nhân viên làm việc, hưởng lương và thưởng theo hệ số, trong tháng 
7/20xx nhà máy trả lương, thưởng như sau : 


2 


- Nhà máy trả lương tháng 6/20xx cho nhân viên (theo bảng ở 
đưới), đây là tiền lương còn lại sau khi trừ các khoản bảo hiểm 
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). 


- Nhà máy trả tiền thưởng 6 tháng đầu năm cho nhân viên, với 
tổng quỹ thưởng thực tế chi cho nhân viên là 8.227.500.000 
đồng. 


Đơn vị tính : Ngàn đồng 





526 BÀI TẬP 


Số người được Hệ số Lương T6/2006 
hưởng lương lương (nhận vao T7/2006) 





Yêu cầu : 
1) Tính tông thuế TNCN mà các nhân viên trong nhà máy phải 
nộp trong tháng 7/20xz. 


2) Tính tổng số tiền mà nhà máy thực tế chi cho các nhân viên 
trong tháng 7/20xx. 


Bài giải : 


- Theo quy định của Luật thuế TNCN hiện hành thì tiền nộp về 

BHXH, BHYT từ tiên lương, tiền công của người lao động là khoản thu 

Ö nhập không chịu thuế, nên thu nhập chịu thuế chính là thu nhập sau 
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- Chi tiền thưởng 6 tháng đầu năm cho nhân viên như sau : 
Đặt hệ số lương bằng 1 là HS1, ta có : 


[(1 x 10) + (3 x 8) + (96 x 6) + (100 x 5,5) + (150 x 5ã) + 
+ (200 x 4,5) + (200 x 4) + (250 x 3,5) + (400 x 2,5)] x HS1 
= 8.227.500.000 


Suy ra : HS1 = 1.500.000 đồng. 


Ta có bảng tính như sau : 


Đơn vị tính : ngàn đồng 






Tiền 
thưởng 










Thu nhập 
chỉ cho 
nhân viên 


=5[= EElL= |= [+ |=|=l=== 

FgRcilisisiifiLr. Liesiligiifiiosslafroo| sai 
HƠI ca tr  ar 1= na 
Le |eo[ 2838 | so00 |ttsle[ + [e3a9[ s8: |ttLse4| sanE[ ta 
Ls |eo[2sae|sooo [tre] z [4z] sư [Zm|azsz| sossm- 
La |ep|2ss9[so0ø [tre] 3 [ata| ty |htZet|saee| sưa 
Dù |eo[zsae [se [trst[ + [is] rr |nam| se | Hoớc, 
La |ss[seee [szso liosa| + [sa | 24 |hossa| ss2r | mo 
Lạ |ss[2ses [azso [toa] z [are | wg Hhozm| asst| zme2n_ 
Lá |ss[seee[azzn[tost| 3 |zte| tr hoạm| sap| setse. 
Le|ee|see|sgessel + |oma| - ese| - | mem 
Lo |so|zaaa|ranp[ssa| + |3 | 2D [s72 |asee| sao. 
L3 |so[2444|rslo|ssa[ 3 [tia] ø |ea|as4| siet 
La |so|ssa|rsp|ssz[ + |wsg| - |ss| - | smmm, 
La [so[saa|rsm|ssa[ s |ema| - [ssa| - | 7m1 
Le |es|sme|ere|eso| 2 |uưe| t [ase|sze] sơn. 
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[he ® [E|s|  [m | | 2,5 lm=m 

[49|220o|ozso|aoso| 3 | tso | @ |ao43 | 323 | 384s28_ 
Tam a- _ == 599 650 
[ae |«s|22oo |ozso|aoso| sø |@oso| - |asso| - | 3zz2o_ 
L42 |ao|tesi |eooo|z9st| o |aesi| - |Z9st| - | 33942_ 
39 |4o|test|eooo|7sst| 3 |@4@| - |79si| - | 302135 
s2 |«o|+st|eooo|zos| 4 |@44g| - |z9si| - | sese 
se |+o|+est|eooo|zsst| s |@&os| - |zesi| - | 46ttsa 
[se |as|+701i|s2so|6esr| 2 |24@ | - |69si| - | 4t0tos 
[76 |as|+7ot|s25o|69sir| 3 |#@49| - |e9si| - | 528273 
sa |ss|+zo+|s2so|essi| 4 |@z4| - |essi| - | 368403 
s2 |as|+zot|s2so|osst| s |&os9| - |essi| - | «3pse 
L402|2s|+2oo|szso|ssso| 2 |@2so| - |«sso| - | sossoe, 
9z |zs|+2oo|szso|«oso| 3 |@aso| - |seo| - | 4aosso_ 
L5 272542758 4435C + (sen ea| Caeeer 
[+2oo |azso |«eso| s |ợoso| - |s@so| - | sesaoo_ 


s 10.842.873 
cộng 


Cách tính các cột : 



























* Cột (7) : 
Thunhập  Thunhập Các khoản giảm trừ 
tính thuế —— chịu thuế (Chiết trừ gia cảnh) 


- Người lao động không có người phụ thuộc : Chiết trừ gia cảnh 
4.000 ngàn đồng. 


- Người lao động có 01 người phụ thuộc : Chiết trừ gia cảnh 5.600 
ngàn đồng. 

- Người lao động có 02 người phụ thuộc : Chiết trừ gia cảnh 7.200 
ngàn đồng. 


ời lao động có 03 người phụ thuộc : Chiết trừ gia cảnh 8.800 
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- Người lao động có 04 người phụ thuộc : Chiết trừ gia cảnh 
10.400 ngàn đồng. 


- Người lao động có 05 người phụ thuộc : Chiết trừ gia cảnh 
12.000 ngàn đồng. 
* Cột (8) Thuê TNCN : Được tính căn cứ vào thu nhập tính thuế 
và biểu thuế lũy tiến từng phần. 
Vậy : 


1) Tính tổng thuế TNCN mà các nhân viên trong nhà máy phải 
nộp trong tháng 7/20xx là : 54.253 ngàn đồng. 


2) Tính tổng số tiền mà nhà máy thực tế chi cho các nhân viên 
trong tháng 7/20xx là : 10.842.873 ngàn đồng. 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfp:/2www.Írc-fnu.ed. VN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 531 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. PGS. TS. Lê Văn Ái, TS. Đỗ Đức Minh, “Thuế Thu nhập cá nhân 
trên thế giới uà định hướng uận dụng ở Việt Nam”, Nhà xuất bản 
Tài chính, Hà Nội 2002. 


2. Ăng Ghen, “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu uà Nhà 
nước”. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1962. 


3. PGS. TS. Phan Thị Cúc, Th§. Trần Phước, ThS. Nguyễn Thị Mỹ 
Linh, “Giáo trình thuế”, Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 
Nhà xuất bản Thông kê 2007. 


4... Chính phủ, “Chiến lược tài chính Việt Nam đến năm 2010”, Hà Nội 
2003. 


5. Dudaurop và FI. Poliauskl, “Lịch sử tư tướng hinh tế”. 
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1976. 


6. TS. Lê Thị Thanh Hà, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí 
Minh, “Giáo trình Thuế”. Nhà xuất bản Thống kê, năm 2007. 


7. Học viện Tài chính, “Giáo frình Thuế”. Nhà xuất bản Tài chính, 
Hà Nội 2007. 


8. Karl Marx, "Tư bản”. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1976. 


9. TS. Nguyễn Hữu Khải, Th$. Phạm Thị Hồng Yến, ThS. Đào Ngọc 
Tiên, Các tình huống tò bài tập thuế”, Nhà xuất bản Thống kê. 
năm 2004. 


10. “Lê Nin toàn tập”. Nhà xuất bản Matscova 1978, Tập 33. 


11. PGS. TS. Nguyễn Thị Liên, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu, G¡đo trình 
nghiệp cụ Thuế”, Học viện Tài chính, Nhà xuất ban Tài chính, 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


| 


18. 


19, 


20. 


Th®. Nguyễn Thị Mỹ Linh, “Thuế thực hành", Nhà xuất bản Thống 
kê, năm 2008. 


“Mác - Ăng Ghen tuyển tập". Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1961, 
Tập 2. 


GS. TS. Dương Thị Bình Minh, “Tời Chính công”, Nhà xuất bản 
Tài chính, năm 2005. 


Quách Đức Pháp, "Thuế công cụ điều tiết 0ï mô nên kính tế”. 
Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 1999. 


Robert S. Pindyck - Daniel L. Rubinfeld, “Kinh tế học Vị mô”. 
Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 1999. 


PGS. TS. Lê Văn Tê, "Từ điển Kinh tế - Tài chính —- Ngân hàng". 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1996. 


Tổng cục Thuế - Tạp chí Thuế Nhà nước, “235 câu hỏi đứp 0ê thuế 
2003 - 2004”, Tập 1. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 2003. 


Tổng cục Thuế - Tạp chí Thuế Nhà nước, “Tình huống uà giải đóp", 
Tập 3. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội 2004. 


TS. Lê Xuân Trường, ThS. Vương Thị Thu Hiển - Học viện Tài 
chính, “Câu hỏi uà bài tập môn Thuế”. Nhà xuất bản Tài chính, 
Hà Nội 2007. 


CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 
1. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 


Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. 


Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ quy 
định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà 
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3. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


4. Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy 
định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. 


5. Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


6. Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn về việc kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 


7. Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định 
về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. 


8. Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 


9. Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy 
định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 


10. Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 6 
năm 2007 của Chính phú quy định việc xử lý vi phạm hành chính 
và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải 
quan. 


11. Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 hướng 
dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ 
quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu (thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 


¬ 115/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005). 
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12. Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 hướng 
đẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu và quản lý thuê đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo 
Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. 


2. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 


1. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 (đã được sửa đổi, bổ sung 
năm 2003; năm 2005). 


2. Nghị định sô 149/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuê tiêu thụ đặc 
biệt. 


3. Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ 
Tài chính hướng dân thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 
04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế 
tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuê tiêu thụ đặc biệt. 


4. Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2005 sửa đổi, 
bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12 
tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định sô 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 


5. Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/09/2005 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai. tự nộp thuế 
tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định số 161/2005.QĐ-TTg ngày 
30/6/2005 của Thủ tướng Chính phú. 


6. Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luậ: thuế 
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Thống tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 15 /12/2005 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chỉ tiết thi 
hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Giá trị gia tăng. 


Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản 
xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế 
tiêu thụ đặc biệt trong nước. 


3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 


Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 - ngày 03/06/2008. 


Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 - ngày 03/06/2008. 


Thông tư số 129 /2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của 
Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá 
trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng. 


Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa 
của biểu thuế nhập khẩu mu đãi. 


4. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 - ngày 
03/03/2008. 


Nghị định số 124/2008/NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2008 quy 


định chỉ tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008. 
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3. Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn 
thi hành NĐÐ số 124/2008/NĐ -CP ngày 14 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh 
nghiệp. 


5. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


1. Luật thuế Thu nhập cá nhân số 4/2007-QH12 ngày 21/11/2007. 


2. Nghị định sô 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân 
số 4/2007-QH12 ngày 21/11/2007. 


3. Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2008 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 
08 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
Luật thuế Thu nhập cá nhân. 


4. Công văn 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008. 


5. Công văn 762/BTC-TCT ngày 16/01/2009. 


ó. CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 


Phân : THUÊ MÔN BÀI 


1. Nghị định số 75/2002/NĐ-Chính phủ ngày 30 tháng 8 năm 2002 
của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài. 


2. Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 
30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài. 


3. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 
Số hoa bơi BAW1@ƒ2000/tủa lBậ T3)JCHNh hướng dẫn/tWcuhiệncNghedlinh số 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 537 
_———.——~——————=r——=MRnẦỪỪ.ƯÏ.ừ.,_Q,Ừ,_—._Ƒ___ÈẰỀ ____.._—_—__—ỲỶ 


75/9002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh 
mức thuê môn bài. 


Phản : THUẾ TÀI NGUYÊN 


1: 


Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1990 (đã được sửa đổi, bổ sung 
năm 1998). 


Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 1998 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh về Thuế tài nguyên (sửa 
đổi). 


Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP. 


Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2007 hướng 
dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Thuê tài nguyên 
(sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
68/1998/NĐ-CP. 


Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2008 của 
Bộ Tài chính về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế 
tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 
03/09/1998 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh 
Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 
01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 68/1998/NĐ-CP. 


Phân : THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 


1° 


Luật Thuê sử dụng đất nông nghiệp năm 1993. 


2. Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003 của Quốc 


hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 


Số hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN hfID:/1www.Írc-fnu.ed. VN 


538 TÀI LIỆU THAM KHẢO 


3. Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 20083 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Nghị quyết sô 15/2003/QH11 
ngày 17 tháng 06 năm 2003 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuê 
sử dụng đất nông nghiệp. 


4. Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 
từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP 
ngày 03/11/2003 của Chính phủ. 


Phân : THUẾ NHÀ, ĐẤT 


1. Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
1994). 


2. Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 08 năm 1994 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp 
lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất. 


3. Thông tư số 83-TC/TCT' ngày 07 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/08/1994 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất. 


4. Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19 tháng 08 năm 2002 của Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83-TC/TCT ngày 
07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
94/CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Pháp lệnh về thuế nhà, đất. 


7. PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


1. Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001. 


2. Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL- 


" VQHI0. 
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Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP 
ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh 
phí và lệ phí. 


Công văn số 3705/BTC - CST ngày 22 tháng 03 năm 2006 về việc 
triển khai thực hiện Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 


của Chính phủ. 


Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


8. QUẢN LÝ THUẾ VÀ XỬ LÝ 
VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUÊ 


Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 


Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phú quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 


Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Quản lý thuế và 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật 
Quản lý thuế. 


Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 


Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký 
thuế. 


Quyết định sô 2476/QĐ-BTC ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ 
Tài chính về việc đính chính Thông tư sô 60/2007/TT-BTC ngày 


14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sô điều của 
ung tâm Học liêu — ĐH TN hfD:/2www.Írc-fnu.ed.VH 
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Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ- 
CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Quản lý thuế. 


7... Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế. 


8. Quyết dịnh số 2538/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ 
Tài chính về việc đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 
14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm 
pháp luật về thuế. 
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«—- Nguyên Chí Thanh 


Trường Dự Bị 
Đại Học 





“— Nguyễn Tri Phương 


NHÀ SÁCH KINH TẾ TUẦN MINH 
(NHÀ SÁCH 15 ĐÀO DUY TỪ cũ) 
Địa chỉ mới : 23 ĐÀO DUY TỪ 
P.5 - 0.10 - TP. HỒ CHÍ MINH 


hf0:/2www.Írc-fnu.edu. vn 


“— Nguyên Trãi 
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TÌM ĐỌC TỦ SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÙNG TÁC GIÁ 
PHAN ĐỨC DŨNG 


NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Lý thuyết và bài tập) 

(Theo QÐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2009. 

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

(Theo QĐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2008), NXB Thống Kê, 2009. 

KÊ TOÁN TÀI CHÍNH CHUYÊN 

(Theo QĐÐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2009. 

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KHÔNG CHUYÊN 

(Theo QĐÐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2009. 

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

(Theo QÐ 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), NXB Thống Kê, 2009. 

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & KINH DOANH XNK, 

NXB Thống Kê, 2009. 

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & 

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU, NXB Thống Kê, 2009. 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN MỸ, 

(Thiên về thực hành & ứng dụng), NXB Thông Kê, 2009, 

KẾ TOÁN MỸ - ĐỔI CHIẾU KÊ TOÁN VIỆT NAM (Lý thuyết, bài tập 
và bài giải), NXB Thống Kê, 2009. 

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (Lý thuyết, bài tập và bài giải), 

NXB Thống Kê, 2009. 

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH. 

NXB Thông Kê, 2009. 

HƯỚNG DÂN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ, 
NXB Thống Kê, 2009. 

KẼ TOÁN QUẢN TRỊ (Lý thuyết, bài tập và bài giải), 

NXB Thống Kê, 2009. 

NGÂN HÀNG ĐỀ THỊ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, 
NXB Thống Kê, 2009. 

NGÂN HÀNG ĐỀ THỊ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, 
NXB Thống Kê, 2009. 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Lý thuyết, bài tập và bài giải), 
Phan Đức Dũng & Nguyễn Thị My, NXB Thống Kê, 2009. 


Số hoa bơi đj kE'+o4 SỰ KT TU tHù Uyết, bài tạ 0W" 'tẾ thếng Kê, 
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TÌM ĐỌC TỦ SÁ CH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 
cỦA CÙNG TÁC GIÁ 
NGUYÊN MINH KIỀU 


Nguyễn Minh Kiều, (2009), THANH TOÁN QUỐC TẾ, NXB Thống kê. 
Nguyễn Minh Kiều, (2009), TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG, NXB Thống kê. 


.Nguyễn Minh Kiều, (2009), THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÁC GIAO 


DỊCH KINH DOANH NGOẠI HỐI, Nhà xuất bản Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiều, (2009), TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 


NXB Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiểu, (2009), NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 


Nhà xuất bản Thống kê. 

Nguyễn Minh Kiều, (2009), BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI NGHIỆP VỤ 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. 

Nguyễn Minh Kiểu, (2009), BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI THANH TOÁN 

QUÔC TẾ, Nhà xuất bản Thống kê. : 

Nguyễn Minh Kiều, (2009), TÍN DỤNG VÀ THÂM ĐỊNH TÍN DỤNG 
NGÂN HÀNG, Nhà xuất bản Tài chính. 

Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Kiều (2009), THANH TOÁN QUỐC TẾ, 
Nhà xuất bản Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiều, (2009), TÀI CHÍNH CÔNG TY HIỆN ĐẠI, 


Nhà xuất bản Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiều, (2009), NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI, 


Nhà xuất bản Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiều, (2009), PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, 


Nhà xuất bản Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiều, (2009), PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 


ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP, Nhà xuất bản Thống kê. 


.Nguyễn Minh Kiều, (2009), LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH, NXB Thống kê. 
. Nguyễn Minh Kiều, (2009), QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẤU TƯ, 


Nhà xuất bản Thống kê. 


. Nguyễn Minh Kiểu, (2009), QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH, 


Nhà xuất bản Thðng kê. 

Nguyễn Minh Kiều, (2009), QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG. 
Nhà xuất bản Thống kê. 

Nguyễn Minh Kiều, Bùi Kim Yến (2009), THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, 
Nhà xuất bản Thống kê. 
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